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Lời nói đầu

“Hiền tài là nguỵên khí quốc gia” - những chừ 
Thán Nhân Trung thay mặt vị vua anh minh Lẻ 
Thánh Tông soạn để khắc vào đá bia Tiến sĩ như một 
định đề bất biến. Thời nào cũng vậy, sức mạnh của 
dân tộc là sức mạnh toàn dân mới làm nên lịch sử. 
Đặc biệt, nhân tài luôn giữ vai trò quan trọng hàng 
đàu góp phần làm nên lịch sử. Không phải ngẫu nhiêu 
mà muôn đời nay, những bậc hiền tài được nhăn dân 
ngưỡng vọng và xem họ như thánh thần, nhiều người 
được phong làm Phúc thần. Thành hoàng - tức là đã 
trở nên bất tử trong tâm linh mọi người.

Đại diện xuất chúng cho những con người tài giỏi 
của đất nước là các vỊ Trạng nguyên - là danh hiệu 
thuộc học ví Tiến sĩ của người đỗ cao nhất trong các 
khoa Đinh của các triều nhà Lý. Trần, Lê, và Mạc, kể 
từ khi có danh hiệu Tam khôi dành cho 3 vị trí đầu 
tiên. Người đỗ Trạng nguyên nói riêng và đỗ tiến si 
nói chung phải vượt qua 3 kỳ thi: thi Hương, thl Hội 
và thi Đinh. Trong lịch sử khoa bảng Việt Nam gần 
nghìn nám, số Trạng nguyên là không nhiều: Theo 
một số tài liệu, trong đó có cuốn Những ông nghè ông 
cống triều Nguyễn của Bùi Hạnh cẩn. Nguyễn Loan 
và Lan Phương, Nxb. Văn hóa-Thông tin, 1995, dựa 
vào các công trình Các nhà khoa bảng Việt Nam, NXB 
Văn hóa. 1993: Quốc triều hương khoa lục, Nxb. 
Thành phố Hồ Chí Minh, 1993 thi từ khí bắt đầu mở
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khoa thl (1075) đến khi chấm dứt (khoa thi cuối cùng 
tổ chức năm 1919), tổng cộng có 184 khoa thi với 
2785 vị đỗ đại khoa (đỗ tiến sĩ và tính cả phó bảng), 
trong đó có 56 Trạng nguyên (gồm 7 trong số 9 thủ 
khoa Đại Việt và 49 Trạng nguyên trong danh sách 
má Wikipedia mở giới thiệu).

Tuy nhiên, tác giả Vũ Xuân Thảo trong bàí Vài số 
liệu, tư liệu chưa chính xác trong cuốn "Những ông 
nghè ông cống triều Nguyễn "đăng trên tạp chí Xưa 
và Nay số 67, tháng 9 năm 1999 đá cho rằng con số 
trên không chính xác. Theo ông thì từ năm 1075 đến 
năm 1919 có tổng cộng có 185 khoa thi với 2898 vị 
đỗ đại khoa (tính từ phó bảng trở lên), trong đó chỉ có 
47 Trạng nguyên (thời Trần: 9; thời Lê: 27: thời Mạc: 
11). Cũng theo tác giả này và Lê Thái Dũng trong 
Giở trang sử Việt năm 2008 của NXB Đại học Quốc 
gla Hà Nội thì Trạng nguyên dầu tiên là Nguyễn 
Quan Quang, đỗ khoa Bính Ngọ (1246) - Đời vua 
Trần Thát Tồng bắt đầu đặt danh hiệu Tam khôi 
(Trạng nguyên - Bảng nhãn - Thám hoa).

Với thống kê nêu trên, chúng ta càng kính 
ngưởng những người đoạt được danh hiệu Trạng 
nguyên, tuy nhiên, do khuôn khổ có hạn dành cho 
cuốn “Những Trang nguyên đặc biêt trong lịch sử  
Việt Nam” của chúng tôi chỉ giới thiệu một số vỊ đố 
Trạng nguyên có hành trạng đặc biệt (ví dụ: Khai 
khoa, trẻ nhất, Lưỡng quốc Trạng nguyên...) mà thôi.

Trân trọng glớl thiệu cùng bạn đọc.

NHÓM TUYỂN CHỌN
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LÊ VẢN THỊNH - 
KHAI KHOA ĐẠI VIỆT

Theo thần phả ở đền Thượng, Bảo Tháp, xã Đông 
Cứu do Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính Phụng soạn, 
truyện kể dân gian và sử sách nhiều đời - Lê Văn 
Thịnh sinh ngày 11/2 năm Canh Dần (1050), ở khu 
Bảo Tháp, trang Đông Cứu, huyện Gia Lương (nay là 
làng Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh 
Bắc Ninh). Bố là cụ Lê Thành, dạy học và làm thuốc, 
mẹ là cụ Trần Thị Tín, ở trang Ngô Xá (nay là làng 
Thí Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ntnh).

Lên 7 tuổi Văn Thịnh đi học, 13 tuổi kinh, sử, thi 
thư đều biết hết, thiên văn, địa lý tỏ tường, học trò thời 
ấy thán phục, gọi Ván Thịnh là thần đồng. Đến năm 18 
tuổi, bố mẹ mất, ông lo an táng cho bố mẹ chu đáo và 
ở nhà hương khói thờ phụng. Sau ngày đoạn tang. Vãn 
Thịnh đến Chi Nhị trang (nay là làng Chỉ Nhị, xâ Song 
Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), thấy dân nơi 
đây quê mùa, thật thà nhưng ít học vấn, ông bèn vận 
động dựng trường để ông dạy dân học. về sau dân hơi 
đây biết chữ, biết lễ, nghĩa là do công ông truyền dạy.

Sau khi định đô ở Thăng Long, yên bề xã tắc, nhà 
Lý chú trọng đến việc giáo dưỡng dân chúng, đào tạo 
người hiền tài cho đất nước. Năm Ất Mão (1075) niên 
hiệu Thái Ninh thứ 4 đời Vua Lý Nhân Tông, nhà Lý 
cho mở khoa thỉ đầu tiên trong lịch sử của nền học 
vấn Đại Việt. Trong các khoa thi đầu tiên, do muốn
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khẳng định sự độc lập với phương Bắc nên khoa thỉ 
gọi là khoa thi Tam trường hoặc là Minh Kinh bác học. 
Tuy nhiên, cách tổ chức thi cử và lựa chọn những 
người đỗ thì giống như các khoa thi lựa chọn Trạng 
nguyên sau này. Chính vậy mà Lê Văn Thịnh, người đỗ 
Thủ khoa Minh Kinh bác học trong kỳ thi đầu tiên 
luôn được coi là vị Trạng nguyên đầu tiên của Đại Việt. 
Năm ấy vua mới 9 tuổi, ông được phong Thị độc chi 
chức hầu vua học. Năm vua 18 tuổi (1084), Lê Văn 
Thịnh được phong Thị lang Bỉnh bộ.

Sự thông tuệ, uyên bác kỳ lạ của Lê Văn Thịnh, 
chứng tỏ ông hỢp với danh hiệu Trạng nguyên đầu tiên 
của Đại Việt. Hơn nữa, giữa lúc sự sùng bái đạo Phật của 
triều đình và dân chúng tăng quá mức, ông tỏ rõ tư 
tưởng độc lập bằng cách đề xướng đạo của ngitời Đại 
Việt. Vốn là người có tài. lại gặp triều đình sáng suốt, biết 
trọng nguyên khí quốc gia, nên chỉ sau 10 năm ông đã 
lập công lớn và trở thành Thái sư, tức là thầy dạy học 
cho chính các công chúa hoàng tử trong triều (1085).

Trước đó, ngay khi ông đỗ thủ khoa, năm 1076, 
triều đình nhà Tống từ Trung Quốc sai Quách Quỳ (cấp 
trưởng) và Triệu Tiết (cấp phó) tại xứ Quảng Nam (tức 
khu tự trị Quảng Tây của Trung Quốc ngày nay) làm 
Chiêu thảo sứ. đem hàng chục vạn quân cùng 9 tướng 
lĩnh. hỢp với quân Chiêm Thành và quân Chân Lạp cùng 
ùa sang xâm lấn Đại Việt để trả thù về việc bị Lý Thường 
Kiệt và Tông Đản đem quân tấn công các châu Ung, 
Khâm, Liêm của nhà Tống năm trước, nhằm phủ đầu 
mưu đồ xâm lược của nhà Tống. Trên sông Như Nguyệt 
(Bắc Ninh), Lý Thường Kiệt đá dàn quân, cùng các tướng
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lĩnh đánh tan hết trận này, trận khác khiến cả đội quân 
hùng, tướng mạnh của các sứ quân do Quách Quỳ chỉ 
huy phải thất điên bát đảo. Cuối cùng, được sự nghị hoà 
khiêm nhường của Đại Việt, để bảo vệ mạng sống, đích 
thân Quách Quỳ phải ra lệnh lui quân.

Mùa xuân năm 1078, vua Lý Nhân Tông sai Đào 
Tống Nguyên đi sứ sang Trung Quốc, đem theo 5 con 
voi thuần chủng biếu vua quan nhà Tống, để giảng hoà 
và xin họ trả lại phần đất của Việt Ncun đã bị lấn 
chiếm cùng hàng nghìn người dán bị bắt về Trung 
Quốc tnrớc đó.

Nhà Lý trong buổi đầu dựng nước, đất của vương 
quốc còn chật hẹp, phía Nam giáp đèo Ngang luôn bị 
quân Chiêm Thành, Chân Lạp, Trảo Oa... xâm lấn 
cướp bóc. Đất phía Tây giáp Ai Lao, núi non hiểm trở 
vốn có nhiền biến động, khó mở rộng được lãnh thổ 
Đạl Việt. Còn vùng đất các châu Kimi “phên dậu” phía 
Bắc giáp nước Tống, sự quản lý cỉia triều đình lỏng lẻo 
đối với tù trưởng địa phương. Các nhóm thủ lĩnh dân 
tộc này, một số không muốn thần phục chính quyền 
trung ương Đạl Việt, họ thường bị thế lực nước ngoềd 
mua chuộc. Các triều đình Việt Nam - tiêu biểu là thời 
Lý, đều có chính sách nhất quán đối với tù trưởng thủ 
lĩnh dân tộc miền núi phía Bắc - đó là chiều chuộng, o 
bế, cực chẳng đã mới phải mang quân đàn áp.

Vào đời Gia Hữu (trỉều Bắc Tống 1056- 1064), 
tướng Đại Việt là Dương Thọ Văn đem quân hỏỉ tội 
Nùng Trí Hội nên Hội đả cầu cứu triều đình nhà Tống, 
đem động Vật Ác nộp cho họ. Vua Tống ban lại đất ấy 
cho Hội và đặt tên là đất Thuận An. Đến đời Trị Bình
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(Nhà Tống 1064-1068), Nùng Trí HỘI lạl đem nốt động 
Vật Dương nộp, được vua Tống đổi tên thành châu Quy 
Hóa. Hai động này tliuộc đất Quảng Nguyên của Đại 
Việt. Có lần quân Nhà Lý đã tiến vào Quy Hóa, mang 
khá nhiều sinh khẩu ở đây về Đại Việt. Năm 1083 Hội 
ngliỊ ở Vĩnh Bình giữa sứ nước Nam là Đào Tông 
Nguyên và viên qucUi Thành Trạc nước Tống, bàn về 
việc trao trả hai động trên cho nước ta đã thất bại. 
Chánh sứ Việt bực tức bỏ hội ngliỊ ra về. Thế rồi quân 
Việt tập trung ở gần châu Quy Hóa vùng biên giới, 
phao hn sẽ đánh vào đất Tống, người Tống hỏi sứ bộ 
Đại Việt, họ cũng nhận là đúng. Điều này làm cho 
Tống Triết Tông lo ngại. Quân Đại Việt được đánh giá 
là tinh nhuệ, thời Lý Thánh Tông, nhà Tống đã học 
theo lối phiên chế đội ngũ của quân ta. Trong bối cảnh 
đó Lý Nhân Tông hỏi ý kiến Lê Văn Thịnh, ông trả lời:

- Việc dùng bữih đao để đòi đất là bất đắc dĩ, xin 
Bệ hạ cho phái đoàn khác lên biên giới thương thuyết.

Vì thế, tháng 6 năm 1084, sau năm năm giằng co, 
lưỡng lự, Lê Văn Thịnh với cương vị là Thị Icing bộ Binh 
đến trại Vĩnh Bình cùng vua quan nhà Tống bàn việc 
cương giới. Tuy bứih lực nhà Tống lúc đó đả bị Lý 
Thường Kiệt đánh tìiua tan tác, song với bản chất tham 
lam, tàn bạo, họ chỉ đồng ý trả lại phần đất đá xâm lấn 
chứ nhất định không nhượng lại phần đất cưỡng chiếm 
của thổ dân với lý do: “Đất ấy là của thổ dân “tự ý” đem 
sát nhập vào nhà Tống để tỏ lòng thuần phục chứ họ đâu 
có ỷ thế lấn chiếm. Vì thế, với kiến thức và sự lịch lãm, 
khoan dung cao độ, Lê Văn Thịnh đả trả lời Thành Trạc 
- sứ giả nhà Tống: Đã là đất thì phải có chủ, các viên



quan đưỢc triều đình nlià Lý giao cho giữ đất để bảo vệ 
biên thuỳ mà lại đem nộp cho nhà Tống và trốn đi thì 
đất ấy đích thực là vật ăn trộm. Việc này, luật pháp Đại 
Việt không nliững không cho phép, mà còn làm dơ bẩn 
sổ sách của vua quan nhà Tống nữa \à đã nhập nhầm 
phần đất do ứiổ dân ăn trộm.

Bàn đi tính lại, cuối cùng, cách trả lời cứng cỏi, đầy 
đủ lập luận, lý lẽ của Lê Văn Thịnh khiến nhà Tống cứng 
họng. Đơn giản vì luật pháp đã quy định rõ ràng. Tất cả 
các quan viên, khỉ nhận một phần lảnh thổ để canh giữ, 
nếu đem bán hoặc hủy bỏ đều có tội. Trong trường hỢp 
này, các thổ quan - vốn là những người được Lý Nhân 
Tông tin dùng, cho cai quản các châu quận ở nơi biên ải 
xa, đã không giữ được sự tin cẩn của ừiều đình lại tự 
tiện đem đất đal của tổ tiên dâng cho nhà Tống, để xin 
thuần phục là xâm phạm vào lảnh thổ của Đại Việt. Còn 
việc nhà Tống tự tiện chiếm giữ đất ấy là bất hỢp pháp, 
không minh bạch, không đáng giá, không xứng đáng với 
sự hoà hỢp của hai dân tộc.

Nhờ phân biệt rõ rỀưig các khái niệm khế ước ủy 
nhiệm, ký thác hay quyền sở hữu mà Lê Văn Thịnh đã 
buộc Nhà Tống phải trả nốt 6 huyện, 3 động đã chiếm 
của Đại Việt theo đúng ý mình. Nhân sự việc này người 
dân Tống có thơ rằng:

Vì tham voi Giao Chi 
Bỏ mất vàng Quảng Nguyên.

Nghĩa là chỉ vì tham 5 con vol thuần chủng của 
người Giao Chỉ (tức người Việt Nam) mà triều đình nhà 
Tống của Trung Quốc phải bỏ lạí hal tỉnh Cao Bằng, 
Lạng Sơn (Quảng Nguyên) chứa đầy vàng bạc, châu
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báu trong lòng đất.
Nhờ thành công đó Lê Văn Thịnh Được phong 

chức Thái sư, viên quan đầu triều. 11 năm trong 
cương vị Thái S IÍ - chuyên truyền đạt những điều hay lẽ 
phải những kiến thức uyên thâm sâu sắc cho con cái 
các bậc quân viíơng trong triều, trong sự tin cậy tuyệt 
đối của vua Lý Nhân Tông (1072 - 1127). ông là ngiíời 
có lòng tự tôn dân tộc cao, cả đời làm quan chỉ muốn 
làm sáng tỏ cái đạo của người Đại Việt, ông viết: “Trên 
thuận với trời, dưới thuận với đất, mọi người cung 
kính, yêu thương nhau như anh em, ấy là cáii đạo của 
Đại Việt”. Lịch sử ghi nhận công lao của ông trong việc 
gìn giữ vùng biên cương phía Bắc.

Lê Văn Thịnh đã lên tới “tột đỉnh vinh quang”, nhưng 
các vương tôn triều Lý đang ngấm ngầm ghen tỵ với ân 
sủng vua ban cho Lê Văn Thịnh, một người họ ngoài 
dòng tôn thất lại được đưa lên chức VỊI cao nhất triều 
đình. Trường hỢp của Lê Văn Thịnh phải chăng là hiện 
tiíỢng độc nhất vô nhị trong chốn quan trường phong 
kiến Việt Nam? Chỉ vẻn vẹn 10 năm tham gia triều 
clúnh, từ 1075 đến 1085 ông đã được thăng lên chức 
quan đầu triều, “dưới một người trên muôn người”. Rồi 
đây chắc Thái sư chẳng dễ dàng gí khi tham dự triều 
chính hay đưa ra những quyết sách lớn ích nước lợi dân.

Thế rồi “quả bom” Lê Văn Thịnh nổ giữa triều đường 
làm xôn xao hàng ngũ thân vương quý tộc, đại sư và các 
vị đại thần. Trong buổi chầu sớm, Thái sư tâu:

- Xln xác định các chùa trong nước làm 3 hạng là 
đại danh lam, trung danh lam và tíểu danh lam. Mỗi 
chùa phải cho một quan ván chức cao kiêm làm đề cử.



Cả triều đình im lặng, sau một hồi suy nghĩ Thái 
hậu Ỷ Lan phán:

- Ta đã hiểu ý khanh, ta chấp nhận điều này.
Bà nghĩ nhiều chùa đại danh lam có đến hàng 

ngliìn mẫu ruộng, hàng trăm điền nô, mỗi năm thu 
hoạch điíỢc thật nhiều huê lợi. Vàng bạc châu báu 
trong nhiều chùa không ít, cách quan văn làm đề cử 
kiểm soát sẽ thu lại từ hệ thống chùa chiền trong cả 
nước một nguồn lợi lớn cho quốc gia.

Thái sư tâu tiếp:
- Cho định các chức quan văn quan võ hầu cận bệ 

hạ và các chức tạp lưu. cần định lệ thi cử để tìm nhân 
tài trong con cháu các thân viíơng quý tộc. Xỉn cho 
định các sổ ruộng thu tô, mỗi mẫu 3 thăng để cấp 
quềìn lương cho lính.

Nhà Vua cũng bằng lòng chuẩn tấu.
Nhà vua và Thái hậu hiểu rõ - San định lại các 

chức văn vỏ hầu cận tức là hạn chế những con cái gia 
đình vương tộc “ăn theo” như tình trạng vỢ được phong 
lưu, con được tập ấm nhờ những chiến công xa lắc của 
tổ tiên họ Lý nhà chồng. Bắt con cái thân tộc phải thi 
thố cùng nhân sĩ trong thiên hạ. Việc định diện tích 
ruộng sở hữu để thu tô là chủ yếu nhằm vào các thân 
vương quý tộc vì họ mới có điền trang rộng lớn. Tuy 
phê chuẩn nhưng vua không khỏi băn khoăn, ông đến 
gặp mẹ cùng phân tích. Linh Nhân Thái hậu bảo:

- Thái sư là người thông tuệ, đang gắng sức phục 
vụ triều đình, nhà vua cần ủng hộ ông ta.

Song những nội dung cải cách của Lê Văn Thịnh, làm

... trong lich sứ V i i t  ^ a m  13



1 4  ỉ ỉ lt ữ n g  T v n iig  ngiiyên (iăc l>iêl...

VÔ Số quan đại ứiần và các gia đình thân vương bị xâm hạl 
đến quyền lợi riêng, đem lòng ̂ len ghét và thù địch ông.

Có thuyết cho rằng, VỊJ án hóa hổ của Thái sư Lê 
Văn Thịnh là phản ánh sự đối đầu của thế lực đạo 
Phật và trào lưu Nho học đang lên ở Đạú Việt thời Lý 
Nhân Tông. Qua nhiều kỳ thl cử, số người trúng cách 
nhờ dùi mài kinh sử ngày càng đông, bộ máy quan lạỉ 
của triều đình được bổ sung dần những cái đầu đầy 
kiến thức “tứ tliư” “ngũ kỉnh”... tập hỢp lại. trở thềmh 
thế lực Nho học có ảnh hưởng ngày cỀuig sâu rộng 
trong triều đình và xã hội.

Đạo Phật là một thế lực xã hội có những đụng 
chạm quyền lợi với phái Nho giáo, mà Thái sư Lê Văn 
Thịnh đại diện. Trong đó điểm mấu chốt: nội dung cải 
cách mới làm thiệt hại quyền lợỉ của giới tăng lữ, quý 
tộc. Theo đánh giá của các vương thân: những điều Lê 
Văn Thịnh muốn thực hiện chỉ có lợi cho đám dân đen 
cấy các ruộng công điền và tầng lớp nho sĩ mà thôi.

Những “trận chiến” cung đình từ xưa tới nay 
thường biến động dữ dội, mà đi kèm cùng nó, có cái 
chết của các vương thân, quý tộc, đại thần...

Sự đụng đầu các thế lực ắt sẽ xảy ra.
Hiện tại sau hơn 1000 năm, vụ án hồ Dâm Đàm 

vẫn còn là một nghỉ án lịch sử, mà phần OcUi khiên vẫn 
ngliiêng về phía ông.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư chép: Tháng 3- 
1096"’ nhà Vua ngự trên thuyền nhỏ ra hồ Dâm Đẻưn

Sách Việi \ứ  lược nói là vào tháng 11, còn sách Việt Điện u Linh 
lại chí nói vào mùa thu. Cuộc đi chơi này, các tài liệu cho biết là 
Lý Nhân Tông dạo chơi để xem đánh cá.



(HỒ Tây ngày nay) để xem ngư dân đánh cá. Đang yên 
lành, chợt có mây mù nổỉ lên, giữa đám mây mù, bất 
thần nhà vua và các cận thần nghe thấy tiếng mái chèo 
rào rào và một chiếc thuyền nhỏ lao vun vút đến. 
Hoảng sỢ, nhà vua liền lấy gỉáo ném vào chỗ ấy. Ngay 
lập tức mây mù tan, vua thấy trong thuyền là con hổ 
vằn vện rõ to đang nhe răng giđ vuốt gầm gừ. Giữa lúc 
mọi người tái mặt sợ hãi, lắp bắp “Việc nguy rồi!”, thì 
Mạc Thận - vốn quen với việc sông nước và cảnh quan 
Tây Hồ trong những lần đánh bắt cá nên đầy bình 
tính, quăng lưới trùm lên mình hổ. Sau khỉ biết hổ bị 
sa bẫy, mọi người bình tâm nhìn lại và nhận ra con hổ 
chính là Thái sư Lê Văn Thịnh.

Từ sỢ thành giận, nhà vua ra lệnh cho các quan 
đại thần lấy giây sắt trói ngliiến lại và giải về ữiều.

Từ địa vị của người khai Quốc công thần, cầm cần 
nẩy mực, thân cận với triều đình trở thành kẻ mưu 
phản, đạỉ ác, lẽ ra ông bị tru di tam tộc như lịch sử 
sau này đả lặp lại với vụ án Lệ Chi viên của quan đại 
thần Nguyễn Trãi. Vì ông có tư tưởng đổi mới, liêm 
chính, nên bị lắm kẻ Xiểm nịnh, tìm cách hãm hại, 
song cũng lắm người ủng hộ, bảo vệ ông.

Truyền thuyết người dân trong làng kể rằng, trong 
buổi luận tội Lê Văn Thịnh, các quan thù ghét đều đưa 
ra quan điểm chặt đầu ông. Tội giết vua phải chu di cửu 
tộc, xưa nay vẫn thế. Một vị quan văn hỏi: ‘Tội giết vua 
thì chu di cửu tộc, nhưng tội giết thầy thì xử thế nào?”. 
Chỉ nhờ công lao của ông với lịch sử nước nhà, cũng là 
bởi triều đại ông sống, thiên về đạo Phật, kiêng sát sirứi 
(cả nước có tới 50% số dân là sư sãi trong chùa), vua Lý
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Nhân Tông lại là học trò của Lê Văn Thịnh, nên ông chỉ 
bị án di lý, đi đầy trảm dặm ở vùng Thao Giang (nay là 
vùng Tam Thcuih, huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ), một 
vùng núi độc, rừng thiêng mà đến tận bây giờ, người dân 
vẫn còn truyền khẩu câu ca:

Sông Thao nước đục, bờ nông,
A i lên tới đó thì không đường về.

ở  độ tuổi gần 60 mà phải đầy lên mạn ngược, gió 
lam, chướng khí, trong cảnh oan khiên, không biết ông 
sống thêm được bao năm, song khỉ mất, ông được người 
ăn kẻ ở đưa về chôn cất ở quê nhà. Nơi đó là thôn Bảo 
Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tình Bắc Ninh ngày 
nay, ngay ưong khu vực chùa Bút Tháp'''.

Vụ án trên hồ Dâm Đàm (Hồ Tây) xảy ra vào năm 
1096 đối với Thái sư, Trạng nguyên Lê VỄUI Thịnh - vỊ 
Trạng nguyên đầu tiên của nước Đại Việt, tính đến nay 
đã hơn 1000 năm. Từ đọc trong sử sách, đến việc về 
tận quê hương của Trạng nguyên Lê Văn Thịnh, tiếp 
xúc với dân gicUi thấy câu chuyện về Lê Văn Thịnh 
khác hẳn như trong sử sách đã ghí. Trước và sau sự 
kiện 1096, trong sử không thấy ghi sự việc gì liên quan 
đến Lê Văn Thịnh với vụ án này, mà chỉ dẫn ra một sự 
việc khá hàm hồ là “Lê Văn Thịnh có gia nô người 
nước Đại Lý có phép thuật kỳ lạ, cho nên mượn thuật 
ấy toan làm chuyện thí nghịch”.

Thời đại Lý Nhân Tông mà Trạng nguyên Lê VỄm

16 Tran^ n^iyén Jãc hièt...

Lược trích theo Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh - Oan Khiên Đen 
Tận Bao Giờ? cùa Trần Khải Thanh Thuỳ.
Nguồn: http://trankhaithanhthuyvan.blogspot.com/

http://trankhaithanhthuyvan.blogspot.com/
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Thịnh phò tá là một thời đại hùng mạnh, giàu đủ như 
trong sử đả gliỉ rỏ. Một vị Thái S IÍ , một Trạng nguyên 
giỏi giang thông thái nhií Lê Văn Thịnh không thể 
mượn phép thuật để mưu phản “giết vua”. Thử hỏi, 
một mình ông đứng ra giết vua ở vào thời đại đó, để 
làm gì? Trước sau trong sử không hề glii ông có hiềm 
khích, thù oán, xung khắc gì với triều đình, với vua và 
Hoàng Thái hậu - sử không hề glii ông có phe nhóm, 
bè đảng và âm mưu gì.

Vậy Trạng nguyên Lê Văn Thịnh giết vua vì mục 
đích Hơn ngliìn nám trôi qua, sự việc ở hồ Dâm 
Đàm vẫn treo trên đầu các tliời đại một câu hỏi lớn. 
Hiện quê hương của Trạng nguyên Lê Văn Thịnh, nhân 
dân trong vùng sùng kính trân trọng ông tột bậc, có 2 
khu di tích lập ra để thờ ông (ở Thuận Thành và Gia 
Bình), khu lăng mộ của ông đâ được trùng tu nhiều 
lần đến nay rất quy mô và bề thế.

Sau nghìn năm nhìn lạỉ, dưới ánh sáng khoa học 
hiện đại, tác giả nghiêng về phía Trạng nguyên Lê Văn 
Thịnh bị oan nhiều hơn. Có thể vì là người tỉnh thông 
lỗi lạc, lại quan hệ với vua và các quần thần như người 
ãn kẻ ở trong nhà nên khỉ thấy vị vua trẻ ra hồ xem 
ngư dân đánh cá (khi ấy vua Lý Nhân Tông mới bước 
sang tuổi 45) nên Lê Văn Thịnh nẩy ra ý định nghịch 
ngợm, ữêu chọc bằng cách khoác tấm da hổ lên người 
rồi ngồi rình ở ven bờ trong đám lau lách rậm rạp 
(cách đây cả nghìn năm thì Hồ Tây còn um tùm, rậm 
rạp. lắm chim muông, thú dữ lắm). Khỉ thấy thuyền 
của vua tiến ra giữa hồ, liền lợi dụng lúc sương mù dày 
đặc nổi lên, chèo thuyền bơi ra, doạ vua một phen
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chơi, không ngờ nhà vua vì lo sợ cuống cuồng mà làm 
lệch thuyền, khiến thuyền bị lật úp. rơi tõm xuống hồ, 
cả tấm thân nghìn vàng ướt lướt thướt, run lẩy bẩy. 
Thế là từ đùa hoá thật, quá mù ra mưa, Lê Văn Thịnh 
bị khép tội mưu phản, giết vua để cướp ngôi.

Củng có thể vì nhà vua ham vui tửu sắc, hay có 
vấn đề về sức khoẻ, ngồi trong cung cấm lâu ngày nên 
khi bơi ra giữa hồ gặp cảm mạo, giữa sương mù bảng 
lảng như khói như mây, nên trông gà hoá cuốc, trông 
vị Thái sư lạl thành hổ vằn vện nên đã kết tội oan sai 
cho cận thần của mình.

Nhiều giả thuyết nghiêng về việc Lê Văn Thịnh- với 
tư cách tể tướng, Thái sư nên đã thực hiện cải cách về 
chế độ kinh tế-xâ hội, quân sự theo tân pháp của nhà 
Tống do Vương An Thạch đứng đầu. Điều đáng tiếc, 
các cải cách này được lợi cho muôn dân nhưng lại 
đụng vào lợi ích thiết thân của các quan lại trong triều 
nên đả thất bại thảm hạl, Bản thân Vương An Thạch bị 
đuổi về quê đuổi gà, làm vườn cho vỢ. Thời đó, các thể 
chế Đại Việt đều mô phỏng theo thể chế của nhà Tống 
nên khi Vương An Thạch bị thất sủng thì Lê Văn Thịnh 
cũng phải chịu kết cục tương tự.

Còn một giả thuyết khác, vẫn thường xảy ra với các 
triều đại từ xưa đến nay là Trạng nguyên Lê Văn Thịnh 
do quá nghiêm khắc ữong việc dạy bảo các cậu ấm cô 
chiêu của hoàng tộc theo đúng lễ nghĩa phép tắc của 
triều đình nên bị ganh ghét, đàm uếu, đố kỵ rồl bị các 
đại thần vu oan giáng hoạ mà phải chịu án lưu đầy cho 
khuất mắt họ?

Lý giải về việc này, sử sách xưa chép lại: “Đương



thời, khi còn là tể tướng, Lê Văn Thịnh có một người 
hầu cận, nguyên quán ở Việt Nam, nhưng theo học 
thầy tàu tận Trung Quốc, biết làm phép thả hơi mù và 
biến thành hổ báo để doạ nạt mọi người cầu lợi, cầu 
vinh, ra oai với thiên hạ. Do yêu mến vị Trạng nguyên 
đầu tiên của nước nhà mà truyền đạt lại cho thầy và Lê 
Văn Thịnh đã dày công luyện rèn để học được phén 
tliuật ấy rồi lập tâm giết vua để cướp ngôi. Khi kế 
hoạch bị bại lộ đã bị khép tội, đánh tuột mọi chức 
tước, lột áo mũ ô sa và chịu án lưu đày”.

Dù thế nào thì mọi sự lý giải về Trạng nguyên Lê 
Văn Thịnh vẫn chỉ là phỏng đoán, song các giả thiết 
nghiêng về việc ông bị hàm oan là có thật.

Chắc hẳn trước khỉ chết ông đả để lại lời ữăn trối 
cho con cháu và họ hàng thân thích, \à thế, vào thời Hậu 
Lê, khỉ ông đã được giải oan, cháu con ông mới cho đúc 
một pho tượng bằng đá nguyên khối tạc hình một con 
rắn lớn (dang rồng) ừong tư thế “miệng cắn thân, chân 
xé mình” hòng toát lên nỗi đau đớn, phẫn uất như vậy.

Ngày nay, đền thờ Thái sư Lê Văn Thịnh còn lưu 
giữ nhiều tài liệu, hiện vật phong phú như: hai ngai thờ 
tượng ông, bộ bát bửu, thần tích, 5 đạo sắc phong, đạo 
sớm nhất phong năm 1853, đạo muộn nhất năm 1924 
và hệ thống bia đá khắc dựng từ thời Nguyễn, đôi câu 
đối, cuốn thư và nhiều đồ thờ bằng đồng, gỗ, gốm. sứ. 
Đó là những di sản văn hóa quý từ thời Hậu Lê để lại, 
góp phần làm tăng thêm giá trị lịch sử và nghệ thuật 
cho nước nhà.

Tượng ông đặt trong khám thờ sơn son thếp vàng 
lộng lẫy ở phần tTcUig trọng nhất nơl Hậu cung. N ^ệ
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ứiuật tạc tượng, điêu khắc gỗ, sơn son thếp vàng điêu 
luyện, lột tả chân dung tlut thái của vỊ quan Thái sư tàl 
năng, đức độ - ngiíời đã có công lao to lớn trong việc rèn 
dạy đấng quân viíơng tliời niên tliiếu, đồng thời cả trong 
mặt trận ngoại giao, kinh hang tế thế với viíơng triều lứià 
Tống để đòi lại lảnh tliổ cho đất nước từ thời Lý, cách 
đây cả nglùn năni, ngược hẳn với pho tượng rồng đầy uất 
kết “miệng cắn thân, chân xé mình” phía ngoài miếu thờ.

TiíỢng rồng được tạc bằng đá nguyên khối, có tư thế 
khoanh mình Uiành hình tròn, tliân mình to lớn, toàn 
thân chạm vảy dày, hai mắt trợn tròn, hai chân trước xoè 
rộng, gcln guốc, năm ngón với móng vuốt sắc nhọn bấu 
chặt vào khúc tliân, miệng há rộng ngoạm vào mình. 
Chiều cao của tượng là 0,76m, chiều ngang là 1,12m, 
clũều dài từ ưước ra sau là 0,96m. Điều đáng nói là hình 
ảnh của con rồng đá này rất đặc biệt, klĩông giống với bất 
cứ hình ảiứi rồng Việt ở bất cử triều đại nào tìíng được 
biết đến, lại càng không giống với bất kỳ hình ảnh rồng 
Trung Hoa nào. Pho tiíỢng rồng này mang phong cách lạ 
lùng và dữ dội để lại những cảm xúc mảnh liệt cho người 
xem và khiến nhiều ngiíời liên tưởng rằng pho tượng 
chính là “hiện thân” của nỗi oan khiên lịch sử mà ông đã 
phải chịu đựng. Bức tượng đó bây giờ đặt ở bên ữái sân, 
hướng đi vào đền thờ Thái sư Lê Văn Thịiứi. Bức tượng 
có hai tai nhưng cliỉ một bên tai có lỗ (tai trái) còn một 
bên tai bị bịt chặt. Thần thái của tượng rồng không nằm 
trong cảm quan uy ngliíêm, thư thái của người xưa mà 
ngược lại. Đó là nliững nét dữ dằn trên khuôn mặt và tir 
tliế rất kỳ dị: Miệng cắn thân, chân xé mình. Hình tượng 
đó gỢi nhiều liên tưởng: Một là, tượng rồng có thể là hiện



ứiân của vua Lý Nhân Tông đang dày vò trong suy nghĩ 
dằn vặt mìnli bởi chính mình đã không tliấu đạt mọi 
việc, nghe chuyện thị phi từ một phía mà để lại oan ức 
cho một con ngiíời. Hai là, coi tượng rồng như hiện thân 
của Thái sit Lê Văn Thịnh, vì quá uất ức, quá oan uổng 
mà miệng không nói nên lời, hình hài cũng vì phẫn nộ, 
suy ngliĩ nhiều mà kliông còn là chính mình được nữa 
(chân xé mình, tai hỏng). Tuy nhiên dù có liên tiíởng 
tlieo cách nào diì củng nói lên được nỗi oan của vị Thái 
sư tài giỏi: Ông không hóa hổ giết vua.

Đã hơn 10 thế kỷ trôi qua, dấu xưa đã phôi pha 
chẳng còn bao vết tích. Ngay trong sử sách có nhiều 
điều bị thêm bớt, sửa chữa cách nay nhiều thế kỷ nên 
ngày nay có nhiều điều chúng ta chưa đưỢc rỏ. Theo 
cố GS Trần Quốc VưỢng trong lời đầu sách khi dịch 
“Việt sử lược” (thế kỷ xrv) cho biết: “Quyển sử đầu tiên 
của nước ta - cho đến nay được biết là sách “Đại Việt 
sử ký” do Lê Văn Hưu soạn, đời Trần Nhân Tông năm 
Nhâm Thân 1272. Sách ấy ngày nay không còn nữa.

Nó đã bị thêm bớt, sửa chữa, bao gồm vào sách 
“Đại Việt sử ký toàn thư” (...). Những sách sử đời Trần 
còn lại đến ngày nay chỉ còn thấy hai bộ: Một là sách 
“An Nam chí lược” của Lê Tắc soạn ở Trung Quốc vào 
năm 1333. Còn bộ sử thứ hai là một bộ sách nhỏ, gọi là 
sách “Việt sử lược”. “Việt sử lược” là do một tác giả cuối 
đời Trần đã hrợc lại “Đại Việt sử ký” của Lê Văn Hưu 
(...). Theo Ngô Sĩ Liên, sách “Đại Việt sử ký” của Lê Văn 
Hưu gồm 30 quyển, mà nay phần còn lại trong ‘Toàn 
thư và Việt sử lược" không còn là bao. Điều đó chứng tỏ 
cả hai sách đá lược bớt Đạí Việt sử ký rất nhiều”.
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Người dân trong vùng truyền đi những giai thoại 
đẹp về vị Trạng nguyên đầu tiên của nước Việt, và vụ 
án được ghi trong sử đã được Ỷ Lan Hoàng Thái hậu 
giải oan từ khi bà còn sống, được thể hiện qua pho 
tượng điêu khắc rồng hiện đang được thờ tại đền thờ 
Trạng nguyên Lê Văn Thịnh.

Truyền rằng, sau khi đỗ đạt, một ngày mùa hạ, Lê 
Văn Thịnh về quê ngoại ở Ngô Xá trang để bái yết tổ 
đường. Đến nơi mây che tứ phía, trời đất tối sầm, 
không thể đi được. Phút chốc trời lại quang đãng. Các 
tầng lớp ở Ngô Xá từ bô lão, sĩ phu đến trai tráng đều 
sỢ hãi mà ra bái yết và tự nhận là gia thần - tôi con của 
ông. Lê Văn Thịnh truyền bảo quân sĩ đóng tại đấy, 
sửa soạn yến tiệc, mời mọi người ăn uống.

Bô lão thưa rằng: “Ngô Trang là quê ngoại của thân 
mẫu quan Trạng, quan Trạng củng coi như quê nội, thật 
là cảm kích, xin quan Trạng cho nơi đặt yến tiệc này, sau 
làm nơi thờ cúng Người”, ông nhận lời. Nhân dân đã để 
ra 50 mẫu ruộng để hàng năm tế tự và tu sửa đền thờ.

Một hôm Lê Văn Thịnh về thăm lối cũ, trường xưa 
ở Chỉ Nhị trang, nhà trường làm lễ đón tiếp trọng thể. 
Tỏ lòng biết ơn ông, các môn sinh và nhân dân tự xin 
nhà học để làm đền thờ qucUi Trạng sau này. ông 
thuận lòng và tặng nhà trường ba chữ “văn xỉển giáo” 
(ba chữ này được nhân dân khắc vào cuốn thư treo tại 
đền thờ ông), mọi người vui mừng bái tạ.

Một ngày mưa gió, sấm chớp, trời tối sầm, bỗng có 
đám mây ngủ sắc bay về bầu trời Đông Cứu; trong 
đám mây đó có dáng hình Lê Văn Thịnh. Khi trời 
quang mây tạnh, không thấy bóng ông nữa. Và, phía



chân núi, nhân dân thấy có một đống đất mối đùn to, 
bèn đắp thành ngôi mộ và lập đền thờ ông gần đấy. 
Hôm đó là ngày mồng bảy, diáng Giêng, chính là ngày 
Lê Văn Thịnh hóa.

Nhân dân làng Đình Tổ, xã Đình Tổ, huyện Thuận 
Thành diường gọi ông là “ông Trạng Đông Cứu”. 
Truyện về ông ở Đình Tổ tương tự truyền thuyết và 
thần phả ở Bảo Tháp. Riêng chi tìết Lê Văn Thịnh hóa, 
ở Đình Tổ gọi là ngày mất, và kể có khác.

Truyện kể rằng: Vào phiên chợ Đình Tổ, ngày hai 
mươi bốn tháng chạp, Lê Văn Thịnh trên đường từ 
Thao Gicmg về quê, do sức yếu nên khi đến đấy, ông bị 
ngã vào quầy kim dao rồi mất. Nhân dân lo sỢ, đặt ông 
lên thuyền nan đẩy ra hồ sen ven sông Dâu, để thi hài 
trên đám bèo rồi úp thuyền lên. Ngày sau mối đùn chỗ 
ấy thành mộ. Với những giấy tờ tùy thân và quan niệm 
chết vào giờ linh, nhân dân Đình Tổ đã lập ông làm 
Thành hoàng làng.

Sau ngày Lê Vãn Thịnh mất, nhân dân một số làng 
ở Gia Bình, Quế Võ, Thuận Thành lập đền thờ và tôn 
làm Thành hoàng. Đời Cảnh Hưng năm thứ 28 (1767) 
và các triều đại phong kiến sau này đều ghi còng và gia 
phong Thành hoàng.

Ngày 5/2 năm 1994, Nhà nước cấp Bằng còng nhận 
Di tích Lịch sử - Văn hóa đền thờ Trạng nguyên Lê Văn 
Thính tại làng Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bìiứi.

Văn Thảo
Tổng hỢp từ  các nguồn: www.bacninh.gov.vn; 

http://news.zing.vn/: Web Vietnam News Network
và các tài liệu khác
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TRẠNG NGUYÊN 
NGUYỄN QUAN QUANG

Trong lịch sử khoa cử nho học Việt Nam, kể tìí 
khoa thi đầu tiên, gọi là thi nho học Tam trường vào 
năm Ầt Mão (1075) đời Lý Nhân Tông, trải qua hơn 
100 nám, năm 1239, niên hiệu Thiên ứng Chính Bình 
thứ 8 đời vua Trần Thái Tòng, đả có 5 kỳ thi đại khoa, 
nhưng triều Lý và đầu triều Trần đều chưa lấy đậu 
Trạng nguyên.

Các vị đỗ đầu như Lê Văn Thịnh, Mạc Hiển Tích, Bùi 
Quốc Khái. Trương Hanh và Lim Miễn chỉ được lấy đỗ 
đầu nhất giáp... Phải tới khoa thi tliứ 6 (khoa Đại tỉ tíiủ 
sĩ) vào năm Bứili Ngọ (1246), niên hiệu Tlúên ứng Chúih 
Bình thứ 15, đời vua Trần Thái Tông mới đặt danh hiệu 
Tam khôi (Trạng nguyên - Bảng nhãn - Thám hoa) và 
Nguyễn Quan Quang đã đậu Trạng nguyên, Phạm Văn 
Tuấn đậu Bảng nhãn, Vương Hĩíu Phùng đậu Thám hoa 
(theo Cdc nhà khoa bảng Việt Nam).

Vậy là. ông Nguyễn Quán Quang, người xã Tam 
Sơn, huyện Đông Ngàn, Kinh Bắc, nay là xã Tam Sơn, 
Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là vị Trạng nguyên đầu 
tiên của đất nước. Các sỉí gia, các tác giả phong kiến 
đều gọi ông là khai khoa Trạng nguyên.

Đến nãm Đinh Mùi (1247), thì chính thức mới thấy 
sách Đại việt sử ký toàn thư (Bản kỷ, quyển V) chép: 
“Mùa xuân, tháng hai, mở khoa thỉ chọn kẻ sĩ. Ban cho



Ngiiyễn Hiền đỗ Trạng nguyên, Lê Văn Hiru đỗ Bảng 
nhản, Đặng Ma La đỗ Thám hoa. Cho 48 ngiíời đỗ 
Thái học sinh, xuất thân theo thứ bậc khác nhau”. 
Sách này còn cho biết: “trước đây, hai khoa Nhâm 
Thìn (1232), và Kỷ HỢỈ (1239), chỉ chia người đỗ đạt 
thành các hạng Giáp, Ầt, chưa có Tam khôi, đến khoa 
này mới đặt Tam khôi (tức Trạng nguyên, Bảng nhãn, 
Thám hoa)".

Cũng chép tương tự như thế, nhưng rành rẽ hơn, là 
đoạn sách Khăm định Việt sử thông giám cương mục 
(Chính biên, quyển VI): "Tháng hai, mùa xuân (1247), 
thi Thái học sinh. Trước đây, thi lấy học trò đỗ đạt, chỉ 
chia ra hai hạng Giáp, hạng Àt để phân biệt người đỗ 
cao, đỗ thấp. Nay mới đặt ra Tam khôi, lấy Nguyễn 
Hiền đỗ Trạng nguyên, Lê Văn Hưu đỗ Bảng nhãn, 
Đặng Ma La đỗ Thám hoa. Còn 48 người đỗ Thát học 
sinh đều được xuất thân theo thứ tự trên dưới khác 
nhau”. Như vậy, kỳ thi Tam khôi đầu tiên ở nước ta 
đưỢc tổ chức năm 1247.

Trạng nguyên của kỳ thi Tam khôi đầu tiên này là 
Nguyễn Hiền. Nhưng lịch sử khoa bảng lại tính Nguyễn 
Quan Quang là vỉ Trạng nguyên đầu tiên bởi vì Nguyễn 
Quan Quang đỗ đầu khoa thi “Tiến sĩ” trước đó chỉ 1 
năm (năm 1246). Trong dcUih sách 47 vị Trạng nguyên 
treo ở Vãn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) thì Nguyễn 
QucUi Quang được ghi đầu tiên rồi sau đó mới là 
Nguyễn Hiền!

Lần theo các thư tịch chính thống xiía, chính sử 
cũng như các sách đăng khoa lục đều ghi rất vắn tắt về 
đường hoạn lộ của Nguyễn Quán Quang; Sau khi thi
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đỗ, Ông được vua ban quốc tính (họ Trần), làm quan 
tới chức Bộc xạ, khỉ mất, Quán Quang được tặng hàm 
Đại tư không. Song bởi có công đức với quê hương bản 
quán, Quán Quang còn được người đời ữuyền tụng 
nhiều câu chuyện về cuộc đời ông.

“Thần đồng” học lỏm
Trong cuốn Văn hiến Kinh Bắc, có truyện kể về 

Nguyễn Quan Quang như sau: ông sinh trong một gia 
đùứi nghèo kliông có tiền gạo tlieo học, lúc bé thường 
phải lân la ngoài cửa lớp nghe tliầy dạy bọn học trò trong 
làng học sách Tam tự kứih, rồi ngồi ngay trước sân dùng 
gạch non viết chữ xuống nền gạch. Một hôm tan học, 
thầy chợt để ý thấy sân nhà có nhiều chữ, nét chữ như 
phượng múa rồng bay. Thầy kinh ngạc nói rằng: “Đây 
mới clúnh là trò giỏi!”. Nói rồi, thầy gọi Quan Quang đến 
và cho vào học.

Quan Quang nổi tiếng thông minh học một biết 
mười. Chẳng bao lâu, ông đã lầu thông kinh sử, ứng 
khẩu thành thơ, luận bàn việc đời thông thái uyên thâm. 
Gặp khoa thi Hương, ông ứng thi đậu Giải nguyên. Đến 
thi Hội lại đậu Hội nguyên, khi vua Trần Thái Tông mở 
khoa thi Đại Tỷ tliủ sĩ, ông đậu E)ệ nhất giáp Tiến sĩ cập 
đệ đệ nhất daitii (Trạng nguyên).

Người đương thời cũng như người đời sau đều gọi 
ông là “ông Tam nguyên”.

Chỉ một hành động mà làm tướng giặc tái mặt
Sau khỉ vinh quy bái tổ, ông vào chầu vua để được ra 

xuất chính. Bấy giờ quân xâm lược Mòng cổ tiến đến
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biên giới, lăm le đợi ngày xâm chiếm nước ta. Vua ra 
chiếu cử Nguyễn Quan Quang sang thương nghi với giặc. 
Tên tướng giặc nổi tíếng là kiêu hùng và thâm thúy cho 
rằng, Quan Quang đến là để mang ba tấc lưỡi thuyết 
khách, hắn bèn nghĩ cách dùng uy để chế áp ông.

Nhân đi qua ao bèo, hắn vớt một cây bèo lên, nắm 
gọn trong lòng bàn tay rồi bóp chặt. Lát sau, hắn mở 
ra chìa cho Quan Quang xem: Cây bèo đã nát vụn, thế 
rồi hắn cười sằng sặc ra chiều đắc ý lắm. Quan Quang 
hiểu rằng tướng giặc tỏ ý coi nước Việt như những 
cánh bèo non yếu chỉ cần khẽ đánh là tan. ông liền 
nhặt một hòn đá rất to, rồi ném xuống giữa ao. Bèo 
dạt ra một khoảng trống, nhưng chỉ giây lát sau những 
cánh bèo tụ lại kín mặt ao. Tướng giặc táỉ mặt hiểu 
thâm ý của Quan Quang: Người Việt bao giờ cũng đoàn 
kết toàn dân để bảo vệ giang sơn, không một sức 
mạnh nào có thể khuất phục được. Sau đó, tướng giặc 
đã hoãn binh mà không dám tiến quân sang xâm lược 
nước ta ngay.

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 
Mông Cổ lần thứ nliất (1258), Nguyễn Quan Quang có 
nhiều cống hiến nên được nhà vua thăng đến chức Bộc 
xạ (tương đương Tể tướng). Khi làm quam ông hết lòng 
vì dân vì nước, tlianh liêm, trung thực, được trong 
triều ngoài dân mến phục cả về tài lẫn về đức. Khi tuổi 
già, ông về quê hương mở trường dạy học, sống một 
cuộc đời thanh đạm. Ngiíời dân Tam Sơn cho rằng, 
ông là người khai sáng nền Hán học của quê hương, 
mở đường cho đất “Ba Gò” sau này có "một kho nhân 
tài”... Nơi Nguyễn Quan Quang dạy học về sau dân
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dirng lên một ngôi chùa để tưởng nhớ đến ngiíời “sống 
như tu”, gọi là chùa Linh Khánh.

Ngôi chùa ấy nay không còn nữa, nhiíng vẫn còn 
một cây hưđng đá tạc vào năm Chính Hòa thứ 18 
(1697), trong đó ghi công đííc của Trạmg nguyên 
Nguyễn Quan Quang với dân làng. Sau khi Nguyễn 
Quan QucUig mất, dân làng lập đền trên núi Viềng, để 
thờ ông làm Thành hoàng, gọi là Bản thổ Thành 
hoàng, Đại vương Phúc thần. Triều đình cũng truy 
phong ông là Đại tư không.

Hằng năm cứ vào dịp 22 tháng chạp âm lịch, dân 
làng lại tổ chức “Tế phong mã” để tưởng nhớ tới vị 
Trạng nguyên tài năng và đầy ân đức, cũng là để nhắc 
nhở các thế hệ con cháu nối tiếp truyền thống hiếu 
học, yêu dân, yêu nước của tổ hên.

Nguồn:
http://w w w .vnw eblogs.com /post/28642/368058

http://www.vnweblogs.com/post/28642/368058
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NGUYỄN HIỀN - 
TRẠNG NGUYÊN TRẺ NHẤT 

TRONG LỊCH sử KHOA BẢNG VIỆT NAM

Trạng ngiiyên Nguyễn Hiền đời Trần Thái Tông là 
Trạng nguyên trẻ nhất niíớc ta trong lịch sử khoa cử 
Việt Nam. Ông sinh ra từ một vímg quê nghèo tại làng 
Dương Miện, huyện Thượng Hiền, phii Thiên Trường, 
lộ Sơn Nam (nay là thôn Dương A, xã Nam Thắng, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Ong sinh năm At 
Mùi (1235)'’' trong một gia đình nghèo với ngôi nhà 3 
gian bé nhỏ. Từ tliiia nhỏ đã sớm tiếp xúc với chữ 
nghĩa và sách vở. Khi mới lên bốn tuổi đã là ngitời có 
học thức xuất sắc, năng khiếu kỳ lạ.

Sách Đại Việt sử ký toàn thư có ghi rằng: Năm 
Đinh Mùi, đời Trần Thái Tông (1247) vào tháng 2 mùa 
xuân (nhà vua) mở khoa thi chọn học trò; lấy Nguyễn 
Hiền đỗ Trạng nguyên, Lê Văn Hưu đỗ Bảng nhãn, 
Đặng Ma La đỗ Thám hoa lang; lấy đỗ Thái học sinh 
48 người, cho xuất thân theo thứ bậc khác nhau”. Như 
vậy, khoa thi năm Đỉnh Mùi, đỗ Tam khôi đều là 
những người trẻ tuổi. Trong đó, Trạng nguyên Nguyễn 
Hiền mới 12 tuổi, Bảng nhản Lê Văn Hưu 17 tuổi, 
Thám hoa Đặng Ma La 14 tuổi.

về tổ chức khoa cử đời nhà Trần, đây là khoa thứ

Có sach chép ông sinh năm 1234, và khi đỗ Trạng nguyên là 13 
tuổi.
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ba mà cũng là khoa đầu tiên lấy đỗ Tam khôi. Như vậy 
ông ngliiễm nhiên là Tam khôi thứ nhất trong lịch sử 
thi cử đời Trần mà cũng là người đỗ Trạng nguyên đầu 
tiên và sớm nhất, trẻ nhất của nền khoa cử nước nhà.

“Thông minh vốn sẵn tính trời”
Nguyễn Hiền là người rất thông minh, có trí nhớ 

tuyệt vời, Uiủa nhỏ đã được gọi là thần đồng, đọc đâu 
nhớ đấy, học một biết mười... có tài ứng biến trong 
mọi tình huống, nhất là đối thoại với các sứ thần nước 
ngoài. Tương truyền có nhiều câu đố hiểm hóc của các 
sứ thần Mông cổ, Trung Quốc, cả triều đình lúng túng, 
nhưng Nguyễn Hiền đã lập tức giảng giải được hết, làm 
cho vua quan ngoại bang phải kỉnh ngạc, kính nể. 
Chính ông đã góp phần tạo điều kiện kéo dài thời gian 
hoà hoãn để nhà Trần chuẩn bị kháng chiến. Tiếc rằng 
ông mất quá sớm.

Hồi mới lên bảy tuổi, trạng Hiền thường hay chơi 
nặn đất với bọn trẻ con.

Một lần trạng nặn con voi đất, rồỉ lấy bốn con cua 
để vào bốn chân, lấy đỉa làm vòi, lấy bướm làm tai 
thành ra voi đất cũng cử động được, khiến bọn trẻ vui 
thích reo hò ầm ĩ. Chợt một ông quan đỉ qua đứng lại 
xem và hỏi chuyện Hiền. Thấy Hiền khéo léo lại láu 
lĩnh, ông quan liền đọc bỡn một câu;

Đồng tử ngũ lục nhân, vô như nhĩ xảol
Nghĩa là; Bọn trẻ năm sáu đứa, không đứa nào 

khéo bằng mày.
Trạng thấy vậy, hỏi ông quan rằng: ‘Trước hết xin 

ông cho biết ông làm chức quan ^ ? ”. Quan nói: ‘T a là



quan Thái thú ăn lương hai ngàn hộc”. Thấy quan có ý 
khoe khoang, Hiền liền đọc rằng:

TTtái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công...
Nghĩa là: Quan thái thú ăn lương hai ngàn hộc, 

chẳng ai... bằng ông.
Quan cười bảo: “Đối còn thiếu một chữ!”. Hiền nài 

cho tiền rồi sẽ đối nốt. Quan cho tiền xong, Hiền liền 
bổ sung rằng:

Thái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công liêm
Nghĩa là: Thái thú ăn lương hai ngàn hộc, chẳng ai 

liêm bằng ông.
Quan chịu là giỏi, nhưng vui miệng hỏi thêm:
- Thế nếu ta không cho tiền, thì chú đối chữ
Hiền trả lời:
- Khó Nếu ông không cho tìền thì tôi chỉ việc 

điền chữ “tham” vào thôi.
Quan biết thằng bé láu cá, đành phải bỏ đi không 

dám trêu chọc gì nữa, kẻo lại mang tiếng “to đầu mà 
dại”!.

Nhà sư trụ trì chùa là một bậc danh nho, mở trường 
dạy học cho con em trong vùng. Ngay từ khl mới lẫm 
chẫm biết đỉ, Nguyễn Hiền đã thường xuyên sang chùa 
xem các bậc đàn anh học tập. Cậu đứng ngoài cửa sổ 
chăm chú lắng nghe tiếng học trò đọc bài, tiếng nhà sư 
giảng giải. Ngày ngày, chữ n ^ ĩa  cứ thấm dần vào cậu. 
Thấy một cậu bé ham mê chữ nghĩa, nhà sư đã nhận cậu 
làm học trò và cho vào lớp ngồi học. Nguyễn Hiền học rất 
thông minh, một trang sách chỉ đọc một lần là thuộc nên

... trong lick sứ V iê t ỉ ỉ a m  3 1



đá đọc được nhiều pho sách quý của nhà sư.
Theo sách "Nam Hải Dị Nhân" của Phan Kế Bính, 

một hôm nhà sư tụng kỉnh vìía xong vào phòng nằm 
nghỉ, mơ thấy Phật giáng xnống bảo rằng: “Nhà sư sao 
không bảo Trạng cứ để cho lên chùa lờn với Phật?” 
Nhà sư tỉnh dậy, soi đèn xem các tượng Phật thì thấy 
san litng mỗi tượng có chữ đề “Phạt 30 tntợng” và san 
mình hai tiíỢng hộ pháp thì có chữ “Phạt 60 trượng" 
Nhận xét chữ thì chính chĩí Nguyễn Hiền. Nhà sư quở 
mắng Nguyễn Hiền, bắt phải lấy nước tẩy đi.

Tài học của Nguyễn Hiền vang xa khắp nơi, nhiều 
chí sĩ xa gần đến thử tềd đền bái phục. Năm 11 tuổi đã 
nổi tiếng tliần đồng. Bấy giờ có ngiíời học trò ở Kinh 
Bắc tên là Đặng Tính, tự thị tèii mình hơn cả đời. Nghe 
tiếng Hà Dương có thần đồng đến chơi tận nhà, thử 
xem tài học ra lỀun sao. Khi đến ra đầu đề bài phú:

“Phụng hoàng sào vu A  cát K ỳ lân du vu Uyển hựu"
và ra hạn cho Hiền số câu, mỗi câu phải có ưếng chỉ 
một loài cầm thú. Hiền liền ứng khẩu:

Phi long kiên chiếu 
M ã bất xuất hà 
Ý  bi Hữu Hùng chi thế 
Ầp vu Trác Lộc chi a.

Dịch ngliĩa như sau:
Không phải con rùa ở sông Lạc Thủy 
Không phải con rồng ở sông Mạnh Hà 
Ấy kia nước Hữu Hùng (hùng là con gấu)
E)óng đô ở gò Trác Lộc (lộc n ^ ĩa  là con hươu).
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(Bốn câu trên, câu nào cũng có tên cầm thú cho 
nên hay)

Đặng Tính mới nghe được bốn câu, đã lắc đầu lè 
lưỡi nói rằng;

- Thiên tài xin nhường bậc trẻ tuổi này!
Năm Đinh Mùi (1247), Nguyễn Hiền vìra tròn 12 

tuổi cũng là lúc triều đình nhà Trần mở khoa thỉ Tam 
khôi để chọn Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa. 
Vì còn quá ít tuổi nên dân làng đã cử người đưa ông 
cùng lều chõng đi dai.

Bài thỉ do nhà vua ra đề là: “Áp tử từ kê mẫu du hồ 
phú” (Bài phú nói về con vịt từ giã mẹ gà đi chơi hồ. Nội 
dung đề ra rõ ràng là khá rộng và trừu tượng, hiểu điíỢc 
ý không phải dễ, mà lại còn yêu cầu diễn đạt bằng thể 
phú nữa kia! Nguyễn Hiền không chỉ hiểu sâu sắc đề ra, 
mà còn viết thành một bài phú có tính chất nghị luận rất 
sâu sắc, vìía thể lúện được nhận thức của cuộc sống, vừa 
tỏ rõ khả năng uyên bác, văn chương mạnh mẽ của một 
cậu bé chỉ chỉ ở tuổi 12. Vua đọc xong phê luôn hal chữ: 
“Thưởng tứ” và lấy đỗ Trạng nguyên, được tặng 4 chữ 
vàng “Kliai quốc Trạng nguyên”. Klii Nguyễn Hiền vào 
cung yết kiến, nhà vua thấy Trạng nguyên quá nhỏ mà 
tliông thái hơn người nên hỏi:

- Trạng nguyên học ở đâu?
Nguyễn Hiền cứ thật tình tâu;
- Thần tự học lấy, nhưng có một đôi chữ không 

hiểu cần phải hỏi sư ông ở chùa làng. Nhà vua thấy 
Trạng nói năng tự nhiên chưa hiểu phép tắc, lễ nghĩa, 
lại có ý tỏ ra kiêu căng nên cho là chưa thể bổ nhậm
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chức quan trong triều được, bèn cho Trạng về nhà học 
hành chờ thêm 3 năm sau khôn lớn mới bổ dụng.

Trạng về nhà, ngoài việc đọc sách, giúp đỡ công 
việc gia đình, nuôi dưỡng mẹ, ngày ngày đọc sách. 
Hiền vẫn rất ham chơi, thường lúc rỗi rãi vẫn cùng trẻ 
làng chơi khăng, thả diều...

Giải vây cho triều đình
ít lâu sau khi trạng về nhà, thì sứ nhà Nguyên sang 

nước ta. Muốn thử nước Nam có người tài hay không, 
họ bèn chuyển tới các quan lễ tân một chiếc vỏ ốc xoắn 
và một SỢỈ chỉ mảnh thách tìm cách xâu qua, kèm theo 
bài Uiơ có nội dung như sau:

"Lưỡng nhật bình đầu nhật 
Tứ sơn điên đảo sơn 
Lưỡng vương tranh nhất quốc 
Tứ khẩu tung hoành gian”

Dịch là:
Hai mặt trời bằng đầu,
Bốn trái núi điên đảo,
Hai vua tranh nhau một nước,
Bốn miệng ở trong khoảng dọc ngang.
Bốn cái miệng trong khoảng dọc ngang”.

Tương truyền vua quan nhà Trần đều không biết 
cách giải. Đêm vua Trần mộng thấy: Hửu có Thượng 
Hiền chi tài khả năng y quốc (Đất Thượng Hiền có 
ngiíời tàl khả năng giúp nước).

Vua cho sứ giả về đất Dương Miện tìm Trạng.



Khi về đến đầu làng, nhân dân thấy ngựa xe của 
đoàn sứ giả khiếp bỏ chạy. Viên quan được giao việc 
đến quê gặp trạng, gặp ngay một lủ trẻ chăn trâu 
nghịch đất đầu làng, thấy trong đó có một cậu bé mặt 
mũi khôi ngô đang bày cho lũ bạn đắp một con voi 
bằng đất mà bốn chân lẫn tai, vòi... có thể ngoe nguẩy 
được. Sứ giả đồ chừng đó là Trạng Hiền, bèn buông 
một câu thăm dò:

- Tự là chữ, cắt giằng đầu, chữ tử là con, con ai 
con ấy?

Cậu bé nghe được, không ngước mặt lên, cũng 
thủng thẳng buông một câu:

- Vu là chưng, bỏ ngang lưng, chữ đinh là đứa, 
đứa nào đứa này!

Chủ ý của viên quan xuất một vế đối theo lối chiết 
tự chữ Hán. Chữ tự có hai bộ phận, trên như cái giằng 
xay, dưới là chữ tử. Để nguyên tự có nghĩa là chữ, bỏ 
giằng trên còn lạd chữ tử nghĩa là con và gắn luôn với 
vế đối nôm tiếp đó thành một câu hỏi nửa chữ nửa 
nôm. Câu hỏi cũng có sắc thái của người trên hỏi kẻ 
dưới. Trạng Hiền cũng đối lại bằng cách chiết tự kết 
hợp với một phần nôm: chữ vu là chưng có hai nét 
ngang và một nét móc, bỏ nét ngang ở dưới thành chữ 
đinh, nghĩa là đứa, đi với đứa nào đứa này là một vế.

Hỏi xong, cậu bé ù té chạy vào làng. Nghe câu hỏi ý 
xấc xược, nhưng chữ nghĩa ùng rất tàl tình, quan đoán 
ngay đứa bé chẳng phải ai ngoài Trạng Hiền, liền 
mừng rỡ. hết giận và theo chân tìm đến nhà Trạng.

Quan vào đến sân thì thấy Trạng đang đứng trong
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bếp nhìn ra, miệng tủm tỉm cười. Quan bèn đọc trêu:
“Ngô văn quân tử, viễn bào trù, hà tu mị táo". 

Nghĩa là: ta nghe người quân tử thường lánh xa nơi bếp 
núc, sao lại đi nịnh ông bếp?

Nghe vậy trạng trả lời ngay:
“Ngã bản hữu quan cư đỉnh nạl, khả tạm điều 

canh". Nghĩa là: ta vốn là chức quan hàng Tể tướng, 
nhưng hãy tạm nêm canh.

Trong câu của quan có chữ “bào trù” (bếp núc” và 
“mị táo” có nghĩa là “nịnh bếp núc”. Còn trạng Hiền đá 
dùng chữ “đỉnh nại” (tể tướng) và “điều canh” cũng là 
“lỀun tể tướng” để chọi lại.

Quan rất tíián phục tài ứng đối của ữạng, rồi thuật 
lại cho trạng nglie nliững điều sứ Nguyên thách đố và 
truyền chỉ dụ của vua vời trạng về kinh để giúp triều 
đình. Trạng nghe quan nói, cứ Ún lặng chẳng trả lời. 
Quan van vỉ mãi, ữạng mới nói: ‘Trước kia, vua bảo ta 
không biết lễ phép, nay chính vua cũng không hiểu lễ là

Thì ra, vì quan sứ đi vội và cũng có thể xem ữạmg là 
trẻ con. nên đã quên mất cả nghi thức đón trạng, như 
phải có chiếu chỉ nhà vua, có xe ngựa chu tất...

Quan sứ chào trạng, lên ngựa quay trở lại kinh, 
bỗng nghe mấy trẻ trong làng hát to:

“Tích tịch tang, tích tịch tang!
Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng 
Bên thì lấy giấy mà bưng 
Bên thì bôi mật kiến mừng kiến sang 
Tích tịch tang, tích tịch tang!”



Viên quan biết trạng đã gián tiếp bày cho giải câu đố 
theo cách xâu chỉ, bèn nhẩm thuộc bài ca về tâu vua.

Quan sứ chuẩn bị đầy đủ nghi thức đón Trạng về 
triều.

Khi đến kinh, vua đưa bài thơ của sứ Nguyên cho 
Trạng xem và hỏi người Nguyên Mông định nói 
Trạng chỉ đọc lướt qua, đã phát hiện toàn bộ nội dung 
của bài thơ và Trạng Hiền cầm bút viết ra một chữ và 
giải rằng:

- Câu đầu có hai chữ nhật (ngày). Đọc xuôi, đọc 
ngược, hai chữ đó đều bằng đầu nhau. Câu thứ hcd, 
đọc ngược, đọc xuôi, đọc ngang, đọc dọc ^  đi nữa thì 
cũng do bốn chữ sơn (núi) ghép lại mà thành. Câu thứ 
ba là hai chữ vương (vua). Hai chữ viíơng, đọc dọc và 
đọc ngang đều ở trong bốn cạnh. Bốn cạnh dính liền 
nhau tượng trưng biên giới của một nước. Câu thứ tư 
là bốn chữ khẩu (miệng), đọc ngcmg. đọc dọc cũng 
giống nhau. Bốn chữ khẩu dính vào nhau.

Tóm lại cả bốn câu thơ chỉ tả một chữ điền (ruộng).
Lời giải của ông trạng non làm cho cả triều đình mát 

mặt, còn sứ thần chỉ đành báỉ phục sự thông minh của 
người dân đất Việt. Từ đó danh tiếng của Trạng vang 
lừng hai nước. Sứ Tàu thấy rằng Đạl Vỉệt có người tài về 
tâu với vua Tàu phong cho Trần cảnh là An Nam Quốc 
Vương. Nước ta thoát được một lần xâm lăng đe doạ. Sau 
đó vua Trần phong cho trạng là: Đô ngự sử kiêm Đại 
tướng công, kiêm Công bộ Thượng thư.

Lần thứ haỉ vua lạỉ nhận được tối hậu thư của vua 
Tàu trong đó có hai chữ ‘Thanh thuý”. Vua hỏl Trạng,
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Trạng phê vào giấy là: “Thập nhị nguyệt xuất tốt” 
(thángl2 đưa quân ra biên ải bố phòng). Thế là lạl một 
lần nữa nước ta thoát nạn binh đao.

Nguyễn Hiền vào triều. Vua tuyển ông vào học tiếp 
Tam giáo chủ khoa, tức đạo Lão, đạo Phật, đạo Kliổngvà 
bổ nliiệm làm quan đến chức ‘Thượng thư bộ Công”.

Những năm làm quan trong triều, Nguyễn Hiền có 
nhiều kế sách hay để phò vua giúp nước, đối phó với 
quân phương Bắc, đánh giặc cỏ ở Mường La.

Năm At HỢi, nước ta lại bị giặc Chiêm Thành xâm 
Iược, nhà vua rất lo bèn giao cho Trạng nguyên Nguyễn 
Hiền đánh giặc giữ nước. Chỉ ít lâu sau, quân giặc thất 
bại, trạng Hiền thu quần về Vũ Minh Sơn mở tiệc khao 
quân và tâu lên vua. Nhà vua vô cùng vui mừng và 
phong cho ông Trạng chức “Đệ nhất hiển quý quan”.

về nông nghiệp, ông cho đắp đê quai vạc sông 
Hồng, phát triển sản xuất mùa màng thắng lợi. ông 
mộ dân đi khai hoang phục hoá, đắp đê sông Hồng, 
đào kênh mương dẫn nước, tạo mùa mỂuig thắng lợi, 
nhân dân no ấm. về quân sự. ông cho mở mang các 
xưởng rèn vũ khí, các võ đường rèn luyện quân sĩ, sẵn 
sàng chiến đấu chống quểưi xâm lược.

Ngày 14 tháng 8 năm Bính Tý'*’, Trạng nguyên 
Nguyễn Hiền lâm bệnh nặng và qua đời, thọ 21 tuổi. 
Tương truyền khi đi chỉ đạo đắp đê gặp nắng lửa. mưa 
hàn nên Trạng bị cảm nặng rồi mất. Nhà vua thương 
tíếc truy phong ông là “Đại vương Thành hoàng’ và tôn 
làm thần ở 32 nơi, trong đó có đình Lại Đà ở xã E)ông

3 8  ĩ^ liữ iìg  T i n/is; Ii^iiyêri Jăc l)iêl...

(•)Có sách chép là “Ngày 14 tháng 8 năm Át Mão (1255)...”
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Hội - huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền
Hiện nay, tại đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền ở 

quê hương ông, thôn Dương A (Nam Thắng, Nam Trực, 
Nant Định) còn giữ được nhiều bài vị, sắc phong, câu 
đối, đại tự, đặc biệt bảo tồn được cuốn Ngọc phả nói 
về sự ngltiệp của ông, trong đó có câu ca ngợi tài năng 
của Nguyễn Hiền như sau:

“Thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc,
Vạn niên thiên tuế lập tam tà i”

Tạm dịch là: “Mười hai tuổi khai khoa hai nước/ 
Nghìn năm ghi mãi chữ tam tài”.

Sau khi ông mất, để tỏ lòng tôn kính một nhân tài 
mệnh yểu, vua mới kiêng tên ông cho đổi tên huyện 
Thượng Hiền thành ThiíỢng Nguyên. Vua ra chỉ dụ cấp 
cho dân xã 5 mẫu ruộng để lo việc thờ cúng và lập 
miếu thờ.

Vua Trần cho xây đền thờ nơi cố ữạch thuộc 
huyện Nam Trực tỉnh Nam Định ngày nay.

Đền được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc. 
Từ ngoài vào là bốn hàng cột gỗ lim các hoa văn được 
chạm khắc tinh xảo. Trên câu đầu hoềmh kẻ bẩy chủ 
yếu là rồng, tùng, trúc, cúc, mai, rồng lá. Trên long cốt 
còn ghi chữ “Khải Định thập cửu niên”. Vào đến cung 
đệ nhị có bức hoành phí lớn với bốn chữ “Hoa Quốc 
Phúc Dân”, ở  gian hai bên phải trái có hai bức đại tự 
mang chữ rất lạ, không đâu có như “Bạt Hồ Tuy" n ^ ĩa  
là vượt trên tầm giỏi và ba chữ “Sinh Ngỉii Tri” nghĩa là 
đẻ ra đã biết chữ. Dưới đại tự gian bên tả còn treo tấm



bảng Viết lại bài phú đỗ Trạng nhan đề “ Áp Tử Từ Kê 
Mẩu du Hồ” (vịt con từ mẹ gà xuống hồ). Tại cung dọc 
nối cung đệ nhị với hậu cung mà người ta gọi là thiêu 
hương có dựng biển hiệu vua ban mang bốn chữ “Khai 
Quốc Trạng nguyên” và bát hương hội đồng tliờ các 
quan lên đèn hương ở cung này rồi vào cung cấm. Tại 
cửa cung cấm có bức đại tự với ba chữ “Trạng nguyên 
Từ" sơn son thếp vàng treo bên trên bộ cửa chạm trổ 
hoa văn uy nghi không mấy khi được mở. Vào bên 
trong là cỗ khám gian to, mở cửa khám bên trong có 
để thần vị mang dòng chữ: “Trần triều Đỉnh Mùi khoa 
Trạng nguyên thăng Kim tử Vinh lộc đại phu Công bộ 
Thượng thư Nguyễn Tướng công huý Hiền”. Bên ngoài 
bệ cỗ khám là nhang án to mang hoa văn thời Nguyễn 
mới được phục chế lại. Hai cung đệ nhị và cung cấm 
được xây từ năm nào không còn di chỉ để lại.

Tương truyền khi được vua ban lập đền thờ thì 
được phong ba chữ “Quốc Tế Thần” tức là được các 
quan triều đình về chỉ đạo việc tế lễ theo nghi thức 
quốc gia. Hiện còn câu đối 2 nói lên điều đó là:

Đông A nhất giáp sinh tri Trạng 
Nam Việt thiên thu quốc tế thần

Bài văn thờ Nguyễn Hiền
{Hat bài văn này sử dụng tái liệu, bản dịch của 

Nguyễn Ngọc Nhuận trong Thông báo Hán Nôm 2000).

Bài ỉ

Phiên âm:
Thánh thiíỢng ngũ mã trữ linh, thất tinh tuý tuý.
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ƯU tài ưu đức, thất bách niên. Danh thế chi anh. Tiên 
giác tiên tri, số thiên tải bất truyền chi bí. Xuân thu tài 
thuộc ư nhất chu, danh trọng dĩ văn ư cửu bệ. Thiên 
ứng tam khôi tuyển hùng văn đại bút trì sính cổ kim. 
Giáp bảng đệ nhất danh, nhạn tháp ngao đầu huy 
hoàng tính tự. Siêu quần chi tềú phẩm tố ưu, hữu dụng 
chi văn chương tại thị. Tảo tri thanh thuý tự đống 
lương ngật trang ư nam thiên, lập biện điền tự thi, kiến 
chức đốc văn ư Bắc địa. Hữu đại công hiển đức ư thời, 
nhi quốc phong kỳ bảo lập. Kim bảng tặng gia kim tử, 
thế lưu tứ mệnh chi ân. Hữu công phò quốc, hữu đức 
bố dân. Thượng Hiền vl cải Thượng Nguyên. Quốc 
trọng bất danh chỉ lễ, danh trọng lưỡng triều vạn xuân 
nghệ uyển lưu phương. Vỉ anh tiết vi linh, ức tải quốc 
dân lập tôn tự. Từ thuộc thu thiên khánh huý, liêu 
trần phỉ lễ, nguyện giám vl thành. Tứ chi phúc khánh, 
hoa thôn hưởng thi thư chi trạch. Văn vận trọng 
hưởng. Hậu học liên khoa giáp chi vinh, nho phong 
chấn khởi vạn lạl chí đức, âm phù chi lực dã. cẩn cáo.

Dịch nghĩa:
Thánh thượng; Năm ngựa chứa thiêng, Bảy sao 

tinh tuý. Hơn tài hơn đức. Bảy trăm năm danh tiếng 
anh hoa; Trước biết trước hay, Mấy ngàn thuở chẳng 
truyền cơ bí. Xuân thu đã thuộc nhà Chu; Danh giá 
được vang lên chín bệ. Trời cho trúng tuyển tam khôi: 
hùng vãn đạl bút nổi bật xưa nay: Bảng giáp đứng đầu 
tên, tháp nhạn đầu ngao, rò ràng chữ họ. Phẩm giá 
siêu quần vốn ưu; Văn chương hữu dụng ở đó. Sớm 
biết chữ ‘Thanh Thuý”, cột giường cao ngất trời Nam:
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Biện rõ thơ chữ “Điền”, kiến thức nghe kinh đất Bắc. 
Có công tỏ đức sáng ở đời, mà nước phong cho địa vị 
tôn quý. Bảng vàng thêm mũ vàng, đời lưu ơn mệnh 
cả. Có công phò nước, có đức giúp dân. ThiíỢng Hiền 
lại đổi Thượng Nguyên: Nước trọng lễ chẳng đặt tên'*': 
Danh trọng hai triều, muôn năm vườn uyển lưu 
phương. Là giỏi tức là thiêng, ức thuở quốc dân sùng 
bái. Nay thuộc uết thu khánh huý, kính bày lễ mọn, 
xin chừng lòng thành, ban cho phúc lớn. Thôn xóm 
được hưởng ơn sách vở, văn vận hanh thông: Hậu học 
được nối đời khoa giáp vẻ vang, nho phong chấn khởi. 
Muôn nhờ đức lớn, ra sức âm phù vậy. cẩn tâu.

B ài 2

Phiên âm:

Tiên sinh giang hà tiêu dị. thiên địa trữ tinh. Đắc số 
thiên tải bí truyền bất lượng, trác thất bách niên danh 
thế chi tài. Văn kỳ tại thượng. Xuân thu tài cuộc ư diệu 
linh, danli giá ưên thắng ư vạn thế. Điền tự tứ cú thỉ chi 
lập biện, danh trọng lưỡng triều. Thanh thuý nhị giản tự 
chi chước tri minh tri vạn lý. Klií thức tố cao, từ chương 
vô tỷ. Hùng văn đại bút trì súih cổ kim, rửiạn tháp long 
đầu côn hoàng tírứi tự. Thần quy Cơ Vĩ thiên thu. b ấ t ... 
ư đông a. Khí tác thuỷ hà thlêm ngưỡng vữih viễn ư dí 
chi. Thượng Nguyên biệt hiệu, đạo cao ư chung cổ bất 
vong. Tự điển trường lưu chi mạch chí kũn ngưỡng chi.

42 Nỉiữ/Ì<( Tran^ nguyên (ỉãc lìiêl...

***Theo sách Nam Hài dị nhân: Vua thấy người đại tài như thẻ mà 
không dược thọ, thương tiếc vô cùng. Huyện ông ấy nguyên tên là 
huyện Thượng Hiền, vua mới kiêng tên ông ấy, đôi ra gọi là 
Thượng Nguyên.



Từ nhân huý nhật, khánh phụng tôn thọ thị hồng. Đại 
điển chí thành ngưỡng đạt ư cao ininh. Vạn vọng hữii 
lâm, hưu vật nhi tứ chi thuần hộ, tỉ mộc hii thư chi 
trạch, văn vận trọng hưởng, học giả đăng khoa giáp chi 
dư, nlio phong chấn khởi. Vạn lại clú đức âm phù chi lực 
dã. Cẩn cáo. Kính dĩ.

Dịch nghĩa:
Tiên sinh, non sông nêu vẻ lạ; trời đất đúc tinh anh. 

ĐưỢc vài ngàn thuở bí truyền kliôn lượng; trải bảy trăm 
năm danh tliế nổi tài, văn trên hết thẩy. Xuân thu tài 
thuộc loại cao; danh giá sớm tỏ cho muôn đời. Biện bốn 
câu thơ chữ “Điền” nhanh chóng, tiếng nổi hai friều; tỏ 
hai chữ “Thanh Thuý” rõ ràng tên vang muôn dặm. Trí 
thức vốn cao; từ chương khôn sánh. Hùng văn đại bát, 
vượt cả xưa nay; tháp nhạn đầu rồng, rỡ ràng chữ họ. 
Rùa thiêng sao Cơ v ĩ’', ngàn thu chẳng nát với triều 
Trần; khí tốt non sông, chiêm ngưỡng mãi còn nơi nền 
móng. Thượng Nguyên biệt hiệu, đại cao muôn thuở 
không quên. Điển lễ lâu dàl, mạch tốt đến nay kmh cẩn. 
Nay nhân ngày huý, lễ mừng tôn thọ lớn lao; lễ điển chí 
thành mong đạt tới đấng cao minh; muôn ngóng chiếu 
lâm, thưởng vật mà ban cho phúc lớn. Kliiến kẻ gội ơn 
sách vở, văn vận hanh thông; người học trò vào đường 
khoa giáp, nho phong chấn khởi. Muôn nhờ sức âm phù 
của đức lớn vậy. cẩn tâu, Kửứi dâng...

*

Từ năm 1991 đến năm 2005 làng Dương A đả sửa
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(•)Sao Cơ H: Chi những người tài giỏi.
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đền tám lần bằng tiền đóng góp của 700 hộ dân. Năm 
thì lợp lại bái đường, năm thì xây cổng, xây nhà chè, 
đóng cánh cửa, xây thiêu hưdng, sân gạch, sân cờ 
tướng, xây vỉa đá bờ hồ sen. Đến năm 2006 cung đệ 
nhất và cung đệ nhị được trùng tu lại chắc chấn hơn 
với số tiền là 190 triệu đồng do Nhà nước và nhân dân 
cùng làm.

Hàng năm nhân dân ở đây mở hội kỵ quan Trạng 
vào ngày mất của ngài ngày 14-8 âm lịch. Hội được mở 
ba ngày có cả rước kiệu quanh làng.

Những nam thanh nữ tú, cụ già trẻ nhỏ rước quan 
trạng dạo chơi đến từng ngõ, từng nhà. Không biết 
quan trạng linh thiêng có phán bảo ^  không nhiíng 
tấm gương tuổi nhỏ, học giỏi tài cao của quan Trạng 
đã thôi thúc tuổi trẻ làng Dương A, tuổi trẻ xã Nam 
Thắng không chịu thua chị kém em trên quê hương 
đất học. đất ngàn năm văn hiến Ncun Định.

Dương Phong
Tổng hỢp từ  các nguồn traitìmnamdinh.net; 

hannom.vass.gov.vn; https://vn.answers.yahoo.com.; 
z8.invisionfree.com  và http://newvietart.com/

https://vn.answers.yahoo.com
http://newvietart.com/
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BẠCH LIÊU - TRẠNG NGUYÊN 
KHAI KHOA xứ NGHỆ

Để khuyến khích việc học ở những vùng xa kinh 
đô, có nhiều khó khăn trong giảng dạy cũng như uếp 
thu tri thức nên khoa tíii năm Bính Thìn (1256), Trần 
Thái Tông cho lấy hai học vị Trạng nguyên là: Kinh 
Trạng nguyên và Trại Trạng nguyên.

Kinh Trạng nguyên là học vị cao nhất cho người đỗ 
có quê từ Ninh Bình trở ra, còn từ Thanh Hoá trở vào 
người đỗ đầu gọi là Trại Trạng nguyên. Đây chỉ là sự 
phân định tìieo lãnh thổ còn về tri thức đều phải giỏi 
như nhau.

Khoa thi ưếp theo đưỢc tổ chức năm Bính Dần 
(1266) đời Trần Thánh Tông (1258 - 1278) cũng lấy 
hai học vị Trạng nguyên. Đây là hai khoa thi có sự 
phân chia trong học vị Trạng nguyên, sau đó thì lệ lấy 
đỗ duy nhất một Trạng nguyên được khôi phục lại từ 
khoa thi năm Ất Hợi (1275).

Đăng khoa lục không glũ Bạch Liêu đỗ Trạng 
nguyên năm bao nhiêu tuổi, nhiíng nhà sử học Phan 
Thúc Trực (tức Phan Dưỡng Hạo) ghl ông đậu Hương 
tiến năm 26 tuổi, và năm 29 tuổi đậu Trạng nguyên khoa 
thi Thái học súih năm Bính Dần niên hiệu Thiệu Long 9 
(1266) đời Trần Thánli Tông (Trần Lê ngoại truyện).

Phan Thúc Trực cũng cho biết: Cha Bạch Liêu 
thủa trẻ nhà nghèo, phải ra tận huyện Thanh Làm 
(Nam Sách, Hải Dương) làm gia sư gõ đầu trẻ, lấy vỢ
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người xã Nghĩa Lư (nay thuộc xã An Lâm, Nam Sách), 
rồi nhập tịch ở đây, năm 40 tuổi mới sinh được con 
trai - vì xa quê cũ nên đặt tên con là Liêu nghĩa là xa.

Bạch Liêu còn gọi là Bạch Đồng Liêu sinh ngày 15 
tháng Giêng năm Bính Thìn (1236)''' ở làng Thanh Đà, 
tổng Quỳ Trạch huyện Đông Thành (nay là xá Mã 
Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Thủa nhỏ 
Bạch Liêu nổi tiếng thần đồng: 6 tuổi biết đọc, 7 tuổi 
biết làm thơ, 8 tuổi làm được văn bài, 15 tuổi tiếng 
tăm vang lừng khắp quận huyện.

Một trí tliức tài hoa lỗi lạc như ông mà tài liệu về 
ông còn rất ít. Trong “Đại Việt sử ký toềm thư” sử gia 
Ngô Sĩ Liên viết: “Năm Thiên Long thứ 9 đời Trần 
Thánh Tông tháng 3, khoa thi lấy Kinh Trạng nguyên 
là Trần cố, Trại Trạng nguyên là Bạch Liêu. Bạch Liêu 
là người Ngliệ An, thông minh, nhớ lâu, đọc sách mười 
dòng trong một nháy mắt”.

Tư chất thông minh, trình độ học vấn như thế quả 
là xuất chúng.

Đây là vị Trạng nguyên đầu tiên của xứ Nghệ, 
tníớc đó tuy các kỳ thi được tổ chức nhưng vùng 
Thanh - Nghệ vẫn được coi là đất “trạd” chưa được khai 
phá nên chưa có người đỗ đạt. Vì vậy việc ông đỗ đại 
khoa và lại người đỗ cao nhất (Trạng nguyên) đã mở 
đầu cho mạch khoa bảng sau này của người xứ Nghệ. 
Các bậc nho sĩ xứ Nghệ đã tôn vinh:

Trạng nguyên đệ nhất Tam khôi
Nhất danh, nhất giáp, đầu ngôi bảng vàng

**' Năm sinh cùa Bạch Liêu các nguồn ghi không thống nhất, thường 
chênh lệch thời gian trong khoảng từ năm 1234 đến 1238.



Mủ rồng, áo tía vua ban
Lộng xanh đi ti~ước, lộng vàng theo sau.

Ông là một trường hỢp rất đặc biệt trong lịch sử 
khoa cử và quan trường Việt Nam, đỗ Trạng nguyên 
nhưng không ra làm quan, không có chức vị, tước 
phong ^  nhưng vẫn là một đại thần. Sau khi đỗ đạt 
ông không nhận chức quan mà trở về quê hương cùng 
nhân dân xây dựng xóm làng, đóng góp cho quê hương 
xứ Nghệ: “Xin bệ hạ rủ lòng tliương, cho thần ở lại quê 
hương báo hiếu song thân, xin đem tài thao lược lo 
giúp việc công ngay trong bản xứ”, (sách Nghệ An ký 
của Bùi Dương Lịch).

Tiếc rằng tư liệu về Bạch Liêu không có nhiều, chỉ 
có ít dòng ghi chép trong sách sử, mẩu chuyện và giai 
thoại dân gian nên chúng ta không rõ nhiều về năm 
sinh, năm mất, gia thế, sự nghiệp... cỉia ông.

Klii ấy, trấn ứiủ Nghệ An là Chiêu Minh Vương Trần 
Quang Khải biết tiếng ông, lại mến tài trọng đức bèn mời 
Bạch Liêu làm môn khách trong nhà. Hai người thường 
xướng hoạ thơ phú, đàm đạo văn chương rất tâm đắc; 
dần dần Trần Quang Khải coi Bạch Liêu là ngitời tliân 
tín, cho ông tliam gia bàn việc quân, việc nước.

Nghệ An thời Trần thuộc đất Hoan Diễn, một khu 
vực quan trọng có vị trí chiến lược như bức tường 
thành bảo vệ phía Nam Đại Việt. Nhận thấy rằng để có 
thể xây dựng Hoan Diễn thành vùng đất trù phú, giàu 
mạnh tạo thành chỗ dựa cho quốc gia, Bạch Liêu đã 
suy nghĩ một thời gian để viết ra “Biến pháp tam 
chương”, đề xuất ba việc cần làm, đó là:

- Kiểm tra dân số, biên hết vào sổ nhân khẩu.
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Chiêu mộ tráng đinh sung vào quân đội, chia làm 
nhiều phiên thường xuyên luyện tập võ nghệ, phép 
đánh tiận để khi cần sẽ dùng đến. Mặt khác lập các 
xưởng lèn đúc vũ khí để trang bị chò bỉnh lính.

- Khuyến khích các vương hầu, quan tướng lập 
điền trang lồi chiêu tập dân nghèo, người không có 
mộng và đưa gia nô vào canh tác, khai khẩn để có 
thêm lương thực, của cải. Làm đường thiên Ịý từ 
Thanh Hóa vào đến dãy Hoành Sơn, cứ 20 dặm lại lập 
kho chứa thóc và binh khí.

- ở  những nơi giáp biên giới phải xây dựng các đồn 
lũy bảo vệ, mặt khác đưa dân đến khai hoang, lập ấp, 
dựng làng để dựa vào nhau, tạo thế ỷ dốc vững mạnh.

Đọc xong “Biến pháp tam chương” của Bạch Liêu, 
Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải tấm tắc khen 
ngợi, ựí mình cùng em là Tiần Quốc Khang đưa nhiều 
gia nô vào lập điền tiại. Sau 5 năm thực hiện “biến 
pháp”, tình hình mọi mặt ở Hoan Diễn lất tốt, được 
triều đình khen ngợi. Năm 1271, Tiần Quang Khải 
được triệu về kinh làm Tướng quốc Thái úy, cùng Trần 
Quốc Tuấn lo đối phó với tình hình ngày càng nóng 
bỏng trước âm mưu của phương Bắc. Trước khi đi ông 
đả gặp Bạch Liêu dặn dò tiếp tục giúp các quan tướng 
thực hiện “biến pháp” đã định. Từ đó mặc dù cách tiở 
đường xa nhưng Tran Quang Khải vẫn trao đổi thư từ 
với Bạch Liêu, hỏi ý kiến nhiều việc quan tiọng.

Trong cuộc khár^ chiến chốrg quân I^ityên Môr^ 
xâm lược lần thứ n, đất Hoan Diễn được coi là địa bàn 
chiến lược. r®m 1282, Toa E6 đem năm ngàn quân 
đánh Chiêm Thành, ĩồỉ sau khi chiếm hai châu Ô, Lý,



bèn uến ra Nghệ An, đến tận bờ Nam sông Lam. Năm 
1284, Thoát Hoan đem quân viíỢt biên giới phía Bắc 
nước ta, tràn xuống Vạn Kiếp, rồi vào Thăng Long. Vua 
Trần và triều đình phải tạm dời vào Thanh Hóa.

Vua Trần sai cha con Trần Quốc Khang và Trần 
Kiện đem binh vào hỗ trỢ cho việc trấn giữ Hoan Diễn 
để cản bước tiến của Toa Đô, thế nhưng Trần Quốc 
Khang không có tài cầm quân nên thua trận, Trần 
Kiện thì hèn nhát ra hàng giặc. Tình hình chiến trường 
phía Nam hết si'íc khó khăn, phức tạp: chúih vì vậy 
Trần Quang Kliảỉ được cử vào Nghệ An chặn quân Toa 
Đô, Trần Quốc Tuấn đánh cáưih quân Thoát Hoan.

Bạch Liêu viết tờ tâu nói rõ tình hình Hoan Diễn, 
phân tích thế và lực chung của ta và địch, dâng kế 
sách đối phó. Vua Trần Nhân Tông đọc rất vừa ý, nhất 
là trong bản tâu của Bạch Liêu nói Hoan Diễn đã sẵn 
sàng mười vạn quân dưới cờ. Vua phê ngay vào dưới 
bản tâu hai câu:

Cối Kê cựu sự quân tu ký 
Hoan Diễn do tồn thập vạn binh.

Ý vua Trần Nhân Tông nhắc Bạch Liêu nhớ kinh 
nghiệm Cối Kê hồi xa (khoảng năm trăm năm trước 
Công nguyên), Việt Câu Tiễn bị Ngô Phù Sal đánh 
thua, còn 5.000 quân rút về cối Kê cố thủ, rồi từ căn 
cứ đó quật lại, giềmh được thắng lợi cuối cùng. Nhờ có 
mười vạn lính Hoan Diễn, xã tắc sẽ tồn tại. Các vua 
Trần hồi đó đúng là Un tưởng lính Hoan Diễn.

Trần Quang Khải điều khiển bỉnh tướng tổ chức 
đánh trả quyết liệt khiến cho đạo quân của Toa Đô bối
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rối, sa lầy: chúng buộc phải đóng lại ở một số thành 
tại Nghệ An. Thanh Hóa rồi cuối cùng cố sức tiến ra 
Bắc để thực hiện mưu đồ tạo gọng kìm chiến lược tiêu 
diệt quân chủ lực của ta. Thế nhưng âm mưu đó hoàn 
toàn thất bại, từ tháng 4 năm Ất Dậu (1285) quân Đại 
Việt tổ chức phản công trên khắp chiến trường, để rồi 
đến đầu tháng 6 cùng năm, quân Nguyên Mông đã bị 
quét sạch ra khỏi bờ cõi.

Là người có những đóng góp nhất định vào thắng lợi 
của cuộc kháng chiến chống giặc nên Bạch Liêu có tên 
ữong danh sách được triều đình định công ban thưởng 
nhưng ông từ chối mọi tước vị, vật phẩm. Biết tài của 
ông, lại thấy nhà Nguyên vẩn chưa chịu từ bỏ tham vọng 
xâm chiếm nước ta. năm Đirứi Hợi (1287) vua Trần sai 
Bạch Liêu đi sứ để thăm dò; khi về nước ông ưở lại quê 
hương dạy học, bốc thuốc chữa bệnh. Một thời gian sau 
đó ông di cư ra Bắc, tới sống ở làng Nghĩa Lư, huyện 
Thanh Tâm, xứ Hải Đông (này là Hải Dương).

Khi Bạch Liêu mất, ở Nghĩa Lư cũng như tại quê 
hương, dân làng đều xây đền thờ phụng: triều đình 
phong ông làm Phúc thần, hiệu là Dương cảnh thành 
hoàng đạl vương. Hiện nay tại đền thờ ông ở làng 
Nguyễn Xá, huyện Yên Thành, Nghệ An vẫn còn liíu gỉữ 
đôi câu đối:

Sinh tiền b ấ t d i Đông A đế,
Một vị năng vi Nguyễn Xá thần.

Nghĩa là:
Sống không nhận quan tước của vua Trần,
Chết làm phúc thần của làng Nguyên Xá.
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Một Số mẩu chuyện về Bạch Liêu

Những đám cháy ma quái

Người già ở làng kể lại với con cháu rằng ngày xưa 
có một chàng trai làng đã dám bỡn cợt với vợ thần lửa 
khi bà ta biến thành một thiếu nữ xuống trần dạo chơi. 
Từ đó trở đi, hàng năm thần lửa đều trừng phạt dân 
chúng làng Nguyên Xá bằng cách thiêu rụi một vài ngôi 
nhà. Người ta lập cả đền thờ thần lửa rồi bốn mùa 
dâng hoa quả, đốt trầm xin thần nguôi giận. Có một 
điều trùng hỢp là năm nào vào mùa khô, ít nhất cũng 
có một ngôi nhà trong làng bị thiêu rụi dù dân chúng 
có cẩn thận đến đâu đi nữa.

Năm ấy trời khô hạn hơn mọi năm. Khí hậu khắc 
nghiệt đến mức ngay cả những ngọn gió tây nóng rát 
cũng không còn thổi đến nữa. Trời lặng gió đến ghê 
người. Những tán lá trên đỉnh cây cũng đứng im phăng 
phắc. Không một gợn gió nào thổi qua. Thế rồi cái điều 
dân chúng lo âu cũng xảy đến. Ngôi nhà ớ mé trái làng 
thình lình bốc cháy ngùn ngụt. Sau khi đẩy vợ và cậu 
con trai nhỏ ra bên ngoài, người cha quay lại. ông vẫn 
chưa thấy cậu con trai chín tuổi chạy ra. Ngọn lửa bắt 
đầu leo lên vách. Người cha ào vào thấy cậu con trai 
đang cố sức ôm lấy đống sách to tướng.

- Ra ngay... - Người cha quát to.
- Nhưng sách nặng quá - Cậu bé trả lời - Cha ôm 

hộ con mấy quyển.
Người cha vung vòng tay rộng lớn ôm gọn cả con 

lẫn đống sách rồl ào ra ngoài. Cậu bé vẫn ôm chặt 
đống sách trên tay.
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Người làng ào đến. Người ta chỉ kịp đổ nước vào 
rãnh xung quanh nhà. Ngọn lửa đã bén lên đỉnh mál 
nhà. Liíỡi lửa khẽ thò liếm một tí tđ lá rồi rụt lại như 
để thăm dò. Thế rồi đột ngột, nó thè dài liếm một cái 
phủ kín mái nhà. Dân chúng nhìn đám cháy kinh hãi.

Lúc đầu, trời lặng gió. Ngay cả khỉ ngọn lửa bắt đầu 
cháy nhanlr hơn thì vẫn không có tí gió nào. Nhưng lúc 
này, lửa đã rần rật, lốp bốp, ào ào, kêu réo, bốc ngút 
lên những lưỡi lửa đỏ rực. Những tàn tro bị đẩy bắn lên 
cao. Thì cũng là lúc gió đột ngột xuất hiện thổi cuống 
cuồng trên mái nhà. Những ngọn lửa điíỢc gió thổi tạt 
sang trái rồi lạd cuốn sang phải như tliể nhún chân một 
cái để nhảy bùng lên cao. Lửa càng cháy to, gió càng 
thổi mạnh. Cậu bé buông rơi đống sách xuống chân, 
kinh ngạc nhìn gió. Một al đó kêu lên:

- Nhìn ở ngoài kia kìa. Cây lá vẫn đứng yên, làm ^  
có gió. Thế mà ở đây sao gíó lại thổi to thế?

- Đúng là ngọn lửa ma quái.
Tiếng ai đó thốt lên. Lửa cứ cuồn cuộn cháy, khói 

bốc lên kèm theo tàn trò bay kín trời. Gió vẫn thổi 
mạnh. Ngôi nhà bị thiêu cháy hoàn toàn. Cậu bé đứng 
căng mắt nhìn. Cho đến khỉ ngọn lửa lụi dần vi không 
còn ^  để thiêu nữa. Bỗng cậu bé kêu to;

- Lửa tắt. gió lạl hết rồi này.
Đúng là khi lửa tắt, gió bỗng dưng không thổi nữa. 

Hơi nóng nguôi dần. Dân làng tái mặt đi. Tại sao gió 
lại đến giúp lửa thiêu cháy ngôi nhà nhỉ. Thiêu xong, 
trời lại lặng yên, chẳng còn tí gió nào.

Cậu bé ôm lấy đống sách theo cha mẹ đến nhà họ
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hàng ở nhờ. Dân làng cùng với cha mẹ cậu ra đền làm 
lễ xin tìiần lửa nguôi giận.

Hoài Văn, một cậu bạn học cùng với cậu bé chạy 
đến nói với bạn:

- Bạch Liêu, sao cậu khcaig ra đền lạy thần lửa đi. 
Nếu không thần lửa lại sai gió đến đốt nhà cậu nữa đấy.

- Nhà tớ cháy rồi thì còn gì mà đốt - Bạch Liêu nói 
- Với lại cậu không nhớ thầy đạy ^  à? Làm ^  có thần 
lửa nào.

Hai cậu bé đang theo học một thầy đồ ở làng bên. 
Hoài Văn sợ hãi:

- Thế tại sao nhà khác thì không có gió, mà chỉ khi 
nhà cậu cháy mới có gió thổi to? Không phải thần lửa 
sal đến là gì?

Bạch Liêu lắc đầu:
 ̂Tớ không biết. Nhưng chắc chắn là không có thần 

lửa đâu.
Gia đình Bạch Liêu dựng lại một túp lều nhỏ trên 

nền nhà vỉía bị cháy. Không có bếp đun, cậu phải kê 
ba hòn đá rồi đun ở một nơi cách xa nhà. Bạch Liêu 
thích đọc sánh nên bao giò trên tay cậu cũng có một 
cuốn. Cậu chất củi để đun nước. Trời lặng gió. Có 
những đợt nắng nóng, cả tháng tròi vìmg này không có 
một gợn gió nào. Đám củi mãi mới cháy leo teo. Bạch 
Liêu vừa đọc sách vừa đun nướe nên cậu không chú ý 
là phải thổi lửa cho cháy lên. Cậu cứ mải đọc cho đến 
khi cha giục mang nước lên pha trà mời khách. Bạch 
Liêu vội vàng chất lá khô xung quanh niêu nước. Ngọn 
lửa bốc lên nhè nhẹ. Do muốn cho nước sôi nhanh nên
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cậu quờ tay chất thêm nhiều lá khô. E)ống lá nhỏ 
nhưng ngọn lửa đã bốc cao. Bạch Liêu kỉnh ngạc cảm 
thấy dường như có gió thổi vào đống lửa. Lửa cháy 
càng cao, thì cảm giác có gió của cậu cỀưig thấy rỏ. 
Niêu nước sôi sùng sục nhưng Bạch Liêu cứ tròn mắt 
đứng nhìn quên cả mang nước vào cho cha.

Buổi tối, Bạch Liêu kéo Hoài Văn ra một bãi đất 
trống bên ngoỀii làng. Hoài Văn ngạc nhiên:

- Cậu kéo tớ ra đây làm ^  thế?
- Cậu cứ đi vơ rác và củi khô về đây cho tớ. Càng 

nhiều càng tốt nhé.
Do làng cách rừng không xa nên những cành củi 

khô viíơng vãi khắp nơi. Hai cậu bé vơ một lúc được 
một đống lớn. Bạch Liêu lắc đầu:

- Vơ nữa đi. Bao giờ chất cao như nhà tớ thì thôi.
Cuối cùng, chúng cũng gom được một đống củi

khổng lồ cao gần bằng mái nhà. Hoài Văn định hỏi thì 
Bạch Liêu nói:

- Cậu chú ý nhé. Bây giờ trời đang lặng gió, không 
có một tí gió nào đúng không?

- Đúng thế. Không có một tí gió nào cả.
Hoài Ván ngước cổ nhìn những tán cây đứng im 

phăng phắc.
- Việc của cậu là chú ý xem xung quanh tí nữa có 

gió không đấy. Nếu thấy có gió thì phải nhìn xem là nó 
thổi đến từ hướng nào.

Nói xong, Bạch Liêu châm lửa vào đống củi. Ngọn 
lửa cháy lách tách vào đám lá khô. Thế rồi rần rật như 
sóng nước, loáng một cál nó đã bén vào những cành
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củi khô. LÚC ấy vẫn chưa có gió! Nhưng khi ngọn lửa 
bắt đầu bốc cao, Bạch Liêu cảm thấy gió đã đến. Hoài 
Văn cũng thế. Cậu ta kinh ngạc kêu lên:

- Sao ở đây lại có gió. Cậu nhìn kia. Đỉnh cây ở 
phía xa kia vẫn im phăng phắc mà.

Bạch Liêu không trả lời bạn, đứng trừng trừng 
nhìn ngọn lửa. Ngọn lửa phủ kín đống củi và dướn cao 
lên dữ dội. Lúc này, gió đâ thổi mạnh. Những ngọn lửa 
lật phật trong gió. Bạch Liêu gào lên:

- Lửa càng to, gió càng thổi mạnh.
Hoài Văn củng kinh ngạc không kém;
- Xung quanh vẫn không có tí gió nào đâu Bạch 

Liêu à.
Đống lửa cháy ngút cao. Điều ngạc nhiên nhất là 

gió chỉ vần vũ, ào ạt xung quanh đống lửa thôi còn 
không làm động đậy bất cứ một cái lá nhỏ nào ở 
những tán cây phía xa xa. Gió dữ dội. Những ngọn lửa 
uốn éo vống lên chất ngất. Tiếng củi nổ lách tách. 
Thỉnh thoảng lại văng một tàn lửa ra xung quanh. 
Bạch Liêu mở to mắt nhìn không chớp. Đống lửa cháy 
nhỏ dần. Ngọn gió thổi cũng nhẹ dần cho đến khi lửa 
tàn thì gió đột ngột biến mất. Trời đất lại tịnh không 
một chút gió nào. Hai đứa trẻ nhìn nhau.

- Tại sao lại thế hở cậu? - Hoài Văn hỏi.
- Tớ không biết. Mai thử hỏi thầy xem thế nào.
Hai đứa trẻ nhìn đống tro tàn rồi nhìn nhau.

Trong một khắc, cả haỉ cùng ào đi ra hcũ phía và ôm 
lại những ôm củi lớn. Đêm hôm ấy, chúng vơ củi đốt 
ba đống lửa to. cả ba lần lửa cháy là ba lần có gió lớn.
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Cả ba lần lửa tắt là ba lần không còn gió nữa.
- Không có thần lửa nào hết, - Bạch Liêu nhìn đống 

tro tàn nói - nhưng tại sao lại thế nhỉ?
Cậu cúi xuống hất mấy mẩu củi vào đám than. 

Những mẩu củi bốc lên một ngọn lửa tí xíu. Chẳng có 
một tí gió nào cả. Những tỀm tro vương trên những cục 
than cạnh đó, đậu im, không động đậy tí nào.

- Lửa cháy bé thế thì làm gì có gió - Hoài Vãn nói.
- Cậu nói đúng. Lửa cháy bé thì không thấy gió. 

Lửa cháy to thì gió càng to - Bạch Liêu lẩm bẩm - Thế 
gió đến từ đâu nhỉ?

- Thì thầy bảo từ biển - Hoài Văn nói - Nếu không 
thì là gió tây mà.

- Không phải - Bạch Liêu lắc đầu, nếu đến từ 
những phương đó thì gió phải rung cả những tán cây ở 
xung quanh chứ, đằng này cây lá vẫn im phăng phắc, 
chỉ có nơi lửa cháy to thì mớl thấy gió thôi.

- ừ  nhỉ - Hoài Văn hiểu ra - Thế thì làm sao mà có 
gió được nhỉ? Hay là nó ehuí từ dưới đất lên?

- Thôi mình về đỉ - Bạch Liêu giục bạn - Khỉ nào 
đến lớp học thì mình sẽ hải thầy.

Ngọn lửa củng thở nkư người

Do thức cả đêm đốt lửa nên hôm đó. hai cậu bé 
buồn ngủ quá. không đến lớp dtíỢc. Hôm sau, Bạch 
Liêu dậy thật sớm chạy sang gọi bạn đến lớp.

Đường làng vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có tíếng chó 
sủa, rồi tiếng trẻ con khóc. Gia đình thầy đồ cũng ở 
trong một ngôi nhà lụp xụp như những ngôi nhà trong



vùng. Nhưng bên cạnh đó, một phòng học lớn, chắc 
chấn được dựng lên bằng những thân gỗ lớn.

Vách gỗ xung quanh chỉ cao liíng chừng, để hở phía 
trên cho árứi sáng lọt vào. Còn quá sớm nên chiía có ai 
đến lớp. Hoài Văn định đẩy cửa vào phòng ngồi đợi thầy 
tliì Bạch Liêu lắc đầu. Cậu quay lại đi lên nhà thầy.

Đang đọc sách, nghe tiếng trò gọi cửa, thầy đồ sợ 
rằng có việc gì nên vội đi ra. Nhìn gương mặt hai cậu 
bé, ông càng lo lắng hỏi:

- Có việc gì thế?
Hoài Văn láu táu trả lời:
- Thưa thầy. Gió. Lửa. Gió. Lửa...
Cậu ta lúng túng không biết nói với thầy như thế 

nào. Bạch Liêu ra hiệu cho bạn im lặng rồi cậu bình 
tĩnh kể lại mọi chuyện. Kể xong, Bạch Liêu hỏi thầy:

- Thế thì gió từ đâu đến hả thầy?
Thầy đồ nhìn Bạch Liêu hồi lâu. ông cảm thấy 

kinh ngạc vì những quan sát của cậu bé. ông ngước 
lên. Buổi sáng sớm mát mẻ hơn ban ngày một chút 
nhưng cũng không hề có một gợn gió nào. Cây cối 
đứng im tăm tắp.

- Lúc ấy cũng không có gió như thế này thầy ạ.
- Có đúng là càng gió to thì lửa càng cháy mạnh 

không? - Thầy đồ hỏi, giọng bán tín bán nghi.
- Đúng ạ.
Cuối cùng ba thầy trò dẫn nhau ra bãi đất hôm 

trước. Thầy nhìn đám tro tàn rồi bảo:
- Hai trò đi vơ củi đi.
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Một đống củi lớn lại được đốt. vẫn vậy, mặc dù 
bầu trời tĩnh lặng, không có một gợn gió nào nhưng 
lửa cháy càng to thì gió càng thổi mạnh trong đống lửa. 
Thầy đồ đưa mắt nhìn xung quanh, ông giật mình, 
nhìn đống lửa cháy rồi nói:

- Ta hiểu rồi. Gió không đến từ phía biển cũng 
chẳng đến từ phía tây. Vậy thì gió sinh ra từ chính 
đống lửa này.

- Lửa mà sinh ra gió hở thầy?
Hai cậu bé cùng thốt lên ngạc nhiên. Lửa làm sao 

lại sinh ra gió được nhỉ? Thầy đồ khoát tay:
- Lửa không sinh ra gió, nhưng gió lại vì đống lửa 

này mà có đấy. Chúng ta về đi. Ta sê giải thích cho các 
con biết.

Ba tliầy trò quay lại lớp học. Thầy đồ vào nhà lấy 
một ngọn nến và một cái hộp gỗ nhỏ, có nắp đậy km 
mang ra.

- Các trò nhìn kỹ nhé.
Thầy đồ đốt ngọn nến rồi cho vào lòng hộp. Ngọn 

lửa nhỏ nhoi cháy lên.
- Lửa cháy bé thế này thì làm ^  có gió hở thầy? - 

Hoài Văn lau tau hỏi.
Thầy đồ không trả lời. ông chờ cho đốm lửa cháy 

hẳn lên rồi hỏi:
- Nếu bây giờ ta đậy cái nắp hộp lại thì sao?
Nói xong, ông liền đậy cál nắp hộp lại.
- Nến sẽ tắt ạ.
Hai cậu học trò cùng trả lời.
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- Nến tắt à, - Thầy nheo mắt hỏi - có đúng là nến 
tắt thật không?

- Đúng là nến sẽ tắt.
Hai cậu bé vẫn khẳng định lại như vậy. Thầy đồ 

mở cái nắp hộp ra. Ngọn nến dã tắt, bốc lên một sỢi 
khói rất mảnh.

- Đúng là nến đã tắt thật. - ông gật gù - Vì sao nến 
tắt nhỉ? Điều này ta đã dạy các trò rồi đấy.

- Vâng ạ - Bạch Liêu nói - Nến tắt là do cái hộp 
đóng kín, không có không khí ạ. Phải có không khí thì 
lửa mới cháy được.

- Để ta xem nào.
Thầy đồ dùng dao khoét một lỗ to trên cái hộp rồi 

châm lại nến. Lần này, ngọn nến không tắt.
- Không khí chui qua đây đúng không - Thầy đồ 

chỉ cái lỗ rồi nói - Còn nếu ngọn nến cháy ở ngoài này 
thì không khí sẽ ùa tới từ khắp xung quanh.

- Có nghĩa là khi lửa cháy, không khí xung quanh 
ùa tới mạnh nên tạo ra gió? - Bạch Liêu hỏi.

- Gần như thế đấy. - Thầy đồ nói - Nhưng bây giờ 
các trò hãy làm theo lời ta bảo xem sao. Hãy hít thở đi.

Bạch Liêu hít vào rồi thở ra. Thầy đồ gật gù;
- Trò thấy thế nào?
- Con hiểu rồi - Bạch Liêu reo lên - Ngọn lửa cũng 

giống như con vậy, hít không khí vào rồi lại phải thở ra. 
Cứ hít vào thở ra như thế thi tạo ra gió phải không ạ.

- Đúng đấy! - Thầy đồ cười tươi.
- Nhưng con có thấy ngọn nến này thở ra gió đâu
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ạ? - Hoài Văn kêu lên.
- Nó có hít vào thở ra đấy. - Bạch Liêu nói - Nhưng 

có thể nó thở ra nhẹ quá nên chúng ta không nhận ra 
phải không hả thầy?

Thầy đồ cười, vui mừng vì cậu học trò tỏ ra rất 
thông minh, ông bỗng nghiêm mặt lại;

- Ta quên chưa phạt hai trò vì tội hôm qua bỏ học. 
Vậy bây giờ, hai người phải chạy từ đây ra bãi đất đó, 
nhặt một mẩu củi cháy dở về đây. Ai chạy nhanh mang 
được về trước thì sẽ không bị phạt tiếp nữa.

Bạch Liêu mới co chân thì Hoài Văn đã vùng chạy 
được một đoạn xa rồl. Cậu liền cố chạy nhanh cho kịp 
bạn. Đoạn đường từ nhà thầy ra bãi đất khá dài nên 
Bạch Liêu phải cố gắng lắm mới chạy được hết. Quá 
mệt, Bạch Liêu đứng dựa hẳn vào vách lớp học thở 
mạnh. Cậu đưa tay lên quệt những gỉọt mồ hôi trên 
mặt. Hơi thở của cậu rất mạnh, thở mạnh vào tay. 
Bạch Liêu vừa thở vừa kêu lên. Giọng cậu đứt đoạn vì 
quá mệt:

- Con hiểu rồi. Ngọn lửa cháy càng to thì hơi nóng 
bốc đỉ càng nhanh, không khí ùa vào càng mạnh. Thế 
cho nên mới có gió. Còn ngọn lửa cháy bé, hơi nóng 
bốc lên ít thì không khí cũng ùa vào ít.

Thầy đồ không trả lời mà chỉ tươi cười nhìn cậu 
học trò rồi gật đầu.

Đương cảnh Thành hoàng Đại vương

Ngày đầu tiên đến phủ học, Bạch Liêu ngồi cạnh 
Đại Minh, một cậu bé mặt mũi sáng sủa, thông minh. 
Đại Minh học rất giỏi, tính tình vui vẻ, hiền lành. Tuy



nhiên Bạch Liêu cảm thấy các bạn trong lớp có điều ^  
đấy e ngại mỗi khi nói chuyện với Đại Minh.

Do bận đi kiểm tra, đốc thúc việc học trong vùng 
nên thầy Hoàng Nghĩa thỉnh tlioảng mới có thời gian 
dạy học trò được. Lớp học vẫn do thầy đồ trước đó 
dạy. Không như thầy Hoàng Nghĩa, thầy đồ này chỉ chú 
trọng dạy kinh sách, luật pháp để cho học trò đi thi.

- Mỗi thời đại, luật pháp lại thay đổi cho phù hợp 
với tliời đại đó. Tuy nhiên không phải lúc nào sự thay 
đổi đó cũng tốt cho dân chúng. Nhiều khi luật pháp 
chỉ phục vụ cho quan lại cai trị dân cho tốt hđn thôi.

Nếu là ũiầy đồ dạy học ở bên ngoài thì không ai 
dám nói như tliế. Nhưng quan tuần phủ là người cũng 
biết chút chữ nghĩa, ông muốn các thầy đồ nói thực cái 
chí của mình cho lũ học trò nghe. Thế cho nên, học trò 
trong phiì được tự do bàn luận về những điều đó.

- Nhưng thế nào là một hệ thống luật pháp tốt cho 
dân chúng ạ?

Bạch Liêu vừa hỏi xong thì lớp học cười ồ lên. Đám 
học trò quay lại nhìn cậu học trò mới như thể giễu cỢt. 
Nhưng giọng thầy đồ đã vamg lên:

- Trò hỏi đúng lắm. Một hệ thống luật pháp tốt cho 
dân chúng là như thế nào? Các trò suy nghĩ đi.

- Đó là những điều luật khiến dân chúng phải đóng 
thuế nhcUih hơn và nhiều hơn ạ. - Một cậu học trò nói.

- Không phải - Một người khác cài lạl - Đó là những 
điều luật khiến dân chúng không đánh nhau, không 
dám ăn trộm ăn cắp.

Học trò tranh nhau nói. Bạch Liêu ngạc nhiên khi
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thấy Đại Minh vẫn ngồi im.
- Theo cậu thì thế nào?
Bạch Liêu hỏi nhưng Đại Minh không nghe thấy. 

Cậu ta đang chìm trong suy nghĩ. Đợi cho học trò có ý 
kiến xong, thầy đồ quay lại cậu học trò giỏi nhất lớp:

- Đại Minh, ý kiến của em thế nào?
Đại Minh vẫn không nghe thấy ^  khiến Bạch Liêu 

phải thúc vào người tliì cậu ta mới giật mình tỉnh lại.
- Đại Minh, thế nào là một hệ thống luật pháp tốt 

cho dân.
- Thưa thầy, - Đại Minh đứng dậy - Một thời đại có 

hệ thống luật pháp tốt là một thời đạl không cần nhiều 
đến những vị quan cai trị ạ.

Bạch Liêu giật mình vì câu nói đó. Cậu nghĩ ngợi 
rồi chợt hiểu ra ý của Đại Minh. Cả lớp bỗng im lặng. 
Thầy đồ nói:

- Không cần đến những vị quan cai trị à? Tại sao vậy?
- Dạ...
Đại Minh định nói tiếp thì Bạch Liêu đứng lên:
- Con hiểu ý của Đại Minh rồi. Xin thầy cho con 

nói ạ.
- Được.
Đạỉ Mỉnh nhìn bạn cườỉ:
- Cậu nói đi.
Bạch Liêu nói rành rọt:
- Đúng là có hệ thống luật pháp tốt thì không cần 

nhiều đến các vị quan cai trị. Nếu hệ thống luật pháp 
tốt. vì dân và nghiêm minh thì dân sẽ tâm phi.ic, khẩu
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phục tự nguyện tuân theo chứ không cần phải ép buộc. 
Vì dân chúng đã tin tưởng và khâm phục vào hệ thống 
luật pháp đó nên họ sẽ cố gắng ữánh những điều luật 
pháp không cho phép. Còn nếu như họ vô tình phạm 
phải thì họ sẽ tự nguyện chịu hình phạt theo luật định 
mà không có lời oán thán, trách móc hay tìm cách trốn 
trémh. Nếu có một hệ thống luật pháp như thế thì các 
thời đại sẽ không cần nhiều đến những vị quan cai trị.

Đại Minh bỗng đứng dậy ôm lấy vai bạn:
- Cậu nói còn hay hơn cả những điều tớ nghĩ.
Thầy đồ gật gù:
- Con nói còn chưa đủ, nhưng đó chính là lý tưởng 

của một nền luật pháp tốt và vì dân.
Mãl sau này, Bạch Liêu mới biết Đạl Minh là con 

của quan tuần phủ. Được sự giúp đỡ của Đại Minh, 
Bạch Liêu có thể tự do vào kho sách của phủ bất cứ 
lúc nào. Muốn đọc cuốn sách nào cậu cũng có thể 
mượn mang về. Từ khỉ lên phủ, thầy Hoàng Nghĩa ít 
khi ở lại phủ mà cứ phải đi khắp nơi. Thế cho nên đọc 
sách có điều ^  không hiểu, Bạch Liêu lại mang đến 
hỏi Đại Minh. Cậu bạn đã đọc hết những cuốn sách đó 
và từng được tliầy đồ giảng qua nên hiểu được. Do 
chăm chỉ đọc sách, dần dần Bạch Liêu đã cùng với Đại 
Minh đứng đầu lớp học. Mỗi khi thầy đồ có việc, thầy 
lại cử một trong hai cậu đọc sách rồí giải nghĩa cho cả 
lớp nghe.

Bạch Liêu và Đại Minh cùng vượt qua kỳ thỉ Hương 
và thỉ Đình. Lúc này, con đường công danh đã rỏ rệt. 
Thầy Hoàng Nghĩa biết được rằng cậu học trò ciíng của 
mình chắc chắn sẽ ra làm quan nên ông thường
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khuyên nhủ cậu:
- Làm qucUi hay không làm quan thì trò củng giống 

như ta, là con cái của Đại Việt. Làm việc ^  cũng phải 
nghĩ đến hai chữ thiêng liêng đó. Dân chúng không chỉ 
là gốc của nước nhà mà đời sống của dân chúng còn 
chính là nơi lưu giữ những ý tưởng, những ước mơ của 
các bậc hiền nhân Đại Việt. Nếu chăm dân không tốt, 
ấy là ta có tội với chính tổ tông chúng ta.

Năm Thiệu Long thứ 9 (1266) đời vua Trần Thánh 
Tông, triều đình nhà Trần tiếp tục mở khoa thi Đình 
năm Bính Dần, để kén chọn người hiền tài. Đạl Minh 
cùng với Bạch Liêu khăn gói ra kỉnh ứng thí. Bạch 
Liêu đỗ Trại Trạng nguyên cùng vởỉ Kỉnh Trạng 
nguyên Trần cố.

Trong suốt cuộc đời làm quan của mình. Trạng 
nguyên Bạch Liêu cố gắng giải thích các hiện tượng tự 
nhiên một cách dễ hiểu rồi cho người chép thành 
nhiều bản để phổ biến cho dân chúng. Sau khi ông 
chết, dân chúng suy tôn ông như vị thần có thể trừ ma 
quỷ. Nhà vua cũng phong Trạng nguyên Bạch Liêu là 
Phúc thần, hiệu là Đương cảnh Thành hoàng Đại 
vương. Một vị thần chuyên xua tà ma giúp dân chúng.

Theo Lẻ Thái Dũng và Nhóm Ban Maỉ 
Nguồn: http://baivỉet.vietnamgỉapha.com/2011/04/ 

trang-nguỵen-bach-lỉeu.html

http://baiv%e1%bb%89et.vietnamg%e1%bb%89apha.com/2011/04/
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TRẠNG NGUYÊN LÝ ĐẠO TẢI(•)

Thời Trần là giai đoạn thịnh đạt của Phật giáo việt 
Nam. Kế tiếp những thành tựu của đời Lý, với tinh thần 
độc lập tự chủ, với hào khí Đông A, Trần Nhản Tông đã 
có ý định xáy dựng một nền Phật học giàu bản sắc dân 
tộc cho đất nước. Ông trở thành vỊ Tổ thứ nhất Thiền 
phái Trúc Lâm Yên Tử, người kế vỊ ông là Pháp Loa, 
một nhà tu hành thuần thành. Dưới thời hal vị Tổ này, 
Phật giáo Việt Nam cực thịnh, đã hình thành những 
trung tám khác đời Lý: chùa Báo Án, hệ thống chùa 
Yên Tử, và Quỳnh Lâm với chùa cùng Thiền viện. 
Quỳnh Lâm đá thực sự trở thành một trung tâm văn 
hóa Phật giáo hấp dẫn:

Quỳnh Lâm khánh đá chuông đồng 
Muốn chơi thì trả của chồng mà chơi

(Ca dao)

Huyền Quang, vị Tổ thứ ba “nối đèn” từ sự hưng 
thịnh đó. song dường như cũng từ thời ông. Phật giáo 
Việt Nam bước váo thời kỳ suy thoái, dần dần phải 
nhường bước cho Nho giáo. Điều đó lỗi tạt Huyền Quang 
hay tạl thời thế? Đó là vấn đề lớn mà trong bàl viết này 
không đủ sức bàn, ở đày chỉ xin khảo sát Huyền Quang 
với tư cách một tác gia, một tht si mà thôi.

Là vị tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử,

(•) Theo bài Huycn Quang và nhừin’ trang đời nhiều huyền thoại, 
những vằn thơ nhiều hàm nghĩa trong www.bacninh.gov.vn/

http://www.bacninh.gov.vn/


thiền S IÍ Huyền Quang điíỢc hậu thế tôn xiíng là một 
Đại tliiền sư Việt Nam. có vị trí ngang hàng với sáu vị 
tổ của Thiền tông Trung Quốc và 28 vị tổ của Thiền Ân 
Độ. Thế nhưng, ngoài một vài giai thoại được híu 
truyền rộng rãi trong dân gian, cho tới tận ngày nay 
câu chuyện về cuộc đời của vị thiền sư từng là Trạng 
nguyên nước Việt này vẫn còn là một bí ẩn với rất 
nhiều người...

Những “điểm mờ” trong hành trạng
Thiền sví Huyền Quang sinh năm 1254, mất năm 

1334, vốn tên thật là Lý Đạo Tái, người hương Vạn Tải. 
châu Nam Sách, lộ Lạng Giang, nay là làng Thái Bảo, 
huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cha của Huệ Quang là 
Tuệ Tổ. có công đánh dẹp Chiêm Thành nhưng không 
chịu ra làm quan, sớm tối chỉ vui thú với sách vở và 
công việc dồng áng. sống một cuộc sống an nhiên tự 
tại. Còn mẹ Huyền Quang là bà Lê thị là một người 
hiền lành, chịu thương chịu khó. Câu chuyện về sự ra 
đời của Huyền Quang đã là một câu chuyện đậm tính 
truyền kỳ và vẫn được hfu truyền cho tới tận ngày nay.

Theo ghi chép của sách “Tam tổ thực lục”, bà Lê 
thị hay đến chùa Ngọc Hoàng cầu nguyện vì tuổi đã 30 
mà chua có con. Đầu nãm Giáp Dần, năm 1254, vị trụ 
trì chùa Ngọc Hoàng là Huệ Nghĩa mơ thấy “các toà 
trong chùa đèn chong sáng rực, chư Phật tôn nghiêm. 
Kim Cương Long Thần la liệt đông đúc. Đức Phật chỉ 
Tôn giá A-nan-đà báo: Ngươi hãy tái sính làm pháp 
khí Đỏng Độ và phải nhớ lại duyên xiía”. A-nan-đà 
vâng lệnh ra đi. Đúng năm ấy. bà Lê thị có thai sinh ra

66 7'Jliữnị> TraJì^ ngtiịvn  (/<■/< hiêl...



một nạrời con trai, đặt tên là Lý Đạo Tái. Vì vậy, nhiều 
ngiíời cho rằng, Huyền Quang chính là tôn giả A-nan- 
đà đầu thai mà thành.

Không may, lớn lên Lý Đạo Tái lại có dung mạo vô 
cùng xấu xí. Vìía n0ièo lại vừa xấu nên Lý Đạo Tái 
tluíờng xuyên bị những người xung quanh hắt hủi. ông 
từng đi hỏi vỢ ở nhiều nơi nhưng dền bị ngiíời ta từ 
chối vì dung mạo ông quá xấu xí. Tuy nhiên, bìi lại với 
vẻ bề ngoài không lấy gì làm khôi ngô tuấn tú của 
mình, Lý Đạo Tái lại sở hữu một trí thông minh hơn 
hẳn người thường. Tư chất thông minh cộng thêm tính 
cần cù hiếu học nên Lý Đạo Tái học rất giỏi.

Năm 19 tuổi thi Hương, năm sau thi Hội, ông đều
^À.. —.V vt—. ''^'áp Tuất 1274, ông đỗ

Trạng Nguyên khi mới 20 tuổi. Tới lúc này, nhiều gia 
đình giàu có mới tìm cách cầu thân xin gả con gái cho 
vị tân khoa Trạng nguyên, song Lý Đạo Tái đều từ 
chối. Thậm chí, vụa Trần thấy ông là người tài năng, 
đức độ, đỗ đạt cao, muốn gả công chúa Liễu cho 
nhưng ông không I i l iậ n . Cùng với nlnìng dòng ghi chép 
này, trong dân gian còn híu truyền một thuyết cho 
rằng Huyềh Quang là tác giả một câu cảm thán về 
nhân tình thế thái sau đây:

Khó khăn thì chẳng ai nhìn
Dcn khi đỗ Trạng chín nghìn nhân duyên!

Huyền Quang học rộng biết nhiều, không lập gia 
đình, là vị Tổ thứ ba phái Thiền Trúc Lâm, có tập thơ 
Ngọc tiên lưu hành ở đời, hiện còn 23 bài và một bài 
phú Nôm.

Những diều'đó ghi trong sách Tam Tổ thực lục.
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phần TỔ gia thực lục, được nhiều tàl liệu ghi nhận và 
một số điều ngày nay còn kiểm tra được. Ví như: chùa 
Tổ ở Vạn Tư với ngày giỗ vào tháng Giêng vẫn được 
dân làng lưu trữ lạỉ đến ngày nay, một số sự kiện về 
tiểu sử ông còn ghi trong bia đá tại chùa và tượng thờ 
ông ở Côn Sơn. tác phẩm chép trong các sách Trích 
diễm thỉ tập, Toàn Việt thi lục, Trúc Lâm tông chỉ 
nguyên thanh. Thiền tông bản hạnh... tuy nhiên, 
trong tiểu sử của ông cũng còn ít nhất ba “điểm mờ” 
mà ngày nay chưa hẳn đã giải quyết dứt khoát được.

Huyền Quang có đỗ Trạng hay không và làm 
quan trong bao lâu?

Cứ tlieo sách Tam Tổ thực lục, phần Tổ gla thực lục 
đã ghi thì Huyền Quang thỉ Hương năm 1273 và thỉ Hội 
năm 1274 (Quý Dậu và Giáp Tuất)'*'. Nhưng theo Đạí 
Víệí sử ký toàn thư thì hai năm này không có một 
khoa thỉ nào, mãi năm Ất Hợi (1275) mới mở khoa thi 
tuyển học trò, lấy đỗ Trạng nguyên Đào Tiêu, Thám 
hoa Quách Nhẩn, Bảng nhản không rõ tên, và 27 thểii 
học sinh. Nếu Huyền Quang có đi thi khoa này. ông 
cũng chỉ có thể đỗ Bảng nhãn hoặc Thái học sinh mà 
thôi, chứ không đỗ Trạng. Lại nữa nếu sau khi đỗ, ông 
được sung vào công việc Nội hàn cho đến năm dâng 
biểu từ chức (theo Tam Tổ thực lục khoảng 1305) thì 
thời gian ông làm quan khoảng ba chục năm đúng vào 
lúc mối quan hệ giữa Nguyên Triều và Đại Việt rất
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Theo Bách khoa toàn thư mớ Wikipedia “Trạng nguyên Việt 
Nam” thì Lý Đạo Tái đậu Trạng nguyên năm 1272 đời Trần 
Thánh Tông.



căng tìiẳng. Thời kỳ đấu tranh ngoại giao gay gắt đâ 
làm nảy sinh hẳn một mảng văn, tạm gọi là nghị luận, 
giàu tính chiến đấu và kết cục dẫn đến hai cuộc kháng 
chiến ác liệt chống quân Nguyên lần thứ hai và thứ ba. 
Theo Tam Tổ thực lục Huyền Quang từng được giao 
nhiệm vụ tiếp sứ, thảo thư từ qua lại, đã được khen, 
đã nổi tiếhg, vậy mà Đại Việt sử ký toàn thư cũng 
không có một ghi chép nhỏ nào về ông! Có thể các nhà 
làm sử đã bỏ sót, nhưng cũng có thể đi đến một giả 
thiết này chăng: Huyền Quang không nhiệt tâm với 
đường khoa hoạn, ông giữ việc từ hàn nhưng sớm đã 
để tâm nghiên cứu đạo Phật, từ lâu ông đã sống cuộc 
đời cư sĩ, thậm chí một tu sĩ tại gia?

Huyền Quang xuất gia năm nào?
Tổ gia thực lục ghi lại việc Huyền Quang xuất gia 

như sau; “Một hôm, Sư theo vua Anh Tông đến chùa 
Vĩnh Nghiêm ở huyện Phụng Nhãn nghe Thiền sư Pháp 
Loa giảng kinh, Sư chợt tỉnh ngộ duyên trước, khen 
ngợi quý mến, tự than: “Làm quan được lên đảo Bồng, 
đắc đạo thì đến Phổ Đà, đảo trên nhân gian là bậc 
tiên, cảnh giới Tây thiên là cõi Phật. Sự giàu sang phú 
quí như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên 
mến luyến?”

Sư mấy phen dâng biểu xin từ chức để xuất gỉa tu 
hành. Chính nhà vua rất mến trọng Phật giáo, nên sau 
cùng mới cho. Đến niên hiệu Hưng Long thứ mười ba 
(1 3 0 5 ). sư  xuất gía thọ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm, theo 
làm thị giả Điều Ngự. được pháp hiệu là Huyền Quang.

Tổ thụ giới với thiền sư Pháp Loa, lấy pháp hiệu là
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Huyền Quang. Nhà vua thường khen Tổ là ngitời khác 
thiíờng và bảo:

- Kẻ này có con mắt đạo, có thể trở thành pháp 
khí. đúng là bậc thánh tăng.

Vâng mệnh vua, Tổ trụ trì ở núi Yên Tử. Tổ học 
rộng xcm nhiều, Tăng ni theo họG đến gần một nghìn 
người. Từ đấy Điều Ngự cùng Pháp Loa và Huyền 
Quang, ba vị Thiền Sư du ngoạn khắp các danh làm 
thắng cảnh trong nước. Điều NgỊí sai Huyền Quang 
giảng kinh ở toà Trầm Hương để truyền thụ cho đệ tử, 
lại có sắc chỉ đặc biệt giao cho sư soạn Chư phẩm  
kinh và Công văn tập.

v ề  chi tiết liên quaưi đến Pháp Loa, ông Nguyễn 
Lang (Vtệt Nam Phật giáo sử luận, tập 1, trang 104) 
cho là không đúng, bởi lẽ “Pháp Loa mới xuất gia được 
một năm, làm gì đã được thuyết pháp”, “làm gì đả 
được danh hiệu Quốc sư”. Thực ra Tổ gia thực lục 
không ghi rõ thời gian Huyền Quang theo vua đến xem 
Pháp Loa hành pháp, còn danh hiệu Quốc sư thì ngiíời 
viết đã dùng chức danh sau này của Pháp Loa để xưng 
hô. cũng như dùng chức danh Tổ để chỉ Huyền Quang 
(lúc đó đang là đệ tử) chứ không phải dùng chính xác 
danh vị của họ đương thời. Có điều nếu căn cứ vào 
đoạn văn này, ta không tliể biết được năm xuất gia của 
Huyền QucUig. Rất may ỏ phần truyện Pháp Loa có 
một đoạn glii rất rõ:

“Năm Ất Tỵ (1305), nỉên hiệu Hưng Long thứ 13. 
ở am Kỳ Lân. Điều Ngự đích thân trao cho sư giới 
hạnh thcUih văn và bồ tát. Sư tham cứu học tập thành 
đạo. Điều NgỊí đặt tên cho là Pháp Loa. Cùng năm
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Huyền Quang bắt đầu xuất gia thụ giới với Bảo Phác ở 
Lễ Vĩnh đường.

Năm Bính Ngọ. Hưng Long thứ 14 (1306) Điều 
Ngi.t trụ trì ở chùa Báo Ân, huyện Siêu Loại, cho sư trụ 
trì buổi giảng. Thấy Huyền Quang theo Bảo Phác đến 
cluìa nghe giảng, Điều Ngự dắt đến làm thị giả”.

ở  một đoạn khác, truyện Pháp Loa glii tiếp: “Ngày 
mười tư tháng bảy nàm Kỷ Dậu, Hưng Long thứ 17 
(1308), sví vâng sắc chỉ đến đàn chay Vu Lan của Nhân 
Tông và lên toà tliuyết pháp. Tháng này sư tiếp Huyền 
Quang và bảo “Di chúc của Điều Ngư ngươi quên rồi 
sao?" Từ đó Huyền Quang theo sư học tập không rời.

('ó phần chắc chắn nhir nhận địiửi của ông Nguyễn 
Lang, người chép Tổ gia thực lục đã nhầm, Huyền Quang 
chính tliức xuất gia 1305 và tliụ giới với Bảo Phác: 1306 
đưỢc Điều Ngií dắt đến làm tliỊ giảng cho Pháp Loa trong 
buổi giảng nhưng ông vẫn ở cùng Bảo Phác hoặc đi theo 
Điều Ngự. mãi đến tháng bảy 1308, ông mới chúih thức 
được tlieo Pháp Loa “không lúc nào rời”. Công cuộc 
hoằng dương Phật pháp mà Điều Ngự trực tiếp giao cho 
ông cũng chỉ trong khoảng h'í 1305 đến 1308; kỉnh sách 
ông hiệu khảo cũng trong tliời gian này. Nliư vậy, nếu 
quả Huyền Quang chỉ bắt đầu tíếp xúc với kỉnh sách nhà 
Phật từ khi chúili tliức xuất gia thì khó có tliể đạt tới 
trình độ uyên thâm đến tliế trong một thời gian thật là 
ngắn ngùi. Điều này càng củng cố thêm cho dự đoán 
Huyền Quang tiiật sự đến với đạo rất lâu trước khi ông 
chínli thức sống cuộc đờl Thiền gíả.

Chọn kiếp tu hành, ngài cùng hai vị tổ du ngoạn 
khắp nước, được vua ban cho toà trầm hương để gỉảng
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kinh cho học trò. ban sắc chỉ truyền soạn chư phẩm 
kinh và khảo văn. Sách ngài viết không thể nào thêm 
bớt dù một chữ. Với quê hương, gia đình, ngềũ là người 
con hiếu nghĩa. Thiền Tông Việt Nam cổ vũ tranh đấu, 
kêu gọi chúng sinh không sỢ những người cầm dao 
cầm kiếm trừ kẻ hung ác tàn bạo mới chính là người 
tu Đại Thừa. Cũng như Phật hoàng Trần Nhân Tông đề 
cao tư tưởng sống còi tục mà ngộ đạo: Trần tục mà 
nên, phúc ấy càng yêu hết sức/Sơn lâm chẳng cốc hoạ 
kia thật cả uổng công. Thiền phái Trúc Lâm lấy sự giác 
ngộ trong lòng làm gốc mong muốn mang Phật đến 
cho mọi nhà, mọi người đồng thời gắn Phật với đời 
thực, với vận mệnh dân tộc. Sau khi chu du thiên hạ, 
Huyền Quang về trụ trì Côn Sơn tự sau khi trụ trì chùa 
Hoa Yên, rồi chùa Thanh Mai. Côn Sơn tự như là chốn 
về của Tổ Huyền Quang. Bia Côn Sơn đề năm Thiệu 
Phong thứ 17 (1356) ghl: “Xã Chỉ Ngại, huyện Phượng 
Nhỡn có cổ tích danh lam là chùa Côn Sơn Thỉên Tự 
Phúc vốn là nơi Tự pháp Đệ tam Tổ Trần triều Huyền 
Quang Ma Ha đạl tôn giả trụ trì”.

Đạo hạnh của Huyền Quang cao siêu nên lớp lớp 
đệ tử về đây tu luyện. Tấm gương và tư tưởng nhập thế 
của ngài khiến người đời phải khâm phục và câu 
chuyện Điểm Bích chính là phép thử của người đương 
thời đối vớl vỊ chân tu. “Huyền Quang lão tăng sao sinh 
ra đã sắc sắc không không, như nước không gợn sóng, 
gương không phủ bụi trần. Như vậy là gạt bỏ ham 
muốn hay không có ham muốn?”. Cũng chính là Phật 
như vậy nên người đời mớl tạo nên huyền thoại Điểm 
Bích cung nữ để mãỉ mãi về sau đạo hạnh ấy của ngài
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được sáng mãi, được nhà vua thêm tôn kính phong là 
Tự Pháp...

Theo sách "Tổ gia thực lục” sự việc này xảy ra thời 
vua Trần Anh Tông năm Quý Sửu 1313. Lúc bấy giờ, 
dù mới đi tu chưa được bao lâu song Huyền Quang đã 
trở thành một tôn giả lừng danh, tiếng đồn truyền tới 
tai triều đình.

Một hôm vua Anh Tông hỏi các quan hầu cùng đạo 
tăng; “Huyền Quang lão sư sống như tấm gương trong 
không mờ bụi, thế là dồn lấp tình dục hay không có 
dục tình?”. Lưỡng quốc Trạng nguyên là Mạc Đỉnh Chỉ 
ứng tiếng:

- Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt,
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm 
( “Vẽ cọp, vẽ da, xưcmg khó vẽ,
Biết người, biết mặt, biết đâu lòng”.) 

xin hãy thí nghiệm rồi sẽ rõ.
Vua Anh Tông nghe theo, liền ngầm cho cho mời 

cung nhân Điểm Bích, đẹp người lại thông kinh sử đến 
dặn dò: “Vị tăng kia vốn giới hạnh cao nghiêm, ngươi 
hãy đến Yên Tử tìm hiểu cho trẫm. Nếu quả vị tăng ấy 
còn quyến luyến dục tình thì ngươi hây tìm cách xin 
một thoi vàng về đây cho ta”.

Vua cho là phải, liền ngầm saỉ người cung nữ tên 
Điểm Bích, hiệu Tam Nương, tuổi dưới hai mươi có 
nhan sắc kiều diễm lại có tàl ứng đối lanh lợi, đến 
chùa Vân Yên thử thách Thiền sư.

Trước lúc ra đi, vua căn dặn Điểm Bích: “Vị Tăng 
ấy vốn không ưa sắc dục, tính tình lại cương trực, giới
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hạnh rất cao nghiêm. Ngươi víía có nhan sắc, vìía có tài 
ăn nói, lại tliỏng hiểu sử kỉnh, vậy hãy đến thiTr vị ấy. 
Ncu tliấy Thầy còn quyến luyến tình dục hãy dụ lấy cho 
được Kim tử n;ang về làm bằng chứng, sẽ được trọng 
thưởng. Nếu man trá thì bị tội, ngiíời phải cẩn thận”.

Thị Bích vâng lệnh, đem theo một tỳ nĩí, đến thẳng 
chùa Vân Yên, gặp một Nỉ sư già, nhờ bà tiến dẫn tới 
Quốc sư, để xin xuất gia học đạo. Nỉ sư già sai Thị 
Bích hằng ngày dâng trà míớc lên Sư. Sư thấy Thị Bích 
có cử chỉ nguyệt hoa, không phải là ngiíời Phật tử chân 
chính cầu đạo, bèn gọi Ni sư lên quở. Thị Bích thấy 
Thiền sư giới hạnh uy nghiêm, khó dùng sắc đẹp chinh 
phục, liền nảy sinh một kế: Đêm ấy Bích nói với vị Ni 
sư rằng mình là con nhà thi lễ khoa bảng, vì cha tháu 
thuế xong bị kẻ cướp cướp mất. không lấy gì để nạp 
cho triều đình. Đcn kỳ hạn mà không chạy đủ số tiền 
thì không nhĩirng ông bị tội mà cả vỢ con củng sẽ liên 
lụy. Ni sư già đem câu chuyện ấy tliuật lại với đại 
chúng, ai cũng thương tình. Quốc sư định về triều điều 
trần xin tội cho cha Thị Bích. Nhưng có một chú tiểu 
nói: “Phá]j luật là việc công của thiên hạ, để mất của 
công thì phải chịu tội, chúng ta không vì tình riêng mà 
can thiệp. Như vậy thì Pháp luật còn cò nghĩa tốt 
hơn là nên quyên tiền giúp họ mà thôi”. Huyền Quang 
cho là phái, liền lấy Kim tử vua ban, đưa cho Thị Bích. 
Tăng, Nỉ ai có tiền cũng đều đem cho.

Bích dưỢc Kim tử, trở về cung bèn bịa chuyện như 
sau cho vua nglie:

- Thiếp đến chùa Vân Yên. giả làm người xuất gia, 
vỊ Ni sư già cho thiếp bưng trà nước hầu Sư. Trểd hơn

74 ĩ^liữỉig 1  ran^ ni^tiỳvn <làí' liiêl.,.



một tháng mà Sit chưa từng nhìn hỏi đến thiếp. Một 
hôm kia Sư lên chánh diện tụng kinh, rồi cùng đại 
chúng lui về phòng an nghỉ. Đến canli ba, thiếp lẻn tới 
Thiền thất để nghe động tĩnh, bỗng nghe Sư ngâm kệ 
như san:

“Vằng vặc trăng mai ánh nước,
Hiu hiu gió trúc ngâm sênìì.
Người hoà tươi tốt cảnh hoà lạ,
Mâu Hiích-ca nào thử hữu lình”.

Sư ngâm đi ngâm lại tới ba lần. Thiếp mới vào 
phòng từ biệt Sư, hẹn năm tới sẽ trở lên xin học đạo. 
Sư lưu thiếp lại một đêm tặng thiếp Kim tử.

Nghe hết những gì mà Điểm Bích bịa ra và kể lại, 
vua Anh Tông than; “Nếu vỉộc ấy có thực thì ta đã đạt 
được mưu kế giăng lưới bắt chim, mà nếu việc ấy 
không có tliì Huyền Quang cũng không tránh khỏi sự 
nglii ngờ qua ruộng dưa mà sửa giầy".

Để kiểm chứng chắc chắn Huyền Quang vẫn chưa 
tlioát khỏỉ thất tình lục dục như ngiíờỉ ta đồn đại, vua 
Anh Tông liền mở đại hội Vô Già, trên bàn cúng bày 
biện đủ loại, cà-sa, pháp y, ngủ phẩm, lẫn lộn với đồi 
mồi. vàng bạc. châu ngọc v.v... rồi sai người thỉnh 
Huyền Quang đến chủ lễ. Chứng kiến cảiứi tượng ấy, 
Huyền Quang biết mình bị nghi oan. liền ngửa mặt lên 
trời tliở một hơi dài, rồi lên đàn ba lượt, xuống đàn ba 
lượt, vọng bái Thánh Hiền mười phương, tay trái cầm 
bình bạch ngọc, tay phải cầm nhánh dương xaiứi, mặc 
niệm thần chú, tẩy tịnh khấp trên dưới pháp điện. Bỗng 
thấy một đám mây đen hiện lên, bụi bay đầy trời mù
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mịt. Một lát bầu trời quang tạnh, mọi thứ tạp vật trên 
pháp điện đều bị cuốn bay đi hết, chỉ còn hương hoa và 
lục cúng. Những người xem hội ai nấy đều thất sắc kỉnh 
hoàng. Vua thấy pháp hạnh của Sư thấu cả trời đất, liền 
rời chỗ ngồi lạy xuống để tạ lỗi. Rồi phạt Thị Bích bắt 
quét tước một ngôi chùa trong cung Cảnh Hưng. Từ đó 
vua càng thêm tôn kính, gọi Sư là Tự Pháp.

Sau đó Sư đến ở Thanh Mai sáu năm, rồi về trụ trì 
chùa Tư Phúc ở Côn Sơn, lập ra đài cửu Phẩm Liên 
Hoa, và soạn lại Chư Phẩm Kinh để lưu truyền hậu thế.

Sư viên tịch ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Tuất 
(1334) tại Côn Sơn, đến ngày 24 tin tức mới về lèmg 
Vạn Tải, nên dân làng lấy ngày này làm ngày giỗ Sư. 
Vua Minh Tông cúng dường vật liệu, bảo môn đồ xây 
tháp cho Sư ở phía sau chùa, và ban thụy hiệu là Trúc 
Lâm Đệ Tam Đạl Tự Pháp Huyền Quang Tôn Giả.

Nghi án về mối quan hệ với nàng Điểm Bích
Tổ gia thực lục chép câu chuyện này rất kỹ, đương 

nhiên theo khuynh hướng khẳng định đức hạnh Huyền 
Quang và mọi tội lỗỉ Điểm Bích phải gánh cả. Không ít 
nhà thơ tên tuổi - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Thì Sĩ, Lê 
Quý Đôn, Ninh Tốn, tác giả Sơn cư tạp thuật và nhiều 
nữa - đã bị lôi cuốn vào việc bàn giải nghỉ án này. Có 
điều giới văn nhân luôn luôn không cùng chung ý kiến. 
Có thể tạm phân làm ba loại:

- Những người bênh vực Huyền QuỄmg, coi câu 
chuyện “thử thách” chỉ là một sự thêu dệt. Tiêu biểu 
cho nhóm này là Nguyễn Bỉnh Khiêm và Ngô Thì Sĩ. 
Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm bàl Giải trào (giải tỏa lời
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cười chê) nhưng theo Ngô Thì Sĩ. Tuyết Giang phu tử 
mới làm đưỢc cái việc tước bớt những điều "nhũng uế”, 
nói tới đức tính thanh cao của Huyền Quang chứ chưa 
biên giải được một cách xác đáng “cái lẽ có hay không” 
của câu chuyện. Vì thế Ngô Thì Sĩ tiếp tục làm Hành 
giải (Bài hành giải tỏa nỗi oan cho Huyền Quang), ổng 
cứ lấy lý mà suy “Nét thúy mày ngài là người được sủng 
ái nhất trong cung, không lẽ vì một điều nghi ngờ mà 
đem ra làm trò thử thách”, “Lẽ nào một người đã quen 
nghiệp muối dưa, chay nhạt mà bỗng chốc lại đem cái 
tai “hữu ngã” để làm nhơ nhớp thanh danh của mình?” 
“Lẽ nào một người đả nguội lạnh cái chí công danh mà 
bỗng chốc còn đem con mắt “vô nhân” để làm xiêu cái 
phẩm hạnh của mình?". Lẽ nào những câu thơ thấm 
đượm tinh thần siêu thoát: Nửa gian nhà đá lẫn máy, 
áo lông một mảng tháng ngày cám cám - (Thạch 
thất. Đỗ Văn Hỷ dịch) và Nỉ non tiếng dế vì ai nhỉ, 
một mảnh lòng thiền đá lặng rồi (Sơn vũ) lại không 
đủ làm chứng tích cho một nhân cách đạo cao đức 
trọng? Cuối cùng thì Ngô Thì Sĩ kết luận: Cái khí 
tượng núi rừng, mây ráng đâ thể hiện ra lời tliơ, con 
người thanh đạm. giản dị cũng có thể hình dung mà 
thấy được, đâu có cái chuyện thêu dệt không căn cứ 
như sự ngoa truyền của đời?

- Những người tín câu chuyện "thử thách" là có 
thực và Huyền Quang cũng không hẳn là bậc kiên tu.

Tiêu biểu cho nhóm này là tác giả Sơn cư tạp 
thuật. Trong truyện sư  chùa núi Yên Tử ông đã hfỢc 
ghi cả hcii nguồn tư liệu: phụ lục ở truyện truyền kỳ (?) 
và bềú ca về Huyền Quang theo “tục truyền”.
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- Những ngiíời chỉ quan tâm đến khía cạnh mỹ 
cảm của cân chnyện. Họ không ngờ hoặc có ngờ Huyền 
Quang nhưng không vì thế mà lên án Điểm Bích hoặc 
Huyền Quang, trái lại họ còn dành nhiều cảm mến cho 
nàng cung phi tài hoa đã nhiều đau khổ cuối cùng lại 
phải chịu thân phận “vật hi sinh" để gỡ thế bí cho các 
bậc "tối tlutợng”. Tiêu biểu cho nhóm này là Ninh Tốn, 
nhà thơ, ông nghè triều Lê, sau làm đến Thượng thư 
bộ Binh thời Tây Sơn. Trong bài Hoạ dề Hoa Yén Tử 
của ông có hai câu thể hiện khá rõ quan điểm đó:

Câv xưa chẳng buồn vĩ nhà sư đã ra đi.
Chim rừng còn vĩ Bích phi mà hói

Ông còn viết riêng một bài viếng nàng với ông ít mơ 
màng nuối tiếc;

Giai nhân vô lực nghiêng “không quốc”
Nước tình hiềm chi giải “sắc oan”?
Du khách bồi hồi tìm dấu ngọc,
Gió từ chẳng giữ chút hương tàn.

Nhà bác học Lẻ Quý Đòn tuy có nghiêm khắc hơn 
song cũng có phần đồng cảm với Ninh Tốn:

Dắc đạo hẳn nên nêu Lục Tồ 
Truvền danh âu chẳng hủ Nàng Ba 
Hàn Than, Vô kỷ làm chi nhỉ,
Mà đề đòi chê mãi thế à?

[Nóí ưề việc Huyền Quang cho vàng Diểm Bích - 
Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ)

Quả đó là một nghi án nan giải, mặc dù trong lịch 
sử văn học nước nhà, cho đến tận ngày nav, văn nhân
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đã tốn nhiều giấy mực. Suy cho cùng khi Huyền Quang 
lên trụ trì ở chùa Hoa Yên, người đã chối bỏ cuộc đời 
trần thế để tìm tới sự thanh thản, giải thoát, song 
ngiíời vẫn có một tâm hồn phong phú, rung dộng trước 
cái dẹp. Phải chăng Huyền Quang cũng trải qua tâm 
trạng của một thiền sư đời Tống khi ông viết bài Giai 
nhân tức sự nghĩa là phát hiện ra "si'íc quyến nì kỳ lạ" 
của vẻ đẹp giai nhân?

Đúng là nói như Thích Phước An chúng nhân vẫn 
ngạc nhiên không ít về bài thơ Giai nhân tức sự và 
chắc sẽ còn “bận lòng" về nghi án Điểm Bích. Dù thế, 
Huyền Quang vẫn là một vị tổ cỉia Thiền phái Trúc 
Lâm đời Trần, một thời thịnh đạt của Phật giáo, hơn 
thế đối với nền Vãn học Việt Nam ông đã là một thi 
nhân để lại cho nước nhà hơn hai chục bài thơ chữ 
Hán và một bài phú Nôm thật hay, thật đặc sắc. góp 
vào cái vốn thi ca dã bị mất quá nhiều của đời Trần.

Những vần thơ nhiều hàm nghĩa với một tâm 
hồn thơ phong phú

Tác phẩm của Huyền Quang gồm hai bộ phận: bài 
phú Nôm Vịnh chùa Vân Yên và tập tliơ chữ Hán Ngọc 
tiên, ở bài phú Nôm, Huyền Quang Uiể hiện rõ phong 
cách Thiền gia an lạc, Uianh thản, con ngiíời hoà đồng 
cùng tự nhiên, ông miêu tả vẻ đẹp như tranh cùa non 
sông Yên Tử.

Đất tựa vàng liền,
Cảnh bằng ngọc đúc.
Mảy năm thức che phủ đền Nghiêu:
Núi nghìn tầng quanh co đường Thục.
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Im . đà tầng thang dốc, một hòn ướm vịn một hòn, 
Nước suối chảy làn sâu,

đồi khúc những dò đòi khúc. 
Có chiều gió lượn, dợm vul vul:
Non tạnh mưa dầm, màu thúc thúc,
Ngàn cây phơi cánh phượng,

vườn thượng uyển đóa tốt dờn dờn. 
Hang nước tưới hàm rồng.

nhả ly cháu một săn mục mục 
Nhựa đông hồ phách, sáng khắp rừng thông.
Da điểm đồi mồi, gióng hoà vườn trúc...

Và thiền sư hết sức bằng lòng với cuộc sống chan 
hoà giữa thiên nhiên, xa lánh hẳn cõi tục:

Rũ không thay thảy áng phồn hoa,
Lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà,
Khuya sớm sáng trong đèn bát nhã,
Hôm mai rửa sạch nước ma ha.
Lòng thiền vặc vặc tráng soi giại,
Thế sự hiu hiu gtó thổi qua.
Trái với tit tưởng thaưih thản được thể hiện trong 

bài phú Nôm, người đọc có thể nhận tliấy “cái tôi” tác 
giả thấp thoáng trong từng vần thơ chữ Hán còn lại. 
'lYừ trường hỢp bài Diên Hựu tự tác giả nói về quan 
niệm “bất nhị pháp môn” Tham thấu thí phi bỉnh 
dẳng tướng: Ma cung Phật quốc hảo sinh quan (Đã 
coi ứiỊ cũng như phi, Cung mà nước Phật khác ^  nữa 
dâu), tất cả các bài khác đều nổi lên đậm nét những 
tâm trạng và suy tif của Huyền Quang. Đó là nỗi day 
dứt vì tài sức mình có hạn mà trách nhiệm với đạo quá
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nặng nề;
Nối đèn Tổ thẹn mình đức bạc.
Luống làm cho Hàn, Thập ghét oan.
Sao bằng theo bạn về ngàn,
Núi non vây bủa muôn vàn tầng cao.

Kiều Thu Hoạch dịch 
E)ó cũng là niềm cảm thông với những nỗi kliổ vô 

hạn của nhân thế ịAi phù lỗ] và những nỗi buồn dâu bể: 
Nước chảy về Đông, người Xứ Lạng,
Trăm năm ngày tháng qua nhanh,
Ngoảnh đầu, non cũ trông đăm thắm,
Bóng nhạn giang hàng giữa thẳm xanh.

Qua vạn kiếp - Bản dịch 
Song cũng có khi Huyền Quang biểu lộ tâm trạng 

bình yên ở nơi am thanh cảnh vắng:
Am sát trời xanh lạnh,
Cửa mở trên tầng mây,
... Rừng thưa chim chóc lắm,
Quá nửa bạn cùng !

Yên Tử  sơn anh cư  - E>ỗ VỈUI Hỷ dịch
Bình yên đến nỗỉ nhà thơ có thể ngủ một giấc ngon 

lành giữa buổi trưa [Ngọ thúy, Trú miên), vui vẻ cùng 
chú tíểu bên lò sưởi (Đìa lô tức sựì. cảnh sinh hoạt 
này của thầy trò Huyền Quang thật giản dị và cổ sơ 
như những người “bị bỏ quên” từ thủa xa xưa nào.

Cúi tàn, thôi chẳng thắp thêm hương,
Miệng đáp gia đồng hỏi mấy chương.
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Bận bịu cho ai cười chê lão 
Liền tay ống thổi với mô nang.

Địa lô tức sự  - Huệ Chỉ dịch

Tuy nhiên, đôi lúc phong cách nghệ sĩ cũng được 
bộc lộ một cách mạnh mẽ và nhà thơ lại “thả thuyền” 
giữa sông nước Phiêm chu và “trong thuyền” (Chu 
trung) mặc sức ngắm thiên nhiên nhií một khách sông 
hồ tự do:

Dấu khách giang hồ thuyền một lá,
Hàng lau lách gió chèo thong thả.
Bốn bề trông quạnh ngọn triều lên,
Nước biển liền trời âu trắng xóa.

Đinh Văn Chấp dịch

Ngòi bút của Huyền Quang thật đa dạng, ông đã 
bộc lộ mọi cung bậc của tâm trạng mình. Có vui, có 
buồn, có day dứt và có yên tình, vìía chối bỏ cũng vừa 
gắn bó biết bao với cuộc đời nhiêu khê đầy cát bụi. 
Song đậm nét, nổi trội hơn cả vẫn là nỗi buồn, là tâm 
trạng cô đơn. ông cô đơn vì không tìm được sự hoà hỢp 
trong cõi ngiíời mà phải tìm đến sự bầu bạn với núi non 
cây cỏ: Nghĩa khí bất đồng nan cẩu hỢp, c ố  viên tùy 
sứ thổ hoàng hoa (Nghĩa khí không cùng đành chẳng 
hỢp, khắp nơi vườn củ nở hoa vàng - Cúc hoa).

Nỗi buồn cô đơn len lỏi trong tâm tư tác giả trong 
mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi có vẻ như ông đang rất 
sảng khoái, hào hứng ữong cuộc chơi:

Lướt gió thuyền con ruổi tít mù,
Non xanh nước biếc ánh trời thu.
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Khuất lau, sáo nổi vài ba tiếng,
Sương phủ, trăng chìm dưới sóng sâu

Huệ Chi dịch
Nỗi buồn cò đơn không ít trường hỢp đưa tác giả đến 

trạng ứiái trễ nải. Hoặc phó mặc cho ngày tliáng cứ trôi 
đi chậm chạp còn con ngitòỉ tliì gần như trở nên vô cảm: 

Quên mình quên hết cuộc tang thưcmg,
Ngồi lặng đìu hiu, mát cả giường.
Năm muộn trong rừng không có lịch,
Thấy hoa cúc nở biết Trùng dương

Theo Phan Vó

Hoặc “lười biếng” ngay cả với công việc thường 
ngày của tăng chúng:

Nửa gian nhà đá bạn cùng mây,
Tấm áo lông thô lạnh tháng ngày.
Sư khểnh giường thiền kinh trước an,
Lo tàn, than lụi sáng nào hay.

Huệ Chỉ dịch
Không biết có thể mượn thuật ngữ cìia Bakhơtỉn 

để nói rằng thơ Huyền Quang “đa thanh” được không 
nhưng quả thật tliơ của ông có nhiều tiếng nói: Khi vui, 
khi buồn; khi thương mình, khi thương người; khỉ 
phiền trách, khi an ủỉ, khi cô đơn, khỉ hoà dồng... Quả 
là cũng như con người tác giả, tập thơ Ngọc tiên không 
thể chỉ có một hướng tiếp cận. Nếu như ngay từ thế kỷ 
XVIII đã có sự khác nhau giữa ý kiến ci'ia Ngô Thì Sĩ và 
Lê Quý Đôn - Ngô Thì Sĩ lấy thơ để minh chứng cho tư 
cách Thiền gỉả của Huyền Quang còn Lê Quý E)ôn lại 
khen thơ Huyền Quang “hay nhưng không có khẩu khí
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của ngiíời tu hành” - thì ngày nay giữa các nhà nghiên 
cứu ý kiến bất đồng cũng là lẽ thường.

Có lẽ chính là bản sắc của những vần thơ đích 
thực mà tác giả của nó là một tài năng có khả năng 
tníờng tồn với thời gian.

Học giả Trung Quốc Thành Huyền Anh khỉ nghiên 
cứu Trang Tử đã rất chú ý đến khái niệm “thành tâm”. 
Theo ông Trang Tử quan niệm rằng mọi sự vật đều 
được con người nhận thức thông qua cái “thành tâm” 
tức “thành kiến” (ý tưởng đã được hình thành trong 
tâm) của mình. Và mọi “thành kiến” ít nhiều có sự 
thiên lệch, vũ đoán không thể đạt tới sự chân thực 
cuối cùng. May thay sự vật không mảy may biến sắc. 
thay đổi “bản lại diện mục” của mình trước vô vàn 
“thành kiến” đó và sẽ mải mãi là đối tượng để các thế 
hệ tiếp cận, nhận thức. Cũng vậy, Huyền Quang và tác 
phẩm của ông, sẽ còn là một kho báu để các thế hệ 
khai thác, tìm hiểu và thưởng thức, lý giải. Phải chăng 
đó chmh là điều làm nên giá trị lớn ở Huyền Quang dù 
tới tư cách thiền gia - thi sĩ hay thi nhân - thỉền gia!

Dương Phong tổng hđp từ  
Cổng thông tin điện tử  Bắc Ninh;

Hòa thương Thích Gia Quang (http://phatgiao.org.vnj)
và Bằng Hư [Phunutodayì

http://phatgiao.org.vnj
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LƯỠNG QU ỐC TRẠNG NGUYÊN 
MẠC ĐĨNH CHI

Mạc Đĩnh Chi (1272 - 1346)'*' có tên tự là Tiết 
Phu, người làng Lũng Eộng. Đỗ Tiạng ngiỊyên khoa 
Giáp Thìn niên hiệu Hưng Long thứ 12 (1304), đời vua 
Tiần Anh Tông, tiải qua ba đời vua: Anh Tông (1293- 
1313), Minh Tông (1314-1328), Hiến Tông (1329- 
1340), làm quan đến chức Ehi liêu ban Tả Bộc xạ. Hai 
lần được cử đi sứ sang Tmng Quốc, ông thường tỏ la 
có tài hùng biện, dùng văn chương áp đảo triều thần 
nhà isgụyên, nhíĩng câu ứng đối tài tình của ông được 
chép nhiều trong sách sử Tmng Hoa. EÊC biệt ông 
từng được r^ụyên đế nể phục và khen tặng là “Lưỡng 
quốc Tiạng ngi^ên”.

Mạc Hển Tích, Tiến sĩ đệ nhất danh khoa Knh Eồn 
(1086) đời Lý Nhân Tông, làm quan đến Thượng thư bộ 
Lại, là viễn tổ của ông. Em Mạc Hển Tích là Kiến Quan 
cũng đỗ Tiến sĩ, làm đến Công bộ Thượrg thư. Mạc Eẽng 
EXmg là cháu đời thứ 7 của Mạc Eính Chi.

(•) Đến nay vẫn chưa có ngày sinh ngày mất chính xác cùa Mạc 
Đĩnh Chi, ngày sinh dao động khoáng giữa 1272 - 1286, ngày mất 
trong khoảng 1346 - 1361. Theo chú thích cùa Nguyễn Thị Chân 
Quỳnh: “Trong ơ/ữ/ thoại làng Nho Lâng Nhân chép năm sinh 
cùa Mạc Đĩnh chi là 1280 nhưng nếu ông Mạc đỗ Tiên sĩ khoa 
1304 khi chưa đầy 20 tuổi thì không thể là 1280 vì lúc ấy ông đã 
24 tuổi. Vũ Phương Đẻ nói có thuyết cho ông Mạc sinh năm Giáp 
Thân (1284), tức là ông đỗ năm 20 tuổi chứ không phài dưới 20. 
Và bà đưa đề xuất thời gian sống cùa Mạc Đĩnh Chi:1286-1350.
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Tướng mạo xấu, nhưng trí tuệ “đẹp”
Mạc Đĩnh Chi ngiíờí làng Lan Khê, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương ngày nay, sau dời sang làng Lũng 
Động, huyện Chí Linh (nay là Nam Tân - Nam Sách - 
Hải Dương). Thuở nhỏ, ông rất linh lợi, tliông minh, 
nhưng tướng mạo xấu xí. Thân hình ông lùn, da đen, 
mồm rộng, mũi tẹt, trán dô...

Mạc Đĩnh Chi mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, hai 
mẹ con phải đi vào rừng sâu hái củi để kiếm sống 
hàng ngày. Bà mẹ đã chịu hy sinh tất cả để cố nuôi 
con, cho con đi học. Trong những năm tháng nhọc 
nhằn, tủi nhục, mẹ vẩn cắn răng chịu đựng, chỉ ao ước 
con mình sẽ có ngày đỗ đạt để giúp ích cho đời, tlioát 
khỏi cảnh nglièo, niềm tin ấy đá giúp mẹ vượt qua mọi 
gian khổ. Hiểu đưỢc lòng mẹ, Mạc Đĩnh Chỉ càng ra 
sức học tập. Vốn là cận bé có tư chất thông minh lại 
phải sống trong cảnh mồ côi nghèo khổ, bị người đời 
khinh rẻ. nên Mạc Đĩnh Chi sớm nhận ra rằng chỉ có 
học tập, học thềmh tài mới là con đường điía cậu bé 
thoát khỏi cảnh nghèo khổ và cũng là để thể hiện 
phẩm chất thanh cao của con người từ sự đỗ dạt mà đi 
lên. Vì vậy, không mấy lúc Mạc Đĩnh Chi ngơi đọc 
sách, ngliiền ngẫm nghĩa sách, kể cả lúc vai gánh củi 
đi bán. Không có sách học, thì mượn thầy mượn bạn. 
Mạc Dĩnh Chi cố học nhiền cuốn sách quý. Kliông có 
tiền mua nến để đọc sách, thì Mạc Đĩnh Chi đốt củi. 
hết cúi thỉ lấy lá rừng đốt lên mà học, thật là vô cùng 
gian khổ, nhưng chú bé không hề nản chí. Do cỏ Iighị 
lực plii tluíờng, cộng với tính tliòng minh trác việt, 
chẳng bao lân Mạc Đĩnh Chi đả nổi tiếng tliần (lồng



nho học xứ Hải Đông.
Bấy giờ, thời nhà Trần có Chiêu Quốc vương Trần 

ích Tắc, là ngitời hay chữ, mở học đường, Mạc Đĩnh 
Chi xin vào học (Phía bên phải phủ đệ của mình, ích 
Tắc mở học điíờng để chiêu tập văn sĩ khắp nơi về và 
tạo điều kiện đào tạo ăn học miễn phí. Trong số ngiíời 
từng qua phủ Chiêu Quốc có Mạc Đĩnh Chi, Trương 
Hán Siêu, và rất nhiều nhân tài khác, rất có thể là một 
biện pháp gây dựng lực lượng nhân tài nòng cốt phục 
vụ mưu đồ riêng, khi không phải ông mà là hoàng 
huynh Trần Hoảng của ông mới được vua cha trao ngôi 
báu). Lííc đó Đĩnh Chi mới 4 - 5 tuổi, nhưng đã tỏ ra 
hết sức thông tuệ, được mệnh danh là tliần đồng.

Khoa Uii Giáp Thìn (1304), tlii Hội, Mạc Đũih Chi đỗ 
Hội nguyên, tliỉ Đình, ông đưỢc chấm đỗ Trạng nguyên, 
nlníng khi vào ra mát nhà vua, vua Trần Anh Tông thấy 
ông tướng mạo xấu xí, có ý không muốn cho ông đỗ đầu. 
Biết ý, ông đâ làm bài "Ngọc tỉnh liên phú”. Đó là bài phú 
bằng chữ Hán đổ gỉíi gắm chí khí của mình. Bài phú đề 
cao được phẩm chất trác việt và phong thái cao quý của 
một người khác tlurờng, vượt xa ngiíời kliác về mọi mặt: 
Song không muốn a dua với ngiíời tầm tliường để mong 
cho đời biết đến. Ông dùng h'mh hrợng một bông sen 
sinli ra trong gicng ngọc ở núi Hoa Sơn do một vị đạo sĩ 
kỳ dị hái mang xuống cõi trần. Vua Trần Anli Tông xem 
xong khen là tliiên tcú mới cho đậu 1'rạng nguyên. Aiứi 
Tông xem bài pliú thấy rô tài hoa, hf cách của ông, nên 
cảm phục và cho đỗ Trạng nguyên. Sau đó, để tỏ lòng ưu 
ái ngiíời tài, nhà vua cho dẫn ông và hal người kliác đỗ 
Tam khôi là Bảng nhãn Bùi Mộ và Thám hoa Trương
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Phóng ra phía cửa Long Môn Phượng Thành dạo chđi 
trên đường phố ba ngày liền. Rồi vua ban cho ông cờ 
hiển vinh quy bái tổ.

Sau khi trở về kinh đô, nhà vua cho vời Trạng vào 
bệ kiến, hỏi việc chính trị, Trạng nói đâu ra đấy, vua 
rất hài lòng, ban cho Trạng chức Hàn lâm học sĩ, sau 
thăng dần đến chức Thượng tliư, rồi Đại Liêu ban Tả 
Bộc Xạ (tương đương chức Tể tướng). Đặc biệt trong 
hai lần sang sứ Trung Quốc, ông đá dùng tài năng và 
phẩm chất cao đẹp của mình để làm rạng rỡ đất nước 
và khiến người nước ngoềd phải khâm phục.

Mở cửa ải bằng một vế đối
Năm 1308. Mạc Đĩnh Chi được cử sang sứ Tàu, 

mừng vua Nguyên lên ngôi, để giữ mối hòa hiếu trong 
quan hệ bang giao giữa hai nước. Theo lịch thì đoàn sứ 
bộ nước ta sẽ đến cửa ải vào ngày giờ định tníớc. Không 
may hôm lên đường gặp trục trặc, nên đến sai hẹn. Khi 
đoàn sứ bộ ta tới nơi, thì trời tối, cửa ảl đã đóng. Quân 
Nguyên canh gác bắt phải chờ đến sáng hôm sau. Thấy 
sứ bộ ta cứ biện bạch mãi, viên quan phụ trách canh ải 
mới thả từ trên lầu cao xuống một câu đối, thách sứ bộ 
ta nếu đối dược thì họ sẽ mở cửa ải.

Câu đối như sau: “Quá quan trì, quan quan bế, 
nguyện quá khách quá quan” (Tới cửa ải trễ, cửa quan 
đóng, mời khách qua đường cứ qua).

Một vế đối liắc búa có đến 4 chữ quan và 3 chữ 
quá! Mạc Đĩnh Chi thấy khó, nhưng ông đã nhanh trí 
dùng mẹo để đối như sau:

"Xuất đối dị. đối đối nan, thỉnh tìên sỉnli tiên đối”
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(Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, xin mời ông đối trước!)
Tưởng lâm vào thế bí, thế mà lại hoá ra tìm đưỢc 

vế đối hay, khiến người Nguyên phải phục tài sứ giả 
nước Nam, liền mở cửa ải để đoàn sứ bộ nước ta qua 
biên giới.

Cuộc đấu trí ở nước ngoài
Sau khi khuất pliục nhà Tống và đánh bại nhiều 

quốc gia từ Á sang Âu, vua Nguyên đã cho các đạo 
quân rất hùng hậu và thiện chiến kéo sang xâm lược 
nước ta ba lần. Nhưng cả ba lần họ đều đại bại, đến 
nỗi viên tổng tư lệnh đạo quân khét tiếng này là Thoát 
Hoan đã phải chui vào ống đồng, sai quân khiêng trốn 
chạy mới thoát chết! Tuy thất bại, nhưng tư tưởng 
nước lớn, coi thường nước nhỏ ngày càng ăn sâu, bén 
rễ trong đầu óc vua quan triều Nguyên. Vì vậy, có lần 
Mạc Đĩnh Chi sang sứ, cưỡi lừa rong chơi đường phố 
Bắc Kinh, vô ý đụng phải ngựa một viên quan Tàu. 
Viên quan này vênh mặt hỏi bàng một câu đối:

“Xúc ngã kỵ mã, Đông di chi nhân dã, Tây di chi 
nhân dã?” (Đụng vào ngựa ta ciíỡi, ấy là rỢ phương 
Đông hay rỢ phương Tây'.'̂ ). Viên quan Tàu dùng chữ 
trong sách Mạnh Tử, có ý khinh rẻ, cho người nước ta 
là mọi rỢ.

Mạc Đĩnh Chi thấy viên quan Tàu giỏ giọng kẻ cả, 
bực lắm bèn đọc luôn:

“Át dư thìía hí, Nam phương chi cường dư, Bắc 
phương chi cường dií?” (Hức vào đầu lừa, hỏi phương 
Nam mạnh, hay phương Bắc mạnh?).

Trong vế đối, Trạng nước ta cũng dùng chữ trong
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sách Trung Dung và ngu ý để viên quan Tàu kiêu ngạo 
thấy: "Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào!”.

Lần khác, ngiíời Nguyên thấy đoàn sứ bộ ta chuyện 
trò với nhau, tiếng cứ ríu ra ríu rít như chim. Họ bèn 
ra câu đối để đùa;

“Quých Uiiệt chi đầu đàm Lỗ Luận: tri chi vi tri 
chi, bất vỉ tri bất tri, thị tri"

(Chim chích choè đầu cành bàn sách Luận ngữ: 
biết thì bảo là biết, kliông biết thì bảo là không biết, 
thế mới là biết).

Đây là một vế đối khó. Ngiíời Nguyên đã chọn 
những từ vi, tri, chi... giống tiếng chim kêu để giễu 
ngiíời Việt khi phát âm.

Mạc Đĩnh Chi đã đối;
“Oa lâm trì thượng độc Châu thư: lạc dữ độc lạc 

nhạc, lạc dữ chúng lạc nhạc, thục lạc?” (Con chẫu 
chuộc ngồi dưới ao đục sách nhà Chu: nghe nhạc vui 
cùng ít nguời, nghe nhạc vui cùng nhiều người, đằng 
nào vui hơn?).

vế đối của Trạng nuớc ta cũng dùng từ lạc, lạc. 
nhạc... giống uếng chẫu chuộc, để chọi lại. chế người 
Nguyên nói Ồm ộp nhu' chầu chuộc!

Lần khác, Mạc Đĩnh ('hi ngồi uống míớc với người 
Nguyên ở cạnh chùa. Họ ben ra câu đối để thử tài sứ 
Việt Nam. Câu đối bằng cliử Hán, dịch ra nliií sau:

"Cây kỷ vốn là mội loai gỗ. Cái chén không phải là 
loài gỗ. Tại sao lấy cây ký làm chén?”.

Trạng nhìn ngôi chùa, tức cảnh đối ngay:
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‘Tăng là người. Phật không phải là ngiíời. Sao lại 
lấy tăng thờ Phật?”.

vế đối qnả là chan chát và lập hiận thật là chặt 
chẽ, chính xác!

Một hôm Mạc Đĩnh Chi cùng với phái bộ triều 
Nguyên đi chơi. Tới gần một cây cầu, chẳng may Trạng 
Việt Nam bị sa hố, phái bộ đều chạy lại để đỡ ông dậy. 
Để đùa vui, họ ra cho ông một vế câu đối:

Can mộc, hoành cừ, lục giả tương như tự đạo
(Nghĩa là: Gỗ thẳng, cầu ngang, điíờng đi ngỡ là 

đất phẳng)
Cái khó của câu này là ở chỗ dùng toàn tên người 

ghép lại. Theo đó, can mộc là Đoàn Can Mộc - một 
nhân vật đời Chiến quốc, Hoành Cừ: tèn hiệu của 
Trương Tải - một triết gia đời Bắc Tống, Lục Giả; 
người niíớc Sở, giỏi biện luận, theo giúp Hán Cao Tổ, 
tương Iihií: Lạn Tương Như, một nhân vật nổi tiếng 
đời Chiến quốc, tự đạo: Giả Tự Đạo, ngiíời đời nhà 
Tống, một quyền thần chuyên chế.

Mạc Đĩnh Chi nhìn quanh nom thấy ở bên kia 
sông có cái đình dưới chân núi, nhân thc chỉ tay thẳng 
đình mà đối:

Đại đinh, an thạch, vọng chi nghiễm nhược Thai
sơn

(Nghĩa là: Đình to, đá vững, nhác nom như thể 
Thiên Thai)

Câu này cũng dùng toàn tên người ghép lại như ở 
câu trên mà lại có ý khoáng đạt hơn nhiều, theo đó Đại 
Đình là một biệt hiệu của Thần Nông, an thạch tức



Vương An Thạch thừa tướng đời Bắc Tống, Vọng Chí là 
người đời Hán, làm phụ chính cho Hán Nguyên đế (hai 
từ “nghiễm nhược” và “Thai sơn”, các nhà nghiên cứu 
cho biết chưa tra cứu ra là ai).

Một lần nữa, người Nguyên lại phải khâm phục tài 
văn học của Mạc Đĩnh Chỉ.

Có được tài năng ứng đối tuyệt vời như thế là nhờ 
tư duy của Mạc Đĩnh Chi cực kỳ linh hoạt. Truyện kể, 
một lần viên Tể tướng Tàu mời ông đến nhà chơi. Nhìn 
thấy nơi cửa sổ có bức trướng thêu một con chim sẻ 
đậu trên cành trúc, giống chim thật như đúc, Mạc 
Đĩnh Chi bèn tiến lại giơ tay ra bắt. khiến các quan 
khách có mặt trong phòng cười ồ. chê ông là ngớ ngẩn, 
quê kệch. Biết mình nhầm, nhưng Mạc Đĩnh Chỉ đã 
kéo ngay bức trướng xuống xé toạc. Tất cả quan khách 
đều kinh ngạc, nhìn ông. Bấy giờ Mạc Đĩnh Chỉ mới 
hướng vào vị Tể tướng Nguyên, nói:

- Cổ nhân vẫn cho trúc là bản sắc người quân tử, 
còn chim sẻ là hình dáng kẻ tiểu nhân. Thế mà không 
hiểu sao quan Tể tướng lại cho treo trong nhà bức 
tranh vẽ kẻ tiểu nhân đè đầu người quân tử. Tôi e 
rằng, ở quý quốc, đạo của tiểu nhân át mất đạo quân 
tử, nên tôi vì Thánh đế mà xé bức tranh này.

Câu giải thích của trạng Việt Nam làm cho viên Tể 
tướng Nguyên và tất cả các quan khách có mặt đều 
thấy chí lý và phục Trạng có tài hùng biện, hiểu biết 
uyên bác hơn người.

Trạng nguyên hai nước
Mạc Đĩnh Chi là Trạng nguyên cua nước ta, nhưng
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khi sang sứ Tàu, vua Nguyên phục ông đối đáp thông 
tuệ, học vấn uyên thâm, đã phong ông làm Trạng 
nguyên Trung Quốc.

Có lần, muốn thử tài năng và khí tiết của vị Chánh 
sứ nước ta, vua Nguyên ra một vế đối bằng chữ Hán, 
dịch ra như sau:

“Mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày đốt cháy 
cung trăng”.

Nghe xong, Mạc Đĩnh Chi biết vua Nguyên tỏ vẻ 
kiêu ngạo, xem mình là mặt trời và xem nước ta như 
mặt trăng, nên đã đối lẹú;

‘Trảng là cung, sao là đạn, tối đến bắn rơi mặt trời”.
Thoạt đầu, vua Nguyên nổi giận, nhiíng qua vế đối 

biết tài năng, khí tiết của sứ thần nước ta không phải là 
vừa, nên đem lòng nể trọng, chuyển giận làm vui và sai 
lấy vàng lụa, rượu ngon thưởng cho Trạng Việt Nam.

Lại một lần khác, Mạc Đĩnh Chỉ cùng với sứ thần 
một số míớc ra mắt vua Nguyên. Nhân có nước nào đó 
dâng chiếc quạt, vua Nguyên bắt sứ thần Đại Việt và sứ 
thần Triều Tiên đề thơ. Giữa lúc Mạc Đĩnh Chi còn tìm 
tứ thơ, thì sứ Triều Tiên đã viết liến thoắng, ông nhìn 
theo quản bút đọc thấy sứ Triều Tiên viết hal câu chữ 
Hán, dịch nghĩa như sau:

“Nóng nực oi ả, thì như Y Doãn, Chu Công” (là 
những người được vua trọng dụng)

“Rét buốt lạnh lùng, thì như Bá Di, Thúc Tề” (là 
những nguời bị ruồng bỏ)

Với sự nhanh trí kỳ lạ, Mạc Đĩnh Chỉ liền phát 
triển hai râu thơ trên thành môt bài xuất sắc, mô tả
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chiếc quạt:
Lưu klm trước thạch, thiên địa vi lô, nhĩ ư tư thì 

hề, Y Chu cự nho.
Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết tái đồ, nhì ư tư thỉ 

hề, Di Tẻ ngạ phu.
Y! dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng, duy ngã dữ 

nhĩ, hữu như thị phù.
Dịch nghĩa;
Chảy vàng, tan đá, trời đất như lò, ngươi bấy giờ 

là Y Chu đại nho.
Gió bấc căni căm, mưa tuyết mịt mù, ngiíơỉ bấy giờ 

là Di Tề đói xo.
Ôi. đưỢc dùng thì làm, bỏ thì nằm co, chỉ ta cùng 

ngươi là thế ru!"’
Bài của Mạc Đĩnh Chi làm xong trước, ý sắc sảo, 

vãn lại hay, nên vua Nguyên xem xong cứ gật gìi khen 
mãi. Vua Nguyên cảm phục tài và đức của Mạc Đĩnh 
Chi. và phong “Lưỡng quốc Trạng nguyên” (Trạng 
nguyên hai nước) và chĩí do chính tay hoàng đế nhà 
Nguyên viết.

Giai thoại dân gian

TTut đề đền Bá vương

Mạc Đữih Chi đi sứ sang nhà Nguyên có đi qua đền 
tliờ Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ ở bến Ô Giang, tương 
ti uyền hễ ai đi qua đoạn sông này y như rằng sẽ gặp

' Đại Việt Sử kỷ Toàn thư, Bản ký, Quyên VI, Kỳ Nhà Trần. Anh 
Tône hoàng đế
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sóng to gió lớn. Người dân ở đây bảo phải mang hàng vạn 
tiền vàng ghé qxia đền tliắp hương đốt vàng uền cho Bá 
Vương thì mới qua đưỢc, nhiều ngiíời y lời làm như vậy 
quả nhiên sóng gió lập tííc ngìùig lạl ngay. Từ đó tliành lệ 
hễ ai đi qua muốn suôn sẻ cũng phải dímg lại đốt tiền 
vàng nhií Utế cả, Mạc Đĩnh Chi tliấy vậy đến bên đền 
cầm bút viết ngay trước cổng bài thơ sau:

Quân mạc phi quân thần phi thần 
Như hà miếu mạo tại giang tân 
Giang Đông tích nhật do hiềm tiểu 
Hà tích thiêu tàn bách vạn cân

Dịch nghĩa
Vua chẳng ra vua tôi cũng không 
Cớ sao đền miếu ỏ bên sông 
Giang Đông ngày trước còn chê nhỏ 
Sao hám tiền gio mấy vạn đồng

TU đó về sau khi đi qua đoạn sông này người ta 
không còn thấy sóng gió như trước nữa.

Giải oan
Một bổi chiều hè, trời nắng như đổ lửa, Mạc Đĩnh 

Chi và mọi ngiíời lúc ấy qua một quán nước ven 
đường. Mạc cho mọi người ngliỉ lại. Chủ quán là một 
bà cụ già tóc bạc phơ, đon đả chào khách. Cách đấy 
không xa có giếng khơi nước trong xanh. Trên thành 
giếng có viết 5 chữ: “Ngân bình, kiện thượng tị". Thấy 
lạ, Mạc hỏi duyên do. Bà cụ chậm rãi kể:

- Xưa có một cô gái bán hàng nước học hành giỏi, 
chữ ỉiíặũa thông. Gần đây, có một anh học trò muốn



níỊấp nghé, cứ ngày ngày đi học về, lại vào uống nước tìm 
lời trêu ghẹo. Một hôm cô hàng nước nói thực với anh:

- Thiếp là con nhà lương dân, có theo đòi bút 
nghiên, mà chàng cũng con nhà thỉ lễ, nếu như phải 
duyên trời, thực cũng xứng đôi vìta lứa, Nhưng mà 
thiếp chưa được biết tềú học của chàng ra sao, vậy 
thiếp xin ra một câu đối, nếu chàng đối được, thiếp 
tình nguyện xin nâng khăn sửa túi, bằng không, thì xin 
chàng chớ qua đây làm ^  nữa. Anh học trò bằng lòng. 
Cô hàng nước nhân trông thấy cái ấm tích bằng bạc, 
mới ra câu đối rằng:

"Ngân bình, kiện thượng tị”
(Bình ngọc, mũi trên vai. Ý nói cál vòi trên cổ ấm).
Anh học trò nghĩ mễu mà không đối được, xấu hổ 

quá, đành đâm đầu xuống giếng đó chết. ít lâu sau, 
người ta cho viết vế câu đối ấy lên thành giếng để thểich 
thức cả thiên hạ, nhưng xưa nay chưa ai đối được.

Nglie đến đây, Mạc cườỉ:
- Câu ấy dễ thế sao không đối được mà phải ngậm 

oan nơi đáy giếng! Thôi để ta đốỉ giùm giải oan cho 
hồn kẻ thư sinh.

Mạc Đĩnh Chỉ bèn đọc:
" Kim tỏa, phúc trung tu”
(Khóa vàng, râu trong bụng. Ý nói cáí tua khóa ở 

trong ruột khóa).
Sau đó. Mạc bèn sal người viết câu ấy lên thành 

giếng, bên cạnh câu đối của cô hàng nước năm xưa.
Mọi người đều chịu ông đối giỏi.
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“Chữ lâm kia mới bằng ba chữ tài”
Con người giữ được cái tâm mới thật đáng quý. 

Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã biểu lộ cái tâm trong 
sáng của ông từ thuở hàn vi, khi ông làm bài phú "Hoa 
sen trong giếng ngọc” dâng vua và ông đâ giữ nó trong 
sạch suốt cả cuộc đời..., khiến cho ngiíời đời mãi tôn 
trọng, kính phục ông.

Mạc Đĩnh Chi là người rất liêm khiết, thẳng thắn, 
được tiền không lấy làm của riêng, giàu sang phú quý 
đối với ông không có ý nghĩa gì, cho nên được ngiíời 
đời ca tụng.

Một lần, vào năm 1323, vua Trần Minh Tông cho 
gọi viên quan nội thị đến nói nhỏ:

- Nghe nói các quan và dân chúng đều quen Mạc 
Đĩnh Chi là người liêm khiết, thẳng thắn lắm. Trẫm 
định thử xem có đúng như thế chăng?

Nói đoạn, vua Minh Tông lấy 10 quan tiền đặt vào 
tay viên quan nội thị, rồi ghé sát tai thì thầm to nhỏ. 
Viên quan nội thị tâu:

- Thần sẽ làm đúng như ý bệ hạ sai bảo.
Sáng ấy, Mạc dậy sớm hơn tliường lệ. Trời còn 

chưa sáng rõ, ông đă tập xong hai bài quyền, ông vươn 
người hít thở không khí trong lành của buổi sớm ban 
mai. Xong công việc thitờng lệ. ông lững thững vào nhà. 
Vừa bước lên bậc cửa, bỗng ông kêu lên kinh ngạc;

- Ô kìa! tiền của ai đánh rơi mà nhiều thế kia?
Ông nhặt lên đếm, vìra tròn 10 quan, ông thầm

ngliĩ: “Quéii! Đêm qua không có ai lại chơi, sao có tiền 
rơi?”. Ông vội vã klrăn áo chủih tề, vào yết kiến nhà vua;
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- Tâu bệ hạ, ưiần sáng nay có bắt điíỢc 10 quan 
tiền ở trước cửa nhà, hỏi khắp cả mà không ai nhận, 
tliần xin trao lại để bệ hạ trả lại kẻ mất của.

Vua Minh Tông mỉm cười gật đầu:
- Không ai nhận tiền ấy tliì ngiíơi cứ lấy mà 

dùng...
- Thưa bệ hạ, uền này không ít, người mất của 

chắc xót xa lắm, nên tìm ngiíời trả lại thì hđn.
- Nhà ngươi yêu tâm, cứ giữ lấy mà dùng. Tiền 

thưởng lòng chính trực, licm khiết cỉia nhà ngươi đấy.
Mạc Đĩnh Chi bấy giờ mới vỡ lẽ ra là nhà vua đã 

thử lòng ông. Òng chào tạ ơn trở về.
Khi làm quan thì ông nổi uếng là trung thực và 

thanh liêm, hết lòng vì dân vì nước, đến lúc già về hiíu 
chỉ có nếp từ đường (thờ tổ tiên) nhỏ bé mà thôi, 
thường ngày ông vẫn ra ngồi nơi quán lá uống bát niíớc 
vối, chuyện trò thân mật với dân làng, ông sống thanh 
bạch, giản dị như những ngiíời dân quê.

Văn Thảo tổng hỢp từ các nguồn: 
http://vi.w ikipedia .org/w iki;

Nguyễn Thị Chân Quỳnh [http://vanhoanghean.vn/);
Trần Hồng Đức (Tạp chí 

Tháng Long Hà Nội ngàn nám  - số 7/2002) 
và Giai Thoại về Mạc Đinh Chi [http://violet.vn/)
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LƯỠNG Q U Ố C TRẠNG NGUYÊN 
NGUYỄN TRỰC
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Lịch sử khoa cử Nho học nước ta đả có 46 vị 
Trạng nguyên, trong đó, có 3 vị được phong là “Lưỡng 
quốc Trạng nguyên”. Thứ nhất là Mạc Đĩnh Chi, thứ 
hai là Nguyễn Trực, thứ ba là Nguyễn Đăng Đạo.

Đứng đầu trong bia Tiến sĩ Văn Miếu
Câu nổi tiếng nhất đánh giá về kẻ sĩ Việt Nam có lẽ 

thuộc về Hàn lâm viện Đông các Đại học sĩ Thân Nhân 
Trung khi viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. 
Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh và viíơn cao. 
Nguyên khí suy thì thế nước yếu và xuống thấp. Bởi 
vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy 
việc bồi diíỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng 
nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ có mối quan hệ 
thật là quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. 
Vì thế cái ý tôn trọng họ thật là vô cùng, nên đâ ban ân 
sủng bằng khoa danh, lại gia thêm bằng tước trật, ơn 
ban cho đả lớn, vẫn còn cho là chưa đù”. Đó là câu 
khắc trên bia đề danh Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên 
hiệu Đại Bảo thứ ba đời vua Lê Thái Tông. Tại khoa 
thi năm 1442 này, tên tuổi cua Trạng nguyên Nguyễn 
'rrực được ghi đầu tiên.

Trạng nguyên Nguyễn Trực tên chĩí là Công Dĩnh, 
hiệu Hu Liêu. Ông sinh năm 1417, trong một dòng họ 
nối đời khoa bảng. Cụ nội ông là Nguyễn Tử Hữu từng 
giữ chức Hàn lâm viện thị giảng kiểm Thẩm hình viện



S ự  triều Trần, ông nội là Nguyễn Bính - Huấn đạo phủ 
ứng Thiên, một người nổi uếng tài ba đức độ. Thân 
sinh Trạng nguyên là Nguyễn Thời (Thì) Trung, một 
nhà thơ khá nổi tiếng đầu tliời Lê, từng làm quan trong 
triều, nổi tiếng thanh liêm đạo đức... Phu nhân Trạng 
nguyên Nguyỗn Trực là bà Đỗ Thị Chừng - người làng 
Nghĩa Bang, phủ Quốc Oai. Gia đình tuy làm quan 
trong triều nhưng rất thanh bạch.

'rirơng truyền, do nhà nglièo, Nguyền Trực thiíờng 
phải vừa chăn trâu vìía treo sách sừng trâu học, không 
biết mỏi mệt. Nguyễn Trực tư bé đã nổi ưếng tliần đồng. 
Mười tuổi đã đọc tliông viết Uiạo Hán văn. Mười hai tuổi 
chỉ ham Uiích việc học.

Năm Thiệu Bình thứ nhất (1434), ở tuổi 17, 
Nguyễn Trực dự kỳ thi Hương và đỗ đầu (Giải nguyên). 
Năm Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ ba (1442), 25 
tuổi, dự thi Đình, đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ 
nhất danh (Trạng nguyên), ông được nhà vua ban sắc 
“Quốc Tử Giám Thi thư” và thưởng Á Liệt Khanh, đứng 
đầu trong 33 vị Tiến sĩ cùng khoa - cuộc thi do đích 
thân vua ra đề và chấm. Đcn nay, bài thi Đìn<̂ . của 
Nguyễn Trực dưỢc đánh giá là một trong những bài thi 
Đình hay nhất...

Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, vua Lê ban mũ 
áo Trạng nguyên vinh quy về làng. Tên tuổi Nguyễn 
Trực về sau được đứng đầu trong bia Tiến sĩ đầu tiên 
(số 1) ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Năm 1442, cha ông qua đời, Nguyền Trực phải về 
chịu tang. Năm Giáp Tý niên hiệu Thái Hòa (1444) 
dưới triều Lê Nhân Tông, được nhà vua ban chức
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“Triều nghị đại phu Hàn lâm viện học sĩ”. Năm Ất Sửu 
niên hiệu Thái Hòa (1445) được đổi lại thành “Thiếu 
trung khanh đại phu”, “Ngự sử đài ngự sử thị Đô úy”. 
Nhưng Nguyễn Trực đã dâng biểu từ chối, khiến vua 
Lê phải ra sắc dụ tới ba lần ông mới chịu nhận.

Ngoài ra, trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Trực 
còn từng giữ các chức: Thự trung thư lệnh, Tri tam 
quán sự, đặc thụ Hàn lâm viện Thừa chỉ kiêm Tế 
tửu Quốc Tử Giám Thăng Long.

Muốn nhà Minh biết tài học của dân ta
Sau ông được vua cử làm Chánh sứ sang nhà 

Minh, gặp kỳ thi Đình, Trạng nguyên Nguyễn Trực 
cùng với Phó sứ là Trịnh Thiết Trường muốn cho nhà 
Minh biết đến tài học của dân ta, nên xin dự tlii được 
vua Minh chấp nhận cho phép dự thi, khi vào thi cũng 
phải chấp hành nội quy trường thỉ như các thí sinh 
khác, khi chấm thi xong, khớp phách kết quả: Nguyễn 
Trực đậu Trạng nguyên, Trịnh Thiết Trường đậu Bảng 
nhãn, vua nhà Minh phải khen ngợi: “Đất nào cũng có 
nhân tài” và phong cho Nguyễn Trực là “Lưỡng quốc 
Trạng nguyên”. Trở về nước, cả hai ông đều được nhà 
vua phong chức Thượng thư và ban thưởng tám chữ 
vàng “Thành công danh Nam Bắc triều biên ngả” (công 
danh cả hal nước đều hoàn thành).

Năm Giáp Tuất (1454), mẹ ông qua đời, ông xin 
cáo queUi về quê chịu tang. Hằng ngày đọc sách và làm 
thuốc không biết mỏi, ông còn mở trường dạy học, các 
học sĩ bốn phương đến theo học rất đông, có tới hàng 
nghìn. Nhiều bậc cự nho, danh sĩ khoa bảng đều từng
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là học trò của Trạng nguyên Nguyễn Trực trong thời 
gian ông ở quê chịu tang mẹ.

Năm Đinh Sửu niên hiệu Diên Ninh thứ ba (1457), 
Oiáng 6 mãn tang mẹ, sứ nhà Minh sang, vua vời ông về 
kinh giữ việc tờ bồi qua lại với si'í nlià Minh.

Lúc được vua giao tiếp sứ thần nhà Minh là Hoàng 
Gián, Nguyễn Trực đối đáp như ứiần, lại hạ bút hoạ 
ngay một lúc 50 vần thơ lưu biệt khiến sứ thần phương 
Bắc vô cùng tlián phục văn chương uyên bác, tài trí 
hơn người của Nguyễn Trực.

Vua Nhân Tông sai trung sứ cùng thợ vẽ tới nhà 
Nguyễn Trực vẽ truyền thần, để bên cạnh chỗ ngồi của 
vua, để tỏ rằng vua yêu dấu không lúc nào quên được.

Khí vua Lê Nhân Tông bị bọn Nghỉ Dân giết chết, 
Nguyễn Trực thảo văn tế. lời lẽ thống thiết, kể hết công 
đức của tiên đế.

Vua Lê Thánh Tông lên ngôi vua năm 1460, 
Nguyễn Trực càng được yêu quý. Vua Lê Thánh Tông 
nổi tiếng là một trong những vị vua sáng nhất trong 
lịch sử phong kiến Việt Nam về việc xây dựng văn hoá 
dân tộc. Thời đại vua Lê Thánh Tông, Nho giáo phát 
triển thịnh trị. Luật Hồng Đức - một bộ luật khoa học 
và đầy tính nhân bản ra đời. Hiền tài liên tiếp nảy nở. 
Cùng với các vãn thần vua cho lập Tao Đàn cùng 
xướng hoạ, luận bỀm văn chương, ở  vào thời đại như 
vậy, Trạng nguyên Nguyễn Trực rất được trọng dụng, 
vì vậy, ông có điều kiện trổ tài kinh bang tế thế.

Ngoài việc vua Lê Thánh Tông cho người đem bộ 
Thiên nam dư hạ tập đến tận nhà của Nguyền Trực để 
ông đọc và phẩm bình, Nguyễn Trực cũng là văn thần
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đưỢc bình thơ văn của Lê Thánh Tòng trước khi có hội 
Tao Đàn, đủ biết nhà vua quý trọng ông đặc biệt như 
thế nào!

Tác phẩm của Nguyễn Trực có; s ư  Liêu tập, Ngu 
nhàn tập, Kinh nghĩa chư ưăn tán tập, Văn bia Mục 
Lăng (soạn chung với Nguyễn Bá Ký, nay đã thất 
truyền), một số bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục, 
bài phú thỉ Hội mang tên Xuân đài phú và bài văn 
sách thi Đình (Đình đốt sách văn).

Tác phẩm của Nguyễn Trực còn lại tuy không 
nhiều nhưng cũng tạm đủ để mường tiíỢng về hai góc 
độ khác nhau trong cùng một con người: Nguyễn Trực 
của thời trẻ trung hừng hực với những hoài bão phò 
vua giúp nước, và Nguyễn Trực của tuổi xế chiều vứi 
niềm nhung nhớ quê nhà, nhĩíng mong ước của một 
con người đâ mỏi mệt trên đường chính trị, muốn hòa 
mình trong khí thôn quê yên bình và dung dị.

Nguyễn Trực trưởng tliành khi nhà Lê đã hoàn 
tliành cuộc “bình Ngô”, thời tối tăm của vận bĩ đả qua. 
đất nước bước vào cuộc kiến tạo, mặc dù có những 
khủng hoảng trong nội bộ, nhưng nhìn chung có thể 
coi là thời thanh bình. Cũng như phần lớn kẻ sĩ đương 
thời, Nguyễn Trực luôn ước mong một xã hội tốt đẹp 
có vua sáng tôi hiền.

Trong Xuân đài phú (Bài phú đềii xuân), Nguyễn 
Trực bày tỏ niềm vui mừng trước cảnh thanh bình của 
đất nước, những mong ước về cuộc thịnh trị theo mô 
hình của các vị cổ đế. Đài xuân - một biểu tượng tượng 
trưng cho cảnh đất nước thanh bình, cũng là hình ảnh 
tượng trưng cho đất nước ta giai đoạn đầu thời Lê.



Theo Ông, “đài này không nền, không móng, không 
dựng, không xây”, không cần phí công nện đắp, không 
cần muôn vàn của cải tiền tài:

Chỉ cần lễ nghĩa tạo hướng cho mưu lược,
Chỉ cần đạo đức làm cơ sở để tài bồi.

Nguyễn Trực mường tượng một mô hình xã hội ổn 
định cần đưỢc kiến tạo bằng lễ nghĩa đạo đức kiểu 
Nho gia, đồng thời ông cũng nhận thấy trách nhiệm 
của những người “ỏ trên” là phải không ngừng quan 
tâm đến việc xây dựng “Xuân đài”, bởi đây là tiêu chí 
thẩm định cuộc cai trị của một thời đại.

Đẹp thay đài này biểu tượng sáng ngời,
Gặp phải thời suy, người, vật tơi bời!
Sao nỡ đề đài xuân đồ nát.
Khiến đời sau oán trách chê cười.

Cuối thời Trần vận nước suy vi: thời nhà Hồ “chửửi 
sự phiền hà” khiến cho “đài xuân đổ nát”, dân chúng lầm 
than, dẫn đến thảm hoạ mất nước. Lời văn ngụ ý chê 
trách, nhưng không gay gắt đến mức klũnh bạc, chỉ đủ 
để người đọc hồi tưởng về quá khứ và ghl nhận một cuộc 
đổi thay đã có, đồng thời mạch cảm xúc cũng chuyển 
hẳn sang cảm hứng ca ngợi triều đại - một điều không 
thể thiếu trong những bài văn có tính trường quy:

Vận trời xoay vần.
Đức Cao Hoàng ta: trị v ì thiên hạ,
Gió nhân thổi khắp, cả nước thanh bình. 
Nghiệp lớn vững mạnh,
Hòa khí lung linh.
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Xây cuộc đời vui, phong tục thuần khiết,
Tạo nên cảnh mới, đạo đức quang minh.

Ta cũng gặp cảm xúc này trong bcd văn sách cỉia 
ông. Đây là tác phẩm có tính quyết định vị trí đứng 
đầu của Nguyễn Trực trong kỳ thi Đình. Bài văn sách 
cho thấy tác giả là người có kiến thííc uyên bác, biện 
luận chặt chẽ và sắc sảo nhất là những đoạn luận bàn 
về đạo quân tử và tiểu nhân.

“Ôi! quân tử và tiểu nhân luôn luôn tương phản. 
Đạo quân tử lớn mạnh thì đạo tiểu nhân tiêu hao, đạo 
quân tử tiêu hao thì đạo tiểu nhân lớn mạnh. Hai đạo 
đó như âm với dương, như ngày với đêm, không thể 
cùng vận hành; như băng trong với tro bụi, như hương 
thơm với uế khí, không thể chứa chung trong một vật. 
Cho nên người ở ngôi cao trong khi dùng người phải 
trung hòa, phải chuyên nhất, phải thử thách, phải thận 
trọng, như vậy mới có thể được”.

Nguyễn Trực coi việc tíến cử cất nhắc nhân tài là 
việc làm cấp thiết. Nhưng Uieo ông việc dùng người 
muốn đạt hiệu quả thì nhà vua phải chăm bề tu đức, 
phải có đủ trí - nhân - dũng, và giỏi thuật dùng người. 
Như vậy, trong cách mường tượng của Nguyễn Trực, cơ 
sở cho một nền thịnh trị cần có vua sáng tôi hiền, 
“trăm quan tề tựu quanh vua đều có phong thái của 
bậc sĩ quân tử”. E)ó chính là ý thức về vai trò và tầm 
qucm trọng của nhân tài cũng như cách đánh giá của 
Thân Nhân Trung “hiền tài là nguyên khí của quốc 
gia”, có quan hệ mật thiết đến sự hưng vong của đất 
nước. Nhưng trong bàl văn sách của mình ông chỉ 
nhấn mạnh đến việc chọn lựa và sử dụng nhân tàl như



một biện pháp nhằm đẩy lùi ưểu nhân chứ không đề 
cập đến việc bồi dưỡng và đào tạo nhân tcú.

Nguyễn Trực từng làm quan nhiều năm, trải nhiều 
chức, từng chứng kiến những thay đổi lớn trong triều 
đình, bước sang thời Lê Thánh Tông - thời đại được 
coi là thịnh trị - nhưng lúc này tuổi tác đã cao, hoài 
bão đã giảm, ý ganh đua không còn. Điều này được thể 
liiện rõ khi ông tâm sự “Lửa lòng Man Xúc tắt lâu rồi” 
(Man Xúc tâm hôi tục lữ hưu - Ngẫu hứng). Con 
người trẻ trung hăm hở, con ngitời chức năng mang 
hoài bão hành đạo bị xóa nhòa bởi một hình bóng của 
một Nguyễn Trực già yếu, nhiều thất vọng và niềm 
mong muốn rất mực là được quay về thôn quê sống 
cuộc đời nhàn tản. Cái mong ước của vị Trạng nguyên 
năm nào sao mà giản dị:

Hà nhật Tây Sơn sơn hạ lộ,
Thoay, tiều lạp khán xuân canh.

(Ngẫu thành)
(Bao giờ đến ngày đứng ở bên đường dưới núi Tây 

Sơn, / Mặc áo tơi, đội nón lá xem cày ruộng trong tíết 
xuân).

Quê hương Nguyễn Trực cách Thăng Long không 
bao xa, bởl vậy nỗi nhớ quê của ông chừng như chỉ là 
cái cớ để nhà thơ bộc lộ những suy nghĩ và mong 
muốn của mình. Điều này thể hiện rỏ hơn trong bài 
Ngẫu hứng:

Túy lý vong cơ lũy sở thích,
Nhàn trung dữ thế đạm vô cầu.
(Say sưa quên hết riêng tùy thích,
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Nhàn ấn càng hay, khỏi lụy đời.)
(Vân Trình dịch)

Nhưng cuối cùng ý nguyện ấy không thành, ông 
mất khi đang đương chức tại Thăng Long.

Nhìn chung thơ văn Nguyễn Trực biểu hiện tiết 
tháo của một con người có phần hờ hững với công 
danh phú quý, luôn mong ước một cuộc sống giản dị 
gắn bó với tự nhiên. Đánh giá về Nguyễn Trực, Thân 
Nhân Trung từng viết: “Khai quốc Trạng nguyên, văn 
chương vẻ vang trong nước, nổi tiếng một đời. Triều 
vua nào cũng được yêu chuộng, giữ việc văn hành, ở 
ngôi quán các, là ngiíời khiêm tốn, trước sau vẹn 
toàn”. Tự Đức trong Việt sử tổng vịnh khen là “Triều 
Lê lừng lẫy mấy ai tày”. Phan Huy Chú trong Lịch triều 
hiến chương loại chí thì cho rằng thơ Nguyễn Trực “lờỉ 
và ý đều tao nhả, đáng ưa".

Là người con trung nghĩa vẹn toàn của Thăng 
Long, Nguyễn Trực được ngiíờỉ dân đời đời ghi nhớ.

Hiện nay, di tích Từ đường Trạng nguyên Nguyễn 
Trực - nơi nhà xưa của ông nằm ở làng Bối Kliê, thôn 
Song Khê, xá Tam Hưng, huyện Thanh Oai đã được 
trùng tu và được Bộ Văn hóa Thể thao du lịch trao 
bằng công nhận Di tích Lịch sử vãn hoá cấp Quốc gia.

Ông mất vào năm Hồng Đức thứ 4 (1474), thọ 57 
tuổi. Tên tuổi của Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn 
Trực mãi mải là dấu son chói lọi trong lịch sử văn hiến 
Việt Nam.

Theo quehuongonline.vn, 
Phạm Văn Ánh. và Trần Hồng Đức
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TRẠNG "LỢ N " - NGUYỄN NGHIÊU T ư

Danh thần Nguyễn Nghiêu Tư đời Lê Nhân Tông 
(1441 - 1459), không rõ năm sinh, năm mất, tự Quân 
Trìi, hiệu Tìmg Khê, quê xã Phù Lương, huyện vỏ Ninh 
(Võ Giàng), phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Phù 
Lương, huyện Qnế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Ông là học trò Cúc Pha Nguyễn Mộng Nguyên.
Năm Mậu Thìn (1448), đỗ Trạng nguyên (Theo 

quyển Đại Việt đỉnh nguyên phật lục và Nam thiên cổ 
truyện) Khoa này, Lê Nhân Tông nằm mộng thấy “lợn 
đỗ trạng”. Kịp lúc treo bảng ông đỗ đầu, vua hỏi mới 
biết ông sinh tháng HỢÍ, nám Hợi, cha đặt tên tục là 
Trư (lợn). Do đấy đời bấy giờ có câu truyền tụng "Long 
đầu trư Nguyễn Nghiêu Tư”.

Ông làm Hàn lâm trực học sĩ, rồi ra làm An phủ 
sứ ở Tân Hưng thượng lộ (nay là Tiên Hưng).

Khi Lê Nghi Dân cướp ngôi (Kỷ Mão -1459) triều 
đình phái ông làm Chánh sứ ScUig nhà Minh. Sau ông 
làm đến Thượng thư, coi cả 6 bộ. tước Hào Hùng hầu.

Văn Trư sinh trưởng trong một gia đình nhà 
nghèo, mồ côi cha từ sớm, thiếu thời phải “tha phương 
tầm thực”, đi ở cho một nhà giầu ở Đông Sơn, huyện 
Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc (nay là làng Đông Sơn. xã 
Việt Đoàn, thị xả Từ Sơn, tinh Bắc Ninh) “làm nghề” 
chăn lợn kỉếm sống.

Vốn hiếu học, ham hiểu biết, thường ngày thả lợn
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quanh khu nhà học của thầy đồ Vũ Mộn^ Nguyên, để 
tranh thủ thời gian học lỏm. Chĩí nghĩa thầy Mộng 
Nguyên truyền dạy học sinh, Văn Trư đều thuộc lòng, 
dần tinh thông kỉnh sỉí. Nhân một lần thầy Mộng 
Nguyên ra bài khó, hầu hết học sinh “cắn bút thì Văn 
Trư đứng ngoài mách bảo. Thấy vậy, thầy cho gọi Văn 
Trư vào ứng đáp. Văn Trư khiếm nhã bước vào phòng 
học, không những giải đáp trôi chảy mà còn ứng đối 
lưu loát khi diầy hỏi những câu ở trình độ cao hơn.

Phát hiện tài năng của chú bé chăn lợn, thầy Mộng 
Nguyên đã xin nhà phú ông cho Văn Trư về nhà thầy 
để sớm hôm có thì giờ nuôi dạy. Chẳng phụ công rèn 
cặp của thầy Mộng Nguyên, Văn Trư ngày một Unh 
thông kinh, sỉr... Các khoa thi Hương, thi Hội, Văn Trư 
đều đỗ cao. Đến khoa thi Đình, năm Thái Hòa thứ 6 
(1448) khoa Mậu Thìn, lấy đỗ tiến sĩ 27 người, Đình 
nguyên Trạng nguyên; Nguyễn Nghiêu Tư.

Truyền rằng, năm ấy nhà vua nằm mơ thấy lợn đỗ 
đầu.

Đến khi thi Đình, vua Lê Nhân Tông đích thân ra 
đề thi và đọc quyển cuối cùng, thấy Văn Trư là ngitời 
tài năng xuất chúng, bèn lấy đỗ Đình Nguyên Trạng 
nguyên và cho đổi tên là Nguyễn Ngliiêu Tư.

Ngày vinh quy, Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư 
muốn về quê bái yết tổ đường, hiềm nỗi cha mẹ đã 
mất, nhà cửa không có. nhà vua bèn cho xây nghè để 
họ hàng, dân làng đón quan tần Trạng. Từ đó cái tên 
thân quen - Trạng LỢn, để thương để nhớ một thời 
quan Trạng vốn nghèo khó phải lam lũ chăn lợn, treo 
tấm gương viíỢt khó thành tỀũ.



Diíơng Thái sư ngỏ ý gả con gái tên là Hitơng 
Nương cho Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư, bị Trạng 
khước từ, vì đâ ước hẹn cùng Phấn Khanh. Nay hay tin 
Trạng kết ngái híơng duyên cùng Phấn Khanh - con gái 
Bùi tướng công - ngiíời mà Dương Thái sư vốn có hiềm 
khích từ lâu, cho nên ông ta thù cả bố vỢ lẫn chàng rể. 
Khi giặc dĩt ở hai xứ Nghệ An. Thuận Hóa nổi lên, 
Diíơng Thái sư bèn ngliĩ kế báo thù. Lập tức họp với 
triều thần phiếm tấu: Nghệ - Hóa là hai xíí biên cương 
cực Nam, giặc cướp ra vào, rất là xung yếu. Duy có Bùi 
tướng công là lão tướng cũ am hiểu quân vụ, biết việc 
biên cương, Trạng nguyên Nguyễn Ngliiêu Tư văn võ 
song toàn, hai người ấy cầm quân đi trấn an, thì triều 
đình mới có thể yên lòng. Vua nghe thấy phải, thuận 
lòng chuẩn tấu, lập tức giáng chỉ, sai Bùi tướng công và 
Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư đi dẹp giặc. Biết rõ 
thâm kế của Diíơng Thái SIÍ và bọn quần thần muốn 
đẩy mình vào nơi binh lửa để mưu hại, nhưng vâng 
lệnh triều đình, Nguyễn Nghiêu Tư đã dẹp tan giặc dữ, 
đem lại hòa yên cho hai xứ Nghệ An - Thuận Hóa.

Trạng nguyên Nguyễn Ngliỉêu Tư còn là một trong 
số những nhà ngoại giao kiệt xuất của nước ta, nhất là 
việc giao tiếp, ứng đối với sứ giả nhà Minh.

Năm 1459 Lê Nglii Dân giết vua tiếm vị, sai ông đi 
sứ cầu phong, nhà Minh hoạch:

- Sao lại dám giết em mà tranh ngôi vua?
Nghiêu Tư trả lời:
- Dường Thái 1'ông giết cả anh là Kiên Thành, em 

là Nguyên Cát là việc cũ của thiên triều, thì việc nước 
tôi ngày nay có ^  là lạ?
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Thấy sứ thần Đại Việt trả lời rất đúng lý, nhà Minh 
đành nhận phong viíơng. Klii đoàn sứ thần ta tới ải 
Nam Quan, viên coi cửa ải nhà Minh ỷ thế nước lớn, 
ngạo mạn treo lên cửa quan một chữ thập lớn bằng gỗ 
mà không mở cửa đón tiếp. Trạng nói:

- Ý các người muốn coi người Minh là “tung hoành 
VĨI trụ”. Đã vậy thì Đại Việt ta đây “bao quát càn 
khôn”, sai ngiíời bện một cái vòng tròn lớn bằng lụa tết 
mắc lên đầu chữ thập, cả cluì thập lọt trong vòng tròn 
ấy. Viên quan coi ải khiếp phục, mở cửa quan nghênh 
tiếp sứ giả.

Vào đến Yên Kinh, Trạng vào yết kiến vua Minh. 
Nhà vua mxiốn thử tài sứ giả, ngầm sai trong hoàng 
cung quán lịch sự, đề hai chĩí Kính Thiên treo ở giữa, 
bầy đôi sập thất bảo rất cao, xung quanh đặt nghi vệ 
sang trọng như chỗ giường ngiì của thiên tử, để xem 
Trạng có dám ngồi đó không. Khi sắp yến tiệc họ đưa 
Trạng và phó sứ dạo thăm cung điện rồi mới đưa đến 
đấy. Trạng bèn bảo phó sứ cùng ngồi lên sập thất bảo. 
Thấy vậy, quan Minh ra hoạch:

- Cớ sao síí thần lại ngitợc ngạo, vô lễ đến như vậy? 
Không trông lên trên kia xem, chỗ này là chỗ gì?

Trạng ta bình tliản:
- Dám thưa, ngài lấy cớ ^  cho sứ thần tôi là ngạo? 

Biển đề hai chữ Kính Thiên, chiết tỊí ra là kính nhị 
nhân (chữ thiên là giời, tách ra là hai chữ nhị nhân là 
hai người) thực hẳn là ý bản quốc muốn đem cái ngòi 
này mà hậu đãi sứ ứiần xa lại. Ngài dạy thế chúng tôi 
quyết không chịu, vả nghe cổ nhân có nói: “Đãi người
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phương xa cốt lấy bụng thực”. Tôi nghe Thánh triều lấy 
thành tín đãi người ngoại quốc. Thế mà sứ giả nước xa 
tới lại đem cái bụng trí thuật làm oai. Tôi sỢ người ta 
nghe tiếng-dẫu có lòng tliực hướng mộ, củng sinh nghi 
mà không lại nữa.

Viên quan nhà Minh thấy trạng nói chẻ hoe như đã 
rõ gan một từ triíớc, vội vàng:

- Xin quý ngài xá lỗi. Nghĩ là buổi ban đầu. thử 
xem ngài có phải là bậc tài giỏi không thôi. Nhưng quý 
ngài quả là bậc thông minh, đã giỏi mà biết trước được 
như thế còn hề chi?

Truyện ông Trạng Lợn sử sách chép ghi không 
nhiều nhưng truyền miệng trong dân gian lại lắm: nghe 
chuyện, ai ai cũng phải tlián phục trí thông minh hiếu 
học, ham hiểu biết, tài ứng đối linh hoạt của ông. Xin 
chép thêm vài truyền tliuyết híu truyền trong dân gian 
Kinh Bắc.

Tương truyền, hai nước giao hảo, qua lại lẫn nhau, 
sứ nhà Minh muốn đọ ữí cao diấp, bèn xin với vua Lê. 
cho mở hội đánh cờ. Vua Lê lấy làm lo ngại, bèn cho mời 
Trạng đến để hỏi mẹo. Trạng tluía “cứ phúc thư nhận 
lời, định ngày hội đấu. Hạ tliần xin dâng người cao cờ. 
Ngiíời ấy họ Nguyễn hiện đang giữ chức Thị Lang”.

- Thế Uiần làm mẹo
- Muôn tâu bệ hạ cứ yên lòng!
Đcn ngày hội đấu, Trạng xin đem bàn cờ để trong 

sân rồng, để vua Lê đọ trí với sư nhà Minh và ghé tai 
vua: Cíi thế, cứ tliế. Rồi đem lọng dùi thủng một lỗ, sai 
Thị Lang đứng che lọng cho vua. Đến lúc thi đấu, Thị
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Lan^ xoay lọng, bóng nắng chiếu vào chỗ nào tíiời vua 
nhấc quân đi vào chỗ đấy. Quả nhiên sứ nhà Minh bị 
chiếu dồn, không nước gỡ, phải bó gối, chịu thua.

Vua Lê mừng lắm, gia phong Thị Lang là Cờ trạng 
nguyên, khen Trạng Lợn là “Tiểu Vũ Hầu" và trọng 
thưởng.

Thua keo này bày keo khác, sứ nhà Minh bèn nghĩ 
mẹo, cho bào nhẵn cây gỗ, gốc ngọn bằng nhau, rồi 
cho sơn đen toàn thân cây đề ba chữ trắng vào cây gỗ 
rằng “Hồ bất thực”. Hỏi quần thần không ai đoán 
được. Hỏi Trạng, Trạng ứng khẩu tức thì:

- Hồ bất thực là cáo chẳng ăn. Cáo chẳng ăn thời 
cáo đói. Cáo đói thời cáo gầy. Cáo gầy là cây gạo! 
không tin bổ cây gỗ mà xem.

Bổ ra quả gỗ gạo tliực. Thấy thế sứ nhà Minh mồ 
hôi tuôn ra như tắm mà than rằng:

Người nước Nam tài giỏi như vậy, còn lấy trí thuật 
mà đấu thế nào được!

Truyền rằng, Trung Quốc hạn hán kéo dài, nhân 
có Trạng LỢn sang thăm, vua Minh mời Trạng cầu đảo 
để thử tài. Trạng LỢn nhận lời, yêu cầu dựng đàn úy 
nghiêm để ông cầu đảo. Mục đích là để kéo dềú thời 
gicm. Klii thấy cỏ gà lang, Trạng bèn lên đàn làm lễ; 
ông khấn theo cách nói lái: Hường binh, hòa binh, tam 
Unh, kẹo Unh, bát Unh, linh Unh tinh...

Vua Mmh nghe thấy khiếp đảm, bái phục Trạng Lợn 
uyên tliâm, tỏ tường thiên văn, thuộc hết ngôi thứ các vị 
tinh tú trên trời. Khóa lễ vừa xong, lập tức mưa như trút 
nước, khiến vua Minh đã phục lại càng phục hơn.
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Trạng LỢn - Nguyễn Nghiêu Tư được vua Lê Nhân 
Tông ngỢi khen: "ngươi như thế thực là ông Mạc Đĩnh 
Chi của trầm”. Đến khi Nguyễn Nghiêu Tư về trí sĩ, vua 
thấy ông có công lớn với xã tắc, bèn gia phong là 
"Thượng quốc công Trạng nguyên Nguyễn Nghiêu Tư, 
mà dân gian quen gọi với hai tiếng thân thương là 
Trạng Lợn - một người nổi tiếng hiếu học, ham hiểu 
biết, ứng đối thông minh, thể hiện lòng tự tôn dân tộc, 
tính cách ngạch trực, in đậm truyền thống Bắc Ninh 
văn hiến và cốt cách Việt Nam.

Sự thật và truyền thuyết
Chuyện về Trạng LỢn trong dân gian có thể nói là 

phong phú và rất hài hước. Tuy vậy, có hay không một 
Trạng LỢn trong lịch sử, hoặc truyện Trạng Lợn được 
sáng tác dựa trên hình mẫu nhân vật nào là điều còn ít 
người biết tới.

Xuất thân khác lạ
Trạng LỢn trong dân gian có xuất thân đậm nét 

thần thoại. Người ta bảo Trạng sinh ra ở làng Dừa 
thuộc tỉnh Hà Nam. Bố Trạng là ông Lương, làm nghề 
bán thịt lợn. Do tình cờ, ông Lương gặp được thầy địa 
lý Tả Ao và đâ đối đãi rất tử tế nên Tả Ao muốn đáp 
ơn mới chi cho một huyệt đất phát Trạng nguyên. Một 
thời gian sau khi Tả Ao đặt lại ngôi mộ của thân phụ 
ông Lương vào huyệt đất đả chọn thì gia đình ông 
Lương làm ăn dần thịnh viíỢng. Gần một năm sau thì 
vỢ ông thụ thcil và sinh ra được một đứa con trai rất 
thông minh. Đứa trẻ này sau đó lớn lên trở thành 
Trạng LỢn.
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Trong một giai thoại khác, vần là gia đình ông Lương 
người họ Dương ở làng Dừa thuộc tỉnh Hà Nam nhưng lại 
nêu ra một cốt truyện khác. Người ta lạl kể: có lần ông 
Lương đi chợ qua 1 cái gò và nglie có tiếng trẻ con bảo 
“Thầy đi chợ mua quà cho con”. Nhìn quanh không thấy 
ai cả, ông Lương tưởng là mình nghe nhầm nhưng đến 
khi về qua đấy lại có tiếng nói: “Con đã dặn mà thầy 
không mua quà cho con”, ông Lương mới nói rằng: “Có 
phải thế thật thì để mai thầy mua cho”.

Rồi từ hôm sau ông cứ đều đặn mua quà cho đứa 
trẻ. Quan sát thấy nó nhận quà xong đi đến cái gò đất 
thì biến mất, ông cho là thần đồng trong gò hiện ra 
nhưng để bụng không nói với ai. Được chừng 3 tháng 
thì ông bảo đứa trẻ; “Con có muốn ăn quà thì về nhà 
thầy chứ ở đây thì thầy chẳng lấy đâu ra mà cho mãi 
được”. Đứa trẻ nghĩ một hồl rồi đồng ý. ông Lương lại 
hỏi: "Con ở với thầy bao lâu?", đứa trẻ đáp: “Thầy cho 
con bao nhiêu lần quà thì con ở với thầy bằng ấy năm”. 
Từ hôm sau ông Lương không gặp đứa bé nữa, nhiíng 
mươi hôm sau nó lại xuất hiện và theo ông về nhà. Hal 
người về đến nhà thì vợ ông đang sắp sinh, nhìn lại thì 
không thấy đứa bé đâu nữa. ông Lương đặt tên con 
trai là Chung Nhi.

Một chuỗi may mắn hất ngờ
Khi Chung Nhi được 4. 5 tuổi, có hôm hai cha con 

gặp một ông Trạng về vinh quy bái tổ, cậu hỏi cha: 
“Ông kia là ai mà đội mũ đẹp thế?”, cha bảo: "Đấy là 
ông Trạng”. Thích chí, Chung Nhi bảo: “Lớn lèn con 
cũng làm ông Trạng”. Rồỉ từ đó gặp ai Chung Nhi cũng



tự Xưng là Trạng. Dần dần người xung quanh cũng 
quen và vì nhà làm nghề tliịt lợn nên người ta gọi cậu 
Trạng LỢn.

Không chỉ dừng lại ở chỗ tự xưng. Trạng Lợn đã 
trở thành Trạng nguyên được vua phong hẳn hoi. Dân 
gian đă khéo thêm tliắt những chuyện ly kỳ để hành 
trình đạt được ngôi vị Trạng nguyên của Trạng LỢn rất 
thú vị. Khi đã thành niên thì cha mất, Trạng LỢn chỉ 
chơi bời lêu lổng, bị mẹ mắng thì lại bảo sau này con 
sẽ làm quan Trạng cho mẹ xem. Thấy mẹ không tin, 
Trạng quyết chí xin đi thi. Klii đi ngang qua trang trạii 
của Bùi tướng công là một vị quan về hưu, Trạng gặp 
một cô gái xinh đẹp đứng trong vườn nên lân la ở đấy.

Bùi tướng công đang ngủ mơ thấy có thần nhân 
bảo dậy ngay ra cổng đón quan Trạng. Tướng công ra 
thì tliấy có một anh học trò đang đứng đó thật bèn mời 
vào nhà chơi. Để thử tài, Bùi công mới mời Chung Nhi 
ngâm vịnh. Chẳng nghĩ lâu. chàng đọc luôn 2 bềũ thơ 
mà trên đường đi đã nghe lỏm được của 2 anh chàng 
cũng lều chõng lên kinh. Nghe thơ, Bùi công cho là có 
tài năng mới có lòng muốn nhận làm rể nhưng Trạng 
bảo đỢi đỗ Trạng nguyên rồi mới tính chuyện gia thất 
khiến Bùi công càng khâm phục. Cơm rưỢu xong xuôi, 
Trạng được xếp về phòng ngủ, thấy trên tường có mấy 
chữ “Bát đao phân mễ phấn”. Trạng chỉ đọc được chữ 
Phấn, đoán đấy là tên tiểu tíiư nên cũng tiện bút viết 
đại vào bên cạnh chữ Chung tên mình.

Ngờ đâu đây là cầu đối của Phấn tiểu thư đưa ra, 
nếu aỉ đối được thì nàng sẽ líng làm vợ. Thấy Trạng 
viết chữ Chung, tiểu thư ngliĩ thành câu “Thiên lý
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trọng kim chung” đối với câu “Bát đao phân mễ phấn" 
rất chỉnh cho nên đã ưng ý Trạng LỢn. Thế là một chữ 
viết đại mà lấy được tiểu thư lá ngọc cành vàng của Bùi 
tướng công.

Rời nhà Bùi tướng công sau khi đá đính ước với 
tiểu thư Phấn, Trạng bị lạc đường vào một ngôi miếu 
hoang. Tại đây, Trạng gặp một ông lâo nói cho biết 
rằng năm nay khoa thi sẽ hoãn và dạy Trạng cách xem 
bói để lên kinh kiếm sống đồng thời dặn mìia xuân 
sang năm ra cổng phía Đông kinh thành ngồi, hễ thấy 
có ai nhảy từ trên thành xuống thì cõng lấy chạy đi.

Y lời ông lảo, Trạng lên kinh hành nghề bói toán, 
cũng lại mav mắn nên lần nào cũng nói linh hnh mà 
vẫn trúng. Đến mùa xuân năm sau, Trạng ra cổng 
thành phía Đông ngồi. Một đêm bỗng thấy có người 
ngã. Trạng chạy lại cõng thì quân lính đuổi tới nhiừig 
Trạng đã nhanh chân cõng người kia chạy về trốn ở 
chùa Thầy. Người được cứu chính là vua Lê Thánh 
Tông sau này. Do Lê Nghi Dân cướp ngôi, giết hại 
trung thần nên hoàng tử Lê Tư Thành bị quân lính 
truy đuổi. ít lâu sau Nghỉ Dân bị phế, triều đình rước 
hoàng tử Tií Thành về cung lên ngôi vua.

Để trả ơn cííu mạng, vua sẵn lòng ban bạc vàng 
nhưng cho ^  Trạng ciing không lấy, chỉ xin vua phong 
là Trạng nguyên. Triều đình can ngăn vì Trạng nguyên 
là người phải thi đỗ mới được còn có công thì thưởng 
bạc vàng là được. Tuy vậy vua Thánh Tông vẫn đồng ý 
phong Trạng. Một hôm nhà Vua về chùa Thầy để lễ tạ 
và ban cho các vị sư trụ trì rất nhiều vàng bạc để tu bổ 
lại chùa. Đến khi sửa đến gác chuông, nhà vua đọc
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“Thiên lý trọng kim chung" rồi hỏi bách quan có ai đối 
điíỢc không. Tất cả đều đứng ngây nhví phỗng. Nhớ lại 
câu đối ở nhà Bùi công, Trạng LỢn đọc ngay “Bát đao 
phân mễ phấn”. Vua khen hay và cho là phong Trạng 
nguyên cũng không quá bèn ban cho cái biển “Chân 
Trạng nguyên” để về quê vinh quy bái tổ. Thế là một 
câu đối mà vừa được làm Trạng vừa được vợ.

Sau khi đã được là Trạng nguyên, truyện về Trạng 
LỢn vẫn còn nhiều giai tlioại khác. Nào là đi sứ sang 
Trung Quốc và đối đáp bên ấy, nào là phân biệt đầu 
gốc đầu ngọn trong cây gỗ mà sứ giả Trung Quốc mang 
sang đố... Từ đầu đến cuối truyện Trạng Lợn đều làm 
nổi bật lên một nhân vật không biết gì nhưng lần nào 
cũng may mắn thành công.

Theo http://www.bacninh.gov.vn/ 
và http://baobacninh.com.vn/
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TRẠNG LƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH

Lương Thế Vinh - Trạng nguyên đa tài
Trạng nguyên Lương Thế Vinh, tự là cảnh Ngliị, 

hiệu là Thụy Hiên, sinh ngày 1 tháng 8 năm Tân Dậu 
(1441) trong một gia đình nông dân có học ở làng Cao 
Hương, huyện Thiên Bản, nay là thôn Cao Phương, xã 
Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Thời niên thiếu, Lương Thế Vinh đá nổi tiếng là 
thần đồng, thông minh, nhanh trí. Lớn lên, Lương Thế 
Vinh càng học giỏi, học có phương pháp, kết hỢp học 
với lao động, vui chơi giải trí.

Cluía đầy hai mươi tuổi, tài học của Lương Thế Vinh 
đã nổi uếng khắp vùng Sơn Nam. Năm 23 Uiổi, đời vua 
Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận thứ tư (1463), Lương 
Thế Vinh đỗ Trạng nguyên klioa Quý Mùi.

Cuộc đời 32 năm làm quan, Lương Thế Vinh đều ở 
Viện hàn lâm, trải tliăng đến chức Hàn lâm Thị thư 
chưởng Hàn lâm viện sự, đứng đầu Viện Hàn lâm.

Ông có biệt tài về ngoại giao, được nhà vua tin yêu, 
giao trọng trách soạn thảo văn từ bang giao và đón tiếp 
sứ thần nước ngoài.

Nhiều bài biểu do Lương Thế Vinh soạn gửi cho 
vua Minh để giải quyết mối quan hệ giữa hai nước, đều 
được vua Minh chấp thuận. Vua Minh phải khen là 
“nước Nam có lắm người tài”.

Trạng nguyên Lương Thế Vinh còn dạy học ở Quốc



Tử Giám, SCmg Văn quán và Tú Lâm cục là nhĩmg 
trường cao cấp thời bấy giờ đào tạo nhân tài cho đất 
mtòc về vãn chương và toán học.

Học trò ciìa ông có nhỉềư ngiíời đỗ đạt cao như 
Nguyễn Tất Đại (người làng Kha Lý. xả Thụy Qưỳnh, 
Thái Thụy, Thái Bình), đỗ Tiến sĩ năm 1469: Lương 
Đắc Bằng (làng Hội Triều, nay thưộc Hoằng Phong, 
Hoằng Hóa. Thanh Hóa), đỗ Bảng nhãn năm 1499.

Lương Thế Vinh không những dạy toán học ở Tú 
Lâm cục, ông còn giữ chííc cấp sự trung khoa công, 
chuyên khảo sát việc tạo tác các công trình như cung 
điện, đền đài, thành quách, đường sá, đê điều... cần 
đến toán học.

Ông đã biên soạn cuốn Đại thành toán pháp để 
tiện dùng, đó là cuốn sách giáo khoa toán đầu tiên ở 
nước ta. Trong cuốn sách, ông đả tổng kết những kiến 
thức toán thời đó và cả những phát minh của ông.

Trong sách dạy các kiến Uiức về số học, phương 
pháp đo lường bóng (phương pháp đồng dạng), hệ số 
đo lường, cách cân, đo. đong, đếm. định vị, đơn vị, tiền 
vải..., dạy toán đạc điền...

Điều đáng chú ý là cuốn sách soạii từ thế kỷ XV, 
mà mãi đến thế kỷ XIX nó vẫn được dùng làm sách 
giáo khoa đc dạy toán ữong các trường học.

Thời Lương Thế Vinh, các công cụ tính toém thật là 
tliô sơ nghèo nàn. ở  Việt Nam lúc đó công cụ tính toán 
chủ yếu vẫn là hai bàn tay bằng cách “bấm đốt ngón 
tay”. Khi đó ngiíời ta còn dùng một sỢi dây với những 
nút thắt làm công cụ đếm (thắt nút. cởi nút)...
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Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, Lương Thế Vinh 
sáng chế ra một công cụ tính toán lợi hơn. Cuối cùng 
ông đâ sáng chế ra bàn tính gẳy - chiếc bàn tính đầu 
tiên của Việt Nam. Lúc đầu ông nặn nhiìng hòn bi 
bằng đất có khoan lỗ ở gúìa, xâu vào một cái đũi, các 
xâu buộc cạnh nhau thành một bàn tính ông cải tiến 
dần những "viên tính” bằng đất thành những đốt trúc 
ngắn, rồi những viên tính bằng gỗ sơn màu khác nhau 
để dễ tính, dễ nhớ.

Lương Thế Vinh am hiểu sâu sắc về âm nhạc và 
hát chèo. Ông đã címg Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận 
soạn hai bộ Đồng văn và Nhã nhạc dùng trong quốc lễ 
và triều hội. Ông nghiên cứu hàng trăm phường chèo, 
biên soạn cuốn Hý phường phả lục ghi lại các khoán 
ước của phường chèo, kịch bản và diễn xuất, cách 
đánh trống chèo, phương pháp múa và hát.

Năm 1501, năm năm sau khi ông mất, bạn ông là 
Tiến sĩ Quách Hữu Nghiêm (người Thái Bình) đá đề 
tựa và đưa in tác phẩm trên. Lịch sử Việt Nam - tập 1, 
xuất bản năm 1971 đã ghi nhận: “Cuốn Hý phường 
phả lục của Lương Thế Vinh xuất bản năm 1501 có 
thể coi đó là tác phẩm lý luận đầu tiên về nghệ thuật 
kịch hát cổ truyền. Tác giả đã tổng kết kinh nghiệm và 
nêu lên những nguyên tắc có tính chất lý luận về nghệ 
thuật biểu diễn, diễn viên, múa hát và đánh trống”.

về văn thơ, Liíơng Thế Vinh cũng có nhiều đóng 
góp. Ông giĩí chức Sái phu trong hội thơ Tao Đàn của 
vua Lê Thánh Tông, là người chuyên phê bình, sửa 
chữa ứiơ trong hội, nhiều lần đã ngâm hoạ với vua Lê 
như bài Tướng sĩ nhớ nhà và bài Động Lục Văn.
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Ông còn cùng với E)ỗ Nhuận, Thân Nhân Trung, Đào 
Cử soạn nhiều bài ký, văn bia ở Văn Miếu, ở chùa Diên 
Hựu (Một Cột). Ông để lại hcũ bài phú ca ngợi cuộc sống 
tlianh cao, kliông màng dcUih hoa phú quý. Văn thơ của 
Lương 'riic Vúih, nhìn chung tliể hiện sâu sắc tư tưởng 
yêu nước, Uiương dân, căm gliét bọn quan lại tliam 
nhũng, thích cuộc sống Uianli cao, gần gũi với dân quê.

Lương Thế Vinh là người trọng thực học, thích mở 
mang kinh tế. ông đã dạy dân làng Hương làm nghề 
thuốc bắc, tluiốc nam chữa bệnh cứu ngiíời, khuyến 
khích mở nhiều chợ búa để dân mua bán, trao đổi 
hàng hóa.

Yêu nước, thương dân, ông luôn muốn cho đất 
nước tlianh bình, dân ấm no, triều đình và dân cùng lo 
việc nước. Với suy nglĩĩ như vậy, nên đoạn văn sách thỉ 
Đình nổi tiếng đó, Lương Thế Vinh khuyên nhà vua ra 
sức kén chọn ngiíời hiền tài, đặt quan chức để “vì dân 
mà làm việc", khuyên nhà vua và triều đình phải “dồng 
tâm nhất thể”.

Cuối đời Trạng nguyên Lương Thế Vinh về trí si tại 
quê nhà. ông về hưu thực ra không phải vì ốm yếu, mà 
ông muốn rảnh rỗi trở về sống yên tĩnh ở quê hương, 
làm thêm việc gì có ích trước khi xuôi tay, nhắm mất.

Nhân dân Cao Hương yêu mến Lương Thế Vinh. 
NluOig yêu hơn vẫn là đám học trò đã và đang học Luơng 
Thế Vúih. Cứ đến mùa sen nở, ông lại một lần ưễn học 
trò mình đi tlũ. Học ữò Sơn Nam đến theo học ông ngày 
càng đòng và không ít người đã tliành đạt.

Rút từ bài học bản thân mình. Liíơng Thế Vinh rèn 
cho học trò một cách học thông minh. Khi học ra học.
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khi chơi ra chơi, không học ngày học đêm theo cách 
sôi kinh nấu sử.

Tuổi ngày càng cao, nhưng cũng như thú vui thả 
diều, hàng ngày Liíơng Thế Vinh thường la cà quán 
nước, nhất là quán cây đa cổ thụ có bóng râm mát cả 
một vìing rộng ở làng bên. ở  nơi đày ông có thể nghe 
được nhiều điều hay dở để răn dạy học trò, răn dạy 
ngiíời đời và cũng để sửa mình nữa.

Ông rất yêu con trẻ, thường bày cho chúng những 
trò chơi vui nhộn và bổ ích. Thấy trẻ rất thích nặn con 
rối, ông đâ nghĩ ra cách chơi rối nước.

Trò chơi này thật vui. thật hấp dẫn. Người các nơi 
tìm đến học để phổ biến ở quê mình. Tư đó múa rối 
nước trở tliành một loại nghệ thuật sân khấu đặc sắc 
trong nhân dân, truyền mâi đến ngày nay.

Trạng nguyên Lương Thế Vinh mất tại quê nhà 
ngày 26/8 năm Bính Thìn (1496), thọ 55 tuổi.

Nhà bác học Lê Quý Đôn (thế kỷ XVIII) đã hết lời 
ca ngợi Lương Thế Vinh, đánh giá ông là con người có 
tài kinh bang tế thế, một con người "tài hoa dcmh vọng 
viíỢt bậc”.

Hình ảnh Trạng nguyên Liíơng Thế Vinh còn sống 
mãi trong tâm ứiức mọi người bằng truyền thuyết và 
giai thoại về cuộc đời, sự ngliiệp, tài đức và lòng yêu 
nước, yêu dân của ông.

Nhân dân làng Cao Hương đã quý mến giữ ^n  
phần mộ của ông tại khu Mả Trạng. Đcn thờ Trạng 
nguyên Lửơng Thế Vinh được xây dựng trên nền nhà 
củ tại Giáp Nhất, làng Cao Hương.

1



GIAI THOẠI VỀ LƯƠNG THẾ VINH

Chú bé láu lỉnh
Có lần, ngitời bố là Lương Thế Thiện đi vắng, chủ 

nỢ đến đòi tiền, thấy cậu bé Vinh đang chơi trò nặn 
đất ở sân, liền hỏi:

- Bố mẹ đi đâu?
Vinh làm Uiinh không trả lời. Chủ nỢ hỏi lại, cậu 

mới đáp:
- Bố, mẹ tôi đã đi khắc có việc, ông hỏi làm gì?
Chủ nỢ cứ gặng hỏi đi đâu, bao giờ về... Cuối cùng,

Vinh mới trả lời, giọng tỉnh khô:
- Bố tôi đi giết một người sống. Mẹ tôi đi cứu một 

người chết.
Chủ nỢ ngơ ngác, không hiểu đầu đuôi thế nào, 

nên cứ hỏi mãi. Thấy Vinh im lặng, chủ nỢ dỗ:
- Nếu mày nói tliật, ta sẽ trừ cho khoản nỢ trước 

kia bố mẹ mày vay.
Bấy giờ Vinh mới vui vẻ đáp:
- Nếu vậy thì ông in ngón tay vào bánh đất này để 

làm bằng.
Người chủ nỢ vì tò mò muốn biết, nên cũng thử 

chiều ý cậu bé xem sao.
Lúc ấy Vinh mới vừa mỉm cười, vìía nói;
- Bố tôi đi nhổ mạ. Mẹ tôi đi cấy lúa!
Lúc này chủ nỢ mới vỡ lẽ ,  trong lòng thầm thán 

phục Lương Thế Vinh là  đứa trẻ k l i ô n  ngOcUi.

Ngày hôm sau chủ nỢ lại đến đòi. Bố mẹ Vinh

124 ĩ ỉ l iữ t ì i ị  T r a n ^  iìịrtiyền (lác lĩié t...



chưa biết nói sao, thì Vinh đã giơ đồ chơi bằng đất cho 
mọi ngiíời xem và nói:

- Hôm qua ông đã hứa xoá nỢ cho nhà tôi rồi kia 
mà? Dấu tay ông in còn đây này?

Ngitời chủ nỢ giật mình, nói với ông Thiện:
- Tôi mừng cho ông bà có cháu bé rất ứiông minh. 

Tôi xin biếu khoản nợ dể gia đình lo cho cháu học sớm. 
sau này chắc Uiế nào cũng chiếm đitợc khôi nguyên.

Từ đó cậu bé Lương Thế Vinh đã nổi tiếng là 
“Thần đồng làng Hương”.

Trái bưởi - Sức đẩy Archimède
Hôm đó, cậu đem một trái bưởi ra bãi tha ma (chỗ 

bạn bè thả trâu) làm quả bóng để các bạn cùng chơi. 
Bỗng quả bưởi lăn xuống một trong những cái hố bên 
mép bãi người ta đào để ngăn trâu bò khỏi phá lúa. 
Cái hố rất hẹp lại rất sâu không xuống mà cũng không 
với tay lấy lên được. Bọn trẻ tiíởng thế là mất đồ chơi. 
Nhưng Lương Thế Vinh nghĩ một lát, rồi mới hớn hở rủ 
bạn đi mượn vài chiếc gầu giai đi múc nước đổ xuống 
hố. Bọn trẻ không hiểu Vinh lèưn thế để làm gì. Nhưng 
lát sau tliấy Vinh cúi xuống cầm quả biíởi lên, chúng 
rất sửng sốt phục tài Vinh.

Từ đó trẻ con trong làng truyền nhau rằng Lương 
Thế Vinh là tliần, có một câu “tliần chú" hay lắm, có tliể 
gọi điíỢc nliững vật vô tri nliư quả bưởi lại với mình.

Thực ra thì Vinh trèo cây hál bưởi bèn bờ ao, sẩy tay 
cậu Icun rơi quả bưởi xuống nước tưởng mất. Nhưng khi 
nlùn thấy bưởi nổi trên mặt ao, Vinh đã lấy cành ữe
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khều vào và đem ra bải chơi. Lúc quả bưởi lăn xuống hố, 
cậu đả chợt nhớ lại và ngliĩ ra cách lấy nước đổ xuống 
cho bưởi nổi lên. vốn thích thơ ca, hò. vè nên trong khi 
cúi xuống chờ bưởi, cậu vui miệng đọc lẩm nhẩm:

Bưới ơi bưởi 
Nghe tao gọi 
Lên đi nào 
Đừng quên lối 
Đừng bỏ tao...

Và bọn trẻ cứ nghĩ rằng Vinh đọc “thần chú”.

Chơi mà học- học mà chơi
Lương Thế Vinh là ngiíờỉ biết kết hợp rất khéo giữa 

chơi và học, nên từ nhỏ Vinh học rất thoải mái và lại 
đạt kết quả cao.

Khác với những người khá “dùi mài kinh sử”, học 
như con vẹt chỉ biết thuộc nhiều, không cần hiểu, 
không cần sáng tạo. Vinh học đến đâu, hiểu đến đấy. 
học một mà biết mười. Khi đã ngồi học thì tập trung tư 
tưởng rất cao, luôn muốn thực nghiệm nhũrng điều đã 
học vào đời sống. Trong khi vui chơi như câu cá, thả 
diều, bẫy chim, Vinh luôn kết hợp với việc học. Lúc thả 
diều, Vinh rung dây diều để tính toán, ước lượng chiều 
dài, chiều cao. Khi câu cá, Vinh tìm hiểu đời sống các 
sinh vật, ước tính đo lường chiều sâu ao hồ, chiều rộng 
sông ngòi... và kiểm tra lại bằng thực n^iệm . Vinh 
nghĩ ra cách đo bóng cây mà suy ra chiều đài của cây.

Người đời còn truyền lại câu chuyện sau đây:
Dạo đó, Lương Thế Vinh và Quách Đình Bảo là hai
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người nổi tiếng vìing Sơn Nam (Thái Bình - Nam Định 
bây giờ) về thông minh, học giỏi. Một hôm, sắp đến kỳ 
thi, Lương Thế Vinh tìm sang làng Phúc Khê bên Sơn 
Nam hạ để thăm Quách Đình Bảo, toan bàn chuyện 
cùng lên kinh ứng thí.

Đến làng, Vinh glié một quán nước nghỉ chân. Tại 
đây Vinh nghe ngitời ta nói là Quách Đình Bảo đang ngày 
đêm dùi mài kinh sử quên ngủ, quên ăn. Chắc chắn kỳ 
này Bảo phải đứng đầu bảng vàng. Vinh cười nói;

- Kỳ thi đến nơi mà còn chúi đầu vào quyển sách, 
cố tụng niệm thêm vài chữ. Vậy cũng gọl là biết học ư? 
Ta có đến thăm cũng chẳng có gì để bàn bạc - Vinh nói 
thế rồi bỏ ra về.

Quách Đình Bảo nglie được chuyện trên, gật gù:
- Người đó hẳn là,Lương Thế Vinh, ta phải đi tìm 

mới được!
Thế là Bảo chuẩn bị khăn gói, tìm đến Cao Hương 

thăm Vinh. Chắc mẩm đến nhà sẽ gặp ngay Vinh đang 
đọc sách, nhiíng Vinh đi vắng, người nhà bảo Vinh 
đang chơỉ ngoài bãi.

Quách Đình Bảo ra bãi tìm, quả thấy Vinh đang 
thả diều, chạy chơi cùng bạn bè, rất ung dung thư thái. 
Bảo phục lắm tự nói VỚI mình: “Người này khôi ngô 
tuấn tú, phong thái ung dung, ta có học mấy củng 
không thể theo kịp".

Quả nhiên sau đó. khoa Quý Mùi năm Quang 
Thuận thứ tư, đời vua Lê Thánh Tông (1463) Lương 
Thế Vinh đỗ Trạng nguyên (đỗ đầu), Quách Đình Bảo 
đỗ Thám hoa (đỗ thứ 3). Năm ấy Lương Thế Vinh mới 
hăm hai tuổi.
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Trạng Lường 

Tính chiều cao
Lvíơng Thế Vinh vẫn đưỢc người đời quen gọi là 

Trạng Lường. Lý do là vì ngay lừ nhỏ, ông đã tỏ ra rất 
giỏi trong việc đo liiờng. Klii đỗ đạt ra làm việc quan, ông 
đả viết cuốn sách nhan đề “Đại Uiành toán pháp”*'' nhằm 
tổng kết kiến tliức tính toán của Uiời đó và cả lứiững 
phát minli cỉia chính bản Uiân ông. Lương Thế Vinh đâ 
viết đề tựa, nêu mục đích của cuốn sách như sau;

“Trước thời cho biết cách đo lường 
Tính toán bình phân ở cửu chương 
ĩliông hay mọi nhẽ điều vinh hiển 
Học lấy cho tinh giúp thánh vương!”

Tirơng truyền rằng tliuở còn nhỏ, một lần Lương Thế 
Vinh cùng chúng bạn ngồi hóng mát dưới một gốc cây cổ 
tliụ. Cả bọn tliách đố nliau làm tliế nào để biết được cây 
cao - thấp. Một số cho rằng chỉ có cách là trèo lên ngọn 
cây. rồi dùng dây ứiòng xuống đất mà đo. Riêng Lương 
Thế Vinh cho rằng không cần trèo, đứng dưới đất vẫn có 
Uiể do được. Cậu lấy chiếc gậy cầm ở tay đo xem dài 
ngắn bao nlúêu, đoạn dựng gậy lên mặt đất và đo chiều 
dài bóng gậy. Tiếp đến cậu đo bóng cây và sau một lát

thành toán pháp - cuốn sách về toán học đầu tiên. Trong sách 
ông đã trinh bày về các phương pháp tính toán cộng trừ nhân 
chia, tinh diện tích, đo đạc ruộng đất, tính bình phương và đặc 
biệt là lần đầu tiên lập ra băn cứu chưorng. về căn bàn bán cừu 
chương của ông gần giống ngày nay nhưng nó rút gọn hơn, các số 
tính về sau không nhắc lại. Chẳng hạn 1 lần 1 là 2 thi đến chương 
so 2 không nhắc lại 2 lần 1 nữa, cho đến chương 9 thì chi còn I 
phép là 9 lần 9 là 81.



nhẩm tính, cậu đã tìm được chiều cao của cây. Bọn trẻ 
không tin bèn dùng thừng nối lại, buộc hòn đá phía dưới, 
rồi trèo lên tít ngọn cây dong thừng xuống đất để đo. Kết 
quả, đúng như Vinh đã tính.

Ngày nay, cách tính chiều cao của cây mà Lương Thế 
Vinh đã áp dụng, chắc chắn các bạn học sinh chúng ta 
không lấy ^  làm lạ. Nhưng cách đây gần 5 thế kỷ, khi ở 
châu Âu số người hiểu được định lý Pitago về cạnh tam 
giác vuông â  + b̂  = ĉ  chỉ mới đếm ữên đầu ngón tay, 
thì việc Lương Thế Vinh tìm ra được tỉ lệ chiều cao của 
cây và chiều cao của chiếc gậy bằng tì lệ bóng của chúng 
trên mặt đất, là một sáng tạo, thể hiện nước ta ở thế kỉ 
XV đã có nhà toán học đầy tài năng.

Tính chiều rộng !
Khi đến tuổi trưởng thành, có lần Lương Thế Vinh 

đến một khúc sông, thấy mấy người đcmg bàn tính 
nhau tìm cách đo chiều rộng của con sông để bắc cầu. 
Hôm đó nước sông rất to và chảy xiết, nên không thể 
bơi qua. Lương Thế Vinh bèn góp ý:

- Không cần sajig sông làm Các ông tìm cho tôi 
mấy cái cọc, tôi sẽ đo giúp.

Lúc đầu mấy người tưởng ông nói đùa, không tin. 
Nhưng chỉ sau nìộl lúc đóng cọc,' ngắm nghía'và tính 
toán, ông đã cho họ biết khúc sông rộng bao nhiêu 
thước. Thì ra từ thời đó; Lương Thế Vinh đã biết đến 
kiến thức về tam giác đồng dạng...

Cân Voi to - đo giấy mỏng ,

• ’ ' Ngày xưa, vua 'quanITrung Quốc thường cậy,thế
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nước lớn, coi thường nước ta, cho nước ta là man di. 
mọi rỢ. về tỉnh thần bất khuất của cha ông ta thì 
chúng đã được nhiều bài học. Nhưng về mặt khoa học 
thì chúng chưa phục lắm.

Một lần sứ nhà Thanh là Chu Hy sang nước ta, vua 
Thánh Tông sai Lương Thế Vinh ra tiếp. Hy nghe đồn 
Lương Thế Vinh không những nổi tiếng về văn chương 
âm nhạc, mà còn tinh thông cả toán học nên mới hỏi:

- Có phải ông làm sách Đại thành toán pháp, định 
thước đo ruộng đất, chế ra bàn tính của nước Nam đó 
không?

Lương Thế Vinh đáp:
- Dạ. đúng thế!
Nhân có con voi rất to đaưig kéo gỗ trên sông, Chu 

Hy bảo;
- Trạng thử cân xem con voi kia nặng bao nhiêu!
- Xỉn vâng!
Dứt lời, Vinh xỄưn xăm cầm cân đi cân voi.
- Tôi xem chiếc cân của ông hơi nhỏ so với con voi 

đấy! - Hy cười nói.
- Thì chia nhỏ voi ra! Vinh thản nhiên trả lời!
- Ông định mổ thịt voi à? Cho tôi xin một miếng 

gan nhé!
Lương Thế Vinh tỉnh khô không đáp. Đến bến 

sông, Trạng chỉ chiếc thuyền bỏ không, sai lính dắt voi 
xuống. Thuyền đang nổi, do voi nặng nên đầm sâu 
xuống. Lương Thế Vinh cho lính lội xuống đánh dấu 
mép nước bên thuyền rồi dắt voi lên. Kế đó Trạng ra



lệnh đổ đá hộc xuống tíiuyền, ứiuyền lại đầm xuống 
dần cho tới đúng dấu cũ thì ngưng đổ đá.

Thế rồi Trạng bắc cần lên cân đá. Trạng cho bảo 
sứ nhà Thanh:

- Ông ra mà xem cân voi!
Sứ Tàu trông thấy cả sỢ, nhưng vẫn tỏ ra bình tình 

coi thường. Khi xong việc, Hy nói:
- Ông thật là giỏi! Tiếng đồn quả không ngoa! ông 

đã cân đưỢc voi to, vậy ông có thể đo được tờ giấy này 
dày bao nhiêu không?

Sứ nói rồi xé một tờ giấy bản rất mỏng từ một 
cuốn sách dày đưa cho Lương Thế Vinh, Hy lại đưa 
luôn một chiếc thước.

Giấy thì mỏng mà li chia ở thước lại quá thô, Vinh 
nghĩ giây lát rồi nói:

- Ngài cho tôl mượn cuốn sách!
Sứ đưa ngay sách cho Lương Thế Vinh với vẻ 

không tin tiíởng lắm.
Lương Thế Vinh lấy thước đo cuốn sách, tính 

nhẩm một lát rồi nói bề dày tờ giấy.
Kết quả rất khớp với con số đã viết sẵn ở nhà. 

Nhưng sứ chưa tin tỀd Lương Thế Vinh, cho là ông 
đoán mò. Khi nglie Vinh nói việc đo này rất dễ. chỉ cần 
đo bề dày cả cuốn sách rồi chia đều cho số tờ là ra 
ngay kết quả thì sứ ngửa mặt lên trời than: “Dcmh đồn 
quả không sai. Nước Ncun quả có lắm người tài!”

Lương Thế Vinh quả là kỳ tài! ông nghĩ ra cách 
cân đo tài tình ngay cả trong lúc bất ngờ, cần ứng phó

... trong lich sủ  V ỉit ỉĩa m  131



nhcưĩh chóng. Gặp vật to thì ông chia nhỏ, gặp vật nhỏ 
thì ông gộp lại. Phải chăng ý tưởng của Lương Thế 
Vinh chữih là mầm mống của phép tính vi phân (chia 
nhỏ) và tích phân (gộp lại) mà ngày nay là những công 
cụ không thể thiếu được của toán học hiện đại.

Với Vua Lê Thánh Tông

Một cách khen vua
Lương Thế Vinh thuở bé nghịch ngợm nổi tiếng. 

Ông hay tắm sông hồ thành thử bơi lội rất giỏi. Lê 
Thánh Tông biết rõ chuyện ấy, nên một hôm đi chơi 
thuyền có Lương Thế Vinh và các quan theo hầu, Vua 
liền giả vờ say rượu ẩy Vinh rơi tòm xuống sông, rồi cứ 
cho tiếp tục chèo thuyền đi. Không ngờ Lương Thế 
Vinh rơi xuống, liền lặn một hơi đi thật xa, rồi đến một 
chỗ vắng lên bờ ngồi núp vào một bụi rậm chẳng ai 
trông thấy. Lê Thánh Tông chờ mãi không thấy Vinh 
trồi đầu lên, bấy giờ mới hoảng hồn, vội cho quân lính 
nhảy xuống tìm vớt, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy 
đâu. Vua hết sức ân hận vi lối chơi đùa quá quắt của 
mình, chỉ muốn khóc, thì tự nhiên thấy Vinh từ dưới 
nước ngóc đầu lên lắc đầu cười ngất. Khi lên thuyền 
rồi, Vinh vẫn còn cười. Thánh Tông ngạc nhiên hỏi 
mãi, cuối cùng Vinh mới tâu: “Thần ở dưới nước lâu là 
vì gặp phải một việc kỳ lạ và thú vị. Thần gặp cụ Khuất 
Nguyên'*', cụ hỏi thần xuống làm Thần thưa dối là
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'** Khuất Nguyên - nhà thơ nồi tiếng, một vị trung thần nước Sở - do 
can ngàn vua Hoài Vương không được, đã uất ức ôm đá gieo 
mình xuống sông Mịch La tự vẫn. Hôm ấy đúng ngày mồng Năm 
tháng Năm. Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày



thần chán đời muốn chết. Nghe qua, cụ Khuất Nguyên 
tròn xoe mắt, mắng thần: “Mày là thằng điên! Tao gặp 
Sở HoỄii Vưởng và Khoảnh Tương Vương hôn quân vô 
đạo, mới dám bỏ nước bỏ dân trầm mình ở sông Mịch 
La. Chứ mày đã gặp được bậc thánh quân minh đế, 
sao còn định vớ vẩn cál gì?”. Thế rồi cụ đá thần một 
cái, thần mới về đây!”. Lê Thánh Tông nghe xong biết 
là Lương Thế Vinh nịnh khéo mình, nhưng cũng rất 
hài lòng, thưởng cho Vinh rất nhiều vàng lụa.

ứng đáp với vua
Vua Lê Thánh Tông đi kỉnh lý vùng Sơn Nam hạ. ghé 

thăm làng Cao Hương, huyện Vụ Bản, quê hương của 
Trạng nguyên Lương Thế Vinh, lúc bấy giờ cũng đang 
theo hầu Vua. Hôm sau vua đến thăm chùa làng. Khi ấy, 
sư cụ đang bận tụng kinh. Bỗng sư cụ đánh rơi chiếc 
quạt xuống đất. vẫn tiếp tục tụng, sư cụ lấy tay ra hiệu 
cho chú tiểu cúi xuống nhặt, nhưng một vị quan tùy tòng 
của Lê Thánh Tông đã nhanh tay nhặt cho sư cụ. Vua Lê 
Thánh Tông trông thấy vậy, liền nghĩ ra một vế đối, trong 
bữa tỉệc hôm đó đã thách các quan đối. vế ấy như sau: 
Đường thượng tụng kinh sư sử sứ... N ^ĩa là: Trên bục 
tụng kinh sư khiến sứ (nhà sư sai khiến được quan) Câu 
nói này oái ăm ở ba chữ sư sử sứ. Các quan đều chịu 
chẳng ai nghĩ ra câu g). Trạng nguyên Lương Thế Vinh cứ 
để họ suy n ^  chán chê. ông ung dung ngồi uống rượu 
chẳng nói năng Vua Lê Thánh Tông quay lại bảo đích
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daưih ông phải đối, với hy vọng đưa ông đến chỗ chịu bí. 
Nhưng ông chỉ cười ứijf. Một lúc ông cho lính hầu chạy 
ngay về nhà mời vỢ đến. Bà Trạng đến, ông lấy cớ quá 
say xỉn phép vua cho vợ dìu mình về. Thấy Vinh là một 
tay có tàl ứng đối mà hôm nay cũng đành phải đánh bài 
chuồn, nhà vua lấy làm đắq ý lắm, liền giục: ‘Thế nào? 
E)ốỉ được hay không thì phải nói đã rồi hẵng về chứ?” 
Vinh gãi đầu gãi tai rồi chắp tay ngập ngừng: Dạ...
muôn tâu, Thần đối rồi đấy ạ!" Vua và các quan lấy làm 
lạ bảo Vinh thử đọc xem. Vinh cứ một mực:” E)ối rồi đấy 
chứ ạ!" hoài. Sau nhà vua gạn mãi, Vinh mới chỉ tay vào 
người vỢ đang dìu mình, mà đọc rằng: Đình tiền túy tửu, 
phụ phù phu. Nghĩa là: Trước sân say rượu, vỢ dìu 
chồng. Nhà vua cười và thưởng cho rất hậu.

Nên mừng hay nên lo
Lương Thế Vinh là một ông quan tài giỏi, thông 

thạo văn chương, giỏi giang âm nhạc, tinh tường toán 
pháp. Ông còn nổi tiếng về lòng mến dân và đức tính 
thẳng thắn, trung thực. Ngay đối với vua. ông cũng hay 
châm biếm khôi hài, không chịu câu thúc, ông thường 
mượn việc để răn dạy từ vua đến qu2ui.

Một hôm. lúc chầu trong triều, vua hớn hỏ nói với 
Vinh;

- Trẫm có nhiều con trai, việc thiên hạ không việc 
^  phèil lo ngại nữa! Lương Thế Vinh tâu:

- Lắm con trai là lắm giặc. Không lo sao được!
Vua lấy làm lạ hỏi:
- Ta không rõ sao lạl thế?
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Trạng tâu không úp mở:
- Ngôi báu chỉ có một, bệ hạ có nhiều con trai càng 

có nhiều sự tranh giành ngôi báu. Như vậy phải lo lắm 
chứ!

Đúng như “sấm” của Trạng. Sau đó con cháu nhà 
vua treinh giành ngôi thứ, chém giết lẫn nhau, gây cảnh 
“nồi da nấu thịt, cốt nhục tưdng tàn”, làrn cho triều 
chính đổ nát, trăm họ lầm than. Chỉ ba chục năm sau 
khi Thánh Tông mất, Mạc Đăng Dung đã nhân cơ hội 
mà cướp ngôi nhà Lê.

Quan trạng hầu quan huyện
Lương Thế Vinh rất ghét những viên quan hống 

hách, hà hiếp nhân dân. ông có nhiều học trò giỏi đỗ 
cao, làm quan lớn. Với học trò nào ông cũng dạy về 
lòng yêu dân, đức khiêm tốn. Có lần, một viên quan 
huyện hách dịch đã bị ông cho một bài học, làm trò 
cười cho thiên hạ.

Bữa ấy, ông đi thăm bạn bè. ngồi nghỉ chân ở quán 
nước bên đường. Bỗng thấy một đoàn rước quan 
huyện đi qua. Dểm trong vùng đều biết vỉên quan này 
thường hay bắt người dọc đường khiêng cáng, bèn bảo 
nhau trốn chạy cả. Vì không biết lệ đó nên ông cứ ung 
dung ngồi nghỉ đến khl tên lính hầu của quan huyện 
bắt ra khiêng cáng.

Lương Thế Vinh khúm núm bước lại ghé vai 
khiêng cáng. Khi cáng quan đl đến chỗ bùn lộỉ, ông 
làm như vô tình trượt chân vãng cáng, hất quan huyện 
ngã chỏng gọng giữa vũng, áo, mũ, cân đal bê bết bùn.

Quan huvện đỏ tím mặt mày vì giận, đemg toan
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định đổ Cơn tíiịnh nộ lên đầu kẻ hầu hạ mình thì 
Trạng vẫy người đi đường, nói lớn:

- Bác gọi hộ emh học trò tôi là Thám hoa Văn Cát 
ra khiêng hầu võng quan huyện thay thầy. Quan huyện 
X cU ih  xám mặt mày, cuống quýt quỳ mọp xuống bùn 
lạy như bổ củi, xin quan trạng tha tội cho.

Lương Thế Vinh nhẹ nhàng lấy lời răn dạy, từ đó 
viên quan huyện chừa thói hống hách với dân.

Những truyền thuyết dân gian
Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tam cho biết thêm rằng, 

xung quanh thân thế và cuộc đời của Trạng Lường còn 
rất nhiều giai thoại. Người ta truyền khẩu rằng, bà Ngô 
Thị Ngọc Dao (mẹ vua Lê Thánh Tông) khi mới vào 
cung hầu vua Lê Thái Tông, có đêm nằm mơ được lên 
Thiên đình. Ngọc Hoàng chỉ vào một uên đồng phán 
truyền xuống đầu thai làm con bà để sau này làm vua 
nước Nam. Tiên đồng lừng chừng ý không muốn đi, bị 
Ngọc Hoàng lấy cáỉ hốt ngọc đánh vào trán chảy máu. 
s'aíi này khỉ sinh ra, ữên trán hoàng tử Lê Tư Thành 
co cểii sẹo giống như trong mơ của bà Ngọc Dao.

Lại nói rằng, tiên đồng nài nỉ Ngọc Hoàng cho một 
người nữa xuống cùng để sau này làm bầy tôỉ giúp 
mình. Ngọc Hoàng chỉ vào một tiên đồng khác là Văn 
tinh quân. Ván tinh quân ý không muốn đi liền bị Ngọc 
Hoàng ấn vào val bắt xuống. Đến khi Lương Thế Vinh 
đỗ Trạng nguyên vào yết kiến nhà vua, Thái hậu Ngọc 
Dao trông thấy một bên val Trạng nguyên bị lệch. Nhớ 
đến giấc mộng năm xưa, Thái hậu nói với vua Thánh 
Tông: “Đúng là Thượng Đế đã cho người bầy tôi tốt”.
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Một câu chuyện khác kể rằng, nhà Minh xem thiên 
văn thấy sao Văn tinh sa xuống phương Nam. Biết 
nước ta sắp có nhân tài xuất hiện, triều Minh bèn sai 
thầy địa lý sang tìm cách yểm trừ. Ngày nọ, thầy địa lý 
đến quê Trạng Lường. Nhìn thấy ngôi mộ của ông nội 
Lương Thế Vinh đặt ở thế đất "âm phần thiên táng”, 
thầy bèn hỏi mộ nhà ai rồi tìm đến. Trông thấy Lương 
Thế Vinh khôi ngô tuấn tú, biết là đã tìm được người, 
thầy bèn tìm cách dụ dỗ bố mẹ Trạng rằng nhà có 
huyệt đất tốt nhưng phải cho con cái đi xa thì mới 
thành đạt và đặt vấn đề đưa Lương Thế Vinh đi để 
nuôi nấng cho học hỀmh thành đạt. Biết thầy địa lý có 
ý xấu nhưng Lương Thế Vinh vẫn thuyết phục bố mẹ 
nhận của thầy địa lý 100 lạng bạc để gia cảnh đỡ khó 
khăn còn mình sẽ đi theo thầy địa lý.

Tưởng đả thành công, thầy địa lý hí hửng đến đón 
cậu bé xuống thuyền theo sông Hồng mà đi. Đêm 
xuống cậu bé nhớ nhà cứ khóc mãi. Thầy địa lý dỗ 
dành mãỉ không được. Đến khuya lão mệt quá ngủ 
thiếp đi. LỢi dụng lúc láo ngủ say, Thế Vinh tụt xuống 
sông bơi vào bờ. Lúc tỉnh dậy, thầy địa lý không thấy 
cậu đâu thì rất hốt hoảng nhưng trông lên sao Văn tinh 
thấy sao mờ đi thì cho rằng, Thế Vinh đã ngã xuống 
sông chết đuối. Trong khi đó Lương Thế Vinh bơi vào 
bờ tìm vào một ngôi nhà nói rõ sự tình và xln ngủ nhờ. 
Cậu lạl mượn chủ nhà một cái chậu múc nước đổ vào 
rồi đặt lên cái chõng che rồi chui xuống dưới chõng mà 
ngủ. Vì thế sao Văn tinh chiếu vào bị nước cản, mò đi 
nên thầy địa lý cho là Thế Vinh đã chết dưới sông.

Những giai thoại này đều là truyền thuyết dân gicưi
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do người đờí truyền miệng nhau. Nhà nghiên cứu Bùi 
Văn Tam đánh giá; “Tôi cho rằng những giai thoại thế 
này chỉ là sự yêu mến của nhân dân đối với tài năng 
của qucm Trạng nên thêu dệt thêm lên để cho thân thế 
của ngài ly kỳ hơn mà thôi”.

Thêm vào đó, lịch sử có một sự ngẫu nhiên là năm 
1496, Trạng Lường mất thì năm sau vua Lê Thểinh 
Tông cũng băng hà. Có lẽ do vậy mà ngưòỉ ta càng tin 
vua và Trạng là đôi ưên đồng từ thiên đình xuống. Dấu 
sao thì triều đại Lê Thánh Tông cũng là triều đại hưng 
thịnh vào bậc nhất trong lịch sử phong kỉến Việt Nam. 
Trong buổi hưng thịnh rực rỡ ấy, khoa thỉ năm Quý 
Mùi 1463 mà Trạng Lường đỗ cũng là khoa thi rực rỡ 
nhất. Văn bia Tiến sĩ khoa Quý Mùi ca ngợi: “Khoa này 
thật là trung hưng bậc nhất, lấy được nhiều người tài 
giỏi, xán lạn hơn đời trước. Nhiều người được dùng, la 
liệt trong kinh ngoềil trấn”.

Tổng hựp
["Dcinh nhản Hà NỘỰVíetnam+''); 

http://kienthuc.net.vn/; thugian.hieuhoc.com
v i vietsciences.Jree.Jr
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TRẠNG NGUYÊN v ũ  KIỆT

Trạng nguyên Vũ Kiệt là người xã Yên Việt, 
huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc xưa, 
nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ông 
thi Đinh đỗ Trạng nguyên (tức Đệ nhất giáp tiến sĩ 
cập đệ, đệ nhất danh) khoa thl nám Nhâm Thìn, niên 
hiệu Hồng Đức thứ ba đời vua Lê Thánh Tông -năm 
1472, năm ông vừa tròn hai mươi tuổt. ông được Lê 
Thánh Tông giao các chức quan Tả thí lang kiêm 
Đông các hiệu thư và được người đương thời khen là 
bậc hiền tài. Con cháu ông cũng tiếp nhiều đời khoa 
hoạn.

Trạng nguyên Vũ Kiệt và bài văn sách thi Đình 
của ông

Các sĩ tử xưa đỗ cao (trúng cách trong kỳ thi 
Hưđng rồi thi Hội mới được vào thi Đình) đây là kỳ thi 
đặc biệt để xếp hạng các uến sĩ theo giáp đệ. kỳ thỉ này 
tổ chức ngay trong sân điện nhà vua vì vậy gọi là thỉ 
Đình (Đình thí) hay thi Điện (Điện thí) khác vớỉ thỉ Hội 
và thỉ Hương thí sinh phải qua bốn kỳ. thi Đình chỉ thi 
một bài văn sách nên gọi là Đình đối sách văn (Văn 
sách thí Đình) và gọi tắt là đối sách hay Đình đình đối. 
Bàl văn sách thỉ Đình do vua trực tíếp ra đề và vua 
cũng trực tíếp phê duyệt, lấy đỗ và xếp hạng.

E)ể đạt cao trong kỳ thi Đình mà cao nhất là Trạng 
nguyên, sĩ tử có cần phểii có vốn kiến thức và tài năng

1



về Hán học, sử học và văn học (đó cũng là điều kiện để 
vượt qua hai kỳ thi Hương, thi Hội) mà còn đòi hỏỉ 
phải có sự hiểu biết tình hình của đất nước và vận 
dụng tri thức của mình để lý giải, để đề ra kế sách giải 
quyết những vấn đề của thực tế, đó là phần thời vụ 
sách của bài văn sách thỉ Đình. Ngày mồng 7 tháng 4 
năm Nhâm Thìn (1472), tại kỳ thi Đình, vua Lê Thánh 
Tông ra đề thi hỏi về sách lược đế vương trị nước. Bài 
ván sách thi Đình của Vũ Kiệt được chấm xuất sắc và 
được ừiều đình coi như một kiệt tác nói về sách lược 
để trị nước, an dân và bcú văn sách được lưu truyền 
làm mẫu mực cho các sĩ tử sau này học tập. Vũ Kiệt 
đã vượt qua kỳ Đình đối với bài văn sách dài hơn chục 
nghìn chữ, vượt xa mức quy định tối thiểu (là ba nghìn 
chữ) nhiều lần, tất nhiên trong phạm vi thời gian một 
ngày, lại bị cắt đoạn bằng nhiều nghi thức, và bị khống 
chế ở những câu hỏi, bài Đình đối sách văn không thể 
phản ánh đầy đủ tư tưởng trí tuệ của người thi nhưng 
trong phạm vi một bàl văn, Vũ Kiệt đã tạo đến đỉnh 
cao nhất của khoa cử, thể hiện tài năng “kinh bang tế 
thế” của ông.

Mở đầu bài văn sách Đình đối, Vũ Kiệt đã đề cập 
đến những vấn đề chung nhiíng theo ông đó là cái “cốt 
lõi của việc thịnh trị đất nước”.

‘Thần nghe: Muốn tìm hiểu đường lối chính trị 
nước cần phải tìm cái cốt yếu của việc trị nước. Muốn 
tìm cách thức của việc cứu tế cần xem xét nguyên nhân 
của việc cứu tế. Bởi vì việc vô là để uy hiếp kẻ địch bên 
ngoài, ổn định đất nước, nên thánh nhân dùng nộ khí 
để răn đe. Nho thuật để ngợi ca việc giáo hóa, điểm tô
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nền thái bình, nên bậc vua giỏi dùng mừng vui để tu 
đức. Cái tốt. cái xấu không phân biệt, tất thiện ác lẫn 
lộn. Người trung, kẻ tà không phân biệt thì người hiền 
tài chẳng vui khi được sử dụng. Phong tục không 
thuần hậu thì luân thường đổ nát, khiến cho nhân dân 
tâm bất chính, mà đạo đời không thuần nhất”.

Từ phần chung này, bài vãn sách của Vũ Kiệt đâ 
đề cập đến nhiều vấn đề lớn của xã hội mà đầu bài thi 
đặt ra. Trong phạm vi bài này, xin đề cập đến hcú 
phần có nội dung về giáo dục và về quan lại.

“Trẫm lo cho Nho thuật chưa thịnh đạt nên chú 
trọng việc tuyển chọn học trò vào Quốc Tử Giám, để 
nêu khuôn phép, kính trọng học quan, để dựng khuôn 
mẫu. Sách xưa có câu: “Thầy nghiêm thì việc học đạo 
mới được tôn kính”. Nhưng hiện tại nho sinh lại cảm 
thấy xấu hổ khi đến học thầy, cốt làm những chuyện 
hoạ may, hoặc qua tuần qua tháng lạl đổi thầy. Một 
nho sinh mà chưa bao giờ biết gò mình trong việc tu 
chỉnh, khi đạt được danh vọng ở triều đình thì ít tuỂưi 
theo lễ nghĩa. Đạo làm thầy bị bỏ rdỉ sao mà lâu thế, 
làm thế nào để cứu vãn được...”

Vũ Kiệt ữả lời (đối sách):
”... Thần nglie: Cái học của người xưa nhất thiết 

phải có thầy, người thầy làm nhiệm vụ truyền đạo, thụ 
nghiệp nêu lên những chỗ nhầm lẫn, giải thích những 
điều tôn nghi ữong sách vở. Các ngành, các nghề, ngay 
cả những nghề vụn vặt củng không thể không có thầy 
đưỢc, huống hồ người theo học đạo Nho? Bệ hạ thường 
lo nghĩ Nho thuật không được xem trọng, thì giáo hóa 
không được sáng sủa, nhân tài không phát triển,
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không lấy ^  là chỗ dựa cho cương tíiường, dẫn dắt 
theo nguyên khí của quốc gia... ngoài ra còn kính 
trọng học quan và việc nêu khuôn mẫu của người thầy 
lại càng trọng hơn.

Là kẻ sĩ phải thấy rằng mình được vinh hạnh, càng 
chăm lo việc thực học. Trong lúc chưa thành đạt thì 
sống theo đạo lý thông thường để chờ thời gặp mệnh. 
Không để mất phẩm chất riêng của mình. Lúc đã được 
tin dùng thì phải giữ đúng danh vỊ và làm việc thực sự, 
không thể để mất cáỉ điều mà mình hằng mong muốn, 
như thế mới có thể được”.

“... Không thể không có những con người ngồi 
đúng chỗ, dung mạo đocUi trang, sáng rõ nghĩa lý sách 
vở, tu chỉnh nết na...”

“... Tất cả đều bởi cál đạo làm thầy được đứng 
vững nên người tốt được nhìn ra”.

Vũ Kiệt cũng nêu những tồn tại của giáo dục lúc 
bấy giờ cả phía thầy dạy và học: “... Nhưng cũng có 
khá nhiều người làm !, tư chất kém cỏi, văn vẻ vụng về. 
Cái mà người học trò cần có là sự uyên bác, nhưng 
người thầy lại có kẻ nông xoàng, tài cán thô thiển. Đạo 
làm thầy không vững vàng như thế thì còn lạ ^  khi 
thấy sĩ tử xấu hổ việc đi học?

“... Hiện tại việc học của nho sinh hẳn đều như 
việc học của cổ nhân chứ? Sự trình bày của họ chẳng 
qua là sự rườm rà theo cách cắt gọt vẽ vời, sách vở 
chứa đầy trên án nhưng phần nhiều là hình trạng của 
gió mây...”

“... Tâm thật đả mất trước khi ra làm quan rồi, thì
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sau khi ra làm quan còn tìm sao được cál tiết tháo và 
phong độ của họ...”

"Cái thói quen bị kẻ sĩ buông trôi theo dòng tệ tục 
như thế thì còn ^  khi họ đạt được danh vị ở triều đình 
nên ít người thuận theo lễ nghĩa...”

Vũ Kiệt cũng vạch ra hướng để khắc phục những 
tồn tại ấy:

‘Thần mong bệ hạ: Đạo làm thầy phải đưỢc tuyển 
chọn kỹ càng. Việc nuôi dạy sĩ tử phải được nghiêm 
nghị đúng hướng”.

”... Tìm nhân tài trước hết phải chú ý đến mặt 
đức hạnh, phế truất kẻ phù hoa...”

“Nếu như dùng lời gian dối để trau truốt thì dứt 
khoát không dùng. Người dám nói thẳng... thì có thể 
thu nhận...”

“Khoa mục tuy có thể trọng dụng, nhưng dựa vào 
cái danh Tiến sĩ mà phụ hoạ theo kẻ xấu, nhiều mánh 
lới như bè lũ Tô Nguyên thì bỏ hẳn”.

“Nho thuật tuy có dùng, nhưng tự phụ cho rằng 
mình đã đọc hết sách vở, dùng văn học để đưa nước 
đến chỗ sal lầm như bọn Vương An Thạch thì trừ đuổi 
không thể gần gũi họ được...”

Bộ Luật Hồng Đức là một mẫu mực trong lịch sử 
phong kiến Việt Nam. Trạng nguyên Vũ Kiệt cách đây 
hơn năm trăm năm đã đề xuất với vua Lê Thánh Tông 
về phép trị nước vò cùng sắc sảo. Theo sử sách và 
người già quê hương Trạng nguyên Vũ Kiệt kể:

Sau những năm chiến tranh dòng dã chống ngoại 
xâm. vua Lê Thánh Tông bước vào thời kỳ “trị quốc an



dân” cũng rất gian nan. Lợi dụng từ thời chiến chuyển 
sang ứiờỉ bình giở trò xu nịnh, gây bè, kéo cánh, mua 
danh, bán tước, cậy quyền, cậy thế hà hiếp người lương 
thiện, lạm dụng chức quyền, tham ô, nhũng nhiễu dân 
lành, làm cho người trung nghĩa muốn vạch mặt 
những tên tham ô những kẻ làm ăn bất chính đương 
nquyền, gây cho lòng dân không yên. Nếu cứ để tình 
trạng đó kéo dài thì triều đình khó bề an dân, mà còn 
đưa xã tắc đến tiêu vong, vấn đề đó làm cho vua Lê 
Thánh Tông bức xúc không yên đả phải thốt lên:

‘Trẫm lo lắng cho cái thói tham lam làm đổi thay 
phong tục, nên đặt chức Đình úy để xét tra những điều 
gian dối của bọn quan lại, thưởng người liêm khiết để 
khuyến khích họ làm những việc tốt. Thế nhưng người 
có chííc vị vẫn không trong sạch, gió thổi bóng theo. 
Bọn viên chức nhỏ tự làm những điều ô nhục, ngày 
càng lan tràn. Dân càng nghèo mà đóng góp ngày càng 
lắm. pháp luật càng nghiêm mà kẻ gian ngày cềmg 
nhiều. Việc quân cơ, việc chính sự biến đổi rối rắm. 
Của cải xuất kho lại rơi vào tay bọn thcun nhũng, thật 
chẳng có lúc nào mà quá như lúc này.

Hãy nêu lên cái nguyên nhân sinh ra những tệ hại 
ấy và bằng cách nào để sửa đổi và có tin là sửa đổi 
được không?”.

Vũ Kiệt trả lời:
‘Thần cho rằng: câu hỏi của bệ hạ là muốn để tâm 

làm trong sạch mọi giòng vẩn đục, và mong muốn các 
quan noi theo đó để làm chuẩn mực. Thần n ^ e  lời giải 
thích frong kinh Xuân Thu "sự thành bạl của quốc gia là 
xuất phát từ sự trung thực hay gian tà của các quan”.
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“Quan lại ứiất đức, việc ăn hối lộ được đưa ra ánh 
sáng ứiì thói tham lam không thể phát ữiển mãl 
được...”

Vũ Kiệt cũng chỉ ra nguyên nhân có tính chất rất 
chung của cál xấu ở con người:

“Con người sinh ra không thể không có sự ham 
muốn, nếu con người không làm chủ được sự ham 
muốn ấy thì sẽ sinh ra rối loạn”.

Và trong điều kiện lúc bấy giờ:
“Vả lại gần đây, trong thời Thái Hòa Diên Minh trị 

vì, con người sống lâu trong thời bình, nên có phần sơ 
suất về mạng lưới ngăn cấm trong đời sống hàng ngày. 
Trong khỉ lỀưn việc công thì thường quan hệ tới việc 
quà cáp, tết nhất, dùng của đút lót làm lễ vật hềmg 
ngày, giầy dép quần áo diêm dúa. tiêu pha hoang phí, 
tệ tham nhũng tích tụ thành thói quen, đỉềm nhiên cho 
đó là việc thường...”

Vũ Kiệt vạch ra những cách khắc phục:
‘Thần thấy tuy bệ hạ nghiêm khắc trong việc tra 

xét kẻ giEui, tín cẩn biểu dương người tốt nhưng chưa 
vạch trần bộ mặt của đám tiểu nhân được...”

“Thần thấy trong Kinh lễ có câu: “Đại thần giữ 
phép, tiểu thần sẽ liêm chính” là có ý nói những vỉệc 
làm của qucUi cấp cao thực để cho cấp dưới xem xét và 
noi theo...”

“Lấy lý mà nói thì bọn tiểu lại, bọm trộm cướp còn 
tự thay đổl trước sự giao hóa của quan lệnh trong ấp, 
huống hồ thuộc lại đối với các bậc quan trên”.

Một trong những chỗ cần khắc phục chính đó là hệ



tíiống quan cấp cao. nắm giữ quyền binh, nguồn của 
cảl của triều đình:

“Nhưng phép thuật ngày nay thì người làm quan lớn 
hoặc ban ơn để tỏ rằng mình là người hiểu biết, hoặc rêu 
rao cái danh để cho cấp dirới cầu cạnh, sai bảo người 
khác, ban bố mệnh lệnh đều ưái với lẽ phải, khinh trọng 
thiên lệch... khi tìm được chỗ hở thì gây ra tệ lậu bán 
buôn... Hoặc không giữ chắc của công, hoặc lấy của công 
làm của tư, họ dám đùa bỡn với báu vật...”

Và cách khắc phục:
‘Thần mong bệ hạ hãy tuyển chọn những người 

công minh ữong sạch và ngay thẳng, lấy danh vị giao 
cho họ trọng trách”.

“Ra lệnh cho quan ngự sử kiểm soát, khích lệ bỉểu 
dương để thấy được những quan liêm khiết và nêu 
từng việc để biết được sự liêm khiết của họ. ông quan 
nào thuộc hạng ô lại và cũng lấy việc ấy để nêu cái ô 
nhục của họ, để điều trần tâu lên chính xác rõ ràng. 
Nếu quả thực họ là người liêm khiết thì ân thưởng líu 
đãi và quan trường cũng được ban thưởng. Nếu quả 
thực họ là kẻ tham ô thì hình phạt không tha thứ và 
trưởng quan cũng tùy theo đó mà xử phạt. Làm như 
vậy thì con người sẽ tốt lên, thói tham sẽ ngăn chặn 
được...”

Vũ Kiệt nêu trách nhiệm của qucUi cấp trên và sự 
gương mẫu của cấp trên như một nguyên lý tự nhiên 
cho toàn bộ hệ thống quan lại:

“Nếu như các bậc ữưởng quan chẳng phải là người 
tốt mà là muốn bọn quan lại cấp dưới phải sống trong
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sạch, thế chẳng khác nào nước đầu nguồn đục mà 
mong cho dòng ữong.”

Những ý kiến đóng góp của Trạng nguyên Vũ Kiệt 
nêu trên đã được vua Lê Thánh Tông đánh gíá cao về 
nội dung và đã được thực thi trong Bộ Luật Hồng Đức 
thời bấy giờ.

Bài văn sách Đình đối của Trạng nguyên Vũ Kiệt 
còn đề cập đến nhiều vấn đề khác của đời sống xả hội 
về phong tục và thuần hóa phong tục, về “lễ - hệ thống 
quy chế lễ nghi, thứ bậc... như những quy phạm, 
những chuẩn mực về đạo đức, pháp độ...

Đọc bài văn sách Đình đối của Vũ Kiệt, cũng như 
một số bàl văn sách đình đối của các Trạng nguyên 
khác, chúng ta có thêm được một số nhận định.

- Các Trạng nguyên đã bộc lộ trl thức toàn diện: 
về Hán học, về văn học, sử học và chính trị kể cả nghị 
lực và dũng khí của bậc sĩ quân tử.

- Từ thành tựu cao vọi của sự học hành khoa cử, 
Vũ Kiệt cũng như các Trạng nguyên khác đã trở thành 
những vị quan tài đức toàn vẹn, góp phần quan trọng 
trong sự nghiệp “Kinh bang tế thế” mà ngày nay chúng 
ta vẫn dồi dào sức cổ vũ sáng sol.
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Trạng nguyên Vũ Kiệt được ca ngợi là “bậc thiên tài 
kiệt xuất, đức độ vẹn toàn”, là tấm gương sáng cho hậu 
thế noi theo, tên tuổi của ông không chi được khắc trên 
bla Tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long mà 
còn được khắc frên bia đá dựng ở Văn Miếu Bắc Ninh.



Cô gái đẹp khiến quan Trạng đi tu quyết tâm 
hoàn tục

E)ỗ Trạng nguyên là một niềm vinh dự tột bậc mà 
các nho sinh, học trò thời xưa mơ ước, dồn tâm sức. 
trí lực “sôi kinh nấu sử” mong có ngày được ghi tên 
trên bảng vàng, thế nhưng đã đỗ Trạng rồi mà lại từ bỏ 
con đường quan lộ để đi làm một nhà sư..., đó là câu 
chuyện lạ của Trạng nguyên Vũ Kiệt.

Qua bài “Đối đình sách” của mình, Vũ Kiệt như 
một tiếng trống thức tình triều đình. Vua Lê Thánh 
Tông khi đó đang tiến hành chỉnh đốn bộ máy nhà 
nước, cải cách hành chính đã nhận thấy Vũ Kiệt chính 
là người minh đang cần để giúp việc trị nước, an dân.

Nhà vua đã bổ ông vào làm ở Viện hàn lâm với 
chức Hàn lâm thị thư, sau thăng lên chức Tả thị lang 
kiêm E)ông các hiệu thư. Người đương thời khen Vũ 
Kiệt là bậc hiền tài. cần mẫn, thanh liêm mẫu mực.

Tuy nhiên, có một câu chuyện mà ít người biết, sau 
khi làm quan một thời gian, Vũ Kiệt vì buồn chán đã treo 
ấn từ quan về quê xuất gia tu hành tại chùa Kênh (nay 
thuộc xã Cao Đức, huyện Gia Bìiứi, Bắc Ninh).

Ý định xuất gia đầu Phật, xa lánh việc thị phi ở 
chốn quan trường cùng những ganh đua danh lợỉ của 
người đời tưởng chừng đã đạt được, thế nhưng, thực tế 
trong tâm trí của Vũ Kiệt vẫn không dứt hẳn được 
những trăn trở, mong muốn cống hiến cho dân, cho 
nước của mình.

ở  lỄuig Mèn (nay là làng Mãn Xá, xã Hà Mãn, huyện 
Thuận Thành, Bắc Ninh) có một cô gái xinh đẹp, giỏi
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giang biết được tâm sự ấy đã tìm cách tiếp cận nhà sư 
Vũ Kiệt. Một hôm nhân lúc vắng vẻ cô gái đọc vế đối 
thăm dò:

- “Con công đi qua chùa Kênh, nó nghe tiếng cồng 
nó kềnh cổ lại”.

Biết ý cô gái khuyên mình đừng nên xa lánh cuộc 
đời, nhưng Vũ Kiệt từ chối, tỏ vẻ không còn tha thiết 
với cuộc đời trần tục:

- “Con cóc leo cây vọng cách, nó rơi xuống cọc, nó 
cạch đến già”.

Câu đối của hai người sau này trở thành một trong 
những câu đối hay trong kho tàng câu đối Việt Nam. 
Sự độc đáo của nó được thể hiện ở nghệ thuật chơi 
chữ, đồng âm dị nghĩa. Câu đối của cô gái có bốn chữ 
công, kênh, cồng, kềnh thì ở vế đáp của mình, Vũ Kiệt 
dùng bốn chữ cóc, cách, cọc, cạch để đối lại.

Mặc dù bị khước từ, nhưng cô gáỉ vẫn không chịu 
bỏ cuộc, vào một hôm rằm cô mang lễ lên chùa cúng 
Phật sau đó nhìn nhà sư rồi đọc mấy vần thơ;

Tội gì ở chốn dua rau,
v ề  nhà trên trướng dưới lầu thảnh thcri.
Đêm nằm có thiếp sánh đôi,
Chồng loan, vợ phượng hcm đời Hán gia.
Tu hành chi đến cõi già,
Đường sang Tây Trủc biết là có không?

Người ta thường có câu “Anh hùng khó qua ải mỹ 
nhân”, ữước tình cảm của cô gái làng Mèn, trái tìm 
của Vũ Kiệt đã rung động, sau đó ông từ giã đường tu
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tiếp tục dấn thân, góp sức vào việc dân, việc nước và 
làm lễ hỏi cưới cô gál kia, sống đờí hạnh phúc bên 
ngưòỉ vỢ yêu của mình;

Nghe lời nàng nói vừa lòng,
Trời xuân thắt chặt chữ đồng cả hai.
Đẹp đôi gái sắc, trai tài,
Gương soi in bóng, phấn trời điểm trang.
Xuân hè khéo nở một hàng,
Gái trai đầy đủ rộn ràng đình vi.

về chuyện này, đời sau có câu thơ rằng:
Chùa Kênh sư bác - thần thông 
Thảo lư lai vãng, bỏ không phí mà!

Sau khi hoàn tục, Vũ Kiệt làm quan trải nhiều 
chức vụ đần dần được thảng tới chức Hàn lâm viện thị 
thư, Tả thị Icmg kiêm Đông các hiệu thư.

Trong số các Trạng nguyên nước ta, có người ít 
nhiều gắn bó, liên hệ với chốn tu hành, như trường 
hợp Lê ích Mộc (đỗ năm Nhâm Tuất 1502) vốn xuất 
thân là một đạo sĩ tu theo đạo Lão nhưng rất thông 
hiểu kinh Phật: hay như Nguyễn Kỳ (đỗ năm Tân Sửu 
1541) nhờ nhà chùa cưu mang giúp đỡ mà thành tài...

Còn với Vũ Kiệt, câu chuyện về ông, vị Trạng nguyên 
đi tu đã trở thành một giai thoại độc đáo ừong kho tàng 
chuyện kể về các ông Trạng nước Nam.

Theo bacninh,gov.vn 
và Lé Thái Dũng
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TRẠNG ME NGUYỄN GIẢN THANH

Nguyễn Giản Thanh sinh năm 1482 tạí xã ông 
Mặc, huyện Đông Ngàn, Kinh Bắc. ông là con Tiến sĩ 
Nguyễn Giản Liêm, năm Giản Thanh lên 4 tuổi thì 
ông nghè Giản Liêm qua đời.

Giản Thanh có hình dong khôi ngô tuấn tú và nổi 
tiếng là người vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. 
Từ nhỏ, ông đã có khiếu thông trí tinh anh, đặc biệt là 
tài ứng đối lưu loát tựa hồ như nước chảy.

Bấy giờ có đám rước một viên quan về vườn, Giản 
Thanh khi ấy mới 6 tuổi, ciíỡi ngựa tàu lá cau chạy ra 
xem. Quân lính dẹp đường, người ta dạt cả sang haỉ 
bên. Duy có Giản Thanh vẫn ung dung cầm cổ ngựa 
mo đứng giữa đường không chút sỢ hãi. Viên quan lấy 
làm lạ bèn gọi lại hỏi:

- Em dí học chưa?
Giản Thanh đáp:
- Cháu chưa đi học, nhưng hay chữ, biết làm câu

đối.
Viên quan tức thời ra câu đối:
- Trẻ cưỡi mo cau (chỉ Giản Thanh bấy giờ)
Giản Thanh đối ngay:

- Già chơi hạc gỗ (trong đám cưới có con hạc bằng 
gỗ sơn son do nhà vua ban cho viên quan).

Ngoài mặt tỏ ra vui vẻ khâm phục, nhưng kỳ thực 
trong lòng chưa chịu, viên quan ra thêm:
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- Hoài áo đỏ quết phân trâu (ý muốn mỉa mal ông 
là con ông nghè mà nghịch ngợm bẩn thỉu)

Giản Thanh chẳng chút do dự đáp ngay:
- Thừa lọng xanh che dái ngựa (vì trong đám rước 

quá nhiều lọng xanh, che cả dál ngựa).
Nglie vậy viên quan đỏ mặt khó chịu, nhưng trong 

lòng lại thán phục, biết đây là người tài, bèn thưởng 
tiền cho Giản Thanh.

Bấy giờ Tiến sĩ Đẽưn Thận Huy, nổi tiếng hay chữ, 
là tliành viên của Tao đàn Nhị thập bát tú của vua Lê 
Thánh Tông, nghỉ việc quan mở lớp dạy học trò. 
Nguyễn Giản Thanh may mắn được nhận vào học. Một 
hôm học xong thì trời đổ mưa, học trò không về được. 
Nhân đấy cụ Nghè ra câu đối thử tài học trò của mình, 
vế đối ra là: Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách (Mưa 
không khóa cửa mà giữ được khách ở lại).

Nguyễn Giản Thcmh đối ngay rằng:
Sắc bất ba đào dị nịch nhãn

Nghĩa là:
Sắc đẹp chẳng phải sóng gió mà làm đắm đuối 

người ta.
Ông Huy xem xong khen rằng; "Câu đối này hay 

lắm, giọng văn này có thể đỗ Trạng được, nhưng sau 
tất mê đắm vào vòng sắc dục làm hại láy đến sự 
nghiệp!".

Tiếp đó, một ngiíời học trò tên là Nguyễn Chiêu 
Huấn lại đối:

Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
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Nghĩa là:
Mặt trăng giống cái cung mà chẳng bắn ai
Ông Huy phê: “Câu này kém  sắc sảo, không hay 

bằng câu kia, nhưng tỏ ra khí chất hiền hoà, sau này 
sẽ làm nên. cuộc sống sẽ chu toàn!”

Sau đó, lại có một người học trò khác đối ràng:
Phân bất uy quyền dị sử nhân

Nghĩa là:
Phân cứt chẳng uy quyền ^  mà dễ sai khiến người
Ồng Huy phê: "Sau giàu sang nhưng là hạng bỉ lậu!"
Quả nhiên, mấy năm sau, Nguyễn Giản Thanh thi đỗ 

thủ khoa, rồi vào năm E)oan Khárứi thứ 4 (1508) khi vua 
Lê Uy Mục mở khoa thi Mậu Thìn, lấy đỗ tiến sĩ 54 
người, Giản Thanh đậu Trạng nguyên, làm quan với nhà 
Lê 20 năm, làm đến chức Đông các Đại học sĩ, nhưng vì 
say đắm cô gái đẹp ở kúih thành mà đến ô danh bại giá. 
Còn Chiêu Huấn chỉ đỗ Bảng nhân nhưng làm quan và 
sống yên ổn, không xảy ra chuyện ^  cả. Riêng người học 
trò kia sau củng vào bậc hào phú trong vùng, nhưng ai 
cũng chê là hạng thô lỗ, bỉ ổi.

Nói đến Trạng Me Nguyễn Giản Thanh, không mấy 
ai quên nhắc tới ‘Trạng Ngọt”, và từ bao đời nay dân 
gian vẫn lưu truyền sự tích “Trạng Me đè Trạng Ngọt".

ở  làng Như Nguyệt (tên nôm là làng Ngọt) thuộc 
huyện An Phong, trấn Kinh Bắc, có một học trò giỏi 
tên là Hứa Tam Tỉnh. Tam Tỉnh văn hay chữ đẹp, ứng 
đáp như thần, ở  khoa thi năm Mậu Thìn, niên hiệu 
Đoan Khánh thứ 4 đời Lê Uy Mục, các quan ữường đã 
dự định lấy Hứa Tam Tỉnh đậu Trạng nguyên, Nguyễn



Giản Thanh đậu Bảng nhãn và Nguyễn Hữu Nghiêm 
đậu Thám hoa.

Cả hai đều cân sức cân tài. xem ra Nguyễn Giản 
ThcUih vẩn hay, bay bổng hơn, nhimg Hứa Tam Tỉnh 
tliâm trầm, sâu sắc hơn. Các quan trường có ý chọn Tam 
Tỉnh đứng đầu, nhưng vẫn còn khâu cuối cùng do nhà 
vua ữực uếp sát hạch. Vua cho vời 2 vị vào chầu.

Buổi chầu hôm ấy có mặt hoỀuig thái hậu, mẹ nuôi 
của vua. Bà thấy Hứa Tam Tỉnh lùn thấp, đen đủi, 
trong khi Nguyễn Giản Thcmh ngiíờỉ cao ráo, trắng 
trẻo thư sinh, bà chỉ ngay mà nói: Ô, đây hẳn là Trạng 
nguyên tân khoa. Xứng đáng quá đi rồi!

Vua cũng đã xem các vãn bài của cả 2 người và thấy 
bài của Hứa Tam Tỉnh nhỉnh hơn cả, nhiíng thái hậu 
làm cho bị động, đành cho tiến hành thêm một bước thử 
tài nữa. Nhà vua ban giấy bút và phán bảo cả 2 người 
làm bài phú “Phụng thành xuân sắc" ngay tại chỗ.

Hứa Tcun Tỉnh uyên thâm làm một bài phú bằng 
Hán văn. Trong khỉ đó Giản Thanh phóng bút viết bềũ 
phú bằng tiếng Nôm, vốn là thế mạnh của mình. Quả 
nhiên, nghe Tam Tỉnh trầm trầm đọc bài phú, thái 
hậu không hiểu ^  cả.

Đến lượt Giản Thanh cất tiếng đọc ScUig sảng, tả 
cảnh phồn hoa của chốn đế đô có những đoạn rất bay 
bướm, Thái hậu nắc nỏm khen hay. Chiều lòng bà, vua 
Uy Mục bèn chấm cho chàng họ Nguyễn đỗ Trạng.

Biết đưỢc chuyện chi vì đẹp trai mà Nguyễn Giản 
Thanh đoạt mất chức Trạng nguyên của Hứa Tam 
Tỉnh, người làng mình xứng đáng hơn, các bậc trí giả
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làng Vọng Nguyệt (tục gọl là làng Ngọt), huyện Yên 
Phong, Bắc Ninh, tỏ ra bất bình, bèn đặt tên cho 
Nguyễn Giản Thanh là “Mạo Trạng nguyên”.

Tên gọi này có hcũ nghĩa, mạo là diện mạo, là vẻ 
mặt, đồng thời củng có nghĩa là giả mạo. Còn dân gian 
thì lưu truyền câu “Trạng Me đè Trạng Ngọt”.

Tuy vậy, công bằng mà nói, Nguyễn Giản Thanh là 
một người tài. Chẳng thế mà ông được tin dùng giao 
cho chức Hàn lâm viện Thị thư kiêm Đông các Đại học 
sĩ thời Lê. Sau đó, khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi, 
Nguyễn Giản Thanh lại ra làm quan với nhà Mạc và 
được cử đi sứ sang nhà Minh (Trung Quốc) để cầu 
phong cho Mạc Đảng Dung. Khi trở về, ông được thăng 
Thượng thư Bộ Lễ kiêm Hàn lâm viện Thị độc, Chưởng 
viện sự, tước Trung Phụ bá. Khi mất được ban cho 
tước hầu. Nguyễn Giản Thanh có tài nên rất mở mang 
về đường công danh. Dấu làm quan tới chức Thượng 
thư bộ Lễ, nhưng ông vẫn ham mê văn chương thơ 
phú, để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng như:

- Thương côn châu ngọc tập (văn - 5 quyển): là tập 
hỢp thơ vịnh sử của nhiều nhà thơ ta và Trung Quốc.

- Phượng thành xuân sắc phú (văn nôm)

Nguyễn Giản Thanh với Phụng thành xnân sắc phú

Nguyễn Giản Thanh để lại bài phú nổi ưếng về 
Thăng Long-Hà Nội. Đó là bài Phụng Thành xuân sắc 
phú. Theo gia phả họ Đàm (do Tiến sĩ Đàm Thận Huy 
chép) thì đây là một bàl phú khoa cử làm vào khoa 
Mậu Thìn (1508), chính nhờ tác phẩm này mà Nguyền 
Giản Thanh được chọn làm Trạng nguyên. Phụng



Thành, tức Phượng Uiành. Kinh đò Thăng Long từ đời 
Trần đã có thêm tên là Phụng Thẽmh. Chỉ với bèii phú 
này, Nguyễn Giểin Thanh đã tỏ ra một tài năng thi ca 
xuất chúng. Ngày nay, đến thăm Trạng nguyên từ (Đền 
thờ Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh, tại Hương 
Mạc), ta thấy ngay phía trước đền vẫn còn một ngôi 
nhà cổ lợp ngói, trên đỉnh nóc có bốn chữ Phụng 
Thành danh truyền (Bài phú về Phụng thành nổi 
tiếng, còn lưu truyền mãi).

Phụng thành xuân sắc phíP^
Ngao từ chia 
Phụng đã xây thànĥ ^̂
Sum một chốny quan lễ nhạc.
Vầy một nơi văn vật thanh danh.
Trời đươm khí xuân, sắc tươi tốt khắp hòa thế 

giới,
Nước mừng thịnh trị, thế vững vàng chống cột 

thần kinĥ ''̂
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"Theo gia phá họ Đặng (do Đàm Thận Huy chép), đây là bài phú 
khoa cứ làm khoa Mậu Thin (1508) đời Lê Uy Mục. Chính do bài 
này Nguyễn Giàn Thanh được đỗ Trạng nguyên. Đáy là một bài 
phú Nôm cố còn giữ được văn bàn đến nay. Phụng thành xuân 
sắc (sắc xuân ở thành Phụng) miêu tà Kinh đô Thăng Long, đồng 
thời ca tụng chế độ lúc bấy giờ.

*■’ Ý nói cương vực bờ cõi được phân định rõ ràng.
Phụng thành: Đời Xuân Thu (Trung Quốc), con gái Tần Mục 

Công là nàng Long Ngọc khi thổi sáo chim phượng sà xuống đậu 
đầy ớ Cấm thành (nơi vua ở), chỗ ấy bèn được gọi là Đan Phượng 
thành. Đời sau theo đó gọi kinh đô là Phượng thành hay Phụng 
thành. Ó Việt Nam, từ đời Trần, thành Thăng Long còn được gọi 
là Phụng thành.
Thần kinh: Kinh đô.



Nhớ xưa:
Cõi giữa bang trung.
Đứng trên thương quốc.
Đỉnh Tản sơn hùm chiếm Tây Nam,
Dòng Nhị thủy rồng chầu Đông Bắc,
Nghìn dặm giang sơn đặt hiếm, tương đã có danh, 
Bốn mùa cảnh vậi đều xuân, hoa càng thêm sắc. 
Từng thấy:
Đòi nơi nghễu ngật,
Mấy chốn lạ lùng.
Chín bức lâu đài ngọc chúc.
Gàn lần la ỷ  cẩm lung.
Chợ chợ, nhà nhà, trăm dáng tựa đồ bôi tám bức, 
Thành thành thị thị, muôn tử chen thức ánh 

ngàn hồng.
Trong thời:
Điện ngọc thâm nghiêm,
Cửa vàng ngang ngửa.
Liễu Chương mây ngọc dờn dờn,
Đào thượng ủy má hồng rỡ rỡ.
Địch phượnĝ ^̂  lầu kừi mới thổi, lòng nguyệt dễ 

xui,
Trống rồng điềm nọ lại thôN^ nhị hoa đua nở.
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( 5 ) Chương Đà/;Tên một đường phố trong thành Trường An, kinh đô 
cùa Trung Quốc đời Tây Hán. ớ  đây chỉ là đường phố kinii đô 
Thăng Long. Chữ “Liễu Chương Đài” trong câu không liên quan 
gì đến khúc Chương Đài Liễu của Hoàng Hoành đời Đưcmg.
Địch phượng: Địch là ống sáo.
Theo sách Nam trác yết cô lục thì Đường Minh Hoàng nhân một 
buổi sớm mùa xuân thấy cáy liễu cây hạnh đang muốn nở hoa, 
liền sai đánh trống thúc giục,và làm ra khúc hát “Xuân quang



Ngoài thời:
Chợ đầm ấm,
Phố ngọc tần vần.
Trai lanh lẹ đá cầu vén áo,
Gái éo le rủ yếm dôi quần.
Khách Trường An^^’ cưỡi ngựa xem hoa, rợp 

đường tử mạch^‘°̂
Chàng công tử ngự xe trương tán, rạng mực 

thanh vân'"^
Lành thay:
Vận mở thái hòa,
Đường thông chức cống '̂̂ ^
Đền xuân vầy họp hây hây,
Cõi thọ bước lên thong thỏng.
Nẻo họp châu xa, ngọc bạch, dân mến về chầu, 
Tộ mừng bàn thạch, thái sơn*' \̂ thế bề khôn động.
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háo”. Được một lát thấy liễu và hạnh đều đã hé nớ hoa. Do đó có 
chữ “thôi hoa cố”, là trổng giục hoa nớ. Thôi nghĩa là thúc giục. 
Chợ Hòe: Chữ Hán là Hòe Thị. Thẹo sách Tam phụ hoàng đồ, 
cách kinh đô bảy dặm có chợ Hòe, trồng hàng mấy trăm cây hòe, 
tỏa bóng mát, nhưng không có nhà cửa. Cứ đến ngày rằm, mùng 
một, học trò mang thổ sàn ở địa phương mình, sách vở và nhạc 
khí đến đây ngồi dưới cây hòe họp chợ và trao đôi với nhau. 
Trường Àn: Kinh đô nhà Tây Hán. Đời sau thường dùng đê chi 
kinh đô nói chung.
Đường từ mạch: Đường đi ở các phố trong kinh đô.
Thanh vân: Chi người có địa vị cao.
Đường thông chức cống-. Xưa các nước chư hầu theo định kỳ 

phái về kinh đô nộp cống cho Thiên từ, gọi là chức cống. Đường 
thông chức cống: là bốn phương bình yên không có loạn lạc 
đường về kinh đô thông suốt. Các địa phương là lân quốc cổng 
hiến phẩm vật tấp nập.



Nước yên vững đặt âu vàng,
Đất thịnh vốn chưng thành Phụng.
Vậy mới hay:
Thành phụng ấy chốn yêu, chốn lạ,
Sắc xuân này đường tốt, đường thanh.
Dầu chẳng có “sắc xuân” đua tốt,
Sao cho nên “thành phụng “ nổi danh?
Hướng bốn phương cùng họp đất này, giữa 

chtmg thiên hạ,
Hòa mỗi chốn đều làm đô đấy, ngăn được thế 

hình.
So le:
Có xuân tượng bởi có thành,
Cậy hiềm chẳng bằng cậy đức.

Tuy đã nhiều non nhiều nước, mạnh thửa^'‘*̂ 
thành trì,

Sao bằng lấy nghĩa lấy nhân, bền làm phong vực. 
Những thấy:
Đời đời thành Phụng ấy,
Kiếp kiếp sắc xuân này,
Con con cháu cháu dõi truyền đến chưng muôn 

vạn ức.
Theo bacninh.gov.vn 

và Nguyễn Gỉản Tỉến ựittpd/yume.vn)
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( 13) Tộ: Phúc cùa quốc gia. Ý trong bài muốn nói mừng ngôi vua
vững như tảng đá lớn và núi Thái Sơn.
Thửa: Ấy, còn có khi dùng làm tiếng đưa đấy trong câu cô.
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NGUYỄN BỈNH KHIÊM - 
NHÀ VẢN HOÁ, NHÀ TIÊN TRI LỚN 

CỦA DÂN T ộ ơ ’

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), tên huý là 
Nguyễn Văn Đạt, tên tự là Hanh Phủ hiệu là
Bạch Vân cư sĩ, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang 
phu tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng 
nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế 
kỷ XVI. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, 
tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Nam-Bắc 
triều (Lê-Mạc phân tranh) cũng như tài ưên tri các tiến 
triển của lịch sử Việt Nam. Sau khi đậu Trạng nguyên 
khoa thi Ất MÙI (1535) và làm quan dưới triều Mạc, 
ông được phong tước Trình Tuyền hầu rồi thăng tới 
Trình Quốc công mà dân gian quen gọi ông là Trạng 
Trình. Đạo Cao Đàl sau này đã phong thánh cho ông 
và suy tôn ông là Thanh Sơn Đạo sĩ hay Thanh Sơn 
Chơn nhơn. Người đời coi ông là nhà ưên tri số một 
trong lịch sử Việt Nam đồng thời lưu truyền nhiều câu 
sấm ký được cho là bắt nguồn từ ông và gọi chung là 
Sấm Trạng Trình. Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng được coi 
là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt 
Nam một cách có ý thức nhất thông qua các văn tự của 
ông còn lưu lạỉ đến ngày nay.

Dựa theo bài Trạng Trình Nguyễn Binh Khiêm - Nhà tiên tri và 
quốc hiệu Việt Nam (Người viết và sưu tầm: TS. Nguyễn Văn 
Kiệm).



Nguyễn Bửih Khiêm sinh năm Tân Hợi, niên hiệu 
Hồng Đức ứiứ 22 dưới hiều Lê Thánh Tông (1491), ở 
tliời kỳ được coi là ửiịnh trị nhất của nhà Lê sơ. ông sinh 
tại làng Trung Am, huyện Vmh Lại, phủ Hạ Hồng, 
trấn Hải Dương (nay thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, 
thành phố Hải Phòng). Thân phụ của ông là giám 
sinli Nguyễn Văn Định, đạo hiệu là Cù Xuyên, nổi tiếng 
hay chữ nhưng chưa hiển đạt trong đường khoa cử. Mẹ 
của ông là bà Nhữ Tliị Thục, con gái út của quaưi Tiến sĩ 
Thượng thư bộ Hộ Nhữ Văn Lan triều Lê Thánh Tông, bà 
là người phụ nữ có bản lĩnh kliác thường, học rộng biết 
nhiều lại giỏi tướng số, nên muốn chọn một người chồng 
tài giỏi để sinh ra người con có thể làm nên đế 
ngliiệp sau này, nliưng kén chọn mãi đến khi luống tuổi 
bà nglie lời cha mới lấy ông Nguyễn Văn Định (người 
huyện Vĩnh Lại) là ngiíời có tướng sinh quý tử.

Quê ngoại của Nguyễn Bỉnh Khiêm ở làng An Tử 
Hạ, huyện Tiên Minh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương 
(nay là úiôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, 
thành phố Hải Phòng). Nội ngoại đôi bên thuộc hai 
phủ nhưng bên này bên ấy nhìn rõ cây đa đầu làng, chỉ 
qua con sông Hàn (Tuyết Giang) nối đôi bờ.

về hành trạng của bà Nhữ Thị Thục, các tài liệu 
nghiên cứu đến nay vẫn chưa thống nhất về tính xác 
thực của những giai thoại trong dân gian kể rằng bà chê 
ông Nguyễn Văn Định không biết cách dạy con nên đã 
bỏ về nhà cha mẹ đẻ ở làng An Tử Hạ (bởi với biệt tài lý 
số của mình, bà Nhữ Thị Thục đã tiên đoán nhà Lê 
sơ 40 năm sau tíiời thịnh trị của Lê Thánh Tông sẽ đi 
vào suy tàn nên bà muốn dạy Nguyễn Văn Đạt học cách
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làm vua để có ứiể giành được ngôi vị đế vương về sau, 
điều này trái với ý muốn của ông Nguyễn Văn Định). 
Nhiều nguồn sử liệu ữước đây klrẳng định rằng sau khi 
bỏ về nhà cha mẹ đẻ, bà đã vượt qua lễ giáo phong kiến 
mà đi bước nữa để rồi sinh ra Trạng Bùng Phìmg Khắc 
Khoan (ngxíời làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch 
Thất, trấn Sơn Tây tlniộc tỉnh Hà Tây cũ). Nhưng nhiều 
nghiên cứu hiện nay cho rằng điều này rất khó xảy ra 
bởi bà Nhữ Thị Thục sinh ra Nguyễn Văn Đạt khỉ đã 
luống tuổi (ngoài 20 tuổi) trong khi Phùng Khắc 
Khoan sinh sau Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nguyễn Văn Đạt) 
tới 37 năm. Một điều nữa là bà Nhữ Thị Thục sau khi 
qua đời lại được an táng bên nhà cha mẹ đẻ ở làng An 
Tử Hạ mà không phải tại làng Trung Am bên nhà chồng 
như quan niệm truyền thống xưa nay.

Nguvễn Bỉnh Khiêm đưỢc giáo dục từ nhỏ trong một 
gia đìrứi nội ngoại đều có học vấn uyên thâm. Hầu hết 
những nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn 
Bửrh Khiêm đều ghi nhận ảnh hưởng lớn của bên họ 
ngoại ữong việc hình thành nhân cách cũng như tàl năng 
của ông. Trong gia phả của họ Nguyễn (thuộc nhánh hậu 
duệ người con trai thứ 7 của Nguyễn Bỉnh Khiêm) ở thôn 
An Tử Hạ còn ghi lại: “Phu nhân hồi An Tử Hạ, ỷ phụ 
thân giáo dường Đạt nhi tam tuế”, qua đó cho thấy mẹ 
Nhữ Thị Thục và ông ngoại Nhữ Văn Lan có công lớn 
giáo dưỡng Nguyễn Văn Đạt khỉ còn nhỏ.

Đến tuổi trưởng thành, nghe tiếng Bảng nhãn 
Lương Đắc Bằng ỏ làng Lạch Triều (thuộc huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày nay) nổỉ daiứi trong 
giới sĩ phu đương thời, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã cất công
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vào tận xứ Thanh để tầm sư học đạo. Lương Đắc Bằng 
từng là một đại thần giữ chức Thượng thư dưới triều 
Lê sơ nhưng sau khi những kế sách nhằm ổn định 
triều chính do ông đưa ra không được vua Lê cho thi 
hành, Lương Đắc Bằng đã cáo quan về quê sống đời 
dạy học (1509). Nguyễn Bỉnh Khiêm vốn sáng dạ, 
thông minh lại chăm chỉ học hành nên chẳng bao lâu 
đã trở thành học trò xuất sắc nhất của người thầy họ 
Lương. Bởi vậy mà trước khi qua đời, Bảng nhãn 
Lương Đắc Bằng đã trao lại cho Nguyễn Bỉnh Khiêm 
bộ sách quý về Dịch học (Chu Dịch) là Thái Ất thần 
kinh đồng thời ủy thác người con trai Lương Hữu 
Khánh của mình cho Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy dỗ.

Lớn lên trong, thời đại loạn (giai đoạn triều Lê sơ 
rơi vào khủng hoảng, suy tỀm), không muốn đi lại vết 
xe cũ của người thầy Lương Đắc Bằng nên từ khi 
trưởng thành cho đến khi ra ứng thí (1535), suốt hơn 
20 năm, Nguyễn Bỉnh Khiêm đả bỏ qua tới 9 kỳ đại 
khoa (trong đó có 6 khoa thi dưới triều Lê sơ). Ngay cả 
khi nhà Mạc lên thay nhà Lê sơ (1527), xã hội dần đi 
vào ổn định nhưng Nguyễn Bỉnh Kliiêm cũng không vội 
vã ra ứng thí (ông không tham dự 2 khoa thỉ đầu tiên 
dưới triều Mạc). Tới năm Đại Chính thứ sáu (1535) đời 
Mạc Thái Tông (Mạc Đăng Docmh) thịnh trị vương đạo 
nhất triều Mạc. ông mới quyết định đi thi và đậu ngay 
Trạng nguyên. Năm ấy ông đã 45 tuổi. Ngay sau khi đỗ 
đạt. ông được bổ nhiệm làm Đông Các hiệu thư 
(chuyên việc soạn thảo, sửa chữa các văn thư của triều 
đình) rồi sau được cử giữ nhiều chức vụ khác nhau 
như Tả thị lang bộ Hình, Tả thị lang bộ Lại kiêm Đông
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các Đại học sĩ. Nhưng sự qua đời đột ngột của Mạc 
Thái Tông vào năm Đại Chính thi1f 11 khỉ mới 41 tuổi 
(1540) đã kết tlaíic giai đoạn được coi là thịnh trị nhất 
dưới triều Mạc đồng thời Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng 
mất đi một chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện 
những hoài bão trị quốc ciia mình. Nhân lúc triều 
chính nhiễu nhương chia bè kết phái do Mạc Hiến 
Tông (Mạc Phúc Hải) còn ít tuổi lên thay vua cha 
nhưng chưa đủ năng lực điều hành chính sự, Nguyễn 
Bỉnh Khiêm đá dâng sớ trị tội 18 lộng thần (trong đó 
có cả con rể của ông là Phạm Dao làm Trấn thủ Sơn 
Nam) nhưng không được vua chấp tliuận. Bởi vậy, 
năm 1542 ông xin về quê trí sĩ sau 8 năm làm quan tại 
triều đình.

Sau hai năm về trí sĩ, tới năm Giáp Thìn (1544), 
vua Mạc lại cho người về phong tước Trình Tuyền hầu 
cho ông, rồi sau lại thăng ông lên chức Thượng thư bộ 
Lại, Thái phó, tước Trình Quốc công. Do vậy mà dân 
gian quen gọi ông là Trạng Trình. Một số nhà nghiên 
cứu tiểu sử Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng nguồn gốc 
của tên gọi Trình Tuyền (gắn với tước hiệu Trình 
Tuyền hầu và Trình Quốc công của ông) là bắt nguồn 
từ tên địa danh của làng Trung Am từ trước chứ không 
phải là bắt nguồn từ họ tên ngiíời theo ý hiểu rằng 
“Nguyễn Bỉnh Khiêm là ngiíời hiểu rõ suối nguồn Lý 
học của họ Trình (tức Trình Di và Trình Hạo) đời Tống 
bên Trung Quốc“.

Gần hai chục năm từ năm 53 tuổi tới 73 tuổi, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm tuy không ở hẳn kinh đô nhưng 
vẫn cáng đáng nhiều việc triều chính, lúc bàn quốc sự.
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lúc Uaeo xa giá nhà vua đi dẹp loạn, vua Mạc tôn kính 
ông như bậc quân sư. Những việc trọng đại nhà vua 
thường sai sứ giả về hỏi (trong đó có lời khuyên nổi 
tiếng đả đi vào sử sách: Cao Bằng tuy tiểu, khả diên 
sổ thế), có khỉ lại đón ông lên kinh để bàn việc, xong 
rồi ông lại trở về làng Trung Am. Ngoài 73 tuổi, ông 
mới chính, thức treo ấn từ quan, về quy ẩn nơi quê 
nhà. Trạng nguyên, Tô Khê hầu Giáp Hảl một người 
bạn lâu niên với Nguyễn Bỉnh Kliiêm đã làm thơ ca 
ngợi tài đức cũng như công lao của ông đối với triều 
Mạc, trong đó có những câu như “Lực phù nhật cốc trụ 
kình thiên” (năng lực phò vua như cột chống đỡ trời) 
hay “Tứ triều huân nghiệp nhân trung kiệt” (một tay 
anh kiệt huân nghiệp trải bốn triều vua).

Trong những năm trí sĩ cũng như thời gian quy ẩn 
tại quê nhà, ông đã cho dựng am Bạch Vần, lấy hiệu là 
Bạch Vân cư sĩ, lập quán Trung Tân, làm cầu Nghinh 
Phong, Trường Xuân cho dân qua lại thuận tiện và mở 
trường dạy học cạnh sông Tuyết (còn có tên là sông 
Hàn). Vì vậy mà về sau các môn sinh tôn ông là “Tuyết 
Giang phu tử“. Học trò của ông có nhiều người hiển 
đạt sau này như Phùng Khắc Khoan. Lương Hữu 
Khánh, Trương Thời Cử, Đinh Thời Trung, Hàn Giang 
cư sĩ Nguyễn Văn Chính (con trai cả của ông)... Nhiều 
tài liệu vãn học sử cho rằng Nguyễn Dữ (tác giả của 
Truyền kỳ mạn lục) cũng từng là học trò của ông và 
được ông phụ chmh tác phẩm để Truyền kỳ mạn lục 
trở thành một áng thiên cổ kỳ bút như Vũ Khâm Lân 
đã ca ngợi. Tuy nhiên cũng có một số nhà nghiên cứu 
cho rằng Nguyễn Dữ chưa từng là học trò của Nguyễn



Bỉnh Khiêm mà chỉ là một người sống cùng thời với 
ông. Vấn đề này đến nay vẫn chưa có quan điểm thống 
nhất của giới nghiên cứu văn học cũng như lịch sử.

Ngày 28 tháng 11 năm Ất Dậu, niên hiệu Đoan 
Thái nguyên niên (1585), ôhg tạ thế tại quê nhà ở tuổi 
95, đây là tuổi thọ hiếm có đương thời. Trước khi qua 
đời, ông còn dâng sớ lên vua Mạc: “... Thần tính độ số 
thấy vận nước nhà đã suy, vận nhà Lê đến hồi tái tạo, 
ý trời đã định, sức người khó theo. Song nhân giả có 
thể hồi thiên ý, xin nhà vua hết lòng tu nhân phát 
chính, lấy dân lỀun gốc, lấy nước làm trọng, trong sửa 
sang văn trị, ngoài chuyên cần võ công, may ra giữ 
đưỢc cơ nghiệp tổ tiên, thì thần chết cũng được thỏa 
lòng”. Bấy giờ vua Mạc Mậu HỢp cỉí Phụ chính đại thần 
ứng vương Mạc Đôn Nhượng cùng vãn võ bá quan về lễ 
tang để tỏ sự trọng thị. Việc vua Mạc cử người được 
vua coi như cha về dự lễ tang đã nói lên sự trân trọng 
rất lớn của triều Mạc với Nguyễn Bỉnh Khiêm. Triều 
đình lạl sal cấp ruộng tự điền trăm mẫu, đồng thời cấp 
ba nghìn quan tiền để lập đền thờ ông tại quê nhà, 
đích thân vua đề chữ lên biển gắn trước đền thờ là 
“Mạc Triều Trạng nguyên Tể Tướng Từ”.

Theo bản Phả ký (Bạch Vân am cư sĩ Nguyễn 
công Văn Đạt phả ký) do ôn Đình hầu Vũ Khâm Lân 
soạm năm 1743, Nguyễn Bỉnh Khiêm có cả thảy ba 
người vỢ và 12 người con, trong đó có 7 ngiíời con trai. 
Cũng giống như cha, hầu hết các con trai của Nguyễn 
Bỉnh Khiêm đều theo phò tá nhà Mạc. Bởi vậy sau khi 
nhà Mạc bị thất thủ dưới tay nhà Lê-Trịnh (1592), con 
cháu ông đều phải thay tên đổi họ, ly tán thập phương.
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Một chi họ do người con trai cả của ông là HỂm Giang 
hầu Nguyễn Văn Chính đứng đầu đã di cư về vùng 
Trường Yên thuộc đất Hoa Lư, Ninh Bình ngày nay và 
đổi từ họ Nguyễn sang họ Gicưig nhằm tránh sự trả thù 
của nhà Lê-Trịnh. Lúc sinh thời, Nguyễn Bỉnh Khiêm 
đâ cử người con trai thứ 7 (con trai út) dẫn người cháu 
đội bát hương sang sinh cơ lập ngliiệp ở làng An Tử 
Hạ, xã Kiến Thiết bên quê ngoại để trông coi phần mộ 
và thờ phụng ông bà ngoại Nhữ Vãn Lan cùng mẹ Nhữ 
Thị Thục rồi về sau tạo thành một chi họ Nguyễn hậu 
duệ của Trạng Trình trên đất Tiên Lảng ngày nay.

Những đóng góp cho Phật giáo

Nếu Nguyễn Trãi có nhiều lần đọc “Pháp Bảo đàn 
kinh“ (tác giả từng viết “Môn Thiền nhất phái Tào Khê 
thủy”. “Vô thụ phi đài ngữ nhược tâm” - “Du Nam Hoa 
tự”): Nguyễn Du sau này đã viết “Ngã độc Kũn Cương 
thiên biến kinh" (Tụng đọc “Kinh Kim Cương" hơn 
nghìn vạn lần) (“Lương Chiêu Minh thái tử phân kinh 
thạch đài”) thì Nguyễn Bỉnh Khiêm có bẻiỉ “Độc Phật 
kinh hữu cảm“. ông đã chịu ảnh hưởng Phật giáo khá 
nhiều trong cuộc đời và sáng tác.

Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà nho có cái nhìn thời thế 
rất sâu sắc, độc đáo. ông học được những kiến thức 
Nho học từ Lương Đắc Bằng (thuộc phái Tượng số học 
của Tống Nho). Học ữò suy tôn ông là Tuyết Giang 
Phu Tử - một bậc chân nho.

Tuy nhiên ta vẫn gặp thái độ như không mấy lạc 
quan trong cuộc đời. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết những 
câu tương tự Đỗ Phủ, Nguyễn Trãi: “Nho quan tự tín đa
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tìiân ngộ” (Tự biết “cál mũ nhà nho” đã làm cho tấm 
thân mắc nhiều lầm lỡ - “NgỊi hứng, 3”, “Bạch Vân am thỉ 
tập”). Nguyễn Bửih Khiêm ra làm quan với nhà Mạc 
nhiíng ông cũng thấy được sự đổ nát từ bên trong, ông 
đã dâng sớ chống tham nhũng, về trí sĩ ông lấy hiệu là 
Bạch Vân cit sĩ như là một tín đồ nhà Phật. (Cha ông là 
Văn Định cũng đã từng lấy đạo hiệu là Cù Xuyên).

về quê ông tích cực xây chùa, mở trường học. 
Thường ngày ông cùng với vài nhà sư, một số bạn bè 
dạo chơi các danh thắng trong đó có núi Yên Tử - 
trung tâm Thiền học Việt Nam. Khi Nguyễn Bỉnh 
Khiêm chơi chùa Phổ Minh (ngôi chùa được xây dựng 
từ thòi nhà Trần), ông đã sánh Pháp giới của nhà Phật 
với quan niệm Trời của Nho gia: “Pháp giới ưng đồng 
thiên quảng đại” (Pháp giới sánh ngang tầm rộng lớn 
của trời - “Du Phổ Minh tự"). Điều này chứng tỏ ông đã 
nhận thức được tư tưởng “Nhất thế chư pháp vô phi 
Phật pháp“ ở “Kinh Kim Cang“. Đến tiết Trung nguyên. 
Nguyễn Bỉnh Khiêm hy vọng ở lòng yêu thương rộng 
lớn; “Từ bl ta muốn nhờ công sức. Cứu được bao người 
chịu khổ oan” (‘Trung nguyên tiết xá tội” - Đinh Gia 
Khánh dịch). Nhà thơ rất cảm hứng khỉ đọc kinh Phật 
(“Độc Phật kinh hữu cảm“). ông tâm đắc triết lý sắc 
không: “Xuân hoa phong nguyệt không mà sắc” (“Tân 
quán ngụ hứng"). Đây là tư tưởng “Sắc tức thị không, 
không tức thị sắc” nổi bật của “Kinh Bát nhã". Tư 
tưởng Thiền có lẽ đã gây chấn động trong nhận thức 
của tác giả: “Vị Phật na tri vô hữu tướng, Đáo thiền 
phương ngộ bổn Iciỉ ky (cơ)” (Chưa Phật nào hay vô 
h€fu tướng, Đạt thiền mới biết bổn laí cơ - “Tân quỂưi
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ngụ hứng, 18”). Tư tưởng này được tìm thấy ở "Kinh 
Kim Cang”. Khi Phật nói với Tu-bồ-đề: “Phàm cái gì có 
hình tướng đều là hư vọng. Nếu các ông thấy các pháp 
(tướng) đều hư vọng, không tliật (phi tướng) tức là thấy 
được Như Lai (thật tướng các pháp)”. Tư tưởng này 
cũng được tiếp nối ở “Pháp Bảo Đàn kinh". Tác giả nói 
“Bổn lai cơ” trong trường hợp này không ngoài mệnh 
đề “Bổn lai vô nhất vật” (“Pháp Bảo Đàn kinh”). Khái 
niệm “cơ” ở cuối câu có thể có nguồn gốc xuất phát từ 
Tượng Số học - vốn là sở triíờng của Nguyễn Bỉnh 
Khiêm. Chính tư tưởng Thiền và kinh Phật đã làm 
phong phú và nâng cao bản lĩnh Nho học cùng bản sắc 
trí tuệ trong thơ và đời Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tác phẩm

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm được nhìn nhận là một trong những nhà văn 
hóa lớn của dân tộc. ông là một chính khách có uy tín. 
bậc hiền triết, nhà tiên tri... Nhưng ông cũng đồng thời 
là một tác gia lớn có những đóng góp quan trọng trong 
sự phát triển của ván học dân tộc. Sáng tác của 
Nguyễn Bỉnh Khiêm phong phú, gồm cả chữ Hán và 
chữ Nôm.

Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà thơ lớn, không chỉ 
của thế kỷ XVI. Tác phẩm của ông có ảnh hưởng sâu 
rộng, tác động tích cực vào đờí sống tinh thần của 
nhân dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển của tiến 
trình văn học dân tộc. về thơ chữ Hán, ông có Bạch 
Ván am thi tập. theo ông cho biết là có khoảng một 
nghìn bài, nay còn lại khoảng 800 bài. Trong lời đề tựa
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cho tập thơ chữ Hán của mình, ông đã viết: Tuy
nhiên cái bệnh yêu thơ lâu ngày tích lại chưa chữa 
được khỏi vậy. Mỗi khi được thư thả lại dậy hứng mà 
ngâm vịnh, hoặc là ca tụng cảnh đẹp đẽ của sơn thủy, 
hoặc là tô vẽ nét thanh tú của hoa trúc, hoặc là tức 
cảnh mà ngụ ý ,  hoặc là tức S ỊÍ  mà tự thuật, thảy thảy 
đều ghi lại thành thơ nói về chí, được tất cả nghìn bài, 
biên tập thỄmh sách, tự đặt tên là Tập thơ am Bạch 
Vân” [Bạch Văn am thi tập tiền tự), về thơ chữ Nôm, 
ông có Bạch Ván quốc ngữ thí tập (còn gọi là Trình 
quốc công Bạch Ván quốc ngữ thi tập), chính ông ghi 
rõ sáng tác từ khi về nghỉ ở quê nhà, nhưng không cho 
biết có bao nhiêu bài, hiện còn lại khoảng 180 bài. 
Thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm làm theo thể Đường luật 
và Đường luật xen lục ngôn nhưng ông thường không 
đặt tiêu đề cụ thể cho từng bài mà việc đó được thực 
hiện bởi những nhà biên soạn sau này. Theo Phả ký 
[Bạch Vân am cư sĩ Nguyền công Ván Đạt phả ký) 
của Vũ Khâm Lân, Nguyễn Bỉnh Khiêm còn có bài phú 
bằng quốc âm nhưng nay đã bị thất lạc.

Ôn Đình hầu Vũ Khâm Lân trong bài Bạch Vân 
am cư sĩ Nguyễn công Văn Đạt phả ký soạn năm 
1743, có đôi dòng nhận định về di sản thơ văn của 
Nguyễn Bỉnh Khiêm: “không cần gọt dũa mà tự nhiên, 
giản dị mà lưu loát, thanh đạm mà có nhiều ý vị... như 
gió mát trăng thanh, nghìn năm sau còn tưởng thấy”. 
Danh sĩ thời nhà Nguyễn là Phan Huy Chú trong bộ 
sách Lịch triều hiến chương loại chí ở phần Vdn tịch 
chí cũng gần như có chung quan điểm với Vũ Khâm 
Lân khi nhận xét về thơ văn Trạng Trình: “thanh tao,



tiêu sái, hồn hậu, phong nhã, có ý ữiú tự nhiên”.
Như PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh (Viện Văn học) 

đá đánh giá, Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà thơ viết nhiều 
nhất trong năm thế kỷ đầu của nền văn học viết Việt 
Nam. về số lượng mà xét thì Nguyễn Bỉnh Khiêm là 
một nhà quán quân. Tuy nhiên vấn đề không chỉ là số 
liíỢng. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có một phong cách thơ 
riêng không lẫn. Ai cĩmg biết một nguyên tắc thẩm mỹ 
quan trọng của thơ thời trung đạl là “thơ ngôn chí”, 
nguyên tắc mà các nhà nghiên cứu hiện đạii thường 
xem là làm hạn chế tính thẩm mỹ của thơ và ngay các 
nhà thơ cổ cũng không phải đều nhất nhất tuân theo. 
Thế nhưng Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tuân theo một cách 
“triệt để” và với một cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ. Với 
ông, đề vịnh, tự sự, tự thuật cũng đều để ngôn chí, và 
phong cách riêng của ông cũng được xác định chính từ 
những vần thơ ngôn chí ấy. Thơ văn của ông thể hiện 
sự ưu thời mẫn thế, đậm chất ữiết lý, giáo huấn nhưng 
vẫn gần gũi và dễ tìếp nhận.

Theo đánh giá của GS. Nguyễn Huệ Chi trong bàl 
tham luận “Bước đầu suy nghĩ về Văn học Mạc”, thơ 
văn của Nguyễn Bỉnh Khiêm đánh dấu cho sự khởi 
đầu của một hình thức tư duy mới trong tiến trình 
hoàn thiện thơ ca trung đại Việt Nam. Đó là tư duy thế 
sự. Thơ vẫn mang tính trữ tình nhưng là “trữ tình lý 
trí”. Nó mang hình thức không phải là tư duy cảm tính 
mà là tií duy lý tính, nhìn thẳng vào xã hội nên gọi là 
tư duy thế sự. Bởi vậy thơ có tính phát hiện, hiện thực 
rất đáng kể. Nguyễn Bỉnh Khiêm nhìn sâu vào các 
ngóc ngách của xã hội để thấy bức tranh phức tạp của
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xã hội mà bức tranh ấy diễn ra một cách tự nhiên bỏỉ 
nó là bức tranh xã hội có thực. Vì là tư duy thế sự nên 
cũng nhìn sâu vào tâm lý con người. Trong khỉ ở thời 
trước đó (điển hình là thời của Lê Thánh Tông) mọi 
thít trong xã hội đều được ước lệ hoá, công thức hoá, 
được mỹ hoá thành một xâ hội chung chung đâu cũng 
như nhau.

Nguyễp Bỉnh Khỉêm được coi là người tiếp nối cho 
sự phát triển và hoàn thiện của nền thơ ca dân tộc kể 
từ sau Nguyễn Trãi, đồng thời bổ sung vào đó đậm đặc 
hơn. chất triết lý, suy tưởng và giáo huấn, để thơ trở 
thành một công cụ hữu ích, phục vụ con người, phản 
ánh hiện thực đời sống và hiện thực tâm trạng một 
cách sâu sắc. với cái nhìn khái quát của một triết gia, 
trong đó có những chiêm nghiệm từng trải của cá nhân 
ông. Giàu chất trí tuệ. thơ ông là những khát vọng 
muốn khám phá những quy luật của thiên nhiên, xã 
hội và của cả con người, nhằm tự vượt thoát ra khỏi 
những bế tắc của một thời và có ảnh hưởng sâu sắc tới 
tận ngày hôm nay, cả về tư tưởng và nghệ thuật của 
thơ, cả về tầm vóc vãn hóa và nhân cách của một nhà 
thơ. được thể hiện rõ nét nhất qua sấm  ký Nguyễn 
Bỉnh Khiêm. Các học giả như GS. Nguyễn Huệ Chi 
(Viện Văn học) và PGS.TS. Trần Nguyên Việt (Viện 
Triết học) có chung quan điểm khi cho rằng Nguyễn 
Bỉnh Khiêm là người mở đầu cho tư duy biện chứng 
trong lịch sử tư tưởng Việt Nam dưới cál nhìn mang 
đậm tính ưiết học thể hiện qua thơ văn của ông.

Ngoài dl sản văn học với hơn 800 bàl thơ (cả chữ 
Hán và chữ Nôm) còn lưu lại đến ngày nay, Nguyền Bủih
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Khiêm cũng để lại nhiều bài văn bia (bi ký) nổi tiếng như 
Trung Tán quán bí ký, Thạch khánh ký, Tam giáo 
tượng bi minh... Hầu hết bia đá ông cho khắc lúc sinh 
thời đã bị thất lạc hay hư hại qua hàng thế kỷ nhưng 
nhiều bài văn bia nhờ được ngiíời đương thời chép lại mà 
còn htu đến hôm nay. Một số văn bia do Nguyễn Bỉnh 
Klúêm soạn và cho khắc đá đã được lìm thấy vào năm 
2000 tại huyện Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình (nằm giáp 
với huyện Vĩnli Bảo của Hải Phòng qua sông Hóa). 
Những văn bia đó không chỉ có giá trị về mặt lịch sử hay 
khảo cổ mà còn chứa đựng nhiều giá ừị về mặt tư tưởng 
cũng như nhân sinh quan của Nguyễn Bỉnh Khiêm. 
Trong số đó, có giá trị nhất là bài văn bia tại quán Trung 
Tân do Nguyễn Bủih Kliiêm soạn với nội dung như sau: 
“... Tôi viết biển đề tên Quán Trung Tân. Có người hoi 
tôi: Quán tên là Trung Tân có ý nghĩa như thế nào? Tôi 
trả lời rằng: Trung là đạo trung, giữ đưỢc toàn Tlúện là 
Trung, trái lại tliì kliông phải là Trung. Còn Tân là bến 
để đậu, biết chỗ bến đậu đúng thì là bến chứih, nếu đậu 
sai chỗ là bến mê... Nghĩa chữ Trung chính là ở chỗ chí 
Tliiện... Xin glii vào đá để lưu lại lâu dài. Tháng Mạnh 
xuân, niên hiệu Quảng Hoà thứ ba (1543) Tiến sĩ cập đệ 
khoa Ât Mùi (1535) Lại bộ Tả thị lang kiêm Đông các Đại 
học sĩ Tư clúnh Khaiứi Trung Am, Nguyễn Bỉnh Kliiêm 
soạn" (Bản dịch của nhà sử học Ngô Đăng Lợi). Qua bíú 
văn bia này, ông không chủ trương trung với một cá 
nhân nào dù đó là một ông vua, mà là trung với lẽ phải, 
với chân lý, với điều thiện và với nglũa vụ mà mìiứi phiú 
thực hiện.

Trong dân gian còn lưu hành nhiều câu sấm
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Trạng. Các tập sấm ký Nôm thường mang tên Trạng 
Trình (Sấm Trạng Trình) và phần lớn viết theo thể lục 
bát như Trình quốc công sấm ký, Trinh tiên sinh quốc 
ngữ. Sấm Trạng Trình là một hiện tượng văn học cần 
phải được tìm hiểu và xác minh ứiêm.

D i ngôn

... Vẹn toàn điều Thiện là Trung, không vẹn toàn 
điều Thiện thì không phải là Trung. Tăn là cál bến, 
biết chỗ dừng lại là bến chính, không biết chỗ dừng 
lại là bến mê... Nghĩa chữ Trung chính là ở chỗ Chí 
Thiện. (Trung Tân quán bi ký, 1543).

... Làm việc thiện không phải nì công tích mà ở 
tấm lòng. Nay vừa sau cơn loạn lạc thì chẳng những 
thân người ta bị chìm đắm, mà tám người ta càng 
thêm chim đắm. Các bậc sĩ đệ nên khuyến khích 
nhau bằng điều thiện, để làm cho mọi người dấy nền 
lòng thiện mà tạo nên miền đất tốt lành. (Diên Tho 
kiều bi ký, 1568).

Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong (Nguyễn Bỉnh 
Khiêm nói về mối quan hệ giữa vua Lê và chúa Trịnh).

Tứ bách niên tiền, chung phục thuỷ / Thập tam 
thế hậu, dị nhi đồng (Nguyễn Bỉnh Khiêm viết về con 
cháu họ Mạc).

Tuệ tinh cộng ngưỡng quang mang tại / Tiền hậu 
quang huy chiếu Việt Nam (Thơ gửi Trạng nguyên, Tô 
Khê hầu Giáp Hải).

Tiền trình vĩ đại quân tu ký / Thùy thị phương 
danh trọng việ t Nam (Thơ gửi Trạng nguyên, Thư 
Quốc công Nguyễn Thiến).
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Hồng Lam ngủ bách niên thiên hạ / Hưng tộ diên 
trường ức vạn xuân (Nguyễn Bỉnh Khiêm viết về thời 
vận mới của nước Việt).

Có lai quốc dĩ dân ưi bản / Đắc quốc ưng tri tại 
đắc dân (Thơ chữ Hán, cảm hứng).

Cổ lai nhân giả tư vô dịch / Hà tất khu khu sự 
chiến tranh (Thơ chữ Hán).

Nho quan tự tín đa thâm ngộ / Đình thực thùy 
năng vị quốc mưu (Thơ chữ Hán, Ngụ hứng)

Tất cánh dục cầu ngô lạc xứ / Tri ngô hậu lạc tại 
tiên ưu (Thơ chữ Hán, Ngụ hứng).

Có thuở được thời mèo đuổi chuột / Đến khi thất 
thế kiến tha bò (Thơ chữ Nôm, Bài số 75).

Thớt có tanh tao ruồi đậu đến / Ang không mật 
mỡ kiến bò chí (Thơ chữ Nôm, Bài số 53).

Hoa càng khoe nở, hoa nền rữa / Nước chứa cho 
đầy. nước ắt vơi (Thơ chữ Nôm, Bài số 52).

Thế gian biến cải vũng nên đồi / Mặn nhạt chua 
cay lẫn ngọt bùi (Thơ chữ Nôm, Bài số 77).

Làm người hay một chớ hay hai / Chớ cậy rằng 
hơn, chớ cậy tài (Thơ chữ Nôm, Bài số 65).

Làm người chớ thấy tài mà cậy / Có nhọn bao 
nhiêu lại có tù (Thơ chữ Nôm, Bài số 11).

Ta dại. ta tim nơi vắng vẻ / Người khôn, người 
đến chốn lao xao (Thơ chví Nôm, Bài số 79).

Làm người có dại mới nên khôn / Chớ dại ngây 
sl, chớ quá khôn (Thơ chữ Nôm, Bài số 94).

Chớ cậy rằng khôn khinh rẻ dạt / Gặp thời, dại



cũng hoá ra khôn (Thơ chữ Nôm, Bàl số 94).
Thuở khó dẫu cháo, chào cũng lảng / Khi giàu 

chẳng hỏi, hỏi thời quen (Thơ chữ Nôm. Bài số 5).
Đạo ỗ mình ta lấy đạo trung / Chớ cho đục, chớ 

cho trong (Thơ chữ Nôm, Bài số 104).

T iên tri

Sấm ký Nguyễn Bỉnh Khiêm, còn gọi là “Sấm 
Trạng Trình" là những lời tiên tri của Nguyễn Bỉnh 
Khiêm về các biến cố chính của dân tộc Việt trong 
khoảng 500 năm (từ năm 1509 đến khoảng năm 
2019). Đây là những dự báo thiên tài, hỢp lý, tùy thời, 
tự cường, hướng thiện và lạc quan theo lẽ tự nhiên 
“thuận thời thì an nhàn, trái thời thì vất vả”. “Trạng 
Trình đã nắm đưỢc huyền cơ của tạo hóa” (lời Nguyễn 
Thiếp - danh sĩ thời Lê mạt). “An Nam lý học hữu 
Trình Tuyền” (lời Chu Xán - sứ giả của triều Thanh). 
Sấm ký, giai thoại và giải đoán chứa đựng nhiều thíi vị 
về một trí tuệ bậc 1'hầy kỳ tài muôn thuở, nặng lòng 
yêu niíớc tluíơng dân và sâu sắc hiếm tliấy. Khi theo 
học Bảng nhản Lương Đắc Bằng, ông được truyền cho 
quyển Thát Ất thần kinh từ đó ông tinh thông về lý 
học, tướng số... Sau này, dù Nguyễn Bỉnh Kliỉêm 
không còn làm quan nhiíng vua Mạc Hiến Tông (Mạc 
Phúc Hải) vẫn phong cho ông tước Trình Tuyền hầu 
vào năm Giáp Thìn (1544), ngỊi ý đề cao ông có công 
khơi nguồn ngành lý học, giống như Trình Y Xuyên, 
Trình Minh Đạo bên Trung Hoa. Sau đó được thăng 
chức Thượng thư bộ Lại tước hiệu Trình Quốc công. 
Nhờ học tính tlieo Thái Ất, ông tiên đoán được biến cố
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xảy ra đến 500 năm sau, được dân gian truyền tụng và 
suy tôn là “nhà tiên trí” số một của Việt Nam.

Sấm ký ở bản A có 262 câu, gồm 14 câu “cảm đề” và 
248 câu “sấm ký”. Đây là bản trích ở bộ ‘Thành ngữ, 
điển tích, danh nhân từ điển” (tập 2) của Trịnh Văn 
Thanh - Sài Gòn - 1966. Ngoài bản A còn có ít nhất ba dị 
bản về sấm Trạng Trình. Tài liệu liên quan hiện có 20 
văn bản, trong đó 7 bản là ưếng Hán Nôm lưu tại Thư 
viện Khoa học Xã hội (trước đây là Viện Viễn Đông Bác 
Cổ) và Thư viện Quốc gia Hà Nội và 13 tựa sách quốc 
ngữ về sấm Trạng Trình xuất bản từ năm 1948 đến nay. 
Bản uếng quốc ngữ phát hiện sớm nhất có lẽ là Bạch 
Vân Am thí văn tập in trong Quốc Học Tùng Thư nám 
1930 mà hiện nay vẫn chưa tìm được.

Sấm ký gắn với những giai thoại và sự thật lịch sử. 
Nhiều nội dung trong sấm ký hiện đã được giải mã, 
chứng minh tính đúng đắn của những quy luật - dự 
đoán học trong Kinh Dịch và Thái Ât thần kinh. E)ến 
nay đã có 36 giai thoại và sự thật lịch sử về sấm  Trạng 
Trình đã được giải mã.

Trước Nguyễn Bỉnh Khiêm, vua Phật Trần Nhân 
Tông (1258- 1308) là người rất coi trọng phép biến 
Dịch. Người đã viết trong “Cư trần lạc đạo”: “Kinh Dịch 
xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu. Sách Nhàn 
đọc giấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim”. Trạng 
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với “Thái Ất thần kinh”, 
“Sấm ký”, “Bạch Vân Am thi văn tập", “huyền thoại và 
di tích lịch sử” đã lưu lạl cho dân tộc Việt Nam và 
nhân loại một tài sản văn hoá vô giá.

Tương truyền, ông là người đã đưa ra lời khuyên
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giúp các nhà Nguyễn, Mạc, Trịnh, Lê. Khi Nguyễn 
Hoàng sỢ bị anh rể Trịnh Kiểm giết, ông khuyên nên 
xln về phía Ncim với câu “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại 
dung thân” (có tài liệu viết là ”khả dĩ dung thân”) nghĩa 
là “Một dải Hoành Sơn có thể dung thân lâu dài”. 
Nguyễn Hoàng nghe theo và lập được nghiệp lớn, 
truyền cho con cháu từ đất Thuận Hoá. Lúc nhà Mạc 
sắp mất cũng sai người đến hỏi ông, ông khuyên vua 
tôi nhà Mạc ”Cao Bằng tuy thiểu, khả diên số thể” (tức 
Cao Bằng tuy nhỏ, nhưng có thể giữ được). Nhà Mạc 
theo lời ông và giữ được đất Cao Bằng gần 80 nám 
nữa. Đối với Lê - Trịnh, khi vua Lê Trung Tông chết 
không có con nối, Trịnh Kiểm định thay ngôi nhà Lê 
nhưng còn sỢ dư luận nên sai người đến hỏi ông. ông 
nói với chú tiểu, nhưng thực ra là nói với bề tôi họ 
Trịnh: “Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản” (ý nói giữ là bề 
tôi của các vua Lê thì lợi hơn). Trịnh Kiểm nghe theo, 
sai người tìm người tôn thất nhà Lê thuộc chi Lê Trừ 
(anh Lê Lợi) đưa lên ngôi, tức là vua Lê Anh Tông. Họ 
Trịnh mượn tiếng thờ nhà Lê nhưng nắm thực quyền 
điều hành chính sự, còn nhà Lê nhờ họ Trịnh lo đỡ 
cho mọi chuyện chính sự, hai bên nương tựa lẫn nhau 
tồn tại tới hơn 200 năm. Bởi thế còn có câu: “Lê tồn 
Trịnh tại”.

Nguồn gốc tên gọi Việt Nam
Cho đến trước thế kỷ XIX (trước khi nhà Nguyễn 

được thành lập), trong số các tác gia thời trung đại 
của Việt Nam, Nguyễn Bỉnh Khiêm được xem là người 
có mối liên hệ mật thiết nhất với héd chữ Việt Nam



tíiông qua các trước tác của ông hoặc có liên quan trực 
tiếp với ông. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải 
(Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người thuộc 
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) là 
một trong những nhà nghiên cứu đầu uên tại Việt 
Nam khẳng định điều này. Dù chưa có những bằng 
chứng chắc chắn để khẳng định Nguyễn Bỉnh Khiêm 
có phải là người đầu tiên sử dụng danh xưng Việt Nam 
với tư cách là quốc hiệu của dân tộc hay không nhưng 
nhiều nhà nghiên cứu hiện nay củng đồng quan điểm 
với ông Nguyễn Phúc Giác Hải khỉ cho rằng Nguyễn 
Bỉnh Khiêm có thể là người đầu tiên sử dụng danh 
xưng Việt Nam một cách có ý thức nhất để gọi tên của 
đất nước.

Trong các tác phẩm liên quan đến Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, có ít nhất bốn lần danh xưng Việt Nam đã được 
sử dụng một cách có chủ ý. Điều này cũng góp phần bác 
bỏ quan điểm cho rằng hal chữ Việt Nam chỉ được 
Nguyễn Bỉnh Khiêm sử dụng một cách ngẫu nhiên hay 
tùy hứng mà thôi. Trong kho lưu trữ của Viện Nghiên 
cứu Hán-Nôm hiện còn lưu giữ nhiều tài liệu cổ (chép 
tay) về Nguyễn Bỉrứi Khiêm có sử dụng danh xưng Việt 
Nam như một quốc hiệu tiền định. Ngay trong phần đầu 
của tập Sấm ký có tựa đề Trình tiên sinh quốc ngữ, tên 
gọi Việt Nam đả được nhắc đến: “Việt Nam khởi tổ xây 
nền”. Danh xưng Việt Nam còn được sử dụng một lần 
nữa trong bài thơ chữ Hán của ông có tựa đề Víệí Nam 
sơn hà hải động thưởng vịnh (Vịnh về non sông đất 
nước Việt Nam). Ngoài ra còn có hai bài thơ của Nguyễn 
Bủứi Khiêm gửỉ hai người bạn thân đồng thờỉ là hcd
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Trạng nguyên của ữiều Mạc. cho ứiấy tên gọi Việt Nam 
được dùng như một sự chủ ý. Bài thứ nhất gửi Trạng 
nguyên, Thư Quốc công Nguyễn Tlũến, hai câu cuối 
Nguyễn Bủili Kliiêm viết: Tiền trinh vĩ đại quân tu ký / 
Thùy thị phương danh trọng Việt Nam (Tiền đề rộng lớn 
ông nên glii nhớ, Ai sẽ là kẻ có ưếng tliơm được coi trọng 
ở Việt Nam?). Bài tliứ hai gửi Trạng nguyên, Tô Khê 
hầu Giáp Hải, hai câu cuối Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng 
viết: Tuệ tinh cộng ngưỡng quang mang tại / Tiền hậu 
quang huy chiếu Việt Nam (Cùng ngửa trông ngôi sao 
sáng ữên bầu trời, Trước sau soi ánh sáng rực rỡ vào 
nước Việt Ncun). Các bài thơ trên còn được chép trong 
tập thơ chữ Hán của ông là Bạch Ván am thi tập.

Người đời đánh giá

Nguyễn Bửứi Kliiêm là nhà văn hoá lớn, rứià thơ triết 
lý, nhà hiền triết thông kim bác cổ, tàỉ danh lỗi lạc “tác 
giả lớn của văn học thế kỷ XVI và của cả giai đoạn văn 
học thế kỷ XVI, XVII và nửa đầu thế kỷ XVIII" (Từ điển 
Văn học Việt Nam), ông đã để lại tập thơ chữ Nôm 
“Bạch Vân Quốc ngữ thi tập” “có cả ngàn bài” theo lời 
“Bài tựa" của chúih ông, và nliỉều bàl thơ chữ Hán. Thơ 
vỄứi Nguyễn Bỉnh Kliiêm đề cập đến nhiều vấn đề hiện 
thực xâ hội, là tiếng nói về đạo lý ở đời. Vũ Khâm Lân đã 
khen “vãn chương của ttên sinh thường bộc lộ cái tấc dạ 
ưu thời mẫn thế, không cần điêu luyện mà tự nhiên, giản 
dị mà híu loát, thanli đạm mà ý vị, câu câu đều có ngụ ý 
răn đời” “ý nghĩa thanh cao mà siêu thoát”, Phan Huy 
Chú thì cho rằng đọc qua thơ ông, dù nghìn năm sau còn 
tưởng như trăng trong, gió mát”.
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Nhận xét về Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà sử học Phan 
Huy Chú đã viết trong bộ sách lớn Lịch triều hiến 
chương loại chí: “Một bậc kỳ tài, hiền danh muôn 
thuở”. La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp khi về thăm đền 
thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, có bài thơ Quá Trình Tuyền 
mục tự (Qua thăm đền cũ Trình Tuyền) đã xem Trình 
Tuyền là người có tài “Huyền cơ tham tạo hóa” (nắm 
đưỢc huyền vỉ của tạo hóa). Tiến sĩ thời nhà Hậu Lê Vũ 
Khâm Lân đã làm bia ở đền Trạng Trình và nói rằng 
danh tiếng Trạng Trình “như núi Thái Sơn, sao Bắc 
Đẩu / nghìn năm sau như vẫn một ngày/. Đạo Cao 
Đài đã suy tôn ông là một trong ba vị Thánh cùng với 
Tôn Trung Sơn và Victor Hugo.

Trạng nguyên, Lại bộ Thượng thư Giáp Hải đời 
Mạc đả viết thơ ca ngợi tài lý học của Nguyễn Bỉnh 
Khiêm và tên tuổi của ông trong giới Nho gia đương 
thời cũng như công lao của ông đối với triều Mạc, 
trong đó có những câu sau: “Chu Liêm Khê hậu hữu Y 
Xuyên, Lý học ưu kim hữu chính truyền”; “Danh quán 
nho khoa lôi chấn địa, Lực phù nhật cốc trụ kình 
thiên”; "Tứ triều huân nghiệp nhân trung kiệt, Cửu 
lão quang nghi thế thượng tiên” (dịch nghĩa: “Sau 
Liêm Khê lại có Y Xuyên, Lý học ngày nay bậc chính 
truyền”: “Long bảng đứng đầu tên sấm dậy, Chống trời 
cột vững sức cường kiên”: “Bốn triều nghiệp lớn tay 
anh kiệt, Chín lão dung nghi dáng khách tiên”).

Bài văn tế “Môn sinh tế Tuyết Giang phu tử văn” 
đọc trước linh cữu Nguyễn Bỉnh Khiêm mùa đông năm 
1585 do Tiến sĩ Đinh Thì Trung (Đinh Thời Trung) 
thay mặt các đồng môn soạn ra để tế viếng người thầy

... trong lick sứ V i i t  ĩ ỉ a m  181



182 ĩ^hững  Trang ngiiyỉn Jăc Liêt...

của mình. Trong bài văn tế, học trò Đinh Thời Trung 
đã coi Tuyết Giang phu tử là bậc “muôn chương đọc 
khắp, học tài chẳng kém Âu, Tô” (Âu Dương Tu và Tô 
Đông Pha đời Tống), “văn lực không nhường Lý, Đỗ” 
(Lý Bạch và Đỗ Phủ đời Đường), “một kinh Thái ất 
thuộc lòng, đốt lửa soi gan Dương Tử” (hiểu rõ lẽ 
huyền vi của bộ Thái ất như Dương Hùng đời Hán), 
“suy tntớc biết sau, học lối Ngliỉêu Phu môn hộ” (suy 
trước biết sau chẳng khác nào Thiệu Ung đời Tống) và 
“một mình Lý học tinh thông, hai nước anh hùng 
không đối thủ".

Tiến sĩ đời Lê Trung hưng, ôn Đình hầu Vũ Khâm 
Lân trong bềii Bạch Vân am cư sĩ Nguyễn công Ván 
Đạt phả ký soạn năm 1743 có những dòng ca ngợi:

... BỞI tiên sinh chẳng những chỉ tinh thâm một 
môn Lý học, biết rõ dĩ váng cũng như tương lai, mà 
sự thực thì trăm đời sau củng chưa dễ ai hơn được 
vậy. Ôi! ở  trong thiên hạ, các bậc quân vương, các ví 
hiền giả, hỏi có thiếu chi, nhưng chỉ có lúc sống thi 
đưỢc phú quý vinh hoa, còn sau khi mất thì những 
cái đó lại cũng mai một đi với thời gian, hỏi còn ai 
nhắc nữa? Còn như tiên sinh, nól về thế hệ đã truyền 
đến 7, 8 đời, gần thì sĩ phu dân thứ ngưỡng vọng như 
bóng sao Đẩu trên trời, dẫu cách ngàn năm cũng còn 
tưởng như một buổi sớm, xa thì sứ giả Thanh triều 
tên Chu Xán, nót đến nhân vật Lĩnh Nam củng đã có 
câu An Nam Lý học hữu Trinh Tuyền tức là công 
nhận môn Lý học của nước An Nam chỉ có Trình 
Tuyền là người số một, rồi chép vào sách truyền lạl 
bên Tàu. Như thế, đủ thấy Tiên sinh quả là một



người rất mực của nước ta về thời trước vậy.
La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp sống thời nhà Tây 

Sơn, người được Quang Trung Nguyễn Huệ tôn kính 
như bậc thầy, từ xứ Nghệ ra Bắc, về trấn Hải Dương 
mong tìm lại những dấu tích gắn với cuộc đời của 
Tuyết Giang phu tử (Bạch Vân cư sĩ), đâ ngậm ngùi 
viết trong bài thơ Quá Trình Tuyền mục tự (Qua chùa 
cũ của Trình Tuyền) khi viếng cảnh xưa mà không còn 
am Bạch Vân, quán Trung Tân bên bến Tuyết Giang, 
trong đó có những dòng thơ ca ngợi Trình Tuyền hầu 
Nguyễn Bỉnh Khiêm là ngitời có tài huyền cơ tham tạo 
hóa (mưu cơ thâm kín can dự cả vào công việc của tạo 
hóa) hay phiến ngữ toàn tam tính (một lời ngắn gọn 
mà bảo toàn cho cả ba họ).

Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút đã viết: “Lý 
học như Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Khoan 
đều là tinh anh của non sông đúc lại”.

Nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười về thăm khu di tích 
Trạng Trình đã ghi những hàng chữ lưu niệm: “Trạng 
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà thơ, nhà văn, một 
thầy giáo, một nhà triết học, một nhà dự báo, một 
danh nhân văn hóa như cây đạl thụ bóng trùm cả một 
thế kỷ XVI. Tấm lòng yêu nước, thương dân tha thiết, 
nhân cách cao cả cùng với tri thức uyên bác và tài 
năng sáng tạo đã tạo nên sự nghiệp, uy tín và ảnh 
hưởng rộng lớn của ông mà đến nay chúng ta rất đỗi tự 
hào, trân trọng.”

Giáo sư, Anh hìmg lao động Vũ Khiêu có những 
đánh giá về việc Nguyễn Bỉnh Khiêm đã quyết định đi

... trong lich sử V iê t N a m  1 83



theo phò tá triều Mạc mà không phải là nhà Lê: “Vì 
sao nhà trí thức kiệt xuất này, suốt cuộc đời cho đến 
lúc gần 50 tuổi vẫn nhất định không chịu đi thỉ, không 
chịu cộng tác với nhà Lê, không nhận bất cứ công việc 
gì của nhà Lê để cuối cùng chọn Mạc Đăng Dung như 
minh chủ của mình?... Tấm lòng của Nguyễn Bỉnh 
Khiêm và Uiái độ của ông do chính ông tự tay viết ra và 
còn để lại đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc vô căn cứ về 
ông. Những lời tâm huyết trong thơ của ông khiến 
người đời sau phải suy nghĩ vì sao ông lại gắn bó với 
Mạc Đăng Dung và triều Mạc đến thế.”

Nguyễn Bỉnh Khiêm là danh nhân văn hóa duy 
nhất trong lịch sử Việt Nam cho tới nay được công 
nhận là một vị thánh của một tôn giáo chính thức, ông 
được suy tôn là Thanh Sơn Đạo sĩ (còn được gọi 
là Thanh Sơn Chơn nhơn), là một trong ba vỊ thánh 
linh thiêng ciìa Đạo Cao Đài. Bức tranh Tam Thánh ký 
hòa ước được lưu thờ tại Tòa Thánh Tây Ninh có vẽ 
chân dung của Nguyễn Bỉnh Khiêm bên cạnh Victor 
Hugo và Tôn Trung Sơn.

Dương Phong tổng hỢp từ  các nguồn: 
vi.wikỉpedia.org/wiki/Nguyễn_Binh_Khiêm; 

ioer.edu.vn/bn-cn-bit/iteirdll8-ngyen-binh-khiem- 
1491-1585; vi.wikipedia.org/wiki/Sấm_ký
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TRẠNG NGUYÊN GIÁP HẢI

Giáp Hải tự là Tiềm Phu, hiệu Tiết Trai, tục gọi là 
Trạng Kế. ông quê làng Dĩnh Kế, huyện Phượng Nhãn, 
trấn Kỉnh Bắc (nay thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 
Giang). Năm 23 tuổi, Giáp Hải đỗ Trạng nguyên năm 
Mậu Tuất, niên hiệu Đại Chính tliứ chín (1538) đời 
Mạc Thái Tông. Dưới triều Mạc, ông giữ chức Tuyên 
phủ đồng tri, ứiăng Lại bộ Thượng thư, kiêm Đông các 
Đại học sĩ Nhập thị Kinh diên, thăng hàm Thiếu bảo 
tước Sách Quốc công, trông coi cả lục bộ.

Giáp Hải tính tình ôn nhã, phong cách đàng 
hoàng, từ tốn, nói năng khúc chiết nhỏ nhẹ sâu lắng. 
Ông là nhà thơ, nhà chính trị yêu nước thương dân sâu 
sắc. Thấy triều đình đổ nát, quan lại tham nhũng, dân 
tình lầm than, nhiều lần ông đã dâng kế sách chấn 
hưng đất nước.

Giáp Hải rất giỏi về văn học và ngoại giao, nlúều lần 
đi sứ phương Bắc, ông được người Minh kmh phục và 
trang trọng gọi là Giáp Trạng nguyên. Vua Mạc Mậu HỢp 
tặng ông lá cờ thêu hàng chữ khi về hưu: "Trạng đầu tể 
tướng Đẩu Nam tuấn, Quốc lão, đế SIÍ, thiên hạ tôn" (Đỗ 
trạng nguyên, làm tể tướng, danh tựa Nam Đẩu. Là 
quốc lão, làm thầy vua, được mọi người kính trọng).

Trạng nguyên Giáp Hải là một daiứi nhân khoa bảng 
tiêu biểu của cả nước được nhiều ngiíờí biết đến. Tuy 
nhiên về ông nhiều tài liệu giới thiệu từ trước đến nay có 
điều chưa thống nhất, ở  bài viết này chúng tôi xin được



giới ửiiệu về Ông trên cơ sở tềú liệu mới phát hiện được ở 
địa phương vừa qua và lịch sử đã ghi chép.

1. v ề  nguồn gốc và quê hương ông

Các tài liệu được biên soạn giới ứiiệu trước đây như: 
LỊch triều hiến chương loại chí. của Phan Huy Chú (NXB 
Sử học - HN 1960); Bắc Ninh địa dư chí, của Đỗ Trọng 
Vĩ (NXBVHTT - HN 1997); Bắc Giang địa dư chí, của 
Trịnh Như Tấu (HN - 1937; Trạng nghè cống, của 
Nguyễn Tường Plnrợng (Sở VHIT HB -1984); Các Trạng 
nguyên, bảng nhãn. Thám hoa, qua các triều đại 
phong kiến Việt Nam, của Trần Hồng Đức (NXBVHTT - 
HN 1999); Trạng nguyên Giáp Hải, của Lâm Giang (Sở 
VHTT BG 1997)... và nhiều bài viết của các tác giả kliác 
đều cho rằng ông gốc làng Công Luận - Bát Tràng nay 
tliuộc Gia Lâm - Hà Nội. ông làm con nuôi một phú 
Uiương làng Dĩnh Kế sau đi học đỗ Trạng nguyên năm 
1538 dưới triều Mạc và dân gian quen gọi là Trạng Kế. 
Ngoài những ghi chép ưên, truyền thuyết dân giaưi ở vùng 
Kế từ xưa cũng cho đó là sự thật.

Chỉ đến khi dân làng Cốc Lâm, xã Dĩnh Trì (trước 
đây cùng tổng Dĩnh Kế), huyện Lạng Giang, trong khỉ 
tiến hành làm điíờng giao thông nông thôn vô tình 
ngày 6/8/1998 đã phát hiện ra tấm bia sách (hay còn 
gọi là sách đá) do chính Giáp Hải soạn khắc vào năm 
1549 mới được biết rõ về nguồn gốc quê hương của 
dòng họ Giáp ở Dĩnh Kế. Từ đó mới có cơ sở đính 
chính cho những điều trước đây đã viết còn tồn nglii.

Theo nội dung bia sách phát hiện ở Cốc Lâm. xã 
Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang cho biết:
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“Cụ tổ họ Giáp xưa tên huý là Hà, tên tự là Đạm 
Phủ, họ Giáp làng Dĩnh Kế, huyện Phượng Sơn. Cụ 
tằng tổ tên húy là Thuận Trung. Cuối đời Hồ có loạn 
giặc Minh, gia đình ở phía Nam thành Xương Giang, 
không theo giặc Minh nên đã tránh sang cư trú ở Như 
Thiết thượng huyện Yên Dũng rồi làm trưởng hương 
mục ở đó. Khỉ mất chôn cất ở làng ấy. Cụ tổ tên huý là 
Bảo Phúc lại trở về quê cũ Dĩnh Kế lập nghiệp. Cụ bà 
là người họ Ngô.

Người cha (Giáp Hải - NXC) đưỢc tặng hàm Đặc 
tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Thái bảo, tên huý là Đức 
Hưng. Người vỢ ông là bà họ Hoàng được tặng liệt phu 
nhân... Năm cụ 68 tuổi, lấy hiệu là Khánh Sơn tiên 
sinh. Ban đầu cụ lấy bà họ Nguyễn, sinh một con trai 
là Giáp Hãng hiện đang nhậm chức: cẩn sự lang ở đồn 
điền Phấn Trì. Sau đó lại lấy con gái nhà họ Đỗ hiệu là 
Từ Hạnh, sinh hai người con trai: một là Trưng, đi Uii 
khoa Mậu Tuất, niên hiệu Đại Chính (1538) đỗ Đệ 
nhất Tiến sĩ, nay nhậm chức: Hàm Đặc hến Kim tử 
Vinh lộc đại phu Đông các Đại học sĩ, tước Tô Khê bá, 
Trụ quốc. Người con út tên là Thanh nay thụ hàm Đặc 
tíến Kim tử Vinh lộc đại phu chức Sùng cẩn. Cụ có 
một người con gái út. ông Thanh làm ở Quốc Tử Giám 
chức phận: Quốc tỉf xá sinh, theo việc hiền triết”'*'.

Qua nội dung bia sách trên cho biết họ Giáp làng 
Dĩnh Kế đâ có mặt ở  đây từ khá sớm, trước đời Hồ. 
Đến cuối đời nhà Hồ có loạn giặc Minh, gia đình không 
theo giặc nên mới chuyển sang ở Như Thiết thượng.
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Hết loạn nhà Minh gia đình trở về quê cũ Dĩnh Kế làm 
ăn. Cha Giáp Hải có ba bà vợ. Giáp Hải là con đầu bà 
ba họ Đỗ sinh ra ở Dĩnh Kế. Nlnt vậy Giáp Hải không 
phải là con nuôi mà là con đẻ đích thực của dòng họ 
Giáp cụ Khánh Sơn tiên sinh ở làng Dĩnh Kế. Bức màn 
siíơng mù che phủ lên lai lịch Trạng nguyên Giáp Hải 
qua bao nhiêu năm đã đưỢc hé mở khi tấm bia hộp 
“sách đá” được phát hiện ở làng Cốc Lâm, xã Dĩnh Trì 
năm 1998. Ngoềũ ra nội dung tấm bia còn cho biết 
nhiều thông tin về dòng họ Giáp ở Dĩnh Kế và con, 
cháu liên quan ở trong vùng.

2. Thân thế và sự nghiệp:
Theo gia phả và sách đá phát hiện ở Cốc Lâm - Dĩnh 

Trì - Lạng Giang cho biết Giáp Hải còn có tên là Giáp 
Trìíng, là con đầu bà ba cụ Kliánh Sơn họ Đỗ. Giáp Hải 
sinh năm 1517' '̂ được cha là cụ Kliánh Sơn cho đi học 
hành chu tất. ông tliông minh h'í nhỏ, học một biết hcd, 
ứng đối như diần. Tuy vậy không ỷ lại vào sự thông tuệ 
của mình, Giáp Hải rất chăm chỉ dùi màl kinh sử. Tương 
truyền Giáp Hải ngày ngày thường tới chân núi Kế ngồi 
dưới lùm cây, đặt chân lên một phiến đá đọc sách. Hòn 
đá chỗ Giáp Hải ngồi học còn in dấu hình bàn chân.
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về năm sinh, năm mất cùa Giáp Hái: các tài liệu đều ghi khác 
nhau, phần lớn là theo "Các nhà khoa báng Việt Nam" do Ngô 
Đức Thọ chù biên, ghi năm sinh năm mất là 1507-1586. ớ  bài 
viết này tôi văn cứ vào ghi chép cùa Lê Quí Đôn trong Đại Việt 
thông sư, trong bài sớ của Giáp Hải dâng vua Mạc Mậu Hợp ngày 
2/8/1586 xin nghi hưu nói rõ: "nay hạ thần đã 70 tuối đáng nên về 
hưu" nên xác định Giáp Hài sinh nàm 1517, điều này cũng đúng 
theo gia phả họ Giáp đã ghi, và năm mất của ông là 1586.



Nhiều ngày mải mê học, khát nước thì múc nước giếng 
bên cạnh để uống quên cả ăn. Buổi tối ông ứiường rang 
một túi hạt hồ tiêu khỉ nào buồn ngủ thì lấy ra nhấm 
nháp cho miệng cay cay mà tỉnh ngủ. Tính tình mát dịu, 
nói năng nhẹ nliỀưig khúc triết, giỏi văn từ, học chừng 
“hết chữ" các ông đồ trong vìmg, ông được cha cho lên 
kinh đô học. Đến khoa tliỉ Mậu Tuất (1538) niên hiệu 
Đại Cliính thứ 9, Thái Tông Mạc Đăng Doanh, Giáp Hải 
tlii đỗ E)ệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ, đệ nhất danh, tức 
Trạng nguyên, năm ấy ông 22 tuổi, ông do văn chương 
thi đố làm quan nên bấy giờ cũ cũng nể phục.

Năm 1540, tức là sau khỉ đỗ Trạng được 2 năm, 
Thái Tông Mạc Đăng Doanh đột ngột qua đời, con là 
Mạc Phúc Hải lên thay. Vì phải kiêng huý tên vua nên 
Giáp Hải mới đổi là Giáp Trừng, còn dân gian vẫn 
quen gọi là Trạng Kế.

Trong bối cảnh lịch sử lúc ấy, nhà Mạc bị nhà Minh 
o ép lấy cớ Mạc Đăng Dung tíếm ngôi nhà Lê, nên nạn 
ngoại xâm rhứi rập tníớc ngõ. Để bảo vệ vương triều còn 
non trẻ, bảo vệ lê dân thoát cảnh chiến trận và hoạ xâm 
lăng, nhà Mạc buộc phải có những nhượng bộ nhất định 
về biên giới. Do có tài văn chương lại giỏi đối đáp nên sau 
khi đỗ Trạng, Giáp Hải được vua cử đi lảnh trách nhiệm 
ngoại giao tiếp các sứ giả nhà Minh và đả khéo léo dàn 
xếp ổn tlioả vấn đề biên giới nên kẻ địch phải nể phục. 
Truyền thuyết về bàl thơ “Vịnh bèo” nối uếng của ông 
xuất lúện trong bối cảnh này đã phần nào minh chứng 
cho thực lực tài ngoại giao của ông.

Ngoài tài ngoại giao, Giáp Hải còn đưỢc triều đình 
cử làm Đề điệu cho nhiều kỳ thi Hương và giám sát
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Việc thi cử hết sức nghiêm ngặt.
Năm 1558 đời Tuyên Tông Mạc Phúc Nguyên, niên 

hiệu Qucing Bảo thứ 5. Giáp Hải được cử làm Đề điệu 
cho kỳ thi Hương ở trấn Sơn Nam. Trong kỳ thi này có 
thí sinh khởi xiíớng chống trường thi, Giáp Hểii đã kiên 
quyết xử lý để làm gương cho các kỳ thỉ khác.

Theo Đạí Việt Thông sử trong Lê Quý Đôn toàn 
tập - tập 3 - (NXB KHXH HN. 1978) cho biết:

Tháng 12/1561, Mạc Phúc Nguyên sai Thái bảo 
Nguyễn Phú Xuân và Lại bộ Tả thị lang Giáp Trừng 
dẫn quân lên xứ Lạng Sơn đánh quân Hoàng Đình Á 
(Sđd- trcUig 311).

Tháng 3/1562, Phúc Nguyên cho Giáp Trừng giữ 
chức Thượng thư bộ Lại. phong tước Tô Khê hầu (Sđd 
- tr 311).

Tháng 2 năm 1566, Mạc Mậu Hợp sai Giáp Hải cùng 
Đông Các hiệu thư Phạm Duy Khuyết đến biên giới Lạng 
Sơn đón sứ thần Lê Quang Bí, sau 18 năm (1548-1566) 
đi sứ nhà Minh trở về kinh đô (Sđd- tr 314).

Năm 1573, ông được cử giữ chức Tuyên Phủ đồng 
tri. lên Nam Quan thuộc Lạng Sơn cùng quan lại nhà 
Minh thương nghị giám sát biên giới. Với những lý lẽ sắc 
bén, giải pháp thông minh, khiến người Minh phải nể 
phục, kúih trọng, thường chỉ gọi ông là Giáp Tuyên phủ 
chứ không gọi tên. ông là người giỏi bang giao từ mệnh 
đã năm lần được triều đình giao cho trọng trách đi sứ, 
ba lần nắm ấn quan to. Ngoài việc bang giao, mồi lần tiếp 
sứ hay mỗi lần đí sứ ông thường có thói quen làm thơ ghi 
lại, sau tập hợp thành: ứng đáp bang giao tập, ữong đó
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CÓ những câu tíiơ cảm tác như:
Hoàng thu thuỷ ác đương triều sủng 
Phi mã khinh cân thượng quốc tân

Nghĩa là:
Cờ vàng kiệu tía được triều cưng
Ngựa béo áo cầu khách thượng quốc.
Tháng 11 năm 1577, Thượng thư Bộ Hộ, kiêm Đô 

ngự sử là Giáp Trừng vin cớ thấy sao chổi xuất hiện đã 
dâng sớ khuyên vua Mạc Mậu HỢp 6 điều: Lễ vật dùng 
tế lễ phải thành kính cẩn thận. Nếu vua có lòng nhân, 
thì bề dưới không kẻ nào không nhân. Nước nào cả 
vua tôi trên dưới đều chạy theo mốl lợi thì nước ấy sẽ 
nguy vong. Quốc gia lụn bại do quan tham. Nước 
nương tựa vào dân. Quân muốn thắng ữận thì các 
tướng phải hoà hỢp với nhau.

Mạc Mậu HỢp nhận nhưng không làm theo ý tờ sớ
này.

Để xoa dịu, ngày 21/2/1578, Mạc Mậu HỢp “phong 
thêm hàm Thiếu bảo cho Thượng thư bộ Lại, Luân 
Quận công Giáp Trừng. Giáp Trừng cố từ không nhận 
nhưng Mậu HỢp không cho từ”. (Sđd- tr 326).

Niên hiệu Quang Hưng thứ 2 (1579) tháng 3, Mạc 
Mậu Hợp thăng Giáp Trừng lên chức Binh bộ Thượng 
thư, Chưởng lục bộ sự. (Sđd - tr326). Nghĩa là nắm 
quyền điều hỀmh công việc của tất cả 6 bộ trong triều 
là: Lễ, Lại, Công, Hình, Hộ, Binh (ngoại giao, nội vụ, tư 
pháp, công thương, nông lâm, an ninh quốc phòng).

Ngày 23/9/1581, Gỉáp Trừng vào triều yết kiến xin 
về quê (Sđd-tr 329). Nhưng sau đó Mạc Mậu Hợp “lại



ban chỉ dụ gọi Thiếu bảo Luân Quận công Giáp Trừng 
lại ra nhận chức và ứiam bàn chính sự trong triều giúp 
quyết đoán cơ mưu quân sự, cần phải nghĩ yêu nước 
quên nhà” (Sđd-331). Trong dịp này, nhân có mưa bão 
lớn, Thiếu bảo Giáp Trừng dâng sớ lên Mậu Hợp, hiến 
kế gỉiì nước trong đó có những lời tâm huyết như:

“Hiện nay những lính mới tuyển vào các doanh 
phần nhiều khí giới chưa tinh nhuệ, kỹ thuật chiến 
đấu chưa dnh, thuyền bè chưa chỉnh đốn, lại gặp thiên 
tai cảnh cáo chính là lúc đáng sỢ nhất. Cho nên những 
chính sách trị an và tu chỉnh, không thể không rất cẩn 
thận. Nên ngliỉêm minh pháp luật, thu vén kỷ cương, 
giữ vững nơi bờ cõi, tu sửa các thành quách, luyện tập 
binh mâ, chỉnh bị khí giới, đóng thuyền dựng trại, 
định phiên tliiíờng trực, đúng kỳ phải tới, ban hiệu 
lệnh, hằng ngày tập luyện, cốt cho thật giỏi, chờ thời cơ 
sẽ phát động. Lại cần bồi dưỡng gốc nước cố kết nhân 
tâm, hậu đãi dân mà không bắt dân khốn, giúp đỡ dân 
mà không bắt dân mệt, không nên dùng hết sức dân 
nên giảm bớt sự phục dịch của nhân dân. Đó là kế 
sách trị bình vậy”. (Sđd-tr 333). Mậu HỢp xem xong tờ 
sớ này liền ban lời uý dụ Giáp Trừng và triệu tới kinh 
sư để làm việc tại triều đường.

Tháng 2/1582, Mậu HỢp thăng Giáp Trừng lên tước 
Sách Quốc công. Giáp Trừng dâng sớ hết sức từ rằng:

"Hạ thần là một kẻ thư sinh, không phải là dòng 
dõi công thần, thế mà lạm dự tước Quận công, cũng đã 
là quá mức, trong lòng lúc nào cũng tự lấy làm bẽn 
lẽn, huống chi là tước Quốc công to lớn, hạ thần đâu 
có thể kham nổi”.
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Mậu Hợp Cố khuyên dụ nhưng Giáp Trừng không 
chịu nghe lời thỉnh cầu, từ chối (Sđd, tr.340).

Ngày 26/5/1582, khi nhà Minh đưa tờ công văn tới, 
nói về ranh giới nước ta và Trung Hoa tạd địa phận xứ 
Lạng Sơn. Mậu HỢp sal sứ tới nhà Giáp Trừng, triệu 
Giáp Trừng đi phúc định lạl ranh giới.

Tháng 8/1582, Giáp Trừng lại dâng sớ bày tỏ việc 
gia đình, xin vẫn giữ chức hàm như cũ, nhưng được ở 
nhà, khỉ nào có nghị luận về chính trị trọng đại, sẽ 
phụng chỉ dụ tới triều đình. Ngoài ra xin được tự do 
lúc tới lúc lui. Mậu HỢp không nglie, vời tới kinh sư 
làm việc tại dinh thự. (Sđd- tr.342).

Ngày 28/6/1585, Mạc Mậu HỢp thăng Giáp Trừng 
lên chức Thái bảo.

Ngày 2/8/1586, Thái bảo Giáp Trừng dâng sớ xin 
nghỉ hưu. Nội dung sớ tâu rằng: “Cổ nhân lấy câu: tri 
túc bất nhục (biết đủ sẽ không nhục) làm răn. Tiên 
hiền thường tự xử theo câu: niên tri tiện qui (đến tuổi 
già thì về hưu). Nay hạ thần đã 70 tuổi, đáng nên về 
hưu, một niềm mong muốn, không nói gì khác. Kính 
mong bệ hạ xét lòng chí thành của hạ thần, cho hạ 
thần trí sĩ, để toàn tiết muộn và giữ hơi tàn của hạ 
thần. Đó là hạ thần rất mong vậy. Hiện nay các quan 
trong triều đình, thảy đều là các bậc hiền tỀú, việc nước 
thi thố. đã có kế hoạch. Nhưng hạ tliằn lo ngại về điều; 
đang lúc thịnh trị cũng nên ngliĩ tới sự nguy vong. Đó 
là lòng chí thèuih của bầy tôí già này cần bày tỏ. Kính 
mong bệ hạ, tính việc trị an, cung kính phép trước, 
chuyên về chính học, thân cận người tốt, thực ý ngay 
lòng, phòng sai ngăn dục, không gần sắc đẹp hát hay,
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không mưu lợi về uền của, không ham rượu, không 
mê nhạc, ngăn kẻ nịnh nọt. ràn sự rong chơi, khiến 
cho chính trị giáo hoá trở nên tốt. Nhân dân nhà nước 
đều yên vui, để tìến tới một nền thịnh trị.

Hạ thần lại nghĩ: việc dụng binh là một việc rất cần 
thiết hiện nay. Kính mong bệ hạ, giữ thói kiệm ước, 
giảm sự ũêu bừa, tích của để dùng vào việc bỉnh. Uỷ 
cho Phụ chính ứng vương phải nghiêm hiệu lệnh, đặt 
tưóng tá trong các docuah, phải chọn bậc anh dũng, 
quân sĩ phải tuyển hạng ũnh nhuệ, sắm thuyền bè. 
duyệt thuỷ quân, luyện voi ngựa, chuẩn bị khí giới, 
súng ống và cung nỏ để làm kế sách đánh địch.

về phương Tây Nam, những chỗ xung yếu giáp giới 
bên địch thì nên đắp luỹ cao, đào hào sâu, đặt bẫy nỏ, 
nghiêm phòng bị và đặt thêm đồn trại, chia quân gỉữ 
nơi hiểm yếu.

Thành Đại La, từ cửa Nam đến cửa Bắc, nên tu 
sửa những bức tường thấp ở trên mặt thành cho thật 
cao, để bảo hiểm trong thành.

Một khi chiến cụ đã đầy đủ, phòng vệ trong ngoỀũ 
đã chu đáo thì giữ sẽ vững, đánh sẽ thắng. Giặc ngoài 
đã dẹp, trong nước tự yên. Hạ thần tuy hưu dưỡng tại 
nơi điền viên, cũng được dự hưởng phúc thái bình”. 
(Sđd - tr. 346 347).

Mạc Mậu HỢp sau khi nghe sớ đáp rằng:
“Ông là bầy tôi kỳ cựu, đã từng khó nhọc, theo lẽ, 

đáng nên về hưu. Nhưng hiện nay đang cần hiền tài 
giúp nước. Ông là bậc lão thành am luyện, đối với 
nghĩa, chưa nên đi vội. Vậy phiền ông hãy ngồi lại làm 
việc tại dinh, glữ công luận, giúp đỡ chính trị. chấn

194 N/„í«5 Trang nguyên dãc Iriêl...



chỉnh lại phong khí của nhà nước. Đến lúc ấy sẽ về 
hưu cũng chưa muộn”. (Sđd - tr. 347).

Ông thường ước ao điíỢc về nghỉ, bỗng một đêm 
mơ thấy được chọn về hưu, ông bèn làm bài biểu tạ ơn 
vua bằng một đôi câu đối:

ư  kính ư trung duy cầu thiền đạo sở chỉ chi địa
Nhi tác nhi túc nguyên an đế lực hà hữu chi thiên
Nghĩa là:
Vốn kính vốn trung dạy xỉn thánh đạo cho về nghỉ
Làm việc nghỉ việc mong cho nhà vua luôn được 

dồi dào sức sống.
Ngày 9 tháng 9, Giáp Trừng lại dâng biểu xin về 

hưu trí. Mậu HỢp vẫn cố lưu không cho về.
Tháng 11 năm 1586, Giáp Trừng lại dâng sớ xin 

trí sĩ, lời lẽ rất là khẩn thiết. Mậu HỢp bất đắc dĩ nghe 
theo. Năm ấy ông đã 70 tuổi, ông đưỢc ca ngợi:

Từ bút văn tôn danh lưỡng guốc 
Hoa triền thọ diệu huyễn tam tôn

Nghĩa là:
Văn chương tài giỏi tiếng vang hai nước
Tuổi như sao thọ sáng chiếu trong hàng tam công'
Trạng nguyên Giáp Hải, khi làm quan chính trực, 

thanh liêm, được nhà vua sủng ál tin dùng, các bạn 
đồng triều kính phục. Thời gian làm quan của ông 
trước sau 5 lần giữ chức Thượng thií, ba lần giữ chức
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Đài ấn, được phong tước Thái bảo Sách Quốc công. 
Lúc lên đường về hưu, 10/12/1586, ông lềưn bài thơ từ 
biệt các quan và bài lưu tạ các bạn đồng triều, xin 
trích một bài trên như sau:

Ngũ đế vu tư giản thánh minh 
Đồ nhiên ngoạn yết lịch sương tinh 
Phù xanh cảm vị kinh thiên lực 
Tinh bạch duy chiêu quán nhật thành 
Nhất vãng đồng cư Ân tướng sớ 
Tứ lưu bất tận Tống tham minh 
Kiều Bành tuế nguyệt hoa luân đán 
Tượng thái bình thân diệc thái bĩnh.

Nghĩa là:

Giúp rập thánh minh đã trải 5 đời rồi''".
Qua bao năm tliáng, luống những dốc hết ham muốn
Việc phò giúp dân dám nói đến sức chống trời
Lòng thành tinh bạch suốt năm tháng chỉ những 

sáng soi
Một lần đến là càng lỀưn tướng viết sớ cho nhà Ân
Bốn phen lưu lại, viết không hết bcú minh cho nhà 

Tống
Tháng năm vần chuyển, tuổi tác chẳng mấy chốc 

đá là ông Bềưih
Nước thái bình thì thân cũng được thái bình.
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’ Theo Látn Giang - Trạng nguyên Giáp Hái - Sở VHTT Bắc 
Giang 1997- tr 65. Ý nói Giáp Hái đã phò giúp 5 đời vua nhà 
Mạc; Thái tổ Mạc Đăng Dung, Thái tông Mạc Đăng Doanh, Hiến 
tông Mạc Phúc Hải, Tuyên tông Mạc Phúc Nguyên, và Mục tông 
Mạc Mậu Hợp.



Theo sách Đại Việt thông sử trong Lê Quý Đôn 
toàn tập - tập 3 - (NXB KHXH - HN 1978) ở phần chú 
thích trang 347 cho biết: Toàn thư chép ngày 10 tháng 
12 năm 1586, Giáp Trừng về hưu. “Khi Giáp Trừng đã 
về quê nhà làng Kế Hương, Mậu Hợp tưởng nhớ, lại 
triệu vào kỉnh sư, nhưng Giáp Trừng tạm đến liền xin 
về ngay, rồi qua đời”.

Ông về ■ ngliỉ hưu không được bao lâu thì mất, 
tháng 12/1586, tại quê hương làng Dĩnh Kế, thọ 70 
tuổi. Mộ ông đitợc đặt tại núi Kế, dân quen gọi là núi 
ông Trạng. Các dấu vết về giếng ông Trạng, chân ông 
Trạng, miếu ông Trạng vẫn còn mãi đến sau này.

Cảm phục trước tấm gương đức độ, lòng yêu nước 
thương dân của ông một người bạn đồng triều là E)ỗ 
Uông (1523-?) tước Thông Quận công, hiệu Độn Phu, 
người xã Đoàn Lâm huyện Gia Phúc, đỗ Bảng nhãn 
năm Quang Bảo 2 (1556) đời Mạc Phúc Nguyên, làm 
quan đến Thượng thư bộ Lại. đã lềưn bài văn tế khí 
ông mất như sau:

"Kính thay! Tôn ông!
Đức hạnh ôn hoà, đạo học uyên bác. Cung bậc 

nguyên ăm chuông vàng, vật báu thuần kim chất phác.
Bậc đại bút đã từng soạn biên sách ở ván chương, 

lòng ngay thẳng htện nơi học thức khi làm việc.
Khí đáng đài sánh nghiêm như tuyết mùa đông, 

gió mùa xuân. Lúc ngồi ở lăng miếu, sừng sững tựa 
Thái sơn kiều nhạc.

Trạng Kế đứng đầu tể tướng, vinh dự thay Nam 
Bang. Giáp Tuyên phủ lời gọi ấy vang dậy vùng Mạc 
Bắc.
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Trong trướng trù liệu, mà xá tắc bỉnh yên, sau 
màn thuý mà vẫn đường lư phán b iệ t.

Nhỏ, nuôi không đủ, phải chỊu thiệt trông đợí cậy 
nhờ, lớn tln tưởng đường đí sáng suốt thẳng ngay, 
sắt đá.

Phò giúp việc triều chính ở Trung đô, dẫu tới chỗ 
sửa khăn nơl Đông lạc.

Tuy đã hưu nhàn, ở ruộng ở nhà, nhưng lúc rỗi 
vẫn lo đờí lo nước.

Ngời ngời trung nghĩa, chẳng một chút sơ tâm, rờ 
rỡ hình dung gắng vun trồng cho hậu thế.

Thông mọc may sao, sen hồ thêm nhánh: kế đó 
con ông dự bảng hanh thông, ơn được chọn giao cho 
trọng trách.

Dâng sớ tiến hiền tài, cảm ơn tri ngộ mà lao tâm, 
nhớ lạl các bàl thơ, toàn là những phẩm đề tuyệt tác.

Là cây đào trước cửa Nùng hạ trường xuân, là vị 
thuốc tốt trong ô thuốc thầy thuốc.

Văn ấy, đức ấy, giúp sinh linh trường thọ, ănh 
này nghĩa này sao có thể vắng không?

Ôi! non xanh mấy ngàn nhận, chim phượng sao 
nỡ bỏ về gác vàng bốn mươi năm, ngọn gió trong vẫn 
như trước.

Trịnh trọng sớ dáng, kính ban tam tước.”''̂ ’.
Bàl văn tế tuy ngắn ngủi nhưng tóm tắt đủ cuộc 

đời, đức hạnh, tài năng và sự đóng góp của Giáp Hảl 
cho vương triều nhà Mạc.

E)ỗ Trạng nguyên, làm Tể tướng, là thầy dạy vua.

( 5 ) Theo Lâm Giang - Trạng nguyên Giáp Hái -  tr. 68-69
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CUỘC đ ờ i Giáp Hải luôn sáng tì-ong như ngọc. Òng là một 
vị quan giỏi, chăm lo việc nước, giàu lòng nhân ál, trung 
thực, liêm clúnh, căm ghét xu nịnh, tranh lợi sách nhiễu. 
Ông muốn giúp vua cải cách xã hội, nên đã nhiều lần 
dám đứng ra kliuyên can nhà vua lànT việc nghĩa. Có lần 
ông dâng sớ nói: “... Kinh thi có câu; ‘Trời sáng suốt là 
bởi dân ta sáng suốt. Trời tỏ ra đáng sỢ là bởi dân ta 
đáng sỢ. Lòng dân ở chỗ nào còn tlù ý trời ở chỗ ấy 
còn”... Lại xin bệ hạ tôn trọng gốc nước, cố kết lòng dân, 
hậu đãi mà đừng làm kliốn dân. Giúp đỡ mà đừng làm 
hại dân, dè dặt chứ đừng dùng hết sức của dân, nhẹ bớt 
cho dân những việc phục dịch, chíiứi là chứứi sách của 
vương đạo đó”*®'. Mỗi điều ông nói đều vì nước vì dân. 
Òng còn kliuyên vua: “Giữ đạo tnmg, mưu việc lớn, lấy 
việc kúih trời làm chỗ dựa, lấy klĩiêm cung làm đầu, 
chăm đường chính học, thân bậc clúnh nhân, thực ý 
ngay lòng, ngăn điều ữái, bớt điều dục. Để cho chính hoá 
rộng khắp, dân yên míớc thịnh, tiến tới trị bình”'̂ '.

Qua những lời khuyên can ấy thấy rõ ông rất thấu 
hiểu việc lấy dân làm gốc, là việc sống còn của một 
quốc gia của một vương triều. Những lời khuyên can ấy 
sau hơn sáu thế kỷ đến nay vẫn còn nguyên gỉá trị. 
Trong việc biên cương ông chỉ có một bài thơ “Vinh 
bèo” mà đẩy lùi được ý đồ xâm lược nước ta của quân 
Minh. Các tác phẩm thơ văn của ông để lại cho đời 
cũng ít ai theo kịp.

Là một trọng thần của vương triều Mạc. Giáp Hải 
lềưn quan đến Thượng thư (Bộ trưởng) ở cả 6 bộ: Lễ. 
Lại, Công, Hình, Hộ, Binh, kiêm trưởng lục bộ sự.

(6 ) ( 7 ) Theo Phan Huy Chú - Lịch triều hiến chirơng loại chi - tr. 210.
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kiêm E)ông các Đại học sĩ, kiêm Đô ngự sử, được thăng 
chức Thái bảo, hàm Thiếu bảo, được ban tặng tước Tô 
Khê hầu, tước Luân Quận công, tước Sách Quốc công 
ở dưới triều 5 triều đời vua Mạc, 48 năm liền (1538- 
1586). Trạng nguyên Giáp Hải đã viídn tới đỉnh cao sự 
nghiệp công danh bằng chính tài năng đích thực của 
mình. Ông suốt đời phục VỊI quốc kế dân sinh, với cả 
tấm lòng yêu nước thương dân rất mực. Những thành 
quả nhà Mạc đã giành được có sự đóng góp tích cực 
hết lòng của Trạng nguyên Giáp Hải vào công cuộc 
thương thuyết bang giao giít ^ n  độc lập, chấn chỉnh bộ 
máy, cải cách hành chính, thi tuyển và tiến cử nhân 
tài, pháp chế nghiêm minh, kỷ cương giữ vững, xã hội 
ổn định, kinh tế phát triển, nước thịnh dân yên.

Một con người sáng danh trong lịch sử như vậy 
nhưng rất tiếc do điều kiện lịch sử và chiến tranh, lăng 
mộ, đền thờ ông đã bị Pháp phá huỷ từ năm 1949- 
1950, đến nay vẫn chưa có một nơi để con cháu dòng 
tộc họ Giáp và quê hương hương khói tôn thờ. Thiết 
nghĩ một con người suốt cả cuộc đời cúc cung tận tuỵ 
phò vua giúp nước như vậy, rất cần được quảng bá giới 
thiệu cho các thế hệ con cháu noi theo. Các cấp các 
ngành của tỉnh, thành phố cũng cần quan tâm tạo điều 
kiện để dòng họ, quê hương sớm thực hiện được ước 
nguyện lầu nay là: xây dựng được một nơi tôn thờ ông - 
xếp hạng ông là danh nhân văn hoá - để phát huy 
truyền thống của người xưa, trong điều kiện đất nước 
đổi mới và hội nhập hiện nay.

•  ♦



Hầu hết các nguồn tài liệu và di sản văn hóa dân 
gian đều khẳng định tài năng và những cống hiến to lớn 
của Giáp Hải đối với triều đình nhà Mạc ữên các lĩnh 
vực chính trị, quân sự, ngoại giao. Giáp Hải có tài làm 
tliơ ứng đáp các sứ thần và chính ông đã soạn sách 
"ứng đáp bang giao" gồm 10 quyển, chép các thư từ, 
biểu vãn bang giao của các triều và bài thơ Vịnh Bèo 
(hoạ lại bài thơ của Mao Bá ôn) của Giáp Hải, theo giáo 
sư Trần Quốc Vượng là một ữong những bàl thơ "ngoại 
giao" hay nhất trong kho tàng thi ca Việt Ncun.

Trạng nguyên Giáp Hải đá được dân gian mang 
danh quê hương là Trạmg Kế. Nơi ông vẫn ngồi học 
thuở nhỏ cùng với hòn đá, giếng nước đều gắn với ông 
bằng những tên gọi thân thuộc. Hòn đá ông Trạng, núi 
ông Trạng, giếng ông Trạng... Và khi ông qua đời, 
nhân dân đã an táng, xây lăng quan Trạng, lập đền thờ 
quan Trạng. Nhân dân và Nho sĩ hai huyện Phượng 
Nhãn - Bảo Lộc của phủ Lạng GỉcUig xưa lập văn chỉ, 
khắc bia các bậc tiên hiền của quê hương trong đó có 
Trạng nguyên Giáp Hải và con ông là Tiến sĩ Giáp Lễ. 
Đặc biệt, nhân dân Dĩnh Kế đã lập đền thờ quan 
Trạng, tổ chức tế lễ rước sách uy nghiêm trong ngày 
hội lềmg và rằm tháng 3 âm lịch hằng năm. Quan 
Trạng Giáp Hải được dân xã thờ phụng cùng với vị 
thần Cao Sơn - Quý Minh, vớỉ ngày hội lệ tháng 3 và 
việc thờ phụng được ghi vào hương ươc của xã, vào bỉa 
ký ở đền và văn chỉ, xác định Trạng nguyên Giáp Hảl 
là người của quê hương Dĩnh Kế, người làm vẻ vang 
cho truyền thống khoa bảng của quê hương.

Qua thời gian VỚI nhiều biến cố thăng ưầm của
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lịch sử - xã hội và tự nhiên, các di sản văn hóa dân 
gian về Trạng nguyên Giáp Hải đã bị mai một. Nhiều 
truyền hch, chuyện kể, giai thoại, địa danh bị lãng 
quên, nhiều di tích, tài liệu, di vật bị hủy hoại, thất lạc. 
Vì vậy, những gì còn lại, thật sự đáng trân trọng, cần 
được bảo vệ, tôn tạo và phát huy.

Giai thoại "Bài thơ vịnh bèo":
Năm Đinh Dậu, nhà Minh mượn cớ phò Lê diệt 

Mạc hòng thôn tính nước ta. sai đô đốc Cừu Loan và 
tướng Mao Bá ôn đem quân hùng hổ ũến vào cửa ải 
Pha Luỹ. Chúng gỉíi chiến thư cho triều đình Mạc, bảo 
phải đầu hàng thì mới trểưih khỏi hoạ. Kèm theo thư là 
một bài thơ Bèo thách hoạ, dưới ký tên Mao Bá ôn.

Tuỳ điền trục thuỷ mạc ương châm 
Đáo xứ khan lai thực bất thâm  
Không hữu căn miêu không hữu diệp 
Cảm sinh chi tiết, cảm sinh tâm  
Đồ chi tụ sứ ninh chi tán 
Đản thức phù thời ná thức trầm  
Đ ại để trung thừn phong khí ác 
Tảo quy hồ hải tiện nan tầm.

(Mọc theo mộng nước hóp như kim 
Trôi dạt lênh đênh chẳng đứng im 
Nào có gốc sâu, nào có lá 
Dám sinh cành nhánh, dám sinh tim 
Tụ rồi đã chắc không tan tác 
N ổi đó nào hay chẳng đắm chìm 
Đến lúc trời cao bùng gió dữ 
Quét về hồ bề hẳn khôn tìm)
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Vịnh bèo nhưng dụng ý của Mao Bá ôn là coi khinh 
nước Nain sức yếu lực nhỏ. mong manh trôi dạt rứiií 
cánh bèo mặt nước lênh đênli, chỉ một cơn gió là tan tác. 
Vua Mạc Đăng Dung giao cho Giáp Hải lên tận biên ải. 
Trong khi giao uếp, Trạng Giáp Hải đã hoạ đáp:

Cẩm lâm mật mật bất dung châm 
Đ ái diệp liên căn khởi kế thâm 
Thường dữ bạch vân tranh thuỷ diện 
Khẳng gừio hồng nhật truỵ ba tâm 
Thiên trùng lãng đả thành nan phá 
Vạn trận phong xuy vĩnh bất trầm 
Đa thiểu ngư long tàng giá lý 
Thái công vô kế hạ câu tầm.

(Ken dầy vải gấm khó luồn kim 
R ễ lá liền nhau, động vẫn im 
Tranh với bóng mây che mặt nước 
Chẳng cho tia nắng rọi xuyên tim 
Sóng dồi muôn lớp thường không vỡ 
Gió táp ngàn ccm củng chẳng chìm 
Nào cá nào rồng trong ấy ẩn 
Cần câu Lã Vọng biết đâu tìm).

Trong bài thơ hoạ, thấy lời lẽ mạnh mẽ, Mao Bá 
Ôn và Cừu Loan bàn bạc với nhau, nhận định rằng 
nước Nam có thực lực, chưa thể nuốt trôi được, lặng lẽ 
có trật tự cho lui binh về.

Theo Nguyễn Xuân cần  (http://mactrieu.vn/];
Thán Huy (http://www.baobacgiang.com.vn/) 

và http://vanhoc.xitrum.net/

http://mactrieu.vn/
http://www.baobacgiang.com.vn/
http://vanhoc.xitrum.net/
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LƯỠNG QU ỐC TRẠNG NGUYÊN 
NGUYỄN ĐẢNG ĐẠO

Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo là một nhà khoa 
bảng có tài, một trí thức cao, một vị quan to thời Lê 
Tmng hưng. Thuộc đời thứ 10, ông là một mốc lớn, một 
đỉnh cao rực rờ nhất của dòng họ Nguyễn Đăng làng 
Hoài Bão (tên nôm gọi là làng Bịu, thuộc xã Liên Báo, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Nên bắt đầu về ông bằng đôi câu đối:
Tiến sĩ thượng thư thiên hạ hữu 
Trạng nguyên tể tướng thế gian vô

Dịch nghĩa:
Tiến sĩ lềim Thượng thư thế gian có nhiều
Trạng nguyên làm Tể tướng thì hiếm có 
Đó là câu đối vua Lê ban tặng cho vị Lưỡng quốc 

Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo (tục gọi Trạng Bịu) 
mà mấy trăm năm nay vẫn được nhân dân trong vùng 
lưu truyền như một lời ca ngợi.

Dòng họ Nguyễn Đăng là một dòng họ nổi tiếng 
vùng Kinh Bắc xưa, mấy đời ông cha. bác cháu anh em 
đều đỗ đạt và lèưn quan to vào hàng quyền cao chức 
trọng trong triều. Theo gia phả cho biết: “Dòng họ 
Nguyễn Đăng ữước sau có lịch sử 600 năm, bốn vị tổ 
ban đầu đều dạy học, đời thứ năm trở đi bước vào thời 
kỳ khoa bảng, kể từ năm 1443 đến năm 1918 trong 
khoảng 475 năm có 91 người đỗ đạt, trong đó 6 Tiến



S Ĩ , Thám hoa và Trạng nguyên, 7 giám sinh, 25 hiệu 
sinh, 2 tú tài, 5 thiếu khanh, tổng giáo và huyện thừa. 
Nhiều người học giỏi tuy không vào đại khoa, nhưng 
vẫn được bổ nhiệm vào các chức vụ triều đình... tiêu 
biểu như Nguyễn Đăng Cảo (đỗ Thám hoa năm 1646), 
làm quan ở Hàn lâm viện đến chức Đô ngự sử, lại có 
tài ứng đối bang giao làm cho sứ nhà Thcinh phải 
nhiều phen kinh ngạc và thán phục. Em trai Nguyễn 
Đãng Cảo là Nguyễn Đăng Minh 16 tuổi trúng sinh đồ, 
22 tuổi đỗ Tiến sĩ cùng khóa với anh (đồng Tiến sĩ 
xuất thân) làm quan đến chức Tế tửu trường Quốc Tử 
Giám. Ông Nguyễn Đăng Minh có hai người con trai là 
Nguyễn Đăng Tuân và Nguyễn Đăng Đạo cùng đỗ Tiến 
sĩ và Trạng nguyên cùng một khoa thi (1683), Nguyễn 
Đăng Tuân được bổ nhiệm đến chức Phủ doãn tòa 
Phụng Thiên, còn Nguyễn Đăng Đạo thì làm đến 
Thượng thư... Thật là một dòng họ có truyền thống 
học hành đỗ đạt kỳ diệu. Dòng họ này đã được xếp vào 
hạng “Tứ gia vọng tộc” - bốn dòng họ nổi danh khoa 
bảng và hiển đạt của đất Kinh Bắc xưa (dòng họ 
Nguyễn làng Kim Đôi, huyện Quế Võ, dòng họ Trần 
làng Trịnh Tháp thị xã Từ Sơn, dòng họ Nguyễn làng 
Vĩnh Kiều, dòng họ Nguyễn Đăng làng Hoài Bão, huyện 
Tiên Du).

Dân làng Hoài Bão xưa nay rất tự hào về những 
người con của dòng họ Nguyễn Đăng, càng tự hào hơn 
vì quê hương có được một vị Lưỡng quốc Trạng nguyên 
góp tên tuổi vào hàng tước vọng của triều đình, làm 
rạng danh đất nước, quê hương.

Nguyễn Đáng Đạo sinh năm 1651 (Tân Mão) đời
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vtia Lê Chân Tông, niên hiệu Khánh Đức thứ 3, tên tự 
là Chất Phu thuỵ Đôn Nhâ.

Buổi thiếu thời, Nguyễn đã nổi tiếng thông minh 
trác việt, tính tình phóng khoáng, khác với lứa bạn 
thiếu niên cùng thời. Một lần dạo chơi, gặp gió mùa 
đông bắc, khỉ đi qua gian cầu có mái ngói che ở giữa 
làn. Nguyễn vào tránh rét, nằm co trong cầu. Bỗng viên 
tri huyện sở tại đi công du, ngỊía xe rộn rịp qua cầu, 
Nguyễn làm như không biết, cứ nằm lỳ. Quan huyện 
phật ý hỏi;

- Anh kia, ở đâu đến mà dám vô lễ? Thấy bản chức 
sao không đứng dậy?

- Bầm quan - Nguyễn thưa - con là học trò trong 
hàng huyện, biết quan đến nhưng vì lạnh quá, không 
đứng dậy được.

- Là học trò à? Vậy ta ra cho bài thơ tức cảnh "Rét 
nằm co" làm được ta tha tội vô lễ cho.

Quan huyện vừa dứt lời, Nguyễn ứng khẩu ngay:
Vi vu gió thổi, bụi lầm đường 
Rét mới nằm co, há phải cuồng?
Cá chứa giưcmg vây miền Bắc H ải 
Rồng còn cuộn khúc hãi Nam Dương.
Cất đầu ngóng đợi Kiền Khôn đế 
Uốn gối mong chầu Cảnh Thổ vương 
B ĩ hễ cực rồi thời đến thái 
Sang xuân đầm ấm lại nghênh ngang

Nghe thơ, quan huyện khen là người có chí lớn, 
liền tha cho đi.
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Ông là người đã chiếm bảng khôi nguyên khoa thi 
Quý HỢi (1683) niên hiệu Chính Hòa 4 đời Lê Hy 
Tông. Sau khi đỗ Trạng nguyên, ông được vua đổi tên 
cho là Nguyễn Đăng Liên (hay Liễn) và vào làm việc ở 
tòa Đông Các, và \à nổi tiếng thơ văn nên được bổ vào 
Hàn lâm viện. Năm Đinh Mão 1687, ông được cử đi sứ 
sang nhà Thanh và 10 năm sau ông được cử đi sứ lần 
thứ hai (1697).

Quê hương Hoài Bão của Nguyễn Đăug Đạo nằm 
trong huyện Tiên Du, miền đất trù phú của trấn Kinh 
Bắc xưa. Nơi đây phong cảnh đan xen đồng ruộng và 
đồi núi, đẹp như tranh vẽ và được bao bọc bởi những 
câu chuyện trần gian lẫn thần tiên. Đây là nơl ghi dấu 
những chiến công của Thánh Dóng của núi Phật Tích 
với truyện Tìí Thức - Giáng Hương của núi Tiên Du 
cùng chuyện Vương Chất gặp tiên, của những ngày hội 
Lim Quan họ...

Cũng giống như quê hương ông, tên tuổi và cuộc 
đời của vị Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Đảng Đạo 
được tô điểm bằng nhiều giai thoại, truyền thuyết 
huyền diệu.

Tương truyền, khi bà mẹ - phu nhân Ngọc Nhĩ có 
thai ông, một đêm mùa hạ trăng sáng, bà ra giếng lấy 
nước chợt có ngôi sao rơi vào thùng nước, bà bèn lấy 
khăn bịt lại mang về. Người ta cho rằng đó là sao Văn 
Khúc (sao này chủ về văn học, khoa bảng) đã ứng vào 
người cụ Nguyễn Đăng Đạo. Chính bởi vậy cụ mới tài 
giỏi đến như thế. Sáng hôm sau, bà nói chuyện lại cho 
Đông các Nguyễn Đảng Cảo (anh trai của Nguyễn Đăng 
Minh, bác ruột của Nguyễn Đăng Đạo) nghe việc sao



rơi vào thùng nước đêm qua. ông Đăng Cảo cho là 
điềm lành, khuyên dùng nước ở thùng đó để ăn uống 
sẽ sinli.quý tử. Bà Ngọc Nhĩ nghe lời, khi có mang đến 
ngày đến tháng thì sinh được một con trcú, mặt mũi 
khôi ngô sáng sủa, đặt tên là Nguyễn Đăng Đạo. Bà đỡ 
thấy cậu bé khác người cũng nói rằng đây chính là 
Trạng nguyên nên phải tắm rửa sạch sẽ, nuôi nấng 
chu đáo.

Lên sáu tuổi được gia đình cho đi học, Đăng Đạo 
nổi tiếng thông minh và học rất giỏi. Người đời thường 
lưu truyền câu chuyện cho rằng đó là do có sự gặp gỡ 
giữa ông và Chuyết công thiền sư, vị sư từng đi thuyền 
vượt biển chở hơn ba vạn quyển kinh Tam Tạng sang 
Nam Việt, lên núi Lạn Kha trụ trì ở chùa Phật Tích. 
Nhà sư rất yêu quý Nguyễn Đăng Đạo, mỗi khi ông đi 
học qua chùa, sư tliường lấy trầu cau ra mời, đoán ông 
sẽ là Trạng nước Nam. Thiền sư còn cho ông một 
quyển sách dặn đọc kỹ sẽ thành tài, nổi ưếng cả ở 
Trung Quốc. Nhờ vậy mà Nguyễn Đăng Đạo thông 
minh, biết được nhiều điều vượt ra ngoài ý nghĩ của 
người thường.

Còn một giai tlioại khác kể về ông cũng đáng cho 
ta khâm phục, thấy rõ ông là ngiíời có chí khí “nhân 
định thắng thiên”. Trước khoa thỉ Hội, niên hiệu Chính 
Hòa thứ 4 (1683), ông tới đền Trấn Vũ lễ và ngủ lại ở 
đó. Đền ngày xưa ở thôn Ngọc Trì, xã cổ  Ninh, Gia 
Lềưn, Hà Nội, là nơi các sĩ tử trước khi thi cử thường 
đến cầu xin.

Chuyện kể, đêm đó Nguyễn Đăng Đạo nằm mộng 
thấy thần đến truyền bảo rằng klioa thi này ông chưa thể
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đỗ. Sáng dậy ông cười khẩy mỉa mai cho là ứiần không 
biết ^  nên nói mò, bèn đề lên vách đền 2 câu thơ.

Tliần nhân bất thức nhân sự 
Ngã thị tư khoa trúng Trạng nguyên.

Tam dịch:
Thần đâu biết được việc người
Khoa này ta đỗ, đỗ thời Trạng nguyên.
Quả nhiên khoa ấy, năm ấy Nguyễn Đăng Đạo đỗ 

Trạng.
Ngoài những truyền tliuyết, xét trong cuộc đời, 

Nguyễn Đăng Đạo thực sự là một con người hiếm có 
với tài năng kiệt xuất. Sinh trưởng nơi quê hương văn 
hiến, trong một gia đình Nho gia, ông tỏ ra là người đả 
sớm có chí nối nghiệp cha ông. Sự dạy dỗ, rèn cặp của 
ngiíời cha là Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh và đặc biệt của 
ngiíờỉ bác ruột là Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo đá giúp 
cho ông có được một tính cách hiếm thấy và một kiến 
thức sâu rộng, uyên thâm. Ngay khi ông còn nhỏ, bác 
ruột đã phát hiện ở ông sự mẩn tiệp hơn người. 
Chuyện kể Nguyễn Đăng Đạo từ lúc một tuổi đã rất 
dinh ngộ, nên được Thám hoa Nguyễn Đăng cảo hết 
sức yêu mến, luôn cho theo bên cạnh hoặc bế đi chơi 
và thường khoe với mọi người: “Triều đình ghét ta 
không cho ta đỗ Trạng nguyên, nhưng còn thằng bé 
này ngày sau không cho nó đỗ là không được!”. Lên ba 
tuổi vào năm Quý Tỵ (1653) Nguyễn Đăng Đạo lại được 
bác cho theo lên biên giới phía Bắc nhân một chuyến 
đí tiếp sứ nhà Thcưih. Nguyễn Đăng Đạo khi lên ba 
tuổi, lại được bác Nguyễn Đăng Cảo cho theo lên biên

... trong lich sứ V i i t  N a m  209



2 \ 0  N k r n g  Trơn^ n^tiyên ciảc lĩiỉt,..

giới nhân một chuyến đi tiếp sứ nhà Thanh. Sứ Thanh 
trông thấy Đăng Đạo còn nhỏ tuổi rất lấy làm kinh 
ngạc, liền hỏi rằng: “Bé như vậy mà đã vượt qua trăm 
núi ngliìn sông lam chướng hiểm trở, vẫn nhanh nhẹn 
tháo vát, ưiật là kỳ đồng?”. Đôi câu đối còn lưu được 
tại nhà tíiờ Nguyễn Đăng Đạo ngày nay:

Tam tuế kỳ đồng kinh sứ Bắc
Thập niên tể tướng trong triều Nam.
Trong đó có vế đối ‘Tam tuế kỳ đồng kinh sứ Bắc” 

(Ba tuổi kỳ đồng làm kmh ngạc sứ giả Bắc triều) chính là 
nói sự kiện này trong cuộc đời Nguyễn Đãng Đạo xưa.

Năm 16 tuổi, ông thi đỗ Tam trường, 19 tuổi thi 
Hương, đỗ đầu Hương cống, được vào học Quốc Tử 
Giám. Nhà ông ở làng Hoài Bão cách kinh thàiứi xa, vậy 
mà sáng nào Đăng £>ạo củng dậy sớm đi bộ ra kinh cho 
kịp giờ nghe giảng buổi sáng. Những năm tháng này, 
hìiửi ảnh một tiểu thư xinh đẹp đã choáng ngợp bết tâm 
trí ông. Và ông là người đã để lại trong sử sách một cách 
tỏ tình kỳ lạ nhất mà đời sau còn nhớ mâi.

Vào Tiết Nguyên tiêu, cửa chùa Đáo Thiên rộng mở 
để đón khách thập phương đến chiêm bái. Nguyễn 
Đăng Đạo vừa đi nghe giảng về. thấy ngoài cổng chùa 
một chiếc xe song loan vừa dừng lại. Từ trên xe một 
tiểu thư xinh đẹp cùng đám thị nữ bước xuống rồi đỉ 
thẳng vào Tam bảo lễ Phật, ông liền lẳng lặng đl theo 
sau tiểu thư. Khi người đẹp đang khấn vál, ông đứng 
bên cạnh liền khấn to để mọỉ người cùng nghe:

- Nam mô A di đà Phật, cầu Phật tổ phù hộ cho 2 
vỢ chồng tôi đây được khoẻ manh sống lâu!



Chuyện xảy ra đường đột, đám thị nữ theo hầu liền 
mắng xối xả vào mặt ông là ngỗ nghịch, vô lễ. Thế 
nhưng tiểu thư nọ cho rằng đó chỉ là trò đùa của đám 
học trò nên ôn tồn, khẽ bảo:

- Ngày xuân lễ Phật, người ta đùa thôi, các em 
đừng nặng lời như thế!

.Được lời như cởi tấm lòng, khi nàng ra xe trở về 
phủ thì ông quyết đi theo. Tưởng chuyện chỉ dừng lại ở 
đó, nhưng không, tối hôm ấy, ông khăn áo chỉnh tề rồi 
tìm cách vượt tường vào phủ, đi lần đến nhà ngang 
cạnh phòng nàng, ông ngồi đó. Đám thị nữ thấy người 
lạ đột nhập vào phủ, hoảng sỢ gọi tiểu thư. Khỉ nàng 
đến, ông đĩnh đạc nói:

- Tôi là danh sĩ Kinh Bắc đến xỉn quan lớn cho làm 
rể!

Nghe nói vậy, nàng cũng hoảng sỢ, vội bảo thị nữ 
đem vàng bạc ra cho ông, nói:

- Đây gọi là chút ít giúp thầy ăn học. Thầy nhận lấy 
rồi ra ngay khỏi phủ, kẻo cha tôi biết thì nguy cho thầy!

Ông khoát tay:
- Thưa ưểu thư, tôi đến đây để xin cầu hôn chứ 

không xin vàng lụa.
Nghe ưếng nói ầm ĩ, lính hầu thức dậy vội báo cho 

quan E)ề lĩnh họ Ngô. Quem xuống tận nơi quát tháo, 
sai lính trói lại. Chuyện ồn ào cả lên. tưỏng có việc gị 
xảy ra, quan Tham tụng Phạm Công Trứ (1600-1675) 
cùng ỉữih ưáng xách đèn chạy sang. Nghe quan £)ề lĩnh 
kể lại, Phạm Công Trứ suy nghĩ một lát rồi nói:
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- Lính đâu, cởi trói cho anh ta! Này, anh tự xưng là 
danh sĩ Kinh Bắc, vậy anh thử làm bài phú mới ra ở 
trường Giám hôm nay xem thế nào?

Nguyễn Đãng Đạo biíớc ra thềm, dưới ánh trăng 
sáng ngời, ông viết liền một mạch. Hai vị quan lớn 
trong phủ chưa uống hết một chén trà thì bài đã làm 
xong. Phạm Công Trứ soi đèn đọc, càng đọc càng ngạc 
nhiên, kỉnh sỢ cho bút lực của ông, liền nói với quan 
Đề lĩnh:

- Văn tài gã này hơn cả bọn cống sĩ ở trường Giám, 
khoa thi tới không đỗ Trạng nguyên cũng Bảng nhãn. 
Nếu Ngô huynh kén rể hiền thì tôi tưởng không ai hơn 
gã này.

Ngô Đề lĩnh rất đẹp lòng, bảo: Ta bằng lòng nhận 
anh làm con rể và cho anh vào dinh học hành, nhưng 
phải đại đăng khoa (thi đỗ) rồi mớỉ đirợc uểu đăng 
khoa (lấy vỢ) đấy nhé.

Từ đó Nguyễn Đáng Đạo dọn đến dinh Đề lĩnh ở, 
ngày đêm dùi mài kinh sử. Một năm sau, chàng thỉ 
Hương đỗ đầu, mấy năm sau nữa chàng đỗ thi Hội, rồi 
vào thỉ Đình được đỗ Trạng nguyên. Lúc này Nguyễn 
Đăng Đạo mớỉ báo cho bố mẹ mình đến hỏỉ tiểu thư 
con quan Đề lĩnh làm vợ. Quan Đề lĩnh họ Ngô không 
ngờ rằng, chàng rể của mình lại xuất thân từ một danh 
gia vọng tộc. Bố và bác ruột ông đều là những vị quan 
to của triều đình. Mặc dù vậy. Nguyền Đăng Đạo 
không muốn dựa thế gia đình mà muốn tự tài năng và 
ý chí của bản thân mình mà chinh phục được vợ và gía 
đình vỢ. Thật là một người con rể xứng đáng.
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Nếu chúng ta nhớ lại, cho đến đầu thế kỷ 20, nani 

nữ thanh niên chúng ta còn phải đấu tranh cho sự tự 
do yêu đương, tự do tìm hiểu thì mới thấy rằng, 
Nguyễn Đăng Đạo đã đi trước thời đại đến 400 năm.

Nguyễn Đăng Đạo vốn có sức học phỉ thường, tiếp 
thu kiến thức rất giỏi, được bạn bè đồng học mến 
phục. Một người bạn học của ông là Vũ Thạnh người 
làng Đan Luân, huyện Đường An (Hải Dương) là người 
có học vấn rộng rãi nhưng thấy học vấn của Đăng Đạo 
như vậy rất lấy làm ngưỡng mộ, đã nói rằng: “Thật là 
thiên tài, ta không bì kịp!” Giữa hai ông có câu chviyện 
thật cảm động về tình đồng học và thể hiện sức học 
trội viíợt hơn ngiíời của Nguyễn Đăng Đạo đó là việc 
Vũ Thạnh đem trầu cau đến xin Đăng Đạo nhận làm 
trò và tôn ông làm thầy. Đăng Đạo đã giúp Vũ Thạnh 
trong việc học hành ôn luyện. Sau này Nguyễn Đăng 
Đạo đỗ Trạng nguyên khoa Quý Hợi (1683) và hai năm 
sau Vũ Thạnh cũng đỗ Thám hoa khoa thi Ầt Sửu 
(1685). về việc này ông Vũ Thạnh đã nói; “ Học đưỢc 
thành tài là do gặp được thầy giỏi”.

“Có nền tảng thểd bình tất phải có quang cảnh thái 
bình”. Đó là nội dung chế sách Uii Đình của khoa thỉ. 
Rất tiếc bài văn sách ca ngợi cảnh thái bình được đánh 
giá là nhất, văn chương điêu luyện, kiến thức sâu rộng 
không ai bì kịp.... cùng bài biểu tạ ơn của quan tân 
Trạng Nguyễn Đăng Đạo trong kỳ thi này không còn 
lưu giữ được.

Nguyễn Đăng Đạo đã cống hiến trọn đời mình 
(1651 - 1719) trong giai đoạn lịch sử nhà Lê Trung 
Hưng. Ông được thấy nhà Trịnh, sau khi diệt Mạc,



đóng val trò tích cực phò tá vua Lê, cùng vua Lê xây 
dựng lại giường cột triều đình. Mặc dù các chúa Trịnh 
đã dần dần thay nhau nắm thực quyền điều hành công 
việc trị quốc, nhưng lúc này các vua Lê vẫn còn được 
tôn trọng. Sự lo toan cho vận nước, cho nghiệp vua Lê, 
lòng ưu ái trân trọng tài năng của các chúa Trịnh có 
năng lực, có tâm huyết như Trịnh Tạc, Trịnh Tráng đã 
đem đến sự cUi bình cho đất nước. Trạng nguyên 
Nguyễn Đăng Đạo đã có điều kiện để thể hiện hết mức 
lòng trung với triều đình nhà Lê Trung hưng.

Con đường khoa hoạn của Nguyễn Đăng Đạo khá 
hanh thông, ông đi Uii đậu liền mấy khoa, giành học vị 
cao nhất. Đó là do tài học của ông, nhiíng cũng phải kể 
đến chính sách ữọng dụng người hiền của triều đại 
Trung hưng. E)ỗ Trạng nguyên, Nguyễn Đăng Đạo từ địa 
vị một nho sinh bước vào hàng quan lại đương triều khi 
ông vừa 33 tuổi. Làm việc ở tòa Đông Các, ông là người 
có công trong việc tham gia vào sự ngliỉệp giáo dục có 
nhiều tiến bộ của ừiều đình Lê Trung Hưng. Chứih ông 
đâ có tiến cử những nhân tàl như Nguyễn Công Hãng, Lê 
Anli Tuấn, Bùi Sĩ Tiêm v.v... những ngitòi này ít lâu sau 
đều giữ chức Tham tụng trong phủ chúa, đứng vào hàng 
quan lạl bậc nhất của triều đìiứi.

Bằng uy tín của mình, cùng với tính thẳng thắn 
trung thực Nguyễn Đăng Đạo đã dám phê phán những 
việc còn chưa nghiêm, chưa đúng phép nước của hàng 
ngũ các chúa Trịnh, khi chúa càng ngày cềuig tỏ ra lấn 
lướt các vua Lê. ông vạch ra cái sai của chúa Trịnh 
Căn, lúc mới lên ngôi đã ra định lệ cứ vào ngày sóc 
vọng của các quan mặc áo mũ đại trào sau khi chầu
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vua phải sang chầu chúa. Các quan đều phải theo, duy 
có ông Đăng Đạo bao giờ vào chầu vua xong củng quay 
về nhà cởi bỏ triều phục, mặc thường phục rồi mới vào 
phủ chúa, Trịnh Căn không bằng lòng hạch tội ông, 
Đăng Đạo khẳng khái tliưa:

- Mũ áo triều đình ban cho là để chầu thiên tử. Nay 
nhà chúa cĩmg đòi trảm quan làm như thế với mình, e 
thiên hạ dị nghị là trái đạo vua tôi.

Trịnh Căn phải khen Đăng Đạo là trung, thưởng 
bạc cho ông và bãi bỏ việc đó đi.

Bên việc làm tốt các trọng trách của triều đình, 
Nguyễn Đăng Đạo nổi tiếng là người cần, kiệm, liêm, 
chính, tận tụy mưu phúc lợi cho dân, nên được nhân 
dân và giới sĩ phu đều trọng vọng. Nguyễn Đăng Đạo 
đã thường xuyên quan tâm đến đời sống dân chúng. 
Những dịp tư triều đình về quê, ông thăm hỏi khuyến 
khích việc cần lao, việc học hành của dân quanh vìxng. 
Tôn trọng truyền thống tín ngưỡng của một vùng quê 
nhiều chùa chiền thờ thần, ông còn góp uền cho xây 
dựng tu bổ đình đền miếu mạo ở quê hương. Chùa 
Bách Môn titơng truyền là do ông cho tu bổ xây dựng 
lại trong thời kỳ này.

Nhân dân làng Hoài Bảo vẫn còn nhớ câu chuyện 
chia ruộng vua ban cho dân xưa kia. Đấy là, do việc 
Nguyễn Đăng Đạo điíỢc triều đình ban cho ruộng lộc 
nhưng vốn tính liêm khiết, ông nhất mực từ chối 
không nhận. Vua và các triều thần nói mâi, ông Đăng 
Đạo bèn xin lĩnh khu ruộng bỏ hoang đầy lau lách và 
cỏ dại, xấu nhất gọi là cánh đồng cầu Vực. Sau đó, ông 
cho các gia đình nghèo khó ra đó phát cỏ, cải tạo để
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làm thàiih ruộng cày cấy được. Khi đã ư-ở ứiành 
khoảng ruộng tốt, ông chia hẳn cho các gia đình...

Nhân dân quanh vìmg còn nhớ ơn ông Nguyễn Đăng 
Đạo cííu đói cho dân: Một năm kia, trời làm mất mùa, 
dân chúng quê ông đói khổ, làng xóm tiêu điều. Trạng 
viết tlut cho phu nhân: "Ta làm quan đến tột bậc, lẽ đâu 
để dân tỉnh nhà chết đói. Bà phải giiíp những ngiíờỉ 
khốn khó ở làng quê, tìm cách phát chẩn để cứu đói, 
phát thóc giống cho họ cày cấy làm ăn...".

Phu nhân nghe lời, ra tay cứu trỢ đem hết số tiền 
dành dụm và kêu gọi ngiíời giàu có cùng làm tán trỢ, 
cứu giúp dân khỏi lúc bĩ cực... Nhờ vậy năm ấy được 
mùa. Thoát cơn bĩ cực. dân tình cảm công đức ông. đã 
đặt bài truyền tụng;

Bất hữu Trạng nguyên tiền, ngô dân hà dĩ an, 
Bất hữu Trạng nguyên túc, ngô dân hà dĩ dục. 
Tưởng công chi đức, tướng công chi công,
Lịch vạn thế nhi hất vong.

Nghĩa là:
“Kliông có tiền Trạng nguyên / Dán ta lấy ^  yên? / 

Không có thóc của Trạng / Dân ta sao khỏi nạn / Đức 
của tướng công / Công ơn tướng công / Trải muôn đời 
nhắc nhở chẳng cùng”.

Đối với dân. ông cư xử như vậy, nhưng đối với 
trong nhà tìtì ông rất cần kiệm. Nàni 1698 khi đi sứ 
xong, nhân một hôm về thăm nhà, thấy phu nhân mới 
làm thêm 2 gian nhà ngói, ông tỏ ý không bằng lòng:

- Nhà ta vốn là học trò. điíỢc đầy đủ đến nay là 
quá lắm rồi, làm gì phải đẹp đẽ to tát thế kia!



Nghe Ông nói thế, bất chợt vỢ ông nhớ đến dịp rằm 
tháng Giêng dự lễ Nguyên tiêu ở chùa Báo Thiên, bất 
giác bà xao xuyến và xúc động không nguôi. Còn ông, 
ông cũng nhớ lại giây phút gặp gỡ của buổi ban đầu ấy, 
khi nglie đây đó vọng về tiếng hát quan họ ngọt ngào, 
trong trẻo như lả lơi, như tình tự:

Ngọn đèn thấp thoáng bóng trăng 
Ai đem người ngọc thung thăng chốn này.

Ngoài công việc nội trị. phải kể đến sự đóng góp 
quan trọng và lớn lao ciia Trạng nguyên Nguyễn Đăng 
Đạo trên trận tuyến bang giao.

Trong khoảng 10 năm 1688 đến 1697 theo sách 
sử như Việt sử thông giám cương mục và Lịch triều 
hiến chương loại chí đã ghi lại, nhiều vụ lấn chiếm 
biên giới nước ta của quan lại nhà Thanh đã xảy ra:

“Tháng 5 - 1688 thổ ty Vân Nam nhà Thanh xâm 
chiếm biên giới ở ba châu thuộc Tuyên Quang và châu 
Thủy Vĩ thuộc Hưng Hoá giáp liền với địa phủ Khai 
Hóa nhà Thanh... Từ đấy trở đi đất ở ba châu bị mất 
về nhà Thanh.”

“Tháng 6 - 1689, triều đình cử Đinh Tuấn Khoa, 
Hữu thị lang bộ Hình hội với quan nhà Thanh để 
khám xét biên giới thôn Na Oa, châu Lộc Bình thuộc 
Lạng Sơn... Tranh cái mãi cuối cùng đất Na Oa vẫn bị 
mất về nhà Thanh.”

Năm 1690 Việt Nam cử một phái đoàn gồm chánh 
sứ là Nguyễn Danh Nho, Nguyễn Quý Đức, phó síí 
Nguyễn 7'iến Sách và Trần Thọ sang nhà Thanh nộp lễ 
tế cống. Nhân tiện tâu về việc: 1) Dư đảng họ Mạc lẩn 
lút ở Vân Nam họp bè đảng cướp bóc biên giới thuộc
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Tuyên Quang, Hiíng Hóa và Cao Bằng. 2) Thổ ty ở Khai 
Hóa và Mông Tự xâm chiếm các thôn động ở các châu 
Bảo Lạc, VỊ Xuyên, Thủy Vĩ và Quỳnh Mai xin tra xét 
cho. Nhưng triều nhà Thanh vẫn ỉm việc này đi, không 
trả lời.

Theo Lịch triều hiến chương loại chí của Phan 
Huy Chú tíiì đất đai bị mất do quân nhà Thanh lấn 
chiếm không phải chỉ là ba động mà còn nhiều hơn. 
Năm 1691 sứ diần nước ta tâu với nhà vua: Thổ ty phiì 
Khai Hóa xâm chiếm 60 động biên giới tliuộc ba châu 
Vị Xuyên, Bảo Lạc và Thủy Vĩ và xâm chiếm ba châu 
Quảng Lăng, Hoàng Nham và HỢp Phì.

Tháng Giêng năm Đinh Sửu (1697) triều đình sai 
chánh sứ là Nguyễn Đăng Đạo và Nguyễn Thế Bá, phó 
sứ là Đặng Đình Tường và Nhữ Tiến Hiền sang Yên 
Kinh (Bắc Kinh ngày nay) nộp tuế cống và dâng quốc 
thư xin vua Thanh trả đất ba động. Nguyễn Đãng Đạo 
đã bàn luận với quan trong triều Thanh, trình bầy 
những bằng chứng để chứng minh ba động đó là của 
Việt Nam. Nhưng quan lại nhà Thanh đem bản đồ Vân 
Nam có vẽ ba động của Việt Nam và nói với vua Thanh; 
"Ba động ấy là của Trung Hoa từ đời nhà Minh, nếu sứ 
thần Việt Nam đòi mà vua chịu trá thì sau này họ đòi 
cả Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) là đất 
của Triệu Đà nước Nam Việt ngày xưa thì Trung Hoa 
cũng phải trả à”. Vua nhà Thanh nghe vậy bèn gạt việc 
đòi đất đi. Tuy chưa đòi đưỢc đất nhưng tliư của vua 
Nam đã đến tận tay vua Thanh.

Xưa nay việc biên giới vẫn rất quan trọng, chuyến 
đi sứ của phái đoàn Nguyễn Đãng Đạo kéo dài từ
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tháng Giêng năm Đinh Sửu (1697) đến tháng tư mùa 
hạ nãm Mậu Dần (1698), đã đạt mục đích đem đưỢc 
quốc thư tới Yên Kinh (Bắc Kinh ngày nay) tâu trình sự 
việc biên giới tới vua Thanh - điều mà trước đó nhiều 
năm nhiều đoàn sứ bộ của ta chưa đạt được.

Nhửng ngày Nguyễn Đăng Đạo cùng đoàn sứ bộ 
lưu lại Yên Kính, vua quan triều đình nhà Thanh đưa 
ra nhiều thử thách để tliử tài ông.

Tương truyền có lần vua Thanh thử tài sứ giả Đại 
Việt đã ra câu đối:

“Xuân tiêu phong nguyệt, nguyệt thiêm hoa sắc; 
phong tống hoa hương, hương sinh sắc, sắc sinh 
hương, hương hương sắc sắc mãn xuân tiêu, tương tư 
khách hứng tương tư khách”.

Nghĩa là;
“Đêm xuân trăng gió, trăng thêm sắc cho hoa, gió 

đưa hương hoa, hương sinh sắc. sắc sinh hương, 
hương hương sắc sắc suốt đêm xuân, khách titơng tư 
nhớ nhung khách tương tư”.

Nghe xong vế xuất, Nguyễn Đăng Đạo đã ung dung 
đối lại tưc khắc:

“Hạ nhật cầm thi, thi ngụ ngã tính, tính viên tình 
tình viên tính, tính tính tình tình ngu hạ nhật, tri âm 
nhân thiic tri âm nhân”.

Nghia là:
“Ngày hạ đềm thơ, thơ ngụ tình ta, đàn hòa tình ta, 

tính vươn tình, tình vươn tính, tính tính tình tình vui 
ngày hạ. bạn tri âm biết bạn tri âm".

Sứ Iliần các nước khác đều có đối lại nhưng câu
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đối ciìa Nguyễn Đăng Đạo quá tài tình mà vua Thanh 
phải khen là "Chung đíic cả tạo hóa trong một con 
ngiíời” và sứ thần các nước cũng trầm trồ thán phục.

Còn truyền tụng câu chuyện vua Thanh đòi các sứ 
thần phải làm bài phú Bái Nguyệt đình (Vịnh trăng 
sáng); trong khi sứ thần các nước còn đang ngẫm nghĩ 
cân nhắc từng chĩí, Nguyễn Đăng Đạo đã múa bút làm 
xong bài phú thật nhanh mà cũng thật hay, vua Thanh 
nể phục.

Văn tài của Nguyễn Đăng Đạo đã làm kinh ngạc cả 
triều đình nhà Thanh cùng si'í thần các nước. Sau đó, 
vua Khang Hy phong tặng Đăng Đạo học vị Trạng 
nguyên Trung Quốc, ban mũ áo võng lọng và cho ông 
vinh quy về nước. Đăng Đạo cùng đoàn sứ bộ hoàn 
thành nhiệm vu trở về, xứng đáng với sứ mệnh vua 
giao. Đoàn sứ bộ mỗi khi ghé qua các tỉnh Trung 
Quốc, đều được đón rước long trọng.

Từ xưa, việc đi sứ của sứ thần nước ta sang Trung 
Quốc dù trong thời bình hay cuộc chiến đều là sự đấu 
tranh gay go trên mặt ngoại giao. Các sứ thần nước ta 
trong bất kỳ tình huống nào, trước sự áp chế, thử 
thách của nước lớn phương Bắc cũng phải rất mực 
thông minh mưu trí, ứng đối mau lẹ giữ vững tiết sứ 
thần của một nước Đại Việt có truyền thống vãn hiến, 
có độc lập chủ quyền, có cương VIÍC riêng... Nguyễn 
Đăng Đạo đã đạt được phong độ của một vị sír thần 
mẫu mực. Kết hỢp cương nhu, bằng học vấn uyên 
thâm, trí thức thông tuệ, ông đả giành đưỢc một bước 
thắng lợi khả quan cho cuộc thiíơng lượng về biên giới 
kéo dài và căng thẳng đến vài chục năm giữa ta và
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triều đình nhà Thanh, giữ vững được sự hòa hiếu.
Trong công cuộc nội trị, Nguyễn Đăng Đạo là ngiíời 

cầm quyền chính có năng lực, có đức độ, còn trong 
tritờng hợp ngoại giao ông không những bảo vệ được 
quốc thể, mà còn làm cho quốc thể thêm long trọng 
nhờ tài năng siêu việt cỉia mình. Nguyễn Đăng Đạo 
xứng đáng là tấm gương ngoại giao đại tài của đất nước 
thời Lê Trung hưng.

Khoảng 1689 - 1704, ông điíỢc thăng Đô ngỊt sử, 
làm việc ở Pháp đài hơn mười năm, rồi thăng đến Lễ 
bộ Thượng thư, Tham tụng kiêm Đông các Đại học sĩ. 
Ông giữ chức này cho đến khi về hưu (1718). Năm 
1719 ông mất, được phong Lại bộ Thượng thư tước 
Thọ Quận công. Sau khi ông mất, vua Lê Dụ Tông tặng 
ông bốn chữ đại tự “Lưỡng quốc Trạng nguyên” và sắc 
phong cho ông làm Thành hoàng làng Hoài Bâo.

Trong chuyến sang Bắc triều. Nguyễn Đăng Đạo đã 
sáng tác tập thi văn ghi chép lại những việc kỳ thú ữên 
đường đi sứ với tên gọi Nguyễn Trạng nguyên phụng 
sứ tập.

'1'ập tliơ của ông đã được Phan Huy Chú nhắc tới 
và đánh giá cùng với tập Chúc ông phụng sứ tập của 
Phó sứ Đặng Đình Tướng trong Lịch triều hiến chương 
loại chí là "lời thơ hai tập đều thanh nhã hoạt bát".

Ngoài ra, ông còn có tám bài thơ họa mừng được 
Lê Quý Đôn ghi lại trong Toàn Việt thi lục. Đọc lại 
những bài thơ họa mừng của Nguyễn Đăng Đạo ta càng 
rõ ỏng là một nhà Nho nhập thế. có lẽ sống tích cực. 
Ông ca ngợi những bậc lão thành có danh vọng của 
triều đình là Lê nliư Đào Tuấn Ngạn. Đồng Tồn
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Trạch... cũng chính là ca ngợi những tấm gương mà 
ông muốn noi theo. Tám bài thơ cũng là những lời tự 
bạch của một bậc văn nhân tài hoa và tâm huyết, luôn 
coi công việc của quốc gia làm trọng, suốt đời thờ vua 
kính chúa, yêu nước thương dân. Con đường quan lộc 
của Nguyễn Đăng Đạo đã chứng minh điều đó.

Ông làm quan trải các chức: Đô ngỊí sử. Nhập thị 
Kinh Diên, tước Thọ Lâm tử, thăng Binh bộ Thượng 
thư, Thcun tụng kiêm Đông các Đại học sĩ, tiíớc bá. 
Năm Mậu Tuất (1718) ông về hưu tại quê nhà, tạ thế 
năm Kỷ Hợi, tliọ 69 tuổi, khi mất được tặng Lại bộ 
Thượng thư tước Thọ Quận công.

Đền thờ Lường quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng 
Đạo tại quê hương được Bộ VHTT xếp hạng là di tích 
lịch sử văn hóa theo quyết định số 226AT1 - QĐ, ngày 
5/02/1994. Ông còn được phốỉ thờ vời Thành hoàng 
làng ở đình làng Hoài Thượng.

Nguyễn Đăng Đạo quả là một Trạng nguyên tài đức 
lừng danh hết lòng lo cho dân cho nước, sống liêm chúih 
chí công vô tư dưới thời vua Lê Huy Tông (1676-1704).

Nguồn: httD://www.bacninh.aov.vn/

http://www.bacninh.aov.vn/
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